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1. Sự mất cân đối cung - cầu sức lao động 
trên thị trường sức lao động Việt Nam

Cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu, thị trường sức lao động Việt Nam đã có 
bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng 

bước hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, thị trường 
sức lao động nước ta phát triển chưa đủ mạnh để 
giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội, chưa tạo được nhiều việc làm 
theo hướng bền vững, mất cân đối cung - cầu sức 
lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề và 
khan hiếm nhân lực chất lượng cao.

Trên phạm vi toàn quốc sự mất cân đối giữa 
cung và cầu thể hiện rõ nhất là tỷ lệ thất nghiệp 
và thiếu việc làm còn cao

Bảng 1 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 
1,96% năm 2012 lên 2,34% năm 2015 và lên 
2,48% năm 2020. Năm 2021 và 2022 do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 tỷ lệ thất nghiệp tăng 
lên 3,2% năm 2021, đến năm 2022 kinh tế phục 
hồi, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 2,32%, 
nhưng vẫn  còn ở mức cao. Trong đó tỷ lệ thất 
nghiệp ở thành thị luôn cao hơn ở nông thôn. 
Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
trong thời gian qua đã làm cho thị trường sức lao 
động bị ảnh hưởng nặng nề, hàng triệu lao động 
bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, tạm dừng việc, 
mất việc làm, thất nghiệp; gần 2 triệu lao động 
rời khỏi thị trường lao động (phần lớn là lao động 

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG GIAN KẾT NỐI CUNG - CẦU 
TRÊN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC  TẾ
PGS.TS. Vũ Thị Vinh*

Ngày nhận bài: 03/9/2023
Ngày gửi phản biện: 06/9/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 15/10/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/11/2023

* Học viện Tài chính

After 37 years of implementing the innovation 
process, Vietnam is increasingly integrating 
deeply into the global economy and becoming 
a vibrant part of the global economy. Vietnam's 
labor market is one of the major sectors under 
the impact of this integration. Vietnam's labor 
market has developed in both scale and quality, 
gradually becoming more modern, sustainable 
and internationally integrated. However, our 
country's labor market is currently facing a 
serious challenge: the imbalance between labor 
supply and demand. The article focuses on 
analyzing the imbalance between supply and 
demand of labor in Vietnam, the inadequacies 
and limitations of the intermediary system 
connecting supply and demand. Consequently, 
solutions are proposed to develop amd enhance 
the intermediary system connecting supply and 
demand in the current labor market in Vietnam.

• Key words: intermediate system; supply and 
demand of labor; labor market.

JEL codes: E20, E24

Sau 37 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, thị trường sức lao động Việt Nam đã có bước phát triển cả về 
quy mô và chất lượng, từng bước hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thị trường sức lao 
động nước ta hiện nay đang đứng trước thách thức rất lớn là tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động. 
Bài viết tập trung phân tích tình trạng mất cân đối cung - cầu sức lao động ở Việt Nam, sự bất cập và hạn 
chế của hệ thống trung gian kết nối cung cầu. Từ đó đề xuất giải pháp pháp triển hệ thống trung gian kết 
nối cung - cầu trên thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay.

• Từ khóa: hệ thống trung gian; cung - cầu sức lao động; thị trường sức lao động.
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tự do, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật); 
Tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số 
ngành, lĩnh vực, địa bàn còn tồn tại; chưa có giải 
pháp căn cơ lâu dài để khắc phục tình trạng mất 
cân đối cung - cầu lao động, đặc biệt là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, 
kỹ năng mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
và quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, hội nhập 
quốc tế cũng như gắn kết cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp với doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam...

Bảng 1:  Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm  
ở Việt Nam từ năm 2012-2022 (%)

Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ thiếu việc làm

Tổng số Thành 
thị

Nông 
thôn Tổng số Thành 

thị
Nông 
thôn

2012 1,96 3,21 1,60 2,74 1,56 3,27

2013 2,18 3,59 1,54 2,75 1,48 3,31

2014 2,10 3,40 1,49 2,4 1,20 2,96

2015 2,34 3,56 1,90 2,3 1,12 2,86

2016 2,30 3,23 1,84 1,66 0,73 2,12

2017 2,24 3,18 1,78 1,66 0,84 2,07

2018 2,19 3,10 1,74 1,62 0,80 2,02

2019 2,17 3,11 1,69 1,50 0,76 1,87

2020 2,48 3,89 1,75 2,52 1,69 2,94

2021 3,20 4,33 2,50 3,10 3,33 2,96

2022 2,32 2,79 2,03 2,21 1,70 2,51
Nguồn: Niên giám Thống kê 2022. Tổng cục Thống kê

Bên cạnh đó tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn 
lớn, mặc dù giảm từ 2,74% năm 2012 xuống còn 
1,5% năm 2019, nhưng từ năm 2020-2022 do tác 
động của dịch Covid-19 tỷ lệ thiếu việc làm lại 
tăng lên 2,52% năm 2020 lên 3,1% năm 2021 và 
năm 2022 vẫn còn 2,21%. Trong đó tỷ lệ lao động 
thiếu việc làm ở nông thôn luôn cao hơn thành thị.

Về mặt lý thuyết, tăng trưởng kinh tế có quan 
hệ tỷ lệ nghịch với thất nghiệp. Tăng trưởng cao, 
mở ra nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho 
người lao động. Tuy nhiên, tăng trưởng cao mới 
chỉ là điều kiện cần để tạo thêm việc làm mới, gia 
tăng cầu sức lao động chứ chưa phải là điều kiện 
quyết định. Trong giai đoạn 2012-2022 Việt Nam 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, riêng năm 2020 
và 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tốc độ 
tăng GDP của Việt Nam là 2,87 và 2,56, nhưng 
2022 kinh tế phục hồi Việt Nam đạt tốc độ tăng 

trưởng 8,02%. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn 
đang đối mặt với thực trạng thất nghiệp diễn ra 
ở nhiều ngành và nhiều vùng. Nguyên nhân chủ 
yếu gây nên hiện tượng này là do tăng trưởng 
của Việt Nam hiện nay đã dựa vào việc phát triển 
những ngành sử dụng nhiều vốn, ít lao động. 
Những ngành này thường đầu tư vốn để áp dụng 
công nghệ hiện đại, vì vậy đòi hỏi sử dụng sức lao 
động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trong 
khi cung về sức lao động trên thị trường chưa đáp 
ứng được yêu cầu này.

Hiện nay, trên thị trường sức lao động của Việt 
Nam đang dư thừa sức lao động phổ thông và 
thiếu sức lao động có chuyên môn kỹ thuật. Sự 
mất cân đối giữa cung, cầu sức lao động cả về 
số lượng và chất lượng: số lượng sức lao động 
rất lớn nhưng chất lượng sức lao động lại thấp. 
Cung về sức lao động trên thị trường chủ yếu là 
lao động giản đơn ( 73,6%, tỷ lệ lao động qua đào 
tạo nghề còn thấp ( 26,4%).

Quá trình hội nhập quốc tế đã và đang thúc 
đẩy khoa học-công nghệ phát triển, mở ra nhiều 
ngành công nghiệp dựa trên công nghệ cao, dịch 
vụ chất lượng cao, do đó cầu về sức lao động có 
trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật cao ngày 
càng tăng. Điều này càng làm cho mâu thuẫn giữa 
chất lượng cung và cầu sức lao động tăng.

Thách thức rất lớn đối với Việt Nam trong 
hội nhập quốc tế hiện nay là năng suất lao động 
thấp do chất lượng lao động còn thấp

NSLĐ Việt Nam hiện vẫn rất thấp so với các 
quốc gia khác trong khu vực: chỉ bằng 8,4% mức 
năng suất của Singapore, 23,1% của Ma-lai-xi-a, 
41,5% của Thái Lan, 55,5% của In-do-ne-xi-a và 
62,8% của Phi-lip-pin; chỉ cao hơn NSLĐ của 
Căm-pu-chia (gấp 1,8 lần); Theo Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO), năm 2021, lao động Xinh-
ga-po đóng góp vào GDP cả nước 73,7 USD 
trong 1 giờ lao động, trong khi lao động Việt Nam 
đóng góp khoảng 7,3 USD/giờ vào GDP.

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế diễn ra mạnh mẽ, chất lượng cung sức lao động 
vẫn là một thách thức đối với Việt Nam. Tỷ lệ lao 
động chất lượng cao của Việt Nam hiện đang ở 
mức thấp so với tương quan chung trong khu vực 
cũng như trên thế giới.

Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ



7Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Điều đó đặt ra những vấn đề mới trong việc 
giải quyết việc làm cho người lao động. Trong 
khi đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 
chứng chỉ còn hạn chế (26,4%) thì đây là một 
thách thức không nhỏ cho quá trình phát triển 
kinh tế ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, được kỳ 
vọng là khu vực giải quyết công ăn việc làm cho 
người lao động, tạo vốn và kích thích quá trình 
chuyển giao, đổi mới công nghệ để nâng cao năng 
suất, hiệu quả cho nền kinh tế, có tới 75,4% tổng 
lao động của ngành cần được đào tạo tay nghề 
phù hợp với công việc. Ngành “Công nghiệp chế 
biến, chế tạo” được dự kiến là động lực chính 
cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, cũng có 
đến 74,7% tổng lao động của ngành chưa đáp ứng 
được trình độ tay nghề như yêu cầu. Mặt khác, 
ngay với số lao động đã qua đào tạo thì cơ cấu 
cũng chưa hợp lý. Tình trạng “thừa thầy – thiếu 
thợ” diễn ra ở tất cả các ngành/lĩnh vực kinh tế. 
Cung nhiều hơn cầu ở trình độ chuyên môn bậc 
cao (trình độ đại học trở lên), diễn ra ở hầu hết 
các khu vực/lĩnh vực/ngành của nền kinh tế.

Tính đến năm 2022, tổng cung trình độ chuyên 
môn kỹ thuật ở tất cả các khu vực/lĩnh vực/ngành 
đều không đáp ứng được tổng cầu. Trong đó, 
cung lao động có trình độ dạy nghề mới chỉ đáp 
ứng được 11,9% nhu cầu trình độ dạy nghề trong 
khi cung trình độ trung học chuyên nghiệp/cao 
đẳng vượt quá 160,7% và cung trình độ đại học 
trở lên cũng vượt 113,9% so với nhu cầu cùng 
trình độ.

2. Các trung gian trên thị trường sức lao 
động hoạt động kém hiệu quả và còn nhiều 
điểm hạn chế

TTSLĐ vận hành hiệu quả và phát triển thì 
không thể thiếu hệ thống trung gian cung cấp các 
dịch vụ cho nó. Hoạt động gắn kết cung - cầu 
lao động bao gồm: hệ thống hướng nghiệp; giao 
dịch trên TTSLĐ và dịch vụ việc làm; thông tin 
TTSLĐ. Hệ thống hướng nghiệp là bước đầu tiên 
trong hoạt động gắn kết cung - cầu lao động. Hoạt 
động của hệ thống hướng nghiệp có ý nghĩa quan 
trọng trong việc gắn kết cung - cầu lao động bởi 
đây là các hoạt động nhằm hỗ trợ mọi cá nhân 
chọn lựa và phát triển chuyên môn nghề nghiệp 
phù hợp nhất với khả năng của cá nhân, đáp ứng 

nhu cầu lao động cho các lĩnh vực nghề nghiệp 
trên TTSLĐ ở cấp độ địa phương và quốc gia, tạo 
điều kiện cho TTSLĐ hoạt động hiệu quả hơn, 
thực hiện được chức năng phân bố nguồn lực.

Hệ thống giao dịch trên TTSLĐ bao gồm:  
dịch vụ tư vấn, các trung tâm giới thiệu và cung 
ứng lao động, hội chợ việc làm,… là hệ thống cầu 
nối giữa cung và cầu lao động giúp cho cung và 
cầu lao động dễ dàng gặp nhau trên thị trường.

Hệ thống thông tin và phân tích TTSLĐ: nhằm 
mục đích đưa ra những phân tích về TTLĐ trong 
bối cảnh kinh tế. Thông tin và phân tích TTSLĐ là 
công cụ thiết yếu và quan trọng để quản lý, kiểm 
soát cầu và cung của TTSLĐ. Thông tin và phân 
tích TTSLĐ cũng cho phép những người làm 
chính sách phát triển các chiến lược và chương 
trình tạo việc làm bền vững trong nền kinh tế.

Từ năm 2012 đến nay, các tổ chức trung gian 
trên TTSLĐ, ngày càng đa dạng, phong phú và 
đi vào chính quy hơn như: trung tâm đào tạo, 
giới thiệu việc làm, trung tâm xúc tiến việc làm, 
hội chợ việc làm, giới thiệu việc làm và tuyển 
dụng qua mạng, xúc tiến quan hệ liên kết, hợp 
tác trong đào tạo, sử dụng lao động giữa các tỉnh, 
địa phương với nhau và giữa Việt Nam với nước 
ngoài. Hệ thống giao dịch và thông tin thị trường 
sức lao động triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, 
các trung gian làm cầu nối kết cấu cung- cầu trên 
thị trường sức lao động hoạt động kém hiệu quả 
và còn nhiều hạn chế. Cụ thể:

Thứ  nhất, hệ thống cơ sở dạy nghề hoạt động 
kém hiệu quả

Cơ sở vật chất trang thiết bị còn lạc hậu, 
dạy nghề cho lao động ở nông thôn còn gặp 
nhiều khó khăn, chưa tạo được chuyển biến 
trong nhận thức của người dân trong việc 
dạy nghề. Mạng lưới các cơ sở dạy nghề ở Thành 
phố tuy phát triển nhưng trình độ, tay nghề người 
lao động chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường lao động; tuyển sinh học nghề còn khó 
khăn, đặc biệt là tuyển sinh hệ cao đẳng nghề, 
trung cấp nghề.

Thứ hai, các trung tâm giới thiệu việc làm, 
sàn giao dịch còn nhiều bất cập, hạn chế.

Các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao 
dịch việc làm giữ vai trò quan trọng trong kết nối 
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cung, cầu sức lao động, đồng thời là công cụ hữu 
hiệu trong việc thực hiện các chính sách TTSLĐ. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ 
nhiều hạn chế như: Các trung tâm giới thiệu việc 
làm, sàn giao dịch việc làm chưa đáp ứng được 
nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao 
động do thông tin về TTSLĐ chưa đáp ứng được 
đầy đủ, nhanh chóng, chính xác đến với người 
lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Mặt 
khác, cơ chế, chính sách, khung pháp lý và cơ 
cấu tổ chức hoạt động của hệ thống dịch vụ việc 
làm công còn bất cập; trình độ đội ngũ cán bộ 
làm công tác dịch vụ việc làm còn yếu; năng lực 
hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin 
thị trường lao động còn chưa đáp ứng được yêu 
cầu của thị trường lao động trong nước và quốc 
tế. Điều này khiến chất lượng hoạt động dịch vụ 
việc làm phụ thuộc vào sự quan tâm của từng địa 
phương và tổ chức đoàn thể. 

3. Giải pháp phát triển hệ thống trung 
gian kết nối quan hệ cung - cầu trên thị 
trường sức lao động

Để phát triển TTSLĐ trong thời gian tới, cần 
phát triển hệ thống trung gian kết nối cung-cầu 
trên thị trường sức lao động. Do đó cần thực hiện 
các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính 
sách và phát triển mạng lưới dịch vụ việc làm

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và 
phát triển mạng lưới dịch vụ việc làm, tư vấn 
hướng nghiệp vừa rộng, vừa đa dạng để người 
lao động tiếp cận dễ dàng các dịch vụ tư vấn và 
giới thiệu việc làm. Hệ thống dịch vụ việc làm 
là cầu nối giữa cung và cầu lao động, giữa người 
lao động, cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao 
động do đó củng cố hiệu quả hoạt động của hệ 
thống này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển 
TTSLĐ ở nước ta. Cần tăng cường mối quan hệ 
hợp tác giữa các trung tâm giới thiệu việc làm 
công, dịch vụ việc làm tư để đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của thị trường. Mạng lưới dịch vụ việc làm, 
tư vấn hướng nghiệp cần tăng cường mối quan 
hệ với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm 
hỗ trợ thanh niên chuyển đổi từ môi trường nhà 
trường đến môi trường làm việc.

Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm

Cần chú trọng đầu tư về cơ chế, chính sách, 
nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin và dự 
báo thị trường lao động đa tầng từ cấp tỉnh, cấp 
vùng tới toàn quốc, đa lĩnh vực theo ngành nghề, 
có các cấp trình độ khác nhau. Đẩy mạnh xây 
dựng chính sách hỗ trợ tạo việc làm trên nguyên 
tắc có tính dự báo, tầm nhìn chiến lược, chủ động, 
phù hợp với cơ chế thị trường; đa dạng hoá các 
nguồn tín dụng để thúc đẩy việc tạo việc làm mới, 
việc làm sáng tạo, chất lượng cao, việc làm bền 
vững, việc làm xanh, việc làm cho đối tượng yếu 
thế, vùng sâu, vùng xa.

Các bộ, ngành và địa phương quan tâm thực 
hiện dịch chuyển lao động, việc làm theo địa lý, 
địa bàn, đảm bảo cơ cấu phân bổ lao động việc 
làm hợp lý trên toàn quốc; có cơ chế khuyến 
khích hỗ trợ dịch chuyển lao động, hỗ trợ các 
địa bàn còn yếu kém; triển khai chính sách hỗ 
trợ nhà ở cho công nhân, người lao động ở khu 
công nghiệp, khu kinh tế và các thành phố lớn 
phù hợp với mục tiêu đã được Chính phủ đề ra, 
đến năm 2030, xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở 
xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Đồng 
thời, rà soát, đánh giá sắp xếp tổ chức, đầu tư 
nâng cao năng lực của hệ thống đào tạo, giáo dục 
nghề nghiệp, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao.

Thứ ba, tăng cường vai trò quản lý của chính 
quyền các cấp trong phát triển thị trường sức 
lao động

Để tăng cường vai trò quản lý của chính quyền 
các cấp trong phát triển TTSLĐ cần thực hiện các 
nội dung sau:

Một là, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan có liên quan đến quản lý TTSLĐ theo 
hướng tinh gọn, hiệu quả. Xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ của từng bộ phận trong hệ thống quản lý, 
tránh chồng chéo và trùng lắp.

Hai là, tăng cường các thiết bị, kỹ thuật hiện 
đại cho các cơ quan quản lý TTSLĐ.

Ba là, củng cố, kiện toàn hoạt động của các 
cơ quan và cán bộ, công chức chuyên trách quản 
lý nhà nước về TTSLĐ; thực hiện tốt chức năng 
nghiên cứu pháp luật và thể chế TTSLĐ để định 
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hướng phát triển thị trường này, kịp thời tham 
mưu cho hoạt động đào tạo, điều phối cung - cầu 
sức lao động cho chính quyền các cấp nhằm khắc 
phục tình trạng mọi chức năng quản lý nhà nước 
về lao động đều thuộc về Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội của các quận, huyện như hiện nay.

Thứ tư, phát triển hệ thống thông tin thị 
trường

Hệ thống thông tin TTSLĐ phải được cập nhật 
thường xuyên thông qua kết quả điều tra, số liệu 
thống kê, báo cáo về các chỉ tiêu cung - cầu lao 
động, tiền lương,… và phải được công bố một 
cách rộng rãi. Để nâng cao chất lượng hoạt động 
của hệ thống thông tin TTSLĐ ở nước ta hiện 
nay, trước hết là củng cố hiệu quả hoạt động của 
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông 
tin TTSLĐ, nâng cao trình độ đội ngũ lao động 
làm việc trong cơ quan này. Mặt khác, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan này để xây dựng một mạng thông 
tin TTSLĐ hiện đại, bất cứ ai cũng có thể truy 
cập vào mạng lưới này để nhanh chóng nắm bắt 
một cách hệ thống, chính xác, đầy đủ và kịp thời 
những thông tin trên TTSLĐ.

Tăng cường tổ chức hội chợ việc làm hàng 
năm tại các tỉnh, thành phố, quận, huyện đặc 
biệt là những nơi có nhiều lao động bị mất việc 
làm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp, có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 
dụng lao động.

Nâng cao trình độ của bộ phận dự báo tại các 
Trung tâm Dịch vụ việc làm để đảm nhiệm tốt 
công việc dự báo về cung - cầu sức lao động trong 
ngắn hạn và trung hạn, từ đó có được những số 
liệu đáng tin cậy về TTSLĐ cung cấp cho doanh 
nghiệp và các cơ sở đào tạo.

Đối với các trung tâm dịch vụ việc làm, người 
lao động, người sử dụng lao động, thông tin trên 
TTSLĐ là việc làm, tiền công, điều kiện làm việc, 
địa điểm và các lợi ích liên quan khác, vì vậy việc 
tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động 
thông tin thị trường lao động là một yêu cầu đòi 
hỏi phải được thường xuyên. Tổ chức bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham 
gia hoạt động thông tin TTSLĐ ở địa phương, 

cơ sở, gồm: Tổ chức các khoá đào tạo tin học, 
công nghệ thông tin và tập huấn về thông tin thị 
trường, nghiệp vụ điều tra, thu thập, ghi chép và 
tổng hợp thông tin.

Nâng cao hiệu quả của công tác thông tin thị 
trường sức lao động để xử lý tổng hợp lưu trữ 
thông tin và khai thác số liệu, ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin vào lĩnh vực thông tin 
TTSLĐ như xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao 
động, cơ sở dữ liệu về việc làm, đồng bộ hóa cơ 
sở dữ liệu về lao động với cơ sở dữ liệu về dân cư 
hiện nay. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày 
càng sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực, 
các yêu cầu đối với thông tin thị trường rất cao, 
đòi hỏi phải đảm bảo tính hệ thống, độ tin cậy, 
tính thiết thực, phục vụ trực tiếp công tác quản 
lý, nghiên cứu, giới thiệu việc làm, tuyển dụng, 
đào tạo lao động và điều chỉnh các khuyết tật của 
TTSLĐ. Các thông tin phải được cập nhật thường 
xuyên, đầy đủ, nhanh chóng, có chất lượng thông 
qua kết quả điều tra, số liệu thống kê, báo cáo 
về các chỉ tiêu cung - cầu lao động, tiền lương 
(tiền công) một cách rõ ràng, dễ hiểu và hiệu quả. 
Chính vì vậy cần hoàn thiện hệ thống thông tin dự 
báo TTSLĐ của nước ta một cách khoa học, có tổ 
chức; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý 
với các đơn vị giới thiệu việc làm, cơ sở đào tạo 
nghề, các doanh nghiệp một cách thường xuyên.

Thứ năm,  đa dạng hóa các kênh giao dịch về 
việc làm

Đa dạng hóa các kênh giao dịch về việc làm 
như chợ việc làm, trang web việc làm, sàn giao 
dịch việc làm... tạo điều kiện thuận lợi phát triển 
các giao dịch trực tiếp giữa người lao động và 
người sử dụng lao động. Đẩy mạnh việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch lao 
động và giới thiệu việc làm. Kết nối và phát triển 
hệ thống các sàn giao dịch, giới thiệu việc làm và 
các điểm giao dịch việc làm trên cả nước.

Tài liệu tham khảo:
Quyết định 176/2021/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 về việc ban hành 

chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến  năm 2030 
của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thống kê (2021), Báo cáo điều tra lao động việc làm 
năm 2020.

Tổng cục Thống kê (2022), Niên giám Thống kê.
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1. Đặc điểm và vai trò của nguồn nhân lực số 
trong nền kinh tế số 

1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực số 
Nguồn nhân lực số là nguồn nhân lực trong nền 

kinh tế số, là lực lượng chủ yếu để đảm bảo triển 
khai và hiện thực hóa nền kinh tế số. Vì vậy, đòi 
hỏi nguồn nhân lực số phải là nguồn nhân lực được 
đào tạo bài bản, chắc về chuyên môn, vững về đạo 
đức, có năng lực làm chủ công nghệ, có tính sáng 
tạo và khả năng thích ứng nhanh với sự biến đổi 
của công nghệ trong nền kinh tế.

Từ quan điểm như trên, có thể nhận diện đặc 
điểm của nguồn nhân lực số thể hiện trên một số 
tiêu chí: (1) Có năng lực làm chủ các thiết bị công 
nghệ số trong quá trình tương tác của các hoạt 
động kinh tế; (2) Có khả năng thích ứng trong 
thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và 
với tiến bộ khoa học công nghệ mới; (3) Có tác 
phong kỷ luật và đạo đức trong công việc; (4) Có 
khả năng tư duy đột phá trong công việc, hay còn 
gọi là tính sáng tạo. Những tiêu chí trên được xem 
như điều kiện chủ yếu và là tiêu chí đặc trưng của 
nguồn nhân lực số. 

Các phương diện trên phản ánh nội hàm nguồn 
nhân lực số, chúng ta có thể so sánh với khái niệm 
nguồn nhân lực chất lượng cao đang được sử dụng 
phổ biến hiện nay. Về cơ bản giữa nguồn nhân 
lực số và nguồn nhân lực chất lượng cao có đều 
sự đồng nhất trên nhiều phương diện trình độ, kỹ 
năng và phẩm chất, đạo đức. 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  
CỦA KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TS. Nguyễn Đức Toàn*

Ngày nhận bài: 12/8/2023
Ngày gửi phản biện: 18/8/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 30/9/2023
Ngày chấp nhận đăng: 30/10/2023

* Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; email: toanhcma@gmail.com

Developing digital human resources is 
an important factor in the digital economic 
development strategies of countries around 
the world, including Vietnam. The 13th Party 
Congress affirmed: "Promote the development 
of human resources, especially high-quality 
human resources, to meet the requirements of 
the Fourth Industrial Revolution and international 
integration. Develop a team of leading experts 
and scientists; Focus on technical human 
resources, digital human resources, technology 
management human resources, management 
human resources, and corporate governance; 
human resources for social management, life 
organization, and human care". The article 
focuses on clarifying the characteristics and 
roles of digital human resources, analyzing the 
current situation of digital human resources 
in Vietnam, from there, proposing solutions to 
develop digital human resources in our country 
in the coming time.

• Key words: digital economy, human resources, 
business administration.

JEL codes: M50, O15, O38

Phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của các quốc 
gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn 
nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân 
lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân 
lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”. Bài viết tập trung làm rõ đặc điểm, vai 
trò của nguồn nhân lực số, phân tích thực trạng nguồn nhân lực số ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất 
các giải pháp phát triển nhân lực số ở nước ta trong thời gian tới.

• Từ khóa: kinh tế số, nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh.
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Vai trò của nguồn nhân lực số trong nền kinh 
tế số

Theo C. Mác: “Sức lao động hay năng lực lao 
động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh 
thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người 
đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi 
khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó”. Từ 
quan niệm của C. Mác, chúng ta thấy tầm quan 
trọng và vai trò của sức lao động, cũng như của 
nhân lực trong quá trình sản xuất xã hội, có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng để tạo ra của cải vật chất. Nó 
bao gồm toàn bộ những năng lực (thể lực và trí 
lực) tồn tại trong một con người và được người đó 
vận dụng vào quá trình sản xuất ra một sản phẩm 
nào đó. Vì vậy, đối với quá trình phát triển kinh tế 
số ngày nay, những năng lực của con người càng 
trở nên quan trọng trong quá trình tạo ra những giá 
trị tài nguyên số, để phát triển nền kinh tế số. 

V.I. Lênin cho rằng: Để xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản, cần phải có những người 
cộng sản, những người “…biết làm giàu trí óc của 
mình bằng sự hiểu biết tất cả những tri thức mà 
nhân loại đã tạo ra”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong một lần trả 
lời phóng viên báo nước ngoài (năm 1946), Người 
đã khẳng định những việc làm trước mắt của Chính 
quyền cách mạng Việt Nam là: “Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải phát triển kỹ nghệ”, tức là 
phát triển công nghiệp, khoa học, kỹ thuật”. Quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho chúng ta 
thấy có những thành tố cơ bản của khoa học và 
công nghệ, cũng như vai trò của nhân lực có trình 
độ khoa học và công nghệ đối trong những buổi 
đầu của cách mạng nước ta, cũng như con đường 
công nghiệp hóa và phát triển nền kinh tế ở nước 
ta hiện nay. 

Tại Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
khẳng định: “Nâng cao tiềm lực khoa học và công 
nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo 
cơ sở đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển kinh tế số”. Quan điểm này thể hiện rõ 
vai trò của nhân lực có trình độ cao trong quá trình 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và phát triển nền kinh tế số ở nước ta.

Để chuyển đổi thành công nền kinh tế Việt 
Nam sang nền kinh tế số, nhất thiết phải có nguồn 
nhân lực số. Hiện nay, song hành với sự chuyển 
đổi nền kinh tế sang nền kinh tế số ở nước ta là quá 
trình chuyển dịch cơ cấu lao động trong nền kinh 

tế, theo đó, nguồn nhân lực số ngày càng phát triển 
chiếm vai trò chủ đạo trong tổng số lực lượng lao 
động xã hội. Cho nên, việc phát triển nguồn nhân 
lực số là tất yếu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu 
lao động ở Việt Nam hiện nay.

2. Thực trạng nguồn nhân lực số cho nền 
kinh tế số ở Việt Nam hiện nay

2.1. Những kết quả đạt được
Theo khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền 

thông năm 2021, ở Việt Nam, nguồn nhân lực liên 
quan đến kinh tế số trong tổng số trường đại học 
có đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 
trên cả nước giai đoạn 2020-2021 là 242 cơ sở và 
tỷ lệ thực tế tuyển sinh đại học về công nghệ thông 
tin, điện tử, viễn thông và an toàn thông tin chiếm 
84%. Nhân lực công nghệ thông tin năm 2020 đạt 
1.030.000 lao động.

Trong những năm qua, nhân lực chất lượng cao 
của Việt Nam đã không ngừng tăng lên cả về số 
lượng và chất lượng, một số ngành nghề, lĩnh vực 
đạt trình độ khu vực và quốc tế như: y tế, cơ khí, 
công nghệ, xây dựng. Theo xếp hạng năng lực cạnh 
tranh toàn cầu (GCI 4.0 - Global Competitiveness 
Index) năm 2019, năng lực cạnh tranh toàn cầu của 
Việt Nam ở vị trí 67/141 quốc gia trên thế giới và 
đứng ở vị trí 7/9 quốc gia ASEAN. So với năm 2018, 
Việt Nam đã tăng 3,5 điểm tổng thể (từ 58 điểm lên 
61,5 điểm), cao hơn điểm trung bình toàn cầu (60,7 
điểm) và tăng 10 bậc (từ vị trí 77 lên vị trí 67).

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có điểm số và 
thứ hạng tăng nhiều trên bảng xếp hạng GCI 4.0 
2019. Sự thăng hạng này cho thấy năng lực cạnh 
tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam đã được đánh 
giá là cải thiện vượt trội so với những lần đánh 
giá trước đó. Chỉ số phát triển con người (Human 
Development Index - HDI) của Việt Nam được 
xếp hạng ở vị trí 110/189 quốc gia được xếp hạng 
và đứng thứ nhì trong khu vực Đông Nam Á, chỉ 
sau chỉ số HDI của Singaprore.

Nhờ những nỗ lực khởi động chương trình 
chuyển đổi số quốc gia, quy mô kinh tế số của Việt 
Nam đã có những đóng góp với tỷ trọng ngày càng 
cao cho tăng trưởng kinh tế. Việt Nam hiện là một 
trong top 20 nước có số người sử dụng Internet 
cao nhất thế giới, tỷ lệ người sử dụng Internet 
đạt 68,7%, trong khi đó trung bình của thế giới 
là 51,4%. Hiện nay, tỷ lệ này chỉ thấp hơn các 
nước phát triển (86,7%), các nước đang phát triển 
(44,4%) và các nước châu Á - Thái Bình Dương 
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(44,5%). 94% người dùng Internet Việt Nam lên 
mạng hàng ngày. 

Việc các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty 
Viễn thông MobiFone đã đầu tư nâng cấp, phát 
triển mới cáp quang, trạm BTS để cung cấp dịch 
vụ với chất lượng cao, chuyển đổi mô hình quản 
trị là rất cần thiết và việc làm chủ thiết bị 5G như 
Viettel, Vingroup, VNPT... có ý nghĩa chiến lược 
quốc gia. 

Có thể nói, chuyển đổi số gắn liền với phát triển 
thương mại điện tử. Người tiêu dùng trong nước 
đang chuyển mạnh từ phương thức mua sắm trực 
tiếp truyền thống sang phương thức trực tuyến 
thông qua các nền tảng điện tử. Theo khảo sát của 
Bộ Công Thương cho thấy Việt Nam có 49,3 triệu 
người mua sắm trực tuyến vào năm 2020, so với 
32,7 triệu vào năm 2016. Đây là điều kiện thuận 
lợi, là tiền đề để nhân lực số phát triển.

Trên đây là những kết quả đạt được, là thành 
công bước đầu của Việt Nam trong phát triển kinh 
tế số, nhân lực số. Vì vậy, Việt Nam cần phát huy 
thế mạnh này để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong 
chuyển dịch cơ cấu lao động, với mục tiêu lao 
động số sẽ ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong 
lực lượng lao động xã hội. 

2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu 
về phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Mặc dù Việt Nam được đánh giá có rất nhiều 
lợi thế về nguồn nhân lực số do đang trong thời kỳ 
dân số vàng, nhiều người trẻ say mê công nghệ số, 
sử dụng công nghệ số, tuy nhiên, nguồn nhân lực 
số ở Việt Nam cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế số tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể 
như sau:

Một là, chất lượng nguồn nhân lực số mặc dù 
được cải thiện nhưng vẫn thiếu và yếu. Việt Nam 
hiện đang thiếu các kỹ sư công nghệ có trình độ 
cao và năng lực quản lý có thể đáp ứng nhu cầu 
phát triển của các doanh nghiệp công nghệ hiện 
nay và trong tương lai. Theo Công ty dịch vụ việc 
làm trực tuyến VietnamWorks, ước tính hàng năm, 
Việt Nam thiếu khoảng 78.000 nhân viên công 
nghệ thông tin và tính đến năm 2020 thiếu khoảng 
500.000 nhân viên công nghệ thông tin, nghĩa là 
chỉ đáp ứng được 22% nhu cầu thị trường.

Hai là, cơ cấu nhân lực số có sự chuyển biến 
nhưng còn chậm, không đồng đều giữa các lĩnh 
vực kinh tế về tốc độ gia tăng cũng như tỷ trọng 
nhân lực số. Nhân lực số phục vụ trực tiếp cho 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang được quan 
tâm, đầu tư nhưng quy mô còn mỏng, đặc biệt còn 
thiếu nhiều nhân lực trong các lĩnh vực như trí tuệ 
nhân tạo (AI), điện toán đám mây...

Ba là, công tác đào tạo nhân lực có chuyển 
biến nhưng chưa toàn diện và hiệu quả, chưa có 
nhiều cơ sở đào tạo có đủ năng lực, trang thiết bị, 
phương pháp đào tạo đạt chuẩn quốc tế tham gia 
đào tạo nhân lực cho Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 (nguồn cung nhân lực khá hạn chế). 

Bốn là, việc xây dựng, triển khai cơ chế, chính 
sách về thị trường lao động số còn nhiều bất cập, 
nhiều rào cản trong thực thi cơ chế xã hội hóa, trao 
quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục - đào tạo dẫn 
đến việc thực thi các cơ chế nêu trên thời gian qua 
đạt hiệu quả chưa cao. 

Năm là, việc thu hút vốn đầu tư từ nhiều chủ thể 
cho phát triển nhân lực số chưa thực sự hiệu quả. 
Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho đào tạo nhân lực 
số chủ yếu đến phía Nhà nước, các chủ thể kinh tế 
khác còn chưa đầu tư thỏa đáng vào việc phát triển 
nhân lực số. 

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
của nhân lực số

Thứ nhất, nhận thức, quan niệm của các cấp, 
ngành, xã hội và người dân về phát triển nhân lực 
số, nhất là nhân lực đáp ứng yêu cầu trực tiếp của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chưa toàn 
diện, chưa thực chất và chậm chạp so với yêu cầu 
đặt ra từ nhận thức của người học tới sự vào cuộc 
của các cơ sở giáo dục đào tạo. 

Thứ hai, công tác thông tin, hướng nghiệp cho 
người dân trong việc lựa chọn, quyết định tham gia 
đào tạo nghề nghiệp chưa đáp ứng tốt yêu cầu của 
thị trường lao động số. 

Thứ ba, công tác đào tạo nhân lực số chậm 
được đổi mới, cập nhật. Phần lớn các cơ sở đào tạo 
nhân lực số hiện chưa bắt kịp xu hướng của cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư, chưa đào tạo được 
đội ngũ nhân lực số đủ về số lượng, đạt chuẩn về 
chất lượng cung ứng cho thị trường lao động.

Thứ tư, công tác sử dụng và đãi ngộ nguồn 
nhân lực số vẫn chưa thật sự hợp lý và thỏa đáng.
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Thứ năm, môi trường làm việc của nhân lực 
số, đặc biệt là môi trường mạng internet vẫn còn 
không ít tồn tại, hạn chế gây ảnh hưởng đến chất 
lượng nhân lực số.

Thứ sáu, năng lực tự chủ trong đào tạo, đào tạo 
lại nhân lực số của các doanh nghiệp vẫn còn chưa 
cao.

3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân 
lực số ở Việt Nam trong thời gian tới

Để thực hiện tốt những chủ trương, định hướng 
của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của cộng 
đồng và sự tham gia vào cuộc mạnh mẽ hơn của 
doanh nghiệp trong chuyển đổi về nhận thức nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát 
triển nhân lực số trong từng ngành, từng lĩnh vực, 
từng địa phương và tiếp tục thực hiện những định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, tại 
Đại hội XIII mà Đảng ta đã khẳng định: “Tạo đột 
phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 
thu hút và trọng dụng nhân tài… chú trọng một số 
ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế 
để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần 
bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so 
với khu vực và thế giới”. Vì vậy, cần “Phát triển 
nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 
cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”. 
Theo đó, phát triển nguồn nhân lực số, Việt Nam 
cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp 
sau:

Một là, đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân, 
trong đó, cần chú trọng thực hiện gắn kết tốt các 
khâu của quá trình đào tạo và sử dụng để phát 
triển nguồn nhân lực số. Đổi mới hệ thống giáo 
dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, 
chuẩn hóa, hiện đại hóa. Kết hợp nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực với bồi dưỡng nhân tài, nhất là 
tập trung đào tạo nhân lực số đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của nền kinh tế số. Đào tạo nguồn 
nhân lực số phải dựa trên nhu cầu của xã hội, xu 
hướng phát triển của nền kinh tế số đồng thời, hệ 
thống giáo dục quốc dân cần được hoàn thiện theo 
hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và 
xây dựng xã hội học tập.

Cần xây dựng chiến lược giáo dục và đào tạo 
phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của nền kỹ thuật 
số. Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp chặt chẽ hơn 
nữa với các bộ, ngành cụ thể, giữa doanh nghiệp 

với cơ sở đào tạo đại học để dự báo được nhu cầu 
lao động của nền kinh tế số. 

Hai là, đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi số quốc 
gia và thực hiện chế độ đãi ngộ tốt với nhân lực số. 
Trong điều kiện cạnh tranh nhân lực số ngày càng 
gay gắt như hiện nay, việc phát hiện, thu hút và 
trọng dụng nhân lực số là nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng và phải trở thành “quốc sách”, thành chủ 
trương, chính sách nhất quán, có hiệu quả cao để 
tăng cường sức mạnh của đất nước. Chính vì vậy, 
phải “…chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân 
lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản 
lý… Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng 
dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Việc 
thu hút nhân lực số chất lượng cao trở thành ưu 
tiên hàng đầu đối với mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Ba là, đổi mới công tác tuyển dụng, lựa chọn 
nguồn nhân lực số theo tiêu chí “thực đức, thực tài”  
Thi tuyển là một cách thức tốt để lựa chọn được 
người tài tham gia vào nền kinh tế số. Công khai, 
minh bạch trong thi tuyển sẽ giúp chọn ra người có 
đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. 
Ngược lại, nếu bất kỳ khâu nào trong quá trình thi 
tuyển thiếu minh bạch, bị làm sai lệch vì lợi ích cá 
nhân, lợi ích nhóm, thì việc thi tuyển sẽ thất bại. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: 
“Phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho 
công tác này (công tác lựa chọn nhân sự, người có 
“đức” và “tài”); trong quá trình tổ chức thực hiện, 
cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy chế, 
quy trình, tiến hành từng bước, từng việc, từng 
khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân 
chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, 
làm đến đâu chắc đến đó”.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam trong các triều đại 
phong kiến, tuy hệ thống giáo dục chưa toàn diện, 
nhưng thông qua thi tuyển đã lựa chọn được rất 
nhiều người tài giỏi, lưu danh sử sách. Việc tổ 
chức thi tuyển cần có sự thống nhất giữa các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp để bảo đảm công bằng 
giữa các ứng viên với cùng yêu cầu về trình độ, vị 
trí việc làm. Nội dung đề thi cần sát với thực tế để 
khai thác tối đa trình độ, kỹ năng ứng dụng công 
nghệ thông tin của ứng viên. Một đề thi mang tính 
khoa học không chỉ đánh giá năng lực người học 
mà còn là cơ sở điều chỉnh quá trình dạy và học. 
Việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thi tuyển 
cũng cần được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc để 
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tránh những gian lận, bảo đảm dân chủ, công khai, 
minh bạch. Chỉ khi có đủ tính cạnh tranh và công 
khai, minh bạch mới có được sự sàng lọc giữa các 
ứng viên, thông qua đó phát hiện và chọn được cán 
bộ phù hợp.

Bốn là, tăng cường đầu tư cho phát triển nhân 
lực số, chú trọng đầu tư cho việc đào tạo các 
chuyên gia đầu ngành 

Đầu tư nhiều hơn cho việc đào tạo lại nhằm cập 
nhật kiến thức, bổ sung kỹ năng, nâng cao trình độ 
chuyên môn và phương pháp công tác cho nhân 
lực số. Đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn này 
mang tính thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự chủ 
động, tự giác của nhân lực số. Các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng giúp gợi mở, cung cấp thông tin mới, 
phương pháp để người học nâng cao kiến thức, kỹ 
năng. Bên cạnh đó, cần tăng cường hội nhập quốc 
tế để liên kết, hợp tác sâu rộng hơn nữa trong đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực số. Trong bối cảnh 
hiện nay, cần chú trọng hình thức đào tạo vừa học, 
vừa làm với các đối tượng nghiên cứu chuyên sâu, 
hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực số là chuyên 
gia trong các lĩnh vực, khắc phục tình trạng thiếu 
hụt chuyên gia đầu ngành như hiện nay. 

Năm là, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, 
sáng tạo, nền nếp, kỷ cương, tôn trọng cá nhân, 
đồng thời, chống chủ nghĩa cá nhân. Sau khi tuyển 
dụng được nhân lực số chất lượng cao, cần tạo môi 
trường làm việc năng động, sáng tạo, dân chủ để 
họ yên tâm công tác, phát triển và cống hiến. Một 
môi trường dân chủ là môi trường để người tài 
được trọng dụng và cống hiến. Môi trường thiếu 
dân chủ sẽ là mảnh đất cho chủ nghĩa cá nhân sinh 
sôi nảy nở, với những hành vi tham ô, lãng phí… 

Sáu là, xây dựng văn hóa lao động cho nhân 
lực số. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
tạo cho mỗi người trong xã hội khả năng tiếp nhận 
thông tin một cách nhanh chóng, nhưng không 
phải thông tin nào cũng chính xác và bổ ích. Do 
đó, cần xây dựng môi trường làm việc văn hóa, đặc 
biệt là cần quản lý chặt chẽ hơn nữa những thông 
tin đăng tải trên môi trường mạng internet nhằm 
tạo điều kiện cho nhân lực số phát triển bền vững. 

Bảy là, tăng cường nỗ lực từ phía các doanh 
nghiệp về bảo đảm chuyển đổi số, phát triển nhân 
lực số: Các doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm hỗ 
trợ về vốn, về công nghệ, về nhân lực… thì việc 
tiếp cận các công nghệ mới sẽ không còn là bài 
toán khó giải với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Mỗi doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận được 
các công nghệ mới tiên tiến nhất trên thế giới để 
áp dụng vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
Doanh nghiệp cũng cần đầu tư đào tạo nguồn 
nhân lực số giúp họ nắm bắt được những thay 
đổi về công nghệ để bắt kịp với xu thế phát triển 
kinh tế số.

Tóm lại, phát triển nhân lực số để đáp ứng yêu 
cầu của kinh tế số là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết, bởi 
kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng, có 
khả năng mang lại giá trị gia tăng cao cho phát triển 
kinh tế - xã hội. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, 
quán triệt và vận dụng quan điểm mới của Đảng 
về phát triển nguồn nhân lực số nhằm thống nhất 
nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, 
các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện. 
Mặt khác, cần coi trọng việc đẩy mạnh xây dựng, 
phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao phục 
vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống./.
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1. Thực trạng tổ chức quản lý thuế đối 
với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số 
(KDTNTS) ở Thành phố Hà Nội thời gian qua

Các kết quả đạt được
Thứ nhất, quản lý thuế đối với hoạt động 

KDTNTS là nội dung thuộc quản lý thuế nói chung 
của cơ quan thuế các cấp, đặc biệt ở cấp Cục thuế 
nên các quy trình quản lý thuế hiện hành đều được 
áp dụng đúng chức năng, đúng nội dung và đúng 
thời gian đã quy định.

Thứ hai, trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, 
bộ ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng với 
các nghiệp vụ quản lý, Cục thuế thành phố Hà Nội 
đã đưa vào danh sách quản lý số lượng lớn các 
doanh nghiệp, các tổ chức, các hộ, cá nhân có hoạt 
động KDTNTS. Các thông tin dữ liệu về NNT có 
hoạt động hoạt động KDTNTS ngày càng được 
bổ sung, hoàn thiện góp phần xây dựng hệ thống 
dữ liệu lớn về hoạt động hoạt động KDTNTS của 
toàn ngành thuế.

QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
TRÊN NỀN TẢNG SỐ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PGS.TS. Vương Thị Thu Hiền* - Ths. Mai Sơn**

Ngày nhận bài: 12/8/2023
Ngày gửi phản biện: 18/8/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 30/9/2023
Ngày chấp nhận đăng: 30/10/2023

* Học viện Tài chính
** Cục Thuế Hà Nội

Currently, digital business is growing strongly 
and brings many benefits, saving time and 
material. However, commercial fraud, poor quality 
of goods, and tax evasion by entities doing 
business on digital platforms are very common. 
Based on research on the current status of tax 
management for business activities on digital 
platforms in Hanoi city; The article has evaluated 
the achieved results, limitations and causes. 
From there, propose solutions to strengthen tax 
management for business activities on digital 
platforms in Hanoi city in the coming time such 
as: Strengthening propaganda and dissemination 
of e-commerce tax laws and creating Convenient 
for taxpayers to perform their tax registration, 
declaration and payment obligations; Strengthen 
the collection and management of information 
on taxpayers with business activities on digital 
platforms; Improve the efficiency of inspection, tax 
audit, and information comparison for business 
on digital platforms; Promote the application 
of information technology in tax management 
for businesses on digital platforms; Enhance 
coordination in tax management for business 
activities on digital platforms.

• Key words: digital economy, human resources, 
business administration.

Hiện nay, loại hình kinh doanh trên nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ và đem lại rất nhiều lợi ích, tiết 
kiệm được thời gian và vật chất. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thương mại, chất lượng hàng hóa không 
đảm bảo, tình trạng trốn thuế của các chủ thể có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số đang rất phổ 
biến. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở 
thành phố Hà Nội; bài viết đã đánh giá được các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề 
xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố 
Hà Nội trong thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thương mại điện tử và 
tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế; Tăng cường thu thập, 
quản lý thông tin người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; Nâng cao hiệu quả công tác 
thanh tra, kiểm tra thuế, đối chiếu thông tin đối với kinh doanh trên nền tảng số; Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với kinh doanh trên nền tảng số; Tăng cường sự phối kết hợp 
trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

• Từ khóa: quản lý thuế; kinh doanh trên nền tảng số.
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Thứ ba, trong quản lý các giao dịch trong hoạt 
động KDTNTS, cơ quan thuế bằng nhiều cách thức 
khác nhau kết hợp với hoạt động tuyên truyền, hỗ 
trợ NNT để xác định được sự tồn tại của các giao 
dịch TMĐT, dòng tiền luân chuyển trong các giao 
dịch, các khoản chi phí phát sinh, đây là các căn cứ 
tính thuế quan trọng để xác định được các nghĩa 
vụ thuế có liên quan đến NNT khi thực hiện hoạt 
động KDTNTS. 

Thứ tư, các chức năng quản lý thuế được thực 
hiện mang lại nhiều kết quả tích cực trong quản lý 
thuế đối với hoạt động KDTNTS. 

Thứ năm, quản lý thuế đối với hoạt động 
KDTNTS là một trong những nội dung quản lý 
thuế hiện đại hiện nay mà ngành thuế cần tăng 
cường quản lý nhằm đảm bảo chống thất thu thuế 
từ thương mại điện tử. 

Trên cơ sở phối hợp với các cơ quan có liên 
quan, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu thập được khối 
luợng dữ liệu lớn của các chủ thể liên quan đến 
hoạt động TMĐT qua ngân hàng, trung gian thanh 
toán, website (sàn TMĐT) để có những biện pháp 
cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý. Đối 
với hoạt động KDTNTS, Cục thuế TP Hà Nội đã 
tạm chia thành 5 nhóm để theo dõi và quản lý thuế. 
Các nhóm được phân chia bao gồm: Nhóm 1: Cá 
nhân/hộ kinh doanh/tổ chức có thu thập từ các tổ 
chức nước ngoài (Google, Facebook, Apple…). 
Nhóm 2: cá nhân/hộ kinh doanh bán hàng trực 
tuyến (online). Nhóm 3: cá nhân/hộ kinh doanh/tổ 
chức cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng. Nhóm 
4: các tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các 
dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài. 
Nhóm 5: các DN tổ chức, điều hành sàn giao dịch 
TMĐT (Sendo, Lazada, Shopee..), điều hành các 
App trung gian thanh toán, App trung gian vận 
chuyển. 

Trong giai đoạn 2020-2022, số lượng tổ chức, 
cá nhân có hoạt động bán hàng TMĐT qua các 
mạng xã hội, sàn giao dịch TMĐT và số thuế thu 
được từ nhóm đối tượng này có xu hướng tăng đều. 
Năm 2020, số lượng hộ, cá nhân thuộc nhóm đối 
tượng nêu trên là 2.156 cá nhân, số thuế thu được 
là 20,2 tỷ đồng. Đến năm 2021, cả số lượng và số 
thuế của nhóm đối tượng này tăng, cụ thể số lượng 
hộ, cá nhân tăng 57,14% và số thuế thu được tăng 
15,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đối 
với nhóm doanh nghiệp điều hành sàn giao dịch 
TMĐT (sendo, lazada, shoppe..), điều hành các app 

trung gian thanh toán, app trung gian vận chuyển, 
Cục Thuế Hà Nội hoàn thành kiểm tra 6 doanh 
nghiệp, với tổng số tiền truy thu, phạt 1,9 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2022, Hà Nội đạt kỉ lục với 
số thuế thu được từ các hộ, cá nhân kinh doanh 
có hoạt động bán hàng TMĐT qua các mạng xã 
hội, sàn giao dịch TMĐT là 25,7 tỷ đồng, tăng 19 
tỷ (tương ứng với 84,32%), số lượng hộ, cá nhân 
cũng tăng thêm hơn 1.700 cá nhân so với cùng kì 
năm 2021.

Hạn chế 
Một là, ngành thuế nói chung và Cục thuế 

thành phố Hà Nội nói riêng chưa có bộ phận 
chuyên biệt phụ trách riêng công tác quản lý thuế 
đối với hoạt động KDTNTS. Việc không có sự 
tập trung trong quản lý đã đặt ra sự khó khăn 
trong việc nắm bắt, xử lý thông tin các đối tượng 
quản lý được thống nhất trong các khâu, quy trình 
quản lý của cơ quan thuế.

Hai là, quản lý thuế đối với hoạt động KDTNTS 
cũng chưa có phương pháp và quy trình riêng biệt 
trong quản lý. Bản chất các giao dịch hoạt động 
KDTNTS luôn chứa đựng nhiều vấn đề phức tạp 
trong nhận diện và xử lý vấn đề, do vậy, việc áp 
dụng chung phương pháp và quy trình quản lý cho 
tất cả các đối tượng khi triển khai thực hiện cho 
nhóm đối tượng quản lý có tính chất đặc thù riêng 
sẽ dẫn đến những hạn chế nhất định trong công tác 
quản lý thuế đối với hoạt động KDTNTS.

Ba là, vấn đề nhận diện, đưa các chủ thể có phát 
sinh hoạt động KDTNTS vào diện quản lý của cơ 
quan thuế vẫn còn hạn chế. 

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, số lượng cá 
nhân chưa đăng ký thuế trong năm 2021 là 17.739 
cá nhân, trong đó, số lượng cá nhân không tồn tại 
địa chỉ kinh doanh khoảng 4.100 cá nhân và có 
khoảng 3.000 cá nhân cơ quan quản lý thuế vẫn 
chưa xác minh được thông tin.          

Bốn là, hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 
hoạt động KDTNTS vẫn còn tồn tại các hạn chế. 
Công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra căn cứ 
chủ yếu vào dữ liệu ngành thuế, chưa kết hợp được 
dữ liệu từ các cơ quan bên ngoài; còn tình trạng 
trùng lắp kế hoạch thanh tra; một số đơn vị có rủi 
ro nhưng chưa được bao quát trong kế hoạch; một 
số cuộc thanh tra kiểm tra còn kéo dài; công tác 
nhập dữ liệu thanh tra, kiểm tra vào hệ thống toàn 
ngành chưa kịp thời.
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Năm 2021, riêng đối với các doanh nghiệp điều 
hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, 
Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian 
thanh toán, App trung gian vận chuyển. Cục Thuế 
TP. Hà Nội đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 6 
doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, phạt 1,9 
tỷ; giảm lỗ: 66 tỷ đồng. Năm 2022, Cục thuế Hà 
Nội đã hoàn thành 16.512 cuộc thanh kiểm tra, 
đạt 106% so với kế hoạch. Tổng số tiền xử lý qua 
thanh tra kiểm tra là 7.881 tỷ đồng, trong đó giảm 
khấu trừ 291 tỷ đồng; giảm lỗ 4.532 tỷ đồng; tổng 
thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 3.057 tỷ đồng 
(tăng 15% so với cùng kỳ).

Năm là, cơ quan thuế chưa xây dựng được cơ 
sở dữ liệu lớn, đầy đủ về NNT để phục vụ cho 
công tác quản lý NNT có hoạt động KDTNTS 
trên địa bàn. Trên thực tiễn số lượng các tổ chức, 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
có thực hiện hoạt động KDTNTS thời gian qua rất 
đông và dự báo số liệu này chắc chắc sẽ còn tiếp 
tục tăng trưởng cao trong thời gian tới. Trên góc 
độ các doanh nghiệp thông tin đăng ký hoạt động 
ban đầu cơ quan thuế có thể nắm được để đưa vào 
diện quản lý thuế đối với hoạt động KDTNTS 
nhưng các thông tin về các giao dịch thực tế phát 
sinh vẫn còn là vấn đề gặp rất nhiều khó khăn. 
Trên góc độ các hộ, cá nhân kinh doanh thì việc 
thu thập thông tin phục vụ quản lý vẫn còn là vấn 
đề đặc biệt khó khăn.

Có nhiều nguyên nhân của những hạn chế nói 
trên nhưng tựu chung lại có một số nguyên nhân 
chủ yếu sau: (i) Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, 
phân tích, dự báo mang tính chuyên sâu đã được 
quan tâm, tuy nhiên vẫn còn chưa đạt được hiệu 
quả cao; dữ liệu thông tin NNT vẫn còn sai lệch 
với dữ liệu thực tế đặc biệt là trong công tác quản 
lý hộ cá thể.; (ii) Sự phối hợp với các cơ quan, các 
ngành có liên quan chưa được chặt chẽ và thuận 
lợi; (iii) Lực lượng và trình độ đội ngũ cán bộ, 
công chức ngành thuế thủ đô chưa đáp ứng được 
yêu cầu quản lý đối với hình thức kinh doanh có 
tính đặc thù riêng như hoạt động KDTNTS; (iv) 
Cơ sở vật chất ngành Thuế còn hạn chế; (v) Xuất 
phát từ phía chính sách thuế, hành lang pháp lý 
phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động 
KDTNTS; (vi) Xuất phát từ phía các đối tượng 
tham gia hoạt động KDTNTS; (vii) Xuất phát từ 
thực tiễn hoạt động thanh toán trong dân cư.

2. Giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với 
hoạt động kinh doanh trên nền tảng số  ở Cục 
thuế Hà Nội thời gian tới

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật thuế KDTNTS và tạo thuận lợi cho NNT 
thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ 
trợ NNT

Cơ quan thuế cần thường xuyên tổ chức các 
buổi hội nghị chuyên đề nhằm cung cấp các kiến 
thức về thuế đối với TMĐT cho NNT; Các chuyên 
gia về thuế trao đổi thông tin, tọa đàm tại các hội 
thảo do Hiệp hội kinh doanh TMĐT tổ chức; cung 
cấp tài liệu hướng dẫn nghĩa vụ thuế cho các DN, 
cá nhân kinh doanh TMĐT, các trung gian công 
nghệ… về trách nhiệm, nghĩa vụ và các thủ tục về 
thuế cần thực hiện. Kịp thời tôn vinh các doanh 
nghiệp, cá nhân tiêu biểu, chấp hành tốt pháp luật 
thuế và có các đóng góp tích cực vào nguồn thu 
NSNN hàng năm, xác định NNT là đối tượng phục 
vụ trung tâm, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và 
tháo gỡ khó khăn cho NNT để các doanh nghiệp, 
cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế hàng năm. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế
Trong điều kiện hiện nay, khi KDTNTS đang 

trên đà phát triển mạnh mẽ, ngành thuế cần chú 
trọng đến việc khuyến khích, tạo môi trường thông 
thoáng để hoạt động KDTNTS phát triển; đồng 
thời chú trọng đến việc tạo điều kiện thuận lợi để 
NNT được thực hiện nghĩa vụ thuế của mình một 
cách đơn giản thuận tiện, tiết kiệm thời gian thông 
qua việc phát triển hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

Thứ hai, tăng cường thu thập, quản lý thông 
tin NNT có hoạt động KDTNTS

 (i) Thu thập thông tin tổ chức, cá nhân 
KDTNTS qua trung gian công nghệ bằng cách: 

- Cục thuế quản lý thông tin NNT kinh doanh 
qua trung gian công nghệ ngay từ khâu đăng ký 
thuế. Việc này được thực hiện khi có sự phối hợp 
giữa cơ quan thuế với các đơn vị quản lý việc đăng 
ký kinh doanh điện tử, đăng ký tên miền, cho thuê 
máy chủ, sàn giao dịch TMĐT để thu thập thông 
tin về NNT, đồng thời kịp thời phát hiện các hoạt 
động KDTNTS của NNT mà không đăng ký với 
cơ quan thuế, từ đó bắt buộc các đối tượng này 
làm thủ tục đăng ký thuế. Các thông tin đăng ký 
ban đầu sẽ có tính chất khởi tạo dữ liệu ban đầu về 
NNT có hoạt động KDTNTS.
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- Cục thuế đẩy mạnh hoạt động giám sát, định 
kỳ rà soát các website, các sàn giao dịch có liên 
quan đến các hoạt động KDTNTS. Theo đó: Cơ 
quan thuế yêu cầu các ngân hàng cung cấp số tài 
khoản được sử dụng để thanh toán các giao dịch 
KDTNTS, nhằm nhận diện các nhà cung cấp dịch 
vụ trên nền tảng số. Thường xuyên tìm kiếm các 
website, thu thập và phân tích dữ liệu giao dịch từ 
các tổ chức thanh toán, các nhà quản lý sàn giao 
dịch KDTNTS, từ đó cơ quan thuế sẽ phát hiện ra 
các loại giao dịch, các phương thức thanh toán và 
dự tính được số lượng người truy cập vào các địa 
chỉ website thông qua việc sử dụng các công cụ 
phân tích, xếp hạng để phát hiện ra các nghi vấn 
trốn thuế.  Cơ quan thuế tập trung thu thập và sử 
dụng dữ liệu từ các trung gian vận chuyển thực 
hiện việc giao hàng, trung gian thanh toán và các 
đại lý quảng cáo để phát hiện ra với các loại giao 
dịch mới, các giao dịch phổ biến, có giá trị lớn. 

- Cục thuế cần mở rộng quản lý đến các doanh 
nghiệp có tham gia kinh doanh thông qua trung 
gian công nghệ trên các trang mạng xã hội. Cần có 
sự phối hợp chặt chẽ với các đại diện, đại lý của 
doanh nghiệp cung ứng các trang mạng xã hội tại 
Việt Nam nhằm có thể kiểm soát được thông tin 
về chủ thể đó cũng như các giao dịch thực hiện. 
Cơ quan thuế cần xây dựng một hệ thống dò tìm 
tự động trên mạng internet để thu thập thông tin 
từ các trang điện tử. Hệ thống dò tìm tự động trên 
mạng internet cho phép người dùng tìm được tên 
và địa chỉ của các trang điện tử dựa trên các từ 
khóa tìm kiếm cụ thể và thu thập hình ảnh, đường 
dẫn và thông tin khác trên trang điện tử một cách tự 
động nhằm nhận diện những NNT không rõ ràng.

(ii) Trên cơ sở các dữ liệu về hoạt động 
KDTNTS của NNT, cơ quan thuế cần thực hiện 
phân loại NNT để có biện pháp quản lý phù hợp. 

Các nhóm có thể phân loại theo hướng: (i) Nhóm 
NNT là các tổ chức, cá nhân KDTNTS: nhóm này 
có nghĩa vụ kê khai thuế như thông thường; (ii) 
Nhóm NNT là các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
phương tiện điện tử làm công cụ trong KDTNTS 
gồm: các đối tượng cung cấp dịch vụ đăng ký tên 
miền (địa chỉ website), cung cấp dịch vụ hosting 
internet, cung cấp dịch cụ truy cập internet (IAP), 
cung cấp dịch vụ internet (ISP), dịch vụ ứng dụng 
internet (ASP), cung cấp dịch vụ thanh toán điện 
tử (ví dụ: mạng Paypal).

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, 

kiểm tra thuế, đối chiếu thông tin đối với KDTNTS
Kiểm tra tính xác thực của thông tin giá trị giao 

dịch nhận được từ hoạt động kinh doanh qua trung 
gian công nghệ thông qua trung gian công nghệ 
được tiến hành trên cơ sở việc cung cấp thông tin 
của các sàn TMĐT, các trung gian công nghệ và 
hệ thống dữ liệu thông tin thu thập được từ các 
cơ quan nhà nước, các ngành, DN nói trên. Nâng 
cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối 
với hoạt động KDTNTS. Nghiên cứu, đề xuất xây 
dựng và ban hành quy trình kiểm tra, thanh tra qua 
CNTT. Xây dựng ứng dụng tin học hỗ trợ công tác 
thanh tra thuế và bố trí nguồn nhân lực cho công 
tác thanh tra qua CNTT.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, đối 
chiếu thông tin theo chuyên đề đối với hoạt động 
KDTNTS, trong đó tập trung đối với nhà cung cấp 
nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định 
tại Việt Nam và một số chủ sở hữu sàn giao dịch 
TMĐT, các trung gian công nghệ (thanh toán, 
chuyển phát, thu tiền hộ…). Thực hiện có hiệu quả 
các nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế để phát hiện, 
xử lý kịp thời các hành vi sai phạm của các chủ thể 
trong hoạt động kinh doanh thông qua trung gian 
công nghệ. 

Chú trọng công tác kiểm tra thuế đối với cá 
nhân, hộ gia đình KDTNTS. Theo đó: (i) Đối với 
cá nhân và hộ kinh doanh nộp thuế đã sử dụng 
hóa đơn điện tử, cơ quan thuế cần chủ động phân 
loại đối tượng thuộc diện giám sát thường xuyên, 
giám sát định kỳ và yêu cầu các cán bộ công chức 
theo dõi, kiểm soát chặt chẽ doanh thu của NNT. 
(ii) Đối với cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán, hàng năm các chi cục thuế 
cần tiến hành rà soát, điều chỉnh doanh thu phù 
hợp với quy mô kinh doanh và tham mưu UBND 
thành phố chỉ đạo các xã, phường thành lập tổ công 
tác khảo sát doanh thu đối với các hộ, cá nhân kinh 
doanh để phát hiện và đưa vào diện quản lý đối với 
hộ mới kinh doanh và điều chỉnh doanh thu khoán 
cho phù hợp với thực tế kinh doanh. (iii) Đối với 
cá nhân kinh doanh qua trung gian công nghệ hoặc 
có thu nhập phát sinh từ các nền tảng công nghệ, 
cơ quan thuế cần dựa trên việc rà soát các thông tin 
về thu nhập của cá nhân có được thông qua việc 
cung cấp thông tin từ các ngân hàng thương mại, 
các trung gian thanh toán... để nắm bắt, rà soát 
thu nhập phát sinh của các cá nhân này. Từ đó, cơ 
quan thuế tuyên truyền, hỗ trợ để NNT tự giác kê 
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khai nộp thuế hoặc có biện pháp xử phạt nghiêm 
đối với các trường hợp cố tình không tuân thủ 
thuế. (iv) Công tác quản lý thuế lĩnh vực hàng ăn, 
nhà nghỉ lưu trú, cơ quan thuế cần phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước 
(Công an, du lịch, quản lý thị trường…) trong việc 
hỗ trợ cung cấp dữ liệu lưu trú của các cơ sở lưu 
trú, siết chặt quản lý việc kê khai, niêm yết giá. (v) 
Thúc đẩy NNT kinh doanh cho thuê nhà, cho thuê 
tài sản, dịch vụ lưu trú thực hiện hóa đơn điện tử 
và cơ quan thuế có các biện pháp hữu hiệu để quản 
lý việc xuất và sử dụng hóa đơn điện tử của NNT. 
(vi) Phân loại hộ kinh doanh trong lĩnh vực dịch 
vụ có giao dịch thanh toán bằng tiền mặt với người 
tiêu dùng để áp dụng các biện pháp không dùng 
tiền mặt trong giao dịch kinh doanh bán lẻ, nhà 
hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi 
giải trí... (vii) Phân loại hộ kinh doanh quy mô nhỏ 
để áp dụng hình thức thuế khoán, tăng cường tính 
minh bạch, vai trò, trách nhiệm của chính quyền 
địa phương và các tổ chức có liên quan trên địa 
bàn nhằm hạn chế tối đa việc khoán thuế không 
sát thực tế, hạn chế tối đa việc phát sinh thỏa thuận 
ngầm giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế gây bất 
bình trong xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản 
lý thuế đối với KDTNTS

(i) Nên thành lập Trung tâm phòng chống trốn 
lậu thuế công nghệ cao thuộc Tổng cục Thuế, 
hoặc giao bổ sung chức năng này cho Cục Công 
nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) để làm đầu mối 
triển khai hệ thống phần mềm quản lý thuế đối với 
TMĐT. 

(ii) Cơ quan thuế cần rà soát lại các ứng dụng 
hiện hành đang sử dụng trên cơ sở lấy phiếu ý kiến 
đánh giá của các cán bộ thuế ở các chức năng quản 
lý để có hướng nâng cấp, chỉnh sửa phù hợp.

(iii) Hoàn thiện và bổ sung thêm các ứng dụng 
CNTT nhằm xác thực được toàn bộ các hóa đơn 
điện tử; các ứng dụng nhằm phục hồi thông tin 
phục vụ thanh tra, kiểm tra điện tử; các ứng dụng 
truy tìm thông tin NNT kinh doanh TMĐT theo 
hướng: Tìm kiếm và đấu thầu, ký hợp đồng với 
đơn vị cung ứng các giải pháp phần mềm đáp ứng 
yêu cầu của cơ quan thuế; Tiếp tục nghiên cứu, học 
tập kinh nghiệm việc áp dụng các ứng dụng trong 
quản lý ở nước ngoài. Khi xét thấy có ứng dụng 
phù hợp với thực tiễn quản lý ở Việt Nam thì căn 
cứ vào điều kiện hiện tại để đàm phán, mua các 

bản quyền về áp dụng phù hợp với thực tiễn quản 
lý ở Việt Nam.

(iv) Quản lý thuế đối với hoạt động KDTNTS 
là hoạt động quản lý mang tính tổng hợp, liên 
quan đến nhiều cơ quan, không bó hẹp trong nội 
bộ cơ quan thuế. Vì vậy, các ứng dụng CNTT 
trong ngành thuế cần có sự kết nối, tích hợp với 
các ứng dụng của các cơ quan, ban, ngành khác 
nhằm có thể truy xuất thông tin kịp thời, góp 
phần quan trọng trong việc xây dựng chính phủ 
điện tử ở Việt Nam. 

Thứ năm, tăng cường sự phối kết hợp trong 
quản lý thuế đối với hoạt động KDTNTS

- Cần có sự tham gia và phối hợp từ các cơ quan 
nhà nước khác như Sở Thông tin và truyền thông, 
Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Công an, 
Bưu điện, các công ty viễn thông, đặc biệt là các 
tổ chức có khả năng kiểm soát dòng tiền như hệ 
thống ngân hàng. 

- Kiến nghị và tham mưu xây dựng Cổng thông 
tin điện tử QLNN về hoạt động KDTNTS trên 
cơ sở kết nối chung giữa ngành thuế và các Bộ 
Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng 
nhà nước, Công an, các nhà mạng… để có thể cập 
nhật, truy xuất thông tin từ các Bộ, Ngành phục vụ 
quản lý thuế đối với hoạt động KDTNTS. Theo đó, 
các thông tin cung ứng phải có sự thống nhất trong 
file dữ liệu cung cấp, các trường thông tin cung 
cấp cần quy định rõ để đảm bảo sự thống nhất và 
kết hợp dữ liệu trong quản lý.

- Tổng cục thuế thực hiện đầy đủ chế độ trao 
đổi thông tin với cơ quan thuế các quốc gia, vùng 
lãnh thổ đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế với 
Việt Nam, mà ở các quốc gia, vùng lãnh thổ này có 
các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động KDTNTS 
tại Việt Nam, để từ đó nắm bắt thông tin về doanh 
thu, thu nhập phát sinh tại Việt Nam; xác định 
nghĩa vụ thuế, ngăn ngừa hành vi gian lận, trốn 
thuế ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:
Vương Thị Thu Hiền (2023); Quản lý thuế đối với hoạt động 

kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; Đề tài NCKH cấp 
thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Kế hoạch phát triển thương 
mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội số 72/KH-
UBND ngày 19/3/2021.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội,  Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ công 
tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020; 
2021; 2022. 
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1. Kinh tế thị trường và các tiêu chí của nền 
kinh tế thị trường 

1.1. Khái niệm về kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế hiện được 

nhiều quốc gia lựa chọn để phát triển kinh tế. Tuy 
nhiên, không ít quốc gia chỉ đạt trình độ phát triển 

của nền kinh tế phi thị trường. Theo Luật Thuế 
quan của Hoa Kỳ năm 1930, Bộ Thương mại 
Mỹ (DOC) xác định một quốc gia có nền kinh 
tế phi thị trường là quốc gia “không vận hành 
các nguyên tắc thị trường về cơ cấu chi phí và 
giá cả, do đó việc mua bán không phản ánh giá 
trị thật của hàng hóa” (Xem Viện Châu Mỹ & 
Viện Hàn lâm KHXHVN, 2018). Như vậy, một 
yêu cầu trung tâm của nền kinh tế thị trường là 
mọi hoạt động kinh tế phải vận hành theo nguyên 
tắc thị trường và các quy luật kinh tế.

1.2. Các mô hình kinh tế thị trường
Hiện nay, do điều kiện và thể chế khác nhau 

nên có nhiều mô hình kinh tế thị trường khác 
nhau, trong đó phải kể đến:

Thứ nhất, mô hình kinh tế hỗn hợp: Là một 
mô hình kinh tế thị trường mà đặc trưng của nó 
là phát huy tối đa năng lực của thị trường và kết 
hợp với sự can thiệp của nhà nước để điều tiết 
và khắc phục những khuyết tật thị trường. Nhà 
nước sử dụng các công cụ điều tiết như luật pháp, 
các chính sách tài chính, tiền tệ… để điều chỉnh, 
định hướng nền kinh tế, tạo lập môi trường kinh 
doanh thuận lợi cho các chủ thể hoạt động trên thị 
trường nhưng không được vi phạm các nguyên 
tắc và quy luật của kinh tế thị trường.

Thứ hai, mô hình kinh tế thị trường xã hội: Là 
mô hình kinh tế thị trường kết hợp hai từ khóa 
chính là cạnh tranh hiệu quả và công bằng xã 
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The market economy is one of the civilized 
achievements of human society. Many countries 
around the world have been using this economic 
model to achieve wealth and prosperity. 
Currently, in international relations, there are still 
many countries that have not recognized Vietnam 
as a market economy. Therefore, building 
criteria to determine a socialist-oriented market 
economy in Vietnam is very important to help 
policymakers, business leaders... act together 
with the. long-term, comprehensive strategy 
to become a true market economy as well as 
improve living standards and create development 
opportunities for all members of society.

• Key words: criteria of market economy, market 
economy, socialist-oriented market economy.

JEL codes: A11, E02, E26

Kinh tế thị trường là một trong những thành tựu văn minh của xã hội loài người, rất nhiều quốc gia trên 
thế giới đã và đang sử dụng mô hình kinh tế này để vươn tới sự giàu có và thịnh vượng. Hiện nay, trong 
quan hệ quốc tế còn không ít quốc gia chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Do vậy, việc 
xây dựng các tiêu chí xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có ý nghĩa 
rất quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp… cùng hành động với chiến 
lược lâu dài, toàn diện… để Việt Nam trở thành một nền kinh tế thị trường thực sự, mặt khác để nâng cao 
mức sống và tạo cơ hội phát triển cho tất cả các thành viên của xã hội.

• Từ khóa: tiêu chí của nền kinh tế thị trường, kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ



21Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023

hội. Trong đó, nhà nước phải tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để phát huy tối đa hiệu quả cạnh tranh 
và ngăn chặn những nhân tố cản trở cạnh tranh. 
Đồng thời, nhà nước can thiệp để duy trì tiến bộ 
và công bằng xã hội.

1.3. Tiêu chí để xác định quốc gia có nền 
kinh tế thị trường

Trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày nay, Ủy ban Châu Âu  đưa ra 
năm tiêu chí để xác định một quốc gia đã có kinh 
tế thị trường hay chưa:

Thứ nhất, quyết định của các công ty về giá 
cả, chi phí, sản lượng, bán hàng và đầu tư… được 
thực hiện theo yêu cầu của thị trường và không 
có  hoặc không đáng kể sự can thiệp của nhà nước 
để phản ánh chính xác giá trị thị trường của nó.

Thứ hai, các công ty có một bộ hồ sơ kế toán 
cơ bản rõ ràng, kiểm toán độc lập theo chuẩn mực 
kế toán quốc tế và được áp dụng cho tất cả các 
mục đích.

Thứ ba, chi phí sản xuất và tình hình tài chính 
của các công ty không phải chịu đến những biến 
dạng đáng kể từ những nhân tố phi thị trường, đặc 
biệt liên quan đến khấu hao tài sản, xóa nợ, trao 
đổi hàng hóa và thanh toán…

Thứ tư, các công ty liên quan phải chịu sự phá 
sản và luật tài sản đảm bảo sự chắc chắn và ổn 
định về mặt pháp lý cho hoạt động của công ty.

Thứ năm, chuyển đổi tỷ giá hối đoái được 
thực hiện theo tỷ giá thị trường.

Theo pháp luật Hoa Kỳ, một quốc gia được 
coi là có nền kinh tế thị trường phải đảm bảo các 
tiêu chí sau đây:

Thứ nhất, khả năng chuyển đổi của đồng nội 
tệ sang các đồng tiền khác: tiêu chí thứ này chủ 
yếu được đánh giá thông qua khả năng chuyển 
đổi của các tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, tỷ 
giá hối đoái, các xu hướng chính sách ngoại hối.

Thứ hai, mức độ tự do thỏa thuận tiền lương 
giữa người quản lý và người lao động ở quốc 
gia đó: Tiêu chí này yêu cầu tiền công lao động 
phải được xác định trên cơ sở thị trường, tại 
đó người lao động và người sử dụng lao động 
được tự do thỏa thuận về các điều khoản và điều 

kiện thuê mướn lao động. Khi điều tra về tiêu 
chí này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ  xem xét 
cả các yếu tố quyền của công nhân được tham 
gia công đoàn, tính độc lập trong hoạt động của 
công đoàn, khả năng tự xây dựng chế độ tiền 
công của doanh nghiệp…

Thứ ba, mức độ mà các hoạt động liên doanh 
hoặc đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài 
được cho phép trên lãnh thổ nước sở tại: tiêu chí 
chủ yếu yêu cầu về sự cởi mở của môi trường 
đầu tư, sự không phân biệt đối xử giữa nhà đầu 
tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, các quy 
định chuyển lợi nhuận về nước…

Thứ tư, mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của 
Chính phủ đối với tư liệu sản xuất: tiêu chí này 
phản ánh mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của 
chính phủ đối với tư liệu sản xuất, đây là một tiêu 
chí rất quan trọng để Hoa Kỳ xác định nền kinh tế 
thị trường. Ngoài ra, còn có mức độ cổ phần hóa 
doanh nghiệp, tỷ lệ các khu vực kinh tế trong nền 
kinh tế, vai trò và mức độ can thiệp của nhà nước 
vào các hoạt động kinh tế.

Thứ năm, mức độ kiểm soát của chính phủ đối 
với việc phân bổ các nguồn lực và các quyết định 
về giá cả, sản lượng của các doanh nghiệp: tiêu 
chí này gắn với các yếu tố như sự tự do hóa về 
giá cả, tình hình cải cách khu vực ngân hàng, tự 
do tham gia vào hoạt động kinh doanh của các cá 
nhân và doanh nghiệp.

Thứ sáu, các yếu tố khác mà cơ quan tiến 
hành điều tra thấy cần thiết như: sự tuân thủ các 
quy định của luật chống độc quyền, luật chống 
bán phá giá…

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không 
có quy định về các tiêu chí xác định nền kinh tế 
thị trường còn vấn đề phương pháp xác định coi 
thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý và lập 
pháp của từng quốc gia. Tuy nhiên, các nguyên 
tắc và hiệp định của WTO được xây dựng dựa 
trên nguyên tắc của thị trường. Các nước gia nhập 
WTO phải cam kết cải cách kinh tế theo hướng 
thị trường, tuân thủ các nguyên tắc của WTO, mà 
về thực chất là nguyên tắc của thị trường. Các 
nguyên tắc đó là:

Một là, thương mại không phân biệt đối xử: 
điều này được thể hiện thông qua quy chế tối 
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huệ quốc (MFN) và quy chế đãi ngộ quốc gia 
(NT). Mục đích của các quy chế này là bảo đảm 
bình đẳng trong gia nhập thị trường. Nguyên tắc 
này còn quy định không có thiên vị trong việc 
hưởng ưu đãi từ Nhà nước về chính sách thuế và 
trợ cấp...

Hai là, thương mại ngày càng tự do hơn: 
WTO thúc đẩy tự do hoá và gia nhập thị trường, 
thể hiện thông qua việc cắt giảm và từng bước bãi 
bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

Ba là, đảm bảo tính minh bạch, dễ dự đoán 
trong chính sách thương mại: thể hiện ở sự can 
thiệp của nhà nước phải đảm bảo tính minh bạch, 
rõ ràng cho các thành viên trong và ngoài nước 
được tiếp cận thông tin...

Bốn là, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh: bảo 
đảm cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền, giá 
cả không bị bóp méo… 

Năm là, thúc đẩy phát triển và cải cách kinh 
tế: Thúc đẩy cải cách định hướng thị trường; tạo 
điều kiện cho chính phủ khắc phục các “thất bại” 
của thị trường, thông qua ưu đãi thuế quan và 
thực hiện các dạng trợ cấp được phép, ví dụ, để 
hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, thu hẹp 
khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, bảo 
hộ nền sản xuất trong nước trong trường hợp bị 
tổn thương...

Nhìn chung các tiêu chí của nền kinh tế thị 
trường đều đề cập đến thị trường và nhà nước, 
vấn đề tự do kinh doanh luôn được đặt lên vị trí 
hàng đầu và yêu cầu sự can thiệp của nhà nước 
phải tuân thủ các nguyên tắc, quy luật của nền 
kinh tế thị trường.

Ngoài ra trong thời đại Cách mạng công 
nghiệp 4.0, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF - 
World Economic Forum) xây dựng chỉ số năng 
lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (GCI 4.0 - Global 
Competitiveness Index 4.0) để đánh giá năng lực 
cạnh tranh của các quốc gia và hiệu quả của nền 
kinh tế. Như vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hiệu quả của nền kinh tế được đánh giá qua 
bốn nhóm chỉ tiêu, cụ thể: Môi trường khả dụng 
(Enabling Environment), Nguồn lực con người 
(Human capital), Thị trường (Markets) và Hệ 
sinh thái sáng tạo (Innovation ecosystem).

2. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam

2.1. Chủ trương kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam như trên là sự kế thừa và 
phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa qua các Đại hội Đảng từ 
khi đổi mới đến nay, chủ yếu là 10 năm từ Đại hội 
XI và thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển 
năm 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2001, trong Đại hội hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX đã xác định mô hình kinh tế của Việt 
Nam là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Thực chất, mô hình kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là mô hình 
kinh tế thị trường có sự kết hợp giữa thị trường, 
Nhà nước và tính định hướng xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã thống nhất và nêu rõ: 
“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền 
kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận 
hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh 
tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa vì mục tiêu” dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển của đất nước. Nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều 
hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong 
đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế 
tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng 
cố, phát triển; kinh tế tư nhân là động lực quan 
trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 
càng được khuyến khích phát triển phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội”.

Theo Nguyễn Trọng Nghĩa (2023), kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
là kiểu kinh tế thị trường mới, chưa từng có tiền 
lệ trong lịch sử. Đây không phải là nền kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền 
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kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ, mà là 
nền kinh tế có sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều 
kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; tiếp thu có 
chọn lọc trên quan điểm khoa học những thành 
tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được, 
bao gồm cả thành tựu của chủ nghĩa tư bản, nhất 
là khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý... 
Đồng thời, đây là “nền kinh tế thị trường hiện 
đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng 
bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có 
sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”(4). 
Sự hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được thể 
hiện ở nhiều nội dung, tiêu chí khác nhau, như sự 
hiện đại, mức độ phù hợp với thông lệ quốc tế của 
thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; sự hiện đại 
của quản trị quốc gia; sự đồng bộ, gắn kết với thị 
trường khu vực và thế giới của hệ thống các loại 
thị trường, yếu tố thị trường trong nền kinh tế... 
Sự vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật 
của kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo thể hiện sự phát triển đầy đủ, 
đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường 
trong nền kinh tế và ở việc xử lý mối quan hệ 
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong điều 
tiết, vận hành nền kinh tế.

2.2. Tiêu chí của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trên cơ sở các tiêu chí xác định nền kinh tế 
thị trường của EU, Mỹ, WTO và chỉ số năng lực 
cạnh tranh toàn cầu 4.0, tác giả cho rằng, tiêu chí 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam hiện nay phải gồm các nhóm 
chỉ tiêu sau đây:

Một là, môi trường kinh doanh: Đây là các 
điều kiện, môi trường để nền kinh tế vận hành một 
cách có hiệu quả theo các nguyên tắc thị trường 
và các quy luật kinh tế. Nhóm chỉ số này gồm có 
thể chế, kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ và 
ổn định kinh tế vĩ mô. Một môi trường kinh doanh 
hiệu quả mang lại sự giàu có và thịnh vượng quốc 
gia, do đó sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà 
nước vai trò trung tâm. Theo Michael E Porter 
(2008): Các quốc gia rơi vào nghèo đói hoặc hạn 
chế sự giàu có nếu chính sách của họ đã làm xói 

mòn hiệu suất kinh doanh, đi vào lợi ích nhóm 
và dân cư ít người được đào tạo kỹ năng, những 
thành công trong kinh doanh chủ yếu nhờ mối 
quan hệ gia đình hoặc sự nhượng bộ của Chính 
phủ chứ không phải do năng suất. Ngược lại các 
quốc gia sẽ đạt được sự thịnh vượng nếu họ xây 
dựng chính sách, luật pháp, thể chế dựa trên cơ sở 
nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Hai là, quy mô và hiệu quả thị trường: Chỉ 
tiêu này dùng để đánh giá bốn thị trường quan 
trọng của nền kinh tế thị trường như thị trường 
lao động, thị trường tài chính, thị trường khoa 
học & công nghệ, thị trường bất động sản.  

Thứ ba, hệ sinh thái khởi nghiệp: Nhóm chỉ số 
này đánh giá sự năng động, sáng tạo trong khởi 
nghiệp thúc đẩy tự do kinh doanh, giúp khai thác 
hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế.

Như vậy, việc xây dựng các tiêu chí của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam hiện nay là kim chỉ nam cho chiến 
lược xây dựng và nâng cao hiệu quả của nền kinh 
tế thị trường. Theo quan điểm của Chủ nghĩa  
Mác - Lênin, kinh tế quyết định mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội, chỉ có thúc đẩy kinh tế phát triển 
là điều kiện tiên quyết xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, là nhân tố quyết định thắng lợi trong 
sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. 
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1. Giới thiệu
Những năm gần đây, thế giới đang hứng chịu 

nhiều thiên tai khủng khiếp, do tác động của 
biến đổi khí hậu, gây thiệt hại lớn cho kinh tế 
và an sinh toàn cầu. Ở Việt Nam, theo thống kê, 
hầu hết các thiên tai ở miền núi và trung du Việt 
Nam đều liên quan đến trượt lở đất đá và xảy ra 
chủ yếu ở miền núi phía Bắc. Thực tiễn yêu cầu 
các cơ quan quản lý phải tìm ra một giải pháp 
ứng phó thiên tai này và đưa ra những cảnh báo 
sớm, kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân 
và sinh kế bền vững cho xã hội. Các hệ thống 
cảnh báo chủ yếu là quan trắc và dựa trên thống 
kê và kinh nghiệm, chưa kịp thời ứng phó được 
với diễn biến tình hình thiên tai càng ngày càng 
trở nên dị thường, bất thường và cực đoan như 
hiện nay.

Trong công tác đối phó với thiên tai, không 
thể phủ nhận tầm quan trọng của các hệ thống 
cảnh báo sớm (EWS). Thực tế đã chứng minh 
rằng nhiều quốc gia đã và đang triển khai thành 
công các hệ thống này để giảm thiểu tổn thất 

DỰ BÁO SỚM TRƯỢT LỞ ĐẤT CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
KINH TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI VÙNG NÚI, TRUNG DU VIỆT NAM

Vương Thị Nhung* - Nguyễn Huy Anh*

Ngày nhận bài: 17/8/2023
Ngày gửi phản biện: 18/8/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 30/9/2023
Ngày chấp nhận đăng: 30/10/2023

* Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Currently, climate change has had a profound 
impact on global livelihoods and well-being, 
especially with the more frequent occurence 
and dense intensity of natural disasters. The 
economic and social consequences of these 
disasters are severe, necessitating precise 
and timely disaster warnings to safeguard 
communities. Although disaster preparedness 
systems and procedures have existed for 
many years, recent climate change has altered 
their essence, demanding improvements and 
optimizations to provide more accurate and 
effective disaster warnings than ever before. 
This is essential to ensure the safety of citizens 
and society when disasters occur. Providing 
early disaster warnings is not only a critical 
task but also the responsibility and mission of 
each nation. This paper conducted research 
on early warning models from around the world 
and in Viet Nam. After that, this article proposes 
an early warning model for landslides in 
mountainous and midland regions in Vietnam.

• Key words: natural disaster warning, 
sustainable economic development, early 
warning, landslide, EWS.

JEL code: O13

Hiện nay, biến đổi khí hậu đã có sự tác động mạnh mẽ đối với cuộc sống và sự an sinh toàn cầu, đặc biệt 
là các hiện tượng thiên tai trở nên khắc nghiệt hơn, cực đoan hơn cả về tần suất và cường độ. Hậu quả 
kinh tế và xã hội của các thiên tai này rất nghiêm trọng, yêu cầu chúng ta phải đưa ra cảnh báo thiên tai 
một cách chính xác và kịp thời để bảo vệ cộng đồng. Mặc dù hệ thống và quy trình ứng phó với thiên tai 
đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng sự biến đổi của khí hậu gần đây đã thay đổi bản chất của chúng. Điều 
này đặt ra yêu cầu phải cải thiện và tối ưu hóa hệ thống và quy trình để cung cấp cảnh báo thiên tai sớm, 
chính xác và hiệu quả hơn bao giờ hết. Điều này rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và xã 
hội khi xảy ra thiên tai. Việc cung cấp cảnh báo thiên tai sớm không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà 
còn là trách nhiệm và sứ mệnh của từng quốc gia. Các mô hình cảnh báo sớm trên toàn thế giới cũng 
như trong nước được nghiên cứu và tham khảo từ các nguồn thông tin. Từ đó, bài báo đề xuất mô hình 
cảnh báo sớm trượt lở đất cho vùng núi và trung du tại Việt Nam.

• Từ khóa: cảnh báo thiên tai, phát triển kinh tế bền vững, cảnh báo sớm, trượt lở đất, EWS.
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về người, tài sản và kinh tế khi thiên tai xảy ra. 
So với các biện pháp can thiệp về mặt cơ sở hạ 
tầng, EWS thường có tác động kinh tế và môi 
trường thấp hơn, bởi vì chúng có khả năng cảnh 
báo cho những người bị ảnh hưởng bởi trượt lở 
đất để họ chuẩn bị và ứng phó một cách hiệu 
quả. Vì vậy, ngày càng nhiều quốc gia và vùng 
lãnh thổ đang áp dụng các hệ thống này để đối 
phó với nguy cơ trượt lở đất.

2. Lý thuyết về trượt lở đất và hệ thống 
cảnh báo trượt lở đất

 2.1. Nguyên nhân trượt lở đất
Có rất nhiều yếu tố gây ra trượt lở đất và thay 

đổi phụ thuộc đặc điểm thổ nhưỡng của từng 
địa phương, nhưng yếu tố kích hoạt tự nhiên 
chủ yếu là mưa. Hiện nay, các yếu tố tác động 
của con người cũng ngày càng gia tăng từ các 
hoạt động sinh kế như khai thác rừng trái phép, 
khai thác khoáng sản, cắt xẻ đồi núi,… làm tăng 
nguy cơ trượt lở đất. Các khu vực có nguy cơ 
cao, dễ nhận biết thường lại có ít cư dân, tuy 
nhiên các khu vực được đánh giá nguy cơ trượt 
lở đất trung bình và thấp lại có mật độ cư dân 
cao, có nhiều các công trình và hoạt động nhân 
sinh, do đó khi xảy ra trượt lở đất lại gây ra hậu 
quả nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề. Theo 
nghiên cứu và quan sát, những trận trượt lở đất 
đá lớn có thể không diễn ra vào những ngày mưa 
lớn, nhưng lại xảy ra sau đợt mưa dài ngày, khi 
sự tích luỹ lượng mưa lớn, lâu ngày, dẫn đến 
trượt lở đất đá. Do đó, không thể chỉ quan tâm 
lượng mưa trong giai đoạn ngắn mà cần nghiên 
cứu quan tâm tổng lượng mưa trong cả đợt mưa 
nhiều ngày (Hoàng & Hồng, 2019).

Dưới biến động khó lường của khí hậu, các 
hiện tượng thiên tai như trượt đất và lũ quét diễn 
ra ngày càng thường xuyên và phức tạp hơn. 
Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống cảnh báo 
sớm cho từng khu vực địa phương trở nên cực 
kỳ quan trọng. Hệ thống này giúp chúng ta có 
khả năng dự đoán và cảnh báo mọi nguy cơ liên 
quan đến trượt lở đất và lũ quét, cho phép người 
dân kịp thời di dời khỏi vùng nguy hiểm, bảo 
vệ tài sản và vật nuôi, cũng như chuẩn bị nguồn 
lực nhân lực và vật lực để ứng phó với các tình 
huống thiên tai khẩn cấp. Nhiệm vụ này đặc biệt 
quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sự an toàn và 

sinh kế của cộng đồng. Đặc biệt, sự phát triển 
của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc cảnh báo sớm 
hiệu quả hơn và chính xác hơn. Do đó, các địa 
phương nên tận dụng tiềm năng của công nghệ 
này để xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm về 
trượt lở đất và lũ quét, giúp giảm thiểu thiệt hại 
do thiên tai gây ra.

2.2. Hệ thống cảnh báo trượt lở đất
Theo Medina-Cetina and Nadim (2008), hệ 

thống cảnh báo sớm là: “hệ thống theo dõi được 
thiết kế để tránh, hoặc ít nhất là giảm thiểu, 
tác động gây ra mối đe dọa đối với con người, 
hoặc thiệt hại cho tài sản, môi trường, hoặc/và 
đối với các yếu tố cơ bản hơn như cuộc sống 
và sinh kế.”  Một định nghĩa khác của Liên hợp 
quốc (UNEP) đưa ra khá toàn vẹn hơn, không 
giới hạn ở hệ thống mà còn cả quy trình và con 
người, công tác cảnh báo sớm (EW) là “cung 
cấp thông tin kịp thời và hiệu quả thông qua 
các tổ chức quan trọng đã được xác định trước, 
giúp các cá nhân có nguy cơ có thể thực hiện 
các hoạt động để bảo vệ, tránh hoặc giảm thiểu 
nguy cơ và sẵn sàng thực hiện các biện pháp 
ứng phó một cách hiệu quả” (UNDRR, 2006). 
Theo UNEP, hệ thống cảnh báo sớm bao gồm 4 
hợp phần sau:

Ảnh 1: Thành phần của hệ thống cảnh báo 
sớm (UNDRR, 2006)

 
 
 

 
 
 
 

Hiểu biết rủi ro 
Giám sát và Dự báo 

Truyền tin 
cảnh báo 

Phản ứng 

HỆ THỐNG 
CẢNH BÁO 

SỚM 

1. Hiểu biết về rủi ro: Nhận định rủi ro, đánh 
giá rủi ro và lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro.

2. Giám sát và dự báo: Hệ thống có khả năng 
đưa ra dự báo, cảnh báo rủi ro và giám sát rủi ro.
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3. Phổ biến thông tin: Các thông tin cảnh báo 
cần được truyền đạt, gửi tới những người bị ảnh 
hưởng và các đơn vị, cơ quan liên quan. 

4. Phản ứng: Sự phối hợp, quản trị tốt và 
lên kế hoạch hành động phù hợp đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống cảnh 
báo sớm hiệu quả. Đồng thời, công tác giáo dục 
cộng đồng và tăng cường nhận thức của cộng 
đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 
giảm thiểu tác động của thiên tai.

Mục tiêu chính của công tác cảnh báo sớm 
là có khả năng dự đoán các nguy cơ ngắn hạn 
và dài hạn từ các hiểm họa tự nhiên và nhân tạo 
càng sớm và càng chính xác càng tốt. Điều này 
giúp chúng ta có khả năng quản lý và giảm thiểu 
tác động của thảm họa đối với xã hội, nền kinh 
tế và môi trường một cách hiệu quả.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết tổng hợp thông tin từ nguồn dữ liệu 

thứ cấp và các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, đề 
án. Các kết quả của công tác điều tra hiện trạng 
sau đó được sử dụng làm số liệu đầu vào quan 
trọng cho việc đánh giá, phân vùng trượt lở để 
đưa ra khuyến nghị phù hợp cho bối cảnh ở Việt 
Nam. Đối với các khu vực có nguy cơ trượt lở 
đất cao, thì rất cần thiết lập các hệ thống cảnh 
báo sớm thời gian thực, nhằm liên tục thu thập 
các dữ liệu thực, cùng với các hệ thống quan sát, 

phát hiện và cảnh báo. Sau khi thu thập được hiện 
trạng, bài báo đề xuất mô hình hệ thống cảnh báo 
trượt lở sớm trượt lở đất theo phương châm phối 
hợp các đơn vị, cơ quan và người dân cùng chung 
tay thực hiện, để đảm bảo sự phối hợp và tuân thủ 
đúng các quy trình, quy tắc của quản trị rủi ro.

4. Hiện trạng hệ thống cảnh báo sớm trượt 
lở đất

Từ những năm 2000, hệ thống cảnh báo 
sớm về trượt lở đất đá (landslide early warning 
systems - LEWS) đang ngày càng được quan 
tâm và triển khai tại nhiều quốc gia. Guzzetti và 
nnk (2020) đã phân tích, đánh giá 26 LEWS quy 
mô cấp vùng, quốc gia và toàn cầu từ năm 1977 
đến 1999 cho thấy: có 5 quốc gia, 13 vùng và 4 
khu vực đô thị còn được hưởng lợi từ hệ thống 
LEWS, trong khi đó, nhiều khu vực nguy hiểm 
với trượt lở đất đá, rủi ro với người dân cao, thì 
lại thiếu hệ thống LEWS. Các tác giả đã đưa ra 
30 kiến nghị để phát triển và cải thiện hệ thống 
LEWS địa lý nhằm tăng mức độ chắc chắn và 
mức độ tin cậy. 

Trước hết, cần khẳng định rằng, cho đến thời 
điểm hiện tại, một hệ thống cảnh báo trượt lở đất 
đá, lũ quét nói riêng và đa thiên tai nói chung, đã 
được nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức nghiên 
cứu và đầu tư như Mỹ (Baun & Godt, 2010), 
(Keeney, Buan & Diamond, 2012), Đài Loan 
(Chen, 2020), Nhật Bản (Hasegawa, et al., 2012), 

Hình 1. Đặc điểm của 26 hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất (LEWS)
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Banglades (Habib, Shahidullah & Ahmed, 2012), 
Cuba, Pháp, Đức (Golnaraghi, 2012).

Nhật Bản: Vào năm 2005, chính phủ Nhật bắt 
đầu thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các loại 
thảm họa do trượt lở đất. Phương pháp chính 
của hệ thống là xây dựng tiêu chí cảnh báo sự 
xuất hiện của các trận dòng chảy bùn cát, trượt 
lở sườn dốc dựa trên chỉ số mưa (lượng mưa lũy 
tích 60 phút và chỉ số đất - nước) cho mạng lưới 
phân giải 5km bao phủ toàn bộ đất nước Nhật. 

Baum và Godt (2010) đã tiến hành nghiên 
cứu “cảnh báo sớm hiện tượng trượt lở đất nông 
do mưa và dòng chảy chất rắn ở Mỹ”. Tại Mỹ, 
các cơ quan liên bang và tiểu bang hiện đang 
ban hành các cảnh báo về khả năng xảy ra vụ 
trượt lở và di chuyển đất nông cho một số khu 
vực dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và cho 
các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão Đại 
Tây Dương. Ngưỡng mưa là cơ sở để hình thành 
nên hệ thống cảnh báo lở đất được sử dụng ở 
nhiều nơi tại Mỹ, nhưng lượng mưa và thời gian 
mưa thay đổi theo 3 cấp độ khác nhau trên toàn 
quốc và trên từng khu vực địa lý nhỏ như các 
hạt. 

Ngay từ 2006, Liên Hợp quốc đã đưa ra một 
Bảng kiểm kê (Checklist) để xây dựng và hoàn 
thiện một hệ thống cảnh báo sớm với cách tiếp 
cận đa thiên tai và tiếp tục được cập nhật và 
hoàn thiện vào năm 2012. Theo đó, Liên Hợp 
quốc đã đưa ra một danh sách kiểm tra về công 
tác xây dựng và phát triển hệ thống cảnh báo 
sớm. Danh sách kiểm tra này được cấu trúc xung 
quanh bốn yếu tố chính của hệ thống cảnh báo 
sớm hiệu quả, nhằm mục đích đưa ra một danh 
sách đơn giản về các yếu tố và hành động chính 
mà chính phủ, quốc gia hoặc tổ chức cộng đồng 
có thể tham khảo khi phát triển hoặc đánh giá 
các hệ thống cảnh báo sớm, hoặc chỉ đơn giản là 
kiểm tra các thủ tục quan trọng được thực hiện. 
Với cách tiếp cận đa tai biến, tài liệu này cho 
rằng, các hệ thống cảnh báo sớm với mỗi loại 
hình tai biến riêng biệt nên liên kết lại với nhau. 
Tính kinh tế của phạm vi, nhạy cảm và hiệu quả 
có thể được tăng cường nếu các hệ thống hoạt 
động vận hành được thành lập và duy trì trong 
một hệ thống đa nhiệm, trong đó, xem xét toàn 
bộ các tai biến và nhu cầu của người dùng cuối. 

Hệ thống cảnh báo sớm mà ISDR đề cập tới, 
có mô hình triển khai tương tự với mô hình mà 
quận Darjeeling tại Ấn Độ triển khai tại khu vực 
trượt lở, hay được phát triển với các hệ thống 
phụ như trong nghiên cứu của Fathani và cộng 
sự (2016).

Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu và dự 
án thể hiện sự quan tâm đáng kể từ phía các nhà 
nghiên cứu và cơ quan nhà nước đối với lĩnh 
vực cảnh báo trượt lở đất đá. Một trong những 
dự án gần đây là “Ðiều tra, đánh giá và phân 
vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng 
miền núi Việt Nam”. Dự án này đặt ra nhiệm vụ 
xây dựng hệ thống bản đồ cho các tỉnh và thành 
phố có nguy cơ trượt lở đất đá cao. Tuy nhiên, 
cho đến thời điểm hiện tại, đề án đã thực hiện 
xây dựng bản đồ theo tỷ lệ 1/50.000. Với tỷ lệ 
này, hiệu quả của việc cảnh báo là rất thấp, vì 
tỉ lệ này xác định nguy cơ trượt lở trong một 
phạm vi khá rộng, nên tính cảnh báo không cao. 
Để có khả năng xác định các điểm trượt lở, cần 
phải xây dựng bản đồ theo tỷ lệ 1/5000, mới có 
thể áp dụng cho quy hoạch đất đai và cung cấp 
thông tin cho các cơ quan liên quan. Ngoài ra, 
bản đồ này cũng chưa thể dự báo thời gian xảy 
ra trượt lở đất. 

Hệ thống trạm quan trắc tự động đầu tiên tại 
Việt Nam phục vụ cảnh báo, dự báo lũ, lũ quét 
trên lưu vực Nậm La, Nậm Pàn, Sơn La. Tuy 
nhiên, chưa xây dựng công cụ hỗ trợ cảnh báo 
lũ, lũ quét, thông tin cảnh báo chỉ dựa vào quan 
trắc (Hùng và nnk, 2020).

Từ năm 2019, tỉnh Yên Bái đã triển khai một 
hệ thống đo mưa tự động với dữ liệu từ hệ thống 
này được gửi đến điện thoại của các lãnh đạo 
chính quyền và các thành viên của Ban Chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng 
như được công bố trên các trang web chuyên 
ngành. Dự án cảnh báo sớm lũ quét này đã bắt 
đầu từ năm 2006 đã được thử nghiệm ở hai huyện 
Văn Chấn và Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái. Tuy 
nhiên, tính hiệu quả của dự án này vẫn chưa được 
đánh giá và hệ thống cảnh báo chưa từng hoạt 
động trong thực tiễn (Hùng và nnk, 2020).

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã triển khai một hệ 
thống cảnh báo thiên tai đa dạng và tiên tiến. 
Ngoài ra, họ đang đầu tư trong việc thử nghiệm 
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các hệ thống cảnh báo sớm từ Hàn Quốc và 
Đài Loan (Hùng và nnk, 2020). Một mô hình 
cảnh báo thử nghiệm được triển khai tại xã Bản 
Khoang, huyện Sapa, đang sử dụng nhiều cảm 
biến khác nhau. Các cảm biến này được lắp đặt 
ở ba khu vực khác nhau để quan trắc và ghi nhận 
sự thay đổi về điều kiện thời tiết, địa chất, thủy 
văn và sự di chuyển của bùn lỏng và đất đá. Tất 
cả dữ liệu thu thập được xử lý tại chỗ bởi Trung 
tâm xử lý số liệu. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo 
này có khả năng cảnh báo sớm thông qua còi ủ 
và tin nhắn SMS trong trường hợp có mức cảnh 
báo nguy cấp. Điều này giúp người dân trong 
khu vực ảnh hưởng được cung cấp thông tin để 
sơ tán kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và 
tài sản do thiên tai gây ra. 

5. Đề xuất và kiến nghị
Dựa trên tình hình hiện tại và các phương 

hướng xử lý những vấn đề tồn tại về, Hệ thống 
tổng thể cảnh báo sớm trượt lở đất được đề xuất. 
Mục tiêu của hệ thống này là cung cấp cảnh báo 
sớm theo thời gian thực, về nguy cơ trượt lở đất 
đá và lũ quét tại các khu vực miền núi và trung 
du. Bài báo đề xuất hệ thống cảnh báo sớm được 
xây dựng và phát triển bởi Lê Quốc Hùng và 
nnk (2020), triển khai thực hiện các nội dung 
nhiệm vụ chính theo một quy trình tổng thể bao 
gồm 05 Hợp phần chính như sau:

- Hợp phần A: Hệ thống thông tin - cảnh báo 
sớm trượt lở đất đá, lũ quét;

- Hợp phần B: Hiện trạng thiên tai;
- Hợp phần C: Đánh giá, phân vùng cảnh báo 

thiên tai;
- Hợp phần D: Quan trắc, giám sát thiên tai;
- Hợp phần E: Phản ứng trước thiên tai.
Trong hệ thống này, Hợp phần A đóng vai 

trò là nền tảng cơ bản của toàn hệ thống, cung 
cấp dữ liệu cơ bản cho công tác cảnh báo sớm. 
Trong quá trình triển khai, bất kỳ hợp phần nào 
cũng có khả năng đưa ra các thông báo cảnh 
báo, nhưng các hợp phần cao hơn có khả năng 
đưa ra cảnh báo chính xác hơn, đồng thời diện 
tích cảnh báo thực tế cao hơn và có sự tham gia 
của nhiều cơ quan và đối tượng.

Ảnh 2:  Hệ thống cảnh báo sớm: (A) Hệ 
thống thông tin - cảnh báo sớm; (B) Hiện 

trạng thiên tai; (C) Đánh giá, phân vùng cảnh 
báo thiên tai; (D) Quan trắc, giám sát thiên 

tai; (E) Phản ứng, thích ứng với thiên tai

Hợp phần B bao gồm một loạt hoạt động như 
thu thập và tổng hợp tài liệu liên quan, khảo sát 
thực địa, điều tra hiện trạng, chuẩn hóa dữ liệu 
theo cấu trúc cơ sở dữ liệu đồng nhất và cập nhật 
thông tin về trượt lở đất đá và lũ quét.

Hợp phần C, trong khi đó, tập trung vào các 
hoạt động lựa chọn phương pháp và mô hình 
phân vùng nguy cơ, tập trung vào chuẩn hóa dữ 
liệu để phù hợp với yêu cầu của mô hình. Hợp 
phần này tiến hành phân tích và xử lý dữ liệu 
đầu vào để xác định các nguyên nhân chính gây 
ra trượt lở đất đá và lũ quét, cũng như đánh giá 
mối quan hệ giữa các thiên tai trong cùng một 
khu vực hoặc lưu vực. Cuối cùng, Hợp phần C 
thực hiện đánh giá, dự báo và phân vùng nguy 
cơ thiên tai.

Hợp phần D tập trung vào ba giải pháp chính 
để quan trắc và giám sát trượt lở đất đá và lũ 
quét, bao gồm:

- Quan trắc, giám sát, và cảnh báo sớm thông 
qua việc lắp đặt các thiết bị quan trắc hiện 
trường.

- Giám sát và cập nhật thông tin về thiên 
tai cũng như cảnh báo sớm sử dụng công nghệ 
viễn thám, bao gồm tư liệu ảnh từ vệ tinh, hàng 
không, radar, và cả sử dụng các thiết bị bay 
không người lái.

- Quan trắc, giám sát, và cập nhật thông tin về 
thiên tai, cảnh báo sớm dựa vào sự tham gia của 
cộng đồng để thực hiện các hoạt động đo mưa, 
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xác định mực nước ở các nguồn thượng nguồn, 
phát hiện các dấu hiệu bất thường trên diện tích 
địa hình, và cập nhật thông tin nhanh chóng qua 
các ứng dụng di động hoặc hệ thống WebGIS.

Hợp phần E cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các đơn vị nghiên cứu và điều tra với các đơn vị 
quản lý, chính quyền, và cộng đồng địa phương. 
Hợp phần này đóng vai trò quan trọng trong việc 
ra quyết định hiệu quả trong quá trình cảnh báo 
sớm, bao gồm:

- Tăng cường năng lực trong công tác cảnh 
báo sớm, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực khoa học 
- công nghệ cho Hệ thống thông tin - cảnh báo 
sớm. Điều này sẽ tạo cơ sở để cung cấp thông tin 
kịp thời, đầy đủ, và chính xác cho những người 
có quyền ra quyết định.

- Đề xuất các giải pháp phản ứng và thích 
ứng với thiên tai trượt lở đất đá và lũ quét, phù 
hợp với từng địa phương. Điều này bao gồm 
việc phân tích chi phí - lợi ích của việc áp dụng 
các giải pháp này, cũng như hợp tác trong việc 
nghiên cứu và tư vấn chuyên gia cho địa phương 
và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Thiết lập các mối quan hệ hợp tác để nâng 
cao hiệu quả, uy tín, và trách nhiệm trong việc giải 
trình và sự tin cậy trong việc xác định chi phí. 

- Cần thiết lập và củng cố các khung pháp lý 
để đảm bảo sự tham gia của các bên vào các kế 
hoạch ứng phó cảnh báo sớm. 

Kết luận 
Với yêu cầu cấp thiết của thực tiễn nhằm đưa ra 

cảnh báo nhanh, chính xác, kịp thời tới người dân 
và khu vực có nguy cơ trượt lở cao, các cơ quan 
chức năng và người dân cần chung tay triển khai 
hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất, nhằm giảm 
thiểu rủi ro về người và của, đem lại niềm tin cho 
người dân và cộng đồng an tâm sinh kế. Hệ thống 
cảnh báo sớm trượt lở đã được chú trọng và triển 
khai tại nhiều nơi trên thế giới, và bắt đầu được 
quan tâm ở Việt Nam. Hệ thống cảnh báo sớm 
không chỉ bao gồm các hệ thống thông tin mà 
cần chú trọng cả yếu tố con người, quy trình và 
cảnh báo để đảm bảo khả năng thông báo và phản 
ứng kịp thời trước thiên tai cho các đối tượng liên 
quan. Bài báo đã nêu ra đề xuất về Hệ thống cảnh 
báo sớm gồm 5 hợp phần, nhằm đảm bảo sự phối 

hợp giữa các tổ chức, bộ phận, đối tượng trong 
công tác cảnh báo sớm nhằm tăng cường hiệu quả 
của hệ thống, tăng cường an sinh xã hội, phục vụ 
phát triển bền vững kinh tế địa phương vùng núi 
và trung du Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Việt Nam hiện đã chính thức bước vào quá trình 

già hóa dân số, dự báo không tới 20 năm nữa tỷ lệ 
người từ 65 tuổi trở lên tăng từ 7% lên 14% tổng dân 
số; thậm chí đến năm 2038 nhóm cao tuổi ở Việt Nam 
sẽ chiếm đến 20% tổng dân số, một tốc độ thuộc hàng 

cao nhất trên thế giới (GSO, 2021). Về số lượng, theo 
Tổng điều tra dân số và nhà ở, tính đến năm 2019, cả 
nước có gần 12,22 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 
12,7% dân số. Trong đó, tỉ trọng dân số từ 65 tuổi trở 
lên tăng nhanh nhất, chiếm 7,7%, với  1,9 triệu người 
từ 80 tuổi trở lên (chiếm 17,75% tổng số người cao 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI KHỞI NGHIỆP  
TRONG BỐI CẢNH GIÀ HÓA DÂN SỐ TẠI VIỆT NAM

TS. Doãn Thị Mai Hương* - TS. Mai Thị Dung*

Ngày nhận bài: 25/8/2023
Ngày gửi phản biện: 30/8/2023

Ngày nhận kết quả: 03/10/2023
Ngày chấp nhận đăng: 02/11/2023

* Trường Đại học Lao động - Xã hội

Currently, the number of elderly people in Vietnam is increasing. With the advantage of work experience, 
education, expertise accumulated over many years, relationships with partners related to the field of work... 
many elderly people still want to continue contributing, continue working and starting a business, the elderly 
are a force that needs to be encouraged and supported. entrepreneurship in the economy. In particular, 
financial support for the elderly to start a business is an important premise to help the elderly overcome capital 
difficulties in starting and operating businesses; thereby ensuring self-income, creating jobs for oneself and 
the community, and contributing to local and social development. The article studies financial support activities 
for startups of the elderly in the context of Vietnam's aging population according to three financial support 
contents: (i) Content group supporting access to capital, (ii) The content group provides financial support for 
specific activities and (iii) The content group supports by reducing/exempting contribution responsibilities. The 
authors conducted a survey of 405 elderly people (including the elderly who have started a business or intend 
to start a business) about financial support for the elderly to start a business, and conducted in-depth interviews 
with 06 elderly people starting a business to get opinions and assessments on the current status of financial 
support for the elderly to start a business. Based on the analysis of the current situation of financial support for 
the elderly to start a business, the study proposes a number of recommendations to improve financial support 
for the elderly to start a business.

• Key words: financial support, startups, the elderly, aging population, Vietnam.

JEL codes: P4, P49

Hiện nay  số lượng người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng tăng. Với lợi thế về kinh nghiệm làm việc, trình độ học 
vấn, trình độ chuyên môn được tích lũy qua nhiều năm, các mối quan hệ với đối tác liên quan đến lĩnh vực công 
tác… nhiều người cao tuổi vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc và khởi nghiệp, người cao tuổi 
là lực lượng cần được khuyến khích và hỗ trợ khởi nghiệp trong nền kinh tế. Hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi 
khởi nghiệp là tiền đề quan trọng giúp người cao tuổi khắc phục khó khăn về vốn trong khởi nghiệp và vận hành 
doanh nghiệp, từ đó tự bảo đảm thu nhập, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển 
của địa phương và xã hội. Nhóm tác giả nghiên cứu về hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp của người cao tuổi trong 
bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam theo ba nội dung hỗ trợ tài chính: (i) Nhóm nội dung hỗ trợ tiếp cận nguồn 
vốn, (ii) Nhóm nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động cụ thể và (iii) Nhóm nội dung hỗ trợ bằng cách giảm/ 
miễn trách nhiệm đóng góp. Nhóm tác giả thực hiện khảo sát 405 người cao tuổi (bao gồm người cao tuổi đã 
khởi nghiệp hoặc có ý định khởi nghiệp) về các nội dung hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi khởi nghiệp, thực 
hiện phỏng vấn sâu 06 người cao tuổi khởi nghiệp để lấy ý kiến đánh giá về thực trạng hỗ trợ tài chính cho người 
cao tuổi khởi nghiệp. Trên cơ sở phân tích thực trạng hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi khởi nghiệp, nhóm tác 
giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi khởi nghiệp.

• Từ khóa: hỗ trợ tài chính, khởi nghiệp, người cao tuổi, già hoá dân số, Việt Nam.
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tuổi). Về đặc điểm, người cao tuổi có những lợi thế 
về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, trình độ 
chuyên môn đã được tích lũy qua nhiều năm, các mối 
quan hệ với đối tác liên quan đến lĩnh vực công tác… 
Hiện nay, tỷ lệ người cao tuổi (NCT) tham gia hoạt 
động kinh tế chiếm tỷ lệ khoảng 40 - 45% số lượng 
NCT.

Để khởi nghiệp, một trong những vấn đề chung 
đối với mọi chủ thể trong đó có người cao tuổi là vấn 
đề tài chính. Theo OECD (2020), rào cản lớn nhất đối 
với bất kỳ công ty khởi nghiệp nào là khả năng tiếp 
cận vốn. Mặc dù có xu hướng tự đầu tư khởi nghiệp 
cao hơn (Maritz, 2019), người cao tuổi khởi nghiệp 
có những yêu cầu tài chính riêng. Trong khi đó, không 
có nhà cung cấp vốn cụ thể nào nhắm mục tiêu cụ thể 
vào nhóm doanh nhân cao tuổi này. Vì vậy, nhóm tác 
giả lựa chọn chủ đề hỗ trợ tài chính cho người cao 
tuổi khởi nghiệp trong bối cảnh già hóa dân số tại Việt 
Nam làm nội dung nghiên cứu. Mục tiêu của bài viết 
là khái quát cơ sở lý thuyết về hỗ trợ tài chính cho 
người cao tuổi khởi nghiệp; các hình thức hỗ trợ, rà 
soát quy định của pháp luật, đánh giá thực trạng và đề 
xuất giải pháp hoàn thiện hỗ trợ tài chính cho NCT 
khởi nghiệp

2. Cơ sở lý thuyết về hỗ trợ tài chính cho người 
cao tuổi khởi nghiệp

Người cao tuổi là người ở giai đoạn già hóa gắn 
liền với việc suy giảm các chức năng của cơ thể. Độ 
tuổi xác định là người cao tuổi có sự khác nhau ở các 
quốc gia. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 2011): 
Người cao tuổi là người từ 70 tuổi trở lên. Một số 
nước phát triển như Đức, Hoa Kỳ… quy định người 
cao tuổi là những người từ 65 tuổi trở lên. Luật Người 
cao tuổi Việt Nam năm 2009 quy định: NCT là tất cả 
các công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên (Quốc hội, 
2009). 	

Khởi nghiệp được định nghĩa theo nhiều cách 
khác nhau. Nội hàm của khái niệm khởi nghiệp cũng 
có sự biến đổi theo góc nhìn của nhiều tác giả, song 
về cơ bản, nhiều tác giả cho rằng khởi nghiệp thường 
bắt đầu bằng việc thành lập doanh nghiệp. 

Trong nghiên cứu này, khởi nghiệp được hiểu là 
quá trình thành lập một công ty/doanh nghiệp/đơn vị 
mới có hoặc chưa có tư cách pháp nhân với mục đích 
sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra 
thị trường trong một khoảng thời gian chưa đủ dài 
(dưới 5 năm). 

Trong nghiên cứu này người cao tuổi khởi nghiệp 
được hiểu: Người cao tuổi khởi nghiệp là những 
người từ đủ 60 tuổi trở lên thực hiện dự án khởi 

nghiệp nhằm thành lập một công ty/doanh nghiệp/
đơn vị mới có hoặc chưa có tư cách pháp nhân với 
mục đích sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ ra thị trường trong một khoảng thời gian chưa 
đủ dài (dưới 5 năm). 

NCT có lợi thế về kinh nghiệm làm việc, có nhiều 
mối quan hệ trong xã hội… Đặc biệt với đội ngũ NCT 
là trí thức, với trình độ học vấn và chuyên môn đã tích 
lũy nhiều năm, họ vẫn muốn tiếp tục làm việc và cống 
hiến cho sự phát triển của đất nước. Trong các nội 
dung hỗ trợ NCT khởi nghiệp, hỗ trợ tài chính là một 
trong những nội dung quan trọng nhất. 

Tài chính được coi là một mắt xích trọng yếu trong 
hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp. Thực tế cho thấy, nhà 
khởi nghiệp thường gặp khó khăn lớn trong tiếp cận 
nguồn vốn, bao gồm cả vốn đầu tư và vốn vay. Theo 
mô hình vòng đời vốn, doanh nghiệp khởi nghiệp trải 
qua ba giai đoạn phát triển cơ bản (phát hiện, thẩm 
định và mở rộng). Tương ứng các giai đoạn này, 
doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu tài chính và hỗ 
trợ tài chính.

Hình 1. Vòng đời phát triển và tài trợ  
doanh nghiệp khởi nghiệp

 Nguồn: Mở rộng từ vòng đời tài chính của doanh nghiệp theo Lasrado, (2013)

Giai đoạn 1: Nguồn vốn thường của thành viên 
sáng lập, các khoản tài trợ của Chính phủ, hỗ trợ từ 
gia đình, bạn bè.

Giai đoạn 2: Nguồn vốn tài trợ từ Chính phủ, gia 
đình, bạn bè và vốn của các thành viên sáng lập có thể 
vẫn là nguồn vốn chính duy trì hoạt động của doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Có thể xuất hiện thêm 
nguồn vốn từ các nhà đầu tư thiên thần, tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh, các quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn 
hạt giống và các quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu. 

Giai đoạn 3: Doanh nghiệp khởi nghiệp thường 
thực hiện các vòng gọi vốn khác nhau từ các quỹ đầu 
tư mạo hiểm giai đoạn sau. Khi đã trưởng thành (có 
mô hình kinh doanh bền vững), các doanh nghiệp 
khởi nghiệp thường tìm kiếm nguồn vốn thông qua 
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hình thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng 
(IPO) hoặc qua mua bán và sáp nhập (M&A).

Như vậy, ba giai đoạn doanh nghiệp khởi nghiệp 
đều cần vốn, song có phương thức gọi vốn khác nhau. 
Thiếu vốn cũng dẫn tới các khó khăn khác trong tìm 
kiếm mặt bằng kinh doanh, mua sắm cơ sở vật chất, 
máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu, phát triển sản 
phẩm mới cũng như quảng bá, thương mại hóa sản 
phẩm. Các bất lợi này xuất phát từ sự bất đối xứng về 
thông tin và các ảnh hưởng ngoại lai, vốn là đặc trưng 
của các dự án kinh doanh hình thành từ các ý tưởng 
mới, sáng tạo về công nghệ hay kinh doanh. Cụ thể, 
trong giao dịch đầu tư, các nhà đầu tư thường có ít 
thông tin về triển vọng thị trường và các rủi ro của sản 
phẩm liên quan, về năng lực của nhà khởi nghiệp so 
với các dự án kinh doanh thông thường. Điều này dẫn 
tới việc các nhà đầu tư thường không muốn đầu tư 
hoặc đầu tư thận trọng hơn vào các dự án khởi nghiệp 
để hạn chế các rủi ro phát sinh từ những yếu tố không 
lường trước được. Cũng với lý do tương tự, nhà khởi 
nghiệp rất khó khăn để tiếp cận nguồn vốn, tín dụng 
từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng do bản thân các tổ 
chức này không có thông tin gì đáng kể về lịch sử tài 
chính để đánh giá khả năng trả nợ và uy tín tài chính 
của người khởi nghiệp (WTO, 2017).

Hỗ trợ tài chính cho NCT khởi nghiệp bao gồm 
các nội dung chính sau:

(i) Nhóm nội dung hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, bao 
gồm:

- Cấp tín dụng và bảo lãnh tín dụng.
- Hỗ trợ đầu tư từ các tổ chức tài chính.
- Hỗ trợ tiếp cận các khoản vay.
(ii) Nhóm nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hoạt 

động cụ thể:
- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm thị 

trường.
- Hỗ trợ kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ 

hỗ trợ trực tuyến.
- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công 

nghệ.
(iii) Nhóm nội dung hỗ trợ bằng cách giảm/miễn 

trách nhiệm đóng góp.
- Ưu đãi thuế.
- Miễn, giảm tiền thuê đất, lệ phí đăng ký kinh 

doanh.
3. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

tại bàn để thu thập tài liệu, số liệu có liên quan tới đề 

tài, sử dụng phương pháp khảo sát để thực hiện khảo 
sát 405 người cao tuổi (bao gồm NCT đã khởi nghiệp 
và có ý định khởi nghiệp) về các nội dung hỗ trợ tài 
chính cho NCT khởi nghiệp, thực hiện phỏng vấn sâu 
06 người cao tuổi khởi nghiệp để lấy ý kiến đánh giá 
về thực trạng hỗ trợ tài chính cho NCT khởi nghiệp.

4. Bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam và thực 
trạng hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi khởi 
nghiệp 

4.1. Bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam 
Do mức sinh giảm liên tục và tuổi thọ ngày càng 

tăng, cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam đã dịch chuyển 
dần sang các nhóm tuổi cao hơn. Dự báo trong 10 
năm nữa, người cao tuổi ở nước ta sẽ chiếm 17% dân 
số, đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 tỷ lệ này 
là 25% (GSO, 2021). 

Sự chuyển dịch dần sang các nhóm dân số cao tuổi 
được thể hiện qua sự tăng dần của chỉ số già hóa, là 
tỷ lệ người cao tuổi trên 100 trẻ em. Chỉ số già hóa 
đã tăng hơn gấp đôi trong thời gian từ năm 1979 đến 
2009, từ 16,5 lên 35,2. Chỉ số già hóa được dự báo 
sẽ tiếp tục tăng và đến năm 2039 con số này sẽ tăng 
lên 113, tức là số lượng người cao tuổi ở Việt Nam 
lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước sẽ vượt quá 
số lượng trẻ em. Theo đánh giá của Quỹ dân số Liên 
Hợp Quốc, dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ 
nhanh nhất thế giới (GSO & UNFPA, 2021).

Hình 2. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

Nguồn: GSO, 2020

4.2. Thực trạng hỗ trợ tài chính cho người cao 
tuổi khởi nghiệp

Theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 
04/2017/QH14 (Quốc hội, 2017), NCT khởi nghiệp 
có thể được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh 
tín dụng dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án 
sản xuất, kinh doanh khả thi hay mức xếp hạng tín 
nhiệm của doanh nghiệp (Điều 9); được áp dụng có 
thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
thấp hơn mức thuế suất thông thường (Điều 10), được 
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miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp, được miễn, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp có thời hạn (Điều 12); được miễn 
lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp lần đầu; được miễn phí thẩm định, 
phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện; được miễn lệ phí môn 
bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (Điều 16); 
được hỗ trợ đầu tư từ các tổ chức tài chính của Nhà 
nước và của địa phương (Điều 18), được tiếp cận các 
khoản cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo (Điều 19).

Tại Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025“, NCT khởi nghiệp được 
hưởng lợi từ những hoạt động hỗ trợ một phần: vốn 
đầu tư ban đầu (Điều 4); kinh phí trả  tiền công lao 
động trực tiếp (Điều 5); kinh phí tham gia các khóa 
huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài; kinh phí nghiên 
cứu, thử nghiệm thị trường; vốn vay với lãi suất thấp 
hoặc không lấy lãi; vốn góp đầu tư vào doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Điều 10).

Theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Quốc hội, 
2020), NCT khởi nghiệp theo những ngành, nghề, địa 
bàn ưu đãi đầu tư đều được hưởng ưu đãi đầu tư về 
thuế, kế toán và đất đai (Điều 16).

Theo Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (Quốc hội, 
2013), NCT khởi nghiệp được hỗ trợ từ các chính 
sách ưu đãi đối với ngành, nghề sử dụng lao động 
có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; từ các chính 
sách ưu đãi dành cho đơn vị sử dụng nhiều lao động 
là người khuyết tật, lao động nữ, lao động là người 
dân tộc thiểu số (Điều 5); được tiếp cận chính sách tín 
dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 
việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn 
tín dụng khác (Điều 10); được miễn, giảm thuế (Điều 
17); được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 
người lao động (Điều 47).

Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt 
tại Quyết định số 90/QĐ-TTg (Thủ tướng Chính 
phủ, 2022), NCT khởi nghiệp được hỗ trợ vốn phát 
triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi 
nghiệp, khởi  sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc 
làm, thu nhập bền vững. Theo đó, tại Công văn số 
866/NHCS-TDNN, NCT khởi nghiệp mà thuộc diện 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hay sinh sống tại vùng dân 
tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-

TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được 
hỗ trợ vay vốn với mức tối đa lên tới 100 triệu đồng 
trong khoảng thời gian tối đa 120 tháng (Ngân hàng 
Chính sách Xã hội, 2019). 

Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để người 
cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị 
với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao 
tuổi quan tâm; Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà 
khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có 
kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được 
tiếp tục cống hiến... Chương trình hành động quốc gia 
về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 cũng có nội 
dung quan trọng về phát huy vai trò người cao tuổi, 
trong đó có mục tiêu: 50% người cao tuổi trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu 
cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ 
trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu 
thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất. 

Theo Hội Người cao tuổi Việt Nam (Bình., N., T., 
2023) cả nước hiện có gần 400.000 người cao tuổi 
đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Trong đó, 
hơn 130.000 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, 
mô hình kinh tế trang trại hiệu quả kinh tế cao. Với 
những  lợi  thế riêng có như kinh nghiệm làm việc, 
trình độ học vấn, chuyên môn tích lũy qua nhiều năm, 
các mối quan hệ…, người cao tuổi đã có nhiều mô 
hình khởi nghiệp sáng tạo, thành công, đóng góp tích 
cực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để đánh giá hoạt động hỗ trợ tài chính cho NCT 
khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát 
nhóm đối tượng là người cao tuổi (bao gồm NCT đã 
khởi nghiệp và có ý định khởi nghiệp) chi tiết theo 
các nội dung hỗ trợ. Với 405 phiếu khảo sát kết quả 
cho thấy, đánh giá chung của NCT về từng nội dung 
như sau:

Hình 3. Kết quả khảo sát về hỗ trợ tài chính  
cho người cao tuổi khởi nghiệp

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả

Về hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn: Bao gồm cấp tín 
dụng và bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ để tiếp cận nguồn 
vốn đầu tư từ các tổ chức tài chính và tiếp cận các 
khoản vay. Hỗ trợ tín dụng đến từ các ngân hàng 
thương mại thông qua các gói tín dụng ưu đãi cho 
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doanh nghiệp, bao gồm cả ưu đãi về lãi suất vay và 
thời gian vay và Hỗ trợ tín dụng từ các quỹ bảo lãnh 
tín dụng thông qua việc bảo lãnh các gói tín dụng 
mà doanh nghiệp vay từ các ngân hàng thương mại. 
Cả hai cách thức hỗ trợ trên đều khó tiếp cận do 
hầu hết NCT khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp 
có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ; nguồn 
vốn nội sinh ít nên để thế chấp vay ngân hàng hầu 
như không có. Phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp 
là doanh nghiệp mới thành lập, mô hình kinh doanh 
mới nên việc xếp hạng tín dụng áp dụng trong 
trường hợp này không đáp ứng được các tiêu chí của 
ngân hàng thương mại, dẫn đến cơ hội tiếp cận đối 
với nguồn vốn tín dụng của các Ngân hàng thương 
mại là rất hạn chế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp khởi 
nghiệp thường có năng lực tài chính yếu nên việc 
đáp ứng các điều kiện để có thể niêm yết trên thị 
trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp là khó khăn. 

Chia sẻ của NCT khởi nghiệp về những khó khăn 
trong tiếp cận vốn vay:

“Nguồn tài chính để khởi nghiệp của bác là từ tích 
lũy của cá nhân và hỗ trợ từ gia đình. Nếu không có 
nguồn hỗ trợ từ gia đình, bác có lẽ đã không khởi 
nghiệp được” (Kết quả phỏng vấn sâu bà LMH- 62 
tuổi, Hà Nội - NCT khởi nghiệp).

“Bác phải nhờ con đứng tên vay vốn ngân hàng 
vì quy định về độ tuổi được vay vốn của ngân hàng, 
bác là NCT, ngân hàng không giải ngân vốn” (Kết 
quả phỏng vấn sâu bà NTC-68 tuổi- Hà Nội, NCT 
khởi nghiệp)

“Khó khăn lớn nhất của bác khi khởi nghiệp là 
khó khăn về tài chính và đất, bác phải mua đất của 
dân rồi chuyển đổi dần mục đích sử dụng sang sản 
xuất/trồng cây; nguồn tài chính khởi nghiệp chủ yếu 
là hỗ trợ từ gia đình, con cái, không tiếp cận được 
các nguồn tín dụng thông thường vì độ tuổi- cao 
tuổi không đủ điều kiện, và không đủ điều kiện về tài 
sản thế chấp. Bác có nhận được sự hỗ trợ từ trung 
tâm ươm tạo nhưng chỉ được hỗ trợ trong giai đoạn 
nghiên cứu tạo ra sản phẩm; thời gian đó bác kết 
hợp và tận dụng cơ sở vật chất của trung tâm ươm 
tạo để tiết giảm chi phí kinh doanh” (Kết quả phỏng 
vấn sâu bà TTT- 62 tuổi, Hà Nội- NCT khởi nghiệp).

Như vậy, NCT khởi nghiệp chủ yếu nhận các 
nguồn tài trợ đến từ tích lũy của bản thân trong độ 
tuổi lao động; từ gia đình, bạn bè. Việc tiếp cận các 
khoản vay từ tổ chức tín dụng là khó khăn do rào cản 
về quy định độ tuổi được vay vốn, rào cản về yêu cầu 
tài sản thế chấp; số vốn vay được nếu đảm bảo các 

điều kiện đó cũng thấp. NCT khởi nghiệp mong muốn 
có những quy định thực sự cụ thể hơn trong gọi vốn, 
giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận 
được và dễ dàng đón nhận vốn của các nhà đầu tư. 

Về hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động cụ thể: Bao 
gồm kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm thị trường; kinh 
phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ và kinh phí 
cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 
đều được NCT đánh giá ở mức thấp (điểm trung bình 
2,4 điểm). Hiện công tác hỗ trợ cho vay vốn cho từng 
hoạt động cụ thể của doanh nghiệp khởi nghiệp đối 
với các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, 
các tổ chức tín dụng đối với người cao tuổi còn hạn 
chế về quy mô vốn.

“Bác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân 
hàng với mức lãi suất ưu đãi 0,6-0,65%/năm, vay 
không cần tín chấp và thế chấp gì, tuy nhiên số vốn 
vay không được nhiều, thời điểm hiện tại vốn vay ưu 
đãi này không quá 100 triệu đồng/hộ gia đình. Nhờ 
nguồn vốn vay này để phái triển kinh doanh, hiện bác 
đã trả hết nợ và duy trì tốt hoạt động kinh doanh mà 
không cần vay vốn” (Kết quả phỏng vấn sâu bà LTM- 
60 tuổi- Thái Nguyên, NCT khởi nghiệp).

“Để tiếp cận nguồn vốn từ các chính sách hỗ trợ, 
doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phải 
thực hiện nhiều thủ tục hành chính với nhiều bước, 
công đoạn xét duyệt với nhiều loại hồ sơ, giấy tờ. Đơn 
cử như hiện còn quy định khống chế độ tuổi và quy 
mô sản xuất, kinh doanh, người cao tuổi khó có cơ hội 
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cho nên chưa động viên 
được đông đảo người cao tuổi tham gia phong trào 
xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.” (Kết quả 
phỏng vấn sâu ông VTL- 60 tuổi- Thái Nguyên, NCT 
khởi nghiệp).

“Pháp luật hiện hành đã cho phép chủ sở hữu 
quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ, phát 
minh, sáng chế; kết quả nghiên cứu, tuy nhiên, chưa 
hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho việc nhận tài sản đảm 
bảo là quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ, 
công nghệ thông tin, hoạt động khoa học. Vướng mắc 
nằm ở khâu định giá tài sản đảm bảo là quyền tài sản 
phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế. 
Trung tâm có người có tới 8 bằng sáng chế nhưng 
không dùng để làm tài sản thế chấp được, nên đành 
phải tiếp cận với nguồn vốn vay bằng tài sản vật chất 
thông thường” (Kết quả phỏng vấn sâu bà LTKV- 63 
tuổi- Hà Nội, NCT khởi nghiệp).

(iv) Hỗ trợ bằng cách giảm/miễn trách nhiệm đóng 
góp: Với kết quả khảo sát ưu đãi thuế đạt mức trung 
bình thấp: 2,51 điểm với ưu đãi thuế và 2,45 điểm với 
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chính sách miễn, giảm tiền thuế đất, lệ phí đăng ký 
kinh doanh.

“Tôi cho là cần có chính sách miễn giảm và ưu đãi 
thuế trong nhiều năm đối với NCT khởi nghiệp.” (Kết 
quả phỏng vấn sâu bà LTKV- 63 tuổi- Hà Nội, NCT 
khởi nghiệp) .

5. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hỗ trợ tài 
chính cho người cao tuổi khởi nghiệp

Hỗ trợ tài chính cho NCT khởi nghiệp là tiền đề 
quan trọng giúp NCT tự bảo đảm thu nhập, tạo việc 
làm cho bản thân và cộng đồng, đóng góp vào sự phát 
triển của địa phương và xã hội. 

- Với chính sách tín dụng của Chính phủ: Cần tập 
trung vào các chính sách như bảo lãnh tín dụng và 
các quỹ hỗ trợ vay vốn đối với các doanh nghiệp khởi 
nghiệp trong giai đoạn đầu thành lập nhằm giải quyết 
bài toán về vốn cho doanh nghiệp. Hoạt động của 
Quỹ bảo lãnh tín dụng cần được đẩy mạnh và tạo điều 
kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp 
cận dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả tới nguồn vốn 
vay. Trong các đối tượng bảo lãnh của quỹ, có quy 
định cụ thể về NCT, thiết lập quỹ cho vay đặc biệt cho 
những NCT không có tài sản thế chấp và thiếu lịch sử 
tín dụng, để họ có thể tiếp cận được vốn vay. Thành 
lập Quỹ hỗ trợ cho giai đoạn đầu khởi nghiệp như 
Quỹ sáng kiến giai đoạn đầu khởi nghiệp dành riêng 
cho người cao tuổi tương tự như quỹ dành riêng cho 
sinh viên, thanh niên, phụ nữ… đã được ban hành.

- Với tín dụng từ khu vực tư nhân: Cụ thể hóa 
các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu 
tư thiên thần vận hành các quỹ đầu tư mạo hiểm. 
Chú ý đến mô hình gọi vốn cộng đồng nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng khởi nghiệp, 
đặc biệt là mức trần đầu tư nhằm bảo vệ các nhà 
đầu tư góp vốn. Đối với nhà đầu tư, ưu đãi thuế 
dành cho các khoản thu nhập từ thặng dư vốn đầu 
tư, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp 
vốn tại doanh nghiệp khởi nghiệp của NCT là cần 
thiết để khuyến khích nhà đầu tư.

- Chính sách ưu đãi thuế cần quy định cụ thể đối 
tượng, thời hạn ưu đãi, có quy định ưu đãi thuế dành 
riêng các đối tượng là NCT khởi nghiệp và cả nhà đầu 
tư, quỹ đầu tư, các cơ sở ươm tạo và cung cấp dịch 
vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp của NCT. Doanh 
nghiệp khởi nghiệp cần được miễn thuế thu nhập tập 
trung trong giai đoạn đầu hoạt động, sau đó áp dụng 
mức thuế suất ưu đãi thấp hơn mức thuế suất phổ 
thông hiện hành đang áp dụng. Ngoài ra, Nhà nước 
đóng vai trò trung gian kết nối NCT khởi nghiệp với 
các nhà "đầu tư mạo hiểm“ và thừa nhận NCT là một 

chủ thể được ưu đãi trong chính sách khởi nghiệp nói 
chung.

- Nghiên cứu xác định các mức vay, lãi suất vay, 
thời hạn vay theo lĩnh vực khởi nghiệp, quy mô khởi 
nghiệp, khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ, vốn 
khởi nghiệp, trong đó ưu tiên giải ngân, áp dụng lãi 
suất lũy thoái với những trường hợp khởi nghiệp có 
những yếu tố đặc biệt, ví dụ trường hợp NCT có kinh 
nghiệm quản lý/lãnh đạo các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh khởi nghiệp; NCT khởi nghiệp trong những 
lĩnh vực, ngành nghề được Nhà nước khuyến khích 
như ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, 
trong những lĩnh vực có ứng dụng khoa học - công 
nghệ cao. 

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai các gói "cứu trợ tài 
chính đột xuất" dành cho các doanh nghiệp do NCT 
khởi nghiệp; các gói vay tài chính ưu đãi nhằm mục 
đích thử nghiệm sản phẩm mới, phát triển thị trường 
quốc tế, tạo việc làm cho NCT khác tại địa phương...
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1. Những vấn đề chung về nợ công
Nợ công là một loại hình của tín dụng Nhà nước, 

trong đó Nhà nước là người đi vay nhằm bù đắp thiếu 
hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát 
triển, cũng là người bảo lãnh cho các doanh nghiệp Nhà 
nước, các ngân hàng chính sách trong nước vay để đầu 
tư sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách kinh 
tế - xã hội của Nhà nước. Theo Luật Quản lý nợ công 
năm 2017, nợ công của nước ta bao gồm nợ Chính phủ, 
nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa 
phương. Một số nước còn tính thêm nợ của các doanh 
nghiệp Nhà nước, nợ của Ngân hàng Nhà nước, nợ của 
Quỹ an sinh xã hội... vào khái niệm nợ công. Vì trên 
thực tế, nếu các tổ chức đơn vị này gặp rủi ro trong 
việc thanh toán nợ thì Nhà nước phải can thiệp để giữ 
vững ổn định nền tài chính - tiền tệ quốc gia. Theo Quỹ 
Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), nợ 
công là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khu vực công, bao 

gồm nghĩa vụ trả nợ của khu vực Chính phủ (CP) và 
của khu vực các tổ chức công. Khu vực CP bao gồm 
CP Trung ương, chính quyền liên bang và chính quyền 
địa phương. Các tổ chức công là các tổ chức công phi 
tài chính, các tổ chức tài chính công, ngân hàng trung 
ương (NHTW), các tổ chức nhà nước nhận tiền gửi (trừ 
NHTW) và các tổ chức tài chính công khác (IMF và 
WB, 2011). 

An toàn nợ công là khi các nghĩa vụ trả nợ (gốc và 
lãi) của một quốc gia được thanh toán một cách đầy đủ 
mà không cần sử dụng đến các biện pháp xử lý như vay 
mới trả cũ, gia hạn nợ..., đặc biệt là đối với các chủ nợ 
nước ngoài và các tổ chức tài chính và tiền tệ quốc tế. 
Khả năng thanh toán nợ chủ yếu phụ thuộc vào quy mô 
của khoản nợ so với khả năng chi trả, được đo lường 
theo tổng sản phẩm xã hội GDP, tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa và dịch vụ, hoặc tổng thu NSNN. Theo 
Ngân hàng Thế giới thì: “Nợ công nước ngoài của một 
quốc gia được coi là bền vững nếu như các nghĩa vụ 
nợ (trả gốc và lãi) được thực hiện một cách đầy đủ mà 
không cần sử dụng đến các biện pháp tài trợ ngoại lệ 
(ví dụ như xin miễn giảm), hoặc không cần phải thực 
hiện những điều chỉnh lớn đối với cán cân thu nhập 
và chi tiêu của mình” (WB, 2006, A Guid to LIC Debt 
Substainability Analysis).

2. Những công cụ liên quan đến Chiến lược nợ 
công

Nợ công bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, do đó 
các chính phủ phải xây dựng được một hệ thống các 
chính sách, chiến lược quản lý nợ công tổng thể, hoàn 
thiện với đầy đủ các cấp độ ngắn hạn, trung hạn, dài 
hạn và được gắn chặt với các kế hoạch, chiến lược khác 
của quốc gia. 

Theo Hoàng Ngọc Âu (2018), chiến lược dài hạn về 
nợ công bao gồm các nội dung như: đánh giá thực trạng 
nợ công và công tác quản lý nợ công trong giai đoạn 
thực hiện chiến lược trước đó; mục tiêu, định hướng 
huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công; các giải 
pháp, chính sách quản lý đảm bảo huy động vốn, sử 
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dụng vốn có hiệu quả và an ninh tài chính; tổ chức thực 
hiện chiến lược.

Chương trình quản lý nợ công trung hạn cụ thể hóa 
nội dung chiến lược dài hạn về nợ công cho giai đoạn 
3 năm liền kề phù hợp với khung khổ chính sách kinh 
tế, tài chính và kế hoạch ngân sách trung hạn của chính 
phủ. Chương trình quản lý nợ công trung hạn bao gồm 
các nội dung: mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về huy 
động, sử dụng vốn vay, trả nợ; cơ chế, chính sách, tổ 
chức quản lý nợ trong giai đoạn 3 năm liền kề để thực 
hiện các chỉ tiêu an toàn về nợ đã được quốc hội xác 
định trong mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn 
vay và quản lý nợ công.

Về kế hoạch vay và trả nợ chi tiết hằng năm của 
chính phủ được xây dựng bao gồm kế hoạch rút vốn 
vay và trả nợ chi tiết của chính phủ. Nội dung của kế 
hoạch này như sau: (i) Kế hoạch vay trong nước bao 
gồm kế hoạch huy động vốn cho ngân sách nhà nước 
và kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển; (ii) Kế 
hoạch vay nước ngoài được thực hiện thông qua các 
hình thức huy động gồm vay hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA), vay ưu đãi, vay thương mại và được chi 
tiết theo chủ nợ nước ngoài; (iii) Kế hoạch trả nợ được 
chi tiết theo chủ nợ, có phân định trả nợ gốc và trả nợ 
lãi; trả nợ trong nước và trả nợ nước ngoài.

Chính sách quản lý nợ công là các chính sách, văn 
bản tạo khung pháp lý cho việc quản lý nợ công, định 
hướng các mục tiêu, huy động, sử dụng vốn vay. Chính 
sách quản lý nợ công giúp phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị tham 
gia trong công tác quản lý nợ công, giúp các đơn vị 
tham gia quản lý nợ công hoạt động hiệu quả, không 
chồng chéo. Đồng thời, chính sách cũng bao gồm cả 
việc ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát nợ công và các 
tiêu chí đánh giá việc quản lý nợ công giúp cho việc 
kiểm tra, giám sát công tác quản lý nợ công được rõ 
ràng, minh bạch.

Hệ thống các chỉ tiêu giám sát nợ công là các chỉ 
tiêu an toàn nợ, quy định giới hạn tối đa về nợ có liên 
quan do quốc hội quyết định. Các chỉ tiêu giám sát về 
nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm: Nợ công 
so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Nợ của chính 
phủ so với GDP; Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính 
phủ (không bao gồm cho vay lại) so với tổng thu ngân 
sách nhà nước hằng năm; Nợ nước ngoài của quốc gia 
so với GDP; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia 
so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

3. Tình hình vay và trả nợ công của Việt Nam
Tỉ lệ nợ công của Việt Nam trong những năm gần 

đây có xu hướng giảm dần. Từ 61,4% GDP (năm 
2017) xuống còn 58,3% GDP (năm 2018), 55,9% 
GDP năm 2020 và đến năm 2021 là 43,1%. Năm 

2022, mức nợ công tiếp tục giảm còn 38% trên GDP. 
Cùng với đó, nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và 
nợ chính quyền địa phương cũng giảm dần. Cụ thể, nợ 
chính phủ cũng giảm từ 51,7% GDP năm 2017 xuống 
còn đến 39,1% GDP năm 2021 và 34,7% GDP năm 
2022. Nợ chính phủ bảo lãnh giảm từ 9,1% GDP năm 
2017 xuống 3,8% GDP năm 2021. Nợ chính quyền 
địa phương năm 2021 chỉ khoảng 0,6% GDP trong khi 
năm 2017 bằng 1,1% GDP.

Các chỉ tiêu an toàn nợ công năm 2022 tiếp tục được 
kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn được Quốc hội phê 
chuẩn, đảm bảo nền an ninh tài chính quốc gia và góp 
phần củng cố tính bền vững của chính sách tài khóa tạo 
điều kiện chủ động ứng phó với rủi ro vĩ mô. 

Cơ cấu nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 tiếp tục 
duy trì theo kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 
2021-2025 và định hướng Chiến lược nợ công đến năm 
2030 đã đề ra. Tính đến hết năm 2022, nợ nước ngoài 
của quốc gia giảm còn 36,8% GDP so với năm 2017 
là 49% GDP. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia 
tính trên tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 là 6,2%, 
nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so thu ngân sách nhà 
nước khoảng 21,8%.

Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ 
vẫn nằm trong dự báo từ đầu năm 2021 và trong tầm 
kiểm soát cho dù biến động tỷ giá khá mạnh. Cụ thể, dư 
nợ bằng USD là 455 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,9%; dư 
nợ bằng JPY là 346 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5%; dư nợ 
bằng EUR là 179 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,5% và còn lại 
là dư nợ bằng các loại tiền khác chiếm 4%.

Về đối tác đa phương của Việt Nam, Ngân hàng 
Thế giới (WB) cho vay nhiều nhất khoảng 380 nghìn tỷ 
đồng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho vay hơn 
188 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các chủ nợ song phương 
của Việt Nam đang là Nhật Bản cho vay hơn 316 nghìn 
tỷ đồng; Hàn Quốc hơn 32 nghìn tỷ đồng, Pháp hơn 30 
nghìn tỷ đồng; Đức hơn 14.349 tỷ đồng…

Báo cáo đánh giá xếp hạng tín nhiệm Việt Nam năm 
2021 của Fitch Ratings cũng cho thấy, nợ chính phủ của 
Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có cùng 
mức xếp hạng tín nhiệm ‘BB’. Kết quả này một phần 
phản ánh việc Việt Nam đã sớm thành công trong việc 
ngăn chặn dịch Covid-19. Tỷ lệ nợ chính phủ gộp trên 
GDP của Việt Nam được dự báo khoảng 42% GDP vào 
năm 2023, thấp hơn tương đối so với mức trung bình 
của các nước có cùng xếp hạng (khoảng 56%).

Xét về cơ cấu, nguồn vay của Chính phủ hiện nay 
phần lớn đến từ các kênh trong nước, chiếm khoảng 
90% lượng huy động hằng năm của Chính phủ. Đối với 
nguồn vốn vay này, phát hành trái phiếu vẫn là phương 
án chiếm tỷ trọng cao. Theo số liệu năm 2021, kỳ hạn 
bình quân của trái phiếu là 13,92 năm và lãi suất phát 
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hành bình quân là 2,3%/năm. Hiện nay, mức thanh 
khoản trái phiếu chính phủ được đánh giá vẫn có sự 
duy trì ổn định. Trong khi đó, 10% lượng huy động còn 
lại của Chính phủ là từ khoản vay nước ngoài (từ các tổ 
chức như WB, ADB và Nhật Bản) với kỳ hạn khoảng 
20 - 30 năm, lãi suất ưu đãi khoảng 1,2%/năm.

Tính đến nay, có thể thấy các chỉ tiêu an toàn nợ 
công đảm bảo nằm trong mức trần, ngưỡng nợ được 
Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15: 
Trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP, trần 
nợ chính phủ hàng năm không quá 50% GDP, trần nợ 
nước ngoài quốc gia hằng năm không quá 50% GDP, 
nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân 
sách nhà nước không quá 25%, trả nợ nước ngoài của 
quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ 
(không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn) không quá 25%.

Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài  
của quốc gia (Thời kỳ báo cáo: 2018-2022) (%)

Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022
1. Nợ công so với tổng sản phẩm quốc dân (GDP) 58,3 55,0 55,9 42,7 37,4
a. Nợ Chính phủ so với tổng sản phẩm quốc dân (GDP) 49,9 48,0 49,9 38,7 34,2
b. Nợ Chính phủ bảo lãnh so với tổng sản phẩm quốc 
dân (GDP) 7,9 6,7 5,8 3,8 3,1

c. Nợ Chính quyền địa phương so với tổng sản phẩm quốc 
dân (GDP) 0.9 0,7 0,7 0,6 0,6

2. Nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm 
quốc dân (GDP) 46,0 47,1 47,9 38,1 36,1

3. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 7,0 5,9 5,7 6,2 6,9

4. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách 
nhà nước (NSNN) 17,1 17,4 21,2 21,5 15,7

- Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia năm 2022 được tính trên cơ sở GDP năm 2022 do 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

- Chỉ tiêu 3 là nghĩa vụ trả nợ nước ngoài (không bao gồm trả nợ gốc ngắn hạn) từ năm 2021; Từ năm 2018-
2020 là số nghĩa vụ các khoản nợ trung - dài hạn mà không bao gồm các khoản nợ ngắn hạn.

- Chỉ tiêu 4 là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp (không bao gồm cho vay lại).

4. Một số tồn tại
Giải ngân vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài còn 

chậm, đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Việc tổ chức thực 
hiện các chương trình dự án về cơ bản đạt mục tiêu đề 
ra tuy nhiên vẫn có một số dự án triển khai chậm, dẫn 
đến kéo dài thời gian thực hiện và dẫn đến làm tăng 
phần phí cam kết phải trả trên số vốn chưa giải ngân. 

Các khác biệt về pháp lý giữa quy định của nhà tài 
trợ và quy định pháp luật trong nước (về vấn đề thuế đối 
với bên cho vay, quyền miễn trừ đối với bên cho vay, 
đấu thầu, ký hợp đồng thương mại, về đền bù, tái định 
cư, tiêu chuẩn môi trường xã hội), sự khác nhau trong 
việc áp dụng luật pháp do có hình thức ký kết khác nhau 
giữa các nhà tài trợ (Luật Điều ước quốc tế vay và Bộ 
luật Dân sự đối với thỏa thuận vay) trong khi phải đảm 
bảo tuân thủ pháp luật trong nước và sự bình đẳng giữa 
các nhà tài trợ dẫn đến việc huy động, sử dụng nguồn 
vốn vay khó khăn hơn, chậm so với dự kiến. 

5. Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân khách quan
Do tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19 trong 

năm 2021 và đầu năm 2022, cùng các yếu tố biến động 
từ bên ngoài dẫn tới giá nguyên vật liệu, cước phí vận 
chuyển hàng hóa quốc tế tăng cao, huy động chuyên 
gia, nhà quản lý và lao động chất lượng cao, nhà thầu 
nước ngoài, máy móc trang thiết bị nhập khẩu phục vụ 
dự án đầu tư công bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân chủ quan
- Một số quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, thống 

nhất, khả thi, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cơ 
chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung.

- Ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng kỷ luật, 
kỷ cương trong đầu tư công chưa cao, chưa chủ động, 
nghiêm túc trong tuân thủ các quy định, tiêu chí, nguyên 
tắc trong đầu tư công.

- Năng lực triển khai thực hiện còn yếu, chưa quyết 
liệt, chưa hiệu quả, vai trò người đứng đầu chưa được 
thể hiện rõ, phân bổ vốn đầu tư công còn bình quân, 
thiếu trọng tâm, trọng điểm.

- Đối với công tác giải ngân vốn, các cấp, các ngành 
chưa thực sự vào cuộc, vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét, một số chủ đầu 
tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh quyết toán, 
năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, 
tư vấn giám sát, nhà thầu còn nhiều bất cập.

Giải pháp
Tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn 

đầu tư công: rà soát, hoàn thiện quy định về pháp luật 
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, 
chính sách; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật 
về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên 
bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN; nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng kế hoạch; áp dụng quy tắc hậu kiểm 
đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023 của các Bộ, cơ 
quan trung ương, địa phương, bảo đảm tính tuân thủ 
các quy định và hiệu quả đầu tư công; tổ chức triển khai 
quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 
công, ưu tiên bố trí vốn cho dự án quan trọng quốc gia, 
công trình trọng điểm, dự án phát triển hạ tầng trọng 
điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã 
hội; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc 
quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án.
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Giới thiệu
Chất lượng dịch vụ đào tạo là một nội dung quan 

trọng mang lại lợi thế cạnh tranh cho các cơ sở giáo 
dục đào tạo trong môi trường cạnh tranh ngày càng 
gay gắt và khốc liệt như hiện này đặc biệt là giáo dục 
đại học. Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo trình 
độ đại học không chỉ là nhiệm vụ của các cơ sở đào 
tạo mà còn là hoạt động quan trọng cần được ưu tiên 
thực hiện nhằm thỏa mãn sự mong đợi và kỳ vọng của 
người học. Trong đánh giá chất lượng đào tạo đại học, 
các trường đại học thường lựa chọn cách thức đánh 
giá của các đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục đại 
học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Cục đảm bảo chất lượng bao gồm 11 tiêu chuẩn và 
50 tiêu chí (Cục đảm bảo chất lượng, 2018; 2019), 
các chuẩn đánh giá của AUN (Phạm Thị Bích và cộng 
sự, 2021), hoặc các tiêu chuẩn đánh giá khác được 
chấp nhận phổ biến. Trên quan điểm đánh giá người 
học - sinh viên và nâng cao chất lượng dịch vụ nghiên 
cứu ứng dụng mô hình đo lường chất lượng dịch vụ 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
SERVPERF TRONG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO: 
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt* - Thành Ngọc Mỹ Duyên*

Ngày nhận bài: 16/8/2023
Ngày gửi phản biện: 18/8/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 25/9/2023
Ngày chấp nhận đăng: 25/10/2023

* Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

This study applied SERVPERF service 
performance assessment paradigm to 
measure educational service quality at Ho 
Chi Minh University of Natural Resources 
and Environment. The components of model 
comprises (1) competence, (2) reliability, (3) 
responsiveness, (4) tangibles, and (5) empathy 
that are considerred as the antecedent factors 
affecting on student’s satisfaction. A sample 
of 248 students who have been studied at 
department of Resources and Environmental 
Economics, Ho Chi Minh university of Natural 
Resources and Environment was surveyed 
through Google doc. form. The research results 
show that there are four factors which comprise 
competence, reliability, tangibles, and empathy 
affected on student’s satisfaction at diffrent level. 
Among the factors, empathy and tangibles are 
two key factor which have the highest impacted 
level on student’s satisfaction.

• Key words: SERVPERF paradigm, educational 
service quality, Ho Chi Minh University of Natural 
Resources and Environment.

JEL codes: L8; L89

Nghiên cứu này sử dụng mô hình đo lường chất lượng dịch vụ SERVPERF để đo lường chất lượng dịch 
vụ đào tạo tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Các yếu tố của mô hình 
bao gồm (1) năng lực phục vụ, (2) mức độ tin cậy, (3) mức độ đáp ứng, (4) phương tiện hữu hình, và (5) 
sự đồng cảm được xem là các nhân tố tiền đề có tác động đến sự hài lòng của sinh viên. Nghiên cứu thu 
thập dữ liệu của 248 sinh viên đã và đang theo học tại Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông qua điều tra trực tuyến. Kết quả phân 
tích dữ liệu cho thấy sự hài lòng của sinh viên phụ thuộc vào 4 yếu tố là sự tin cậy, năng lực đáp ứng, 
mức độ đồng cảm và phương tiện hữu hình. Trong đó, yếu tố sự đồng cảm và phương tiện hữu hình là 
hai nhân tố có tác động mạnh đến sự hài lòng của sinh viên.

• Từ khóa: mô hình SERVPERF, chất lượng dịch vụ đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành 
phố Hồ Chí Minh.
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SERVPERF cải tiến từ mô hình SERQUAL trong đo 
lường chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học 
là cần thiết và dần trở nên phổ biến (Nguyen, 2020).

Hơn nữa, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại 
học đa ngành với mục tiêu phát triển theo định hướng 
“Giáo dục toàn diện - Phát triển bền vững - Hội nhập 
quốc tế” thì việc liên tục nâng cao chất lượng giáo dục 
đào tạo là vấn đề được lãnh đạo Nhà trường ưu tiên 
quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu đo lường chất lượng 
dịch vụ đào tạo theo quan điểm sinh viên tạo cơ sở tiền 
đề cho các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào 
tạo tại trường đại học.

1. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
Dịch vụ đào tạo và chất lượng dịch vụ đào tạo
Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích cung ứng 

nhằm để trao đổi thỏa mãn nhu cầu khách hàng chủ 
yếu là vô hình và không dẫn đến việc chuyển quyền 
sở hữu (Philip Kotler, 2004; Parasuraman, Zeithaml, & 
Berry, 1985). Dịch vụ đào tạo đại học bao gồm những 
hoạt động chuyên môn và hỗ trợ cũng như cách thức 
nhà trường cung cấp các dịch vụ đó cho sinh viên nhằm 
thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của sinh viên (Lê Thị 
Thu Liễu & Phạm Thị Lan Phượng, 2019). Theo quan 
điểm khách hàng, chất lượng dịch vụ là sự đánh giá của 
khách hàng về tính siêu việt và sự tuyệt vời nói chung 
của một thực thể cụ thể (Zeithaml và cộng sự, 2018). 
Trong dịch vụ đào tạo đại học, chất lượng dịch vụ được 
xem là sự đánh giá tổng thể của người học về các dịch 
vụ mà họ nhận được như một phần kinh nghiệm giáo 
dục của họ (Holdford & Reinders, 2001).

Sự hài lòng của sinh viên
Sự hài lòng của khách hàng là phản ứng của họ về 

sự khác biệt cảm nhận giữa kinh nghiệm đã biết và 
sự mong đợi (Parasuraman và cộng sự, 1988). Theo 
Kotler và Keller (2006), sự hài lòng là mức độ của 
trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so 
sánh nhận thức về một sản phẩm so với mong đợi của 
người đó. Trong lĩnh vực đào tạo, sự hài lòng của sinh 
viên là mức độ thỏa mãn của sinh viên đối với các dịch 
vụ đào tạo của trường (Banjecvic & Nastasic, 2010).

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và 
sự hài lòng của sinh viên

Có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất 
lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên 
được thực hiện trong những năm gần đây nhằm đo 
lường mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo 
và sự hài lòng sinh viên (Hoàng & Tuấn, 2022; Kim, 
2018; Khoo và cộng sự, 2017). Tuy nhiên, vẫn chưa có 
nghiên cứu thực nghiệm đo lường mối quan hệ giữa 
chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng sinh viên đối 

với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Tiếp cận theo quan điểm khách hàng để hoàn 
thiện chất lượng dịch vụ có nhiều mô hình đo lường 
chất lượng dịch vụ được ứng dụng để đo lường chất 
lượng dịch vụ đào tạo như mô hình chất lượng chức 
năng và chất lượng kỹ thuật Gronroos (1984), mô 
hình đo lường 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ 
SERVQUAL của Parasuraman và cộng sự (1985), 
mô hình SERVPERF của Cronin và Taylor (1992), 
mô hình đo lường HEdPERF của Abdullah (2005). 
Sau khi nghiên cứu và xem xét mô hình đo lường 
chất lượng dịch vụ, mô hình đo lường SERVPERF 
đã được áp dụng trong đo lường chất lượng dịch vụ 
đào tạo (Nguyễn Thành Long, 2006) được cho là phù 
hợp với điều kiện và mục tiêu nghiên cứu. Theo đó, 
mô hình nghiên cứu được đề xuất là:

 H1: Mức độ tin cậy của dịch vụ đào tạo được sinh 
viên đánh giá cao hay thấp thì sự hài lòng của sinh 
viên đối với dịch vụ đào tạo là cao hay thấp tương ứng.

 H2: Mức độ đáp ứng của dịch vụ đào tạo được 
sinh viên đánh giá cao hay thấp thì sự hài lòng của 
sinh viên đối với dịch vụ đào tạo là cao hay thấp 
tương ứng. 

H3: Năng lực phục vụ của dịch vụ đào tạo được 
sinh viên đánh giá cao hay thấp thì sự hài lòng của 
sinh viên đối với dịch vụ đào tạo là cao hay thấp 
tương ứng. 

H4: Mức độ cảm thông của dịch vụ đào tạo được 
sinh viên đánh giá cao hay thấp thì sự hài lòng của 
sinh viên đối với dịch vụ đào tạo là cao hay thấp 
tương ứng. 

H5: Phương tiện hữu hình của dịch vụ đào tạo 
được sinh viên đánh giá cao hay thấp thì sự hài lòng 
của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo là cao hay thấp.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và 

định lượng. Phương pháp định tính được thực hiện 
trước bằng hình thức phỏng vấn chuyên sâu với 
sinh viên và chuyên gia nhằm hoàn thiện bảng câu 
hỏi khảo sát. Phương pháp định lượng được thực 
hiện bằng phương pháp khảo sát với đối tượng là 
sinh viên đã và đang theo học tại Khoa Kinh tế Tài 
nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu điều 
tra được làm sạch và thực hiện phân tích độ tin cậy 
Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân 
tích hồi quy tuyến tính. Thang đo nghiên cứu được 
kế thừa từ các nghiên cứu của Parasuraman và cộng 
sự (1988) và Nadiri và cộng sự (2009).
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3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Phân tích tần suất xuất hiện của các biến cho thấy 

giới tính nữ chiếm tỷ lệ rất cao trong mẫu nghiên cứu 
(76,6%) trong khi tỷ lệ nam chỉ chiếm 23,4%. Điều này 
thể hiện sự phù hợp với thực trạng khối ngành Kinh tế, 
quản lý tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
luôn có số lượng nữ giới theo học cao hơn. Trong các 
khóa tham gia khảo sát thì số lượng sinh viên tham gia 
khảo sát nhiều nhất là khóa 11 và khóa 09 (39,5% và 
33,9%). Số lượng sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 
tham gia khảo sát chiếm tỷ trọng lớn (76,2%) cũng 
mô tả được số lượng sinh viên hiện đang theo học của 
ngành Quản trị kinh doanh thường lớn hơn rất nhiều so 
với khối ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Bảng 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Đặc điểm Tần suất Tỷ lệ %

Giới tính
Nam 58 23,4
Nữ 190 76,6

Niên khóa

Khóa 08 24 9,7
Khóa 09 84 33,9
Khóa 10 41 16,5
Khóa 11 98 39,5
Khóa Khác 1 0,4

Ngành học
Quản trị kinh doanh 189 76,2
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 59 23,8

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát

3.2. Kiểm định giá trị thang đo
Kết quả phân tích đánh giá giá trị thang đo được 

tổng hợp qua bảng 2. Theo tiêu chuẩn đánh giá thang 
đo của Hair và cộng sự (1998), các thang đo đều đạt 
giá trị.

Bảng 2. Kết quả đánh giá thang đo

Thang đo và biến quan sát Trung 
bình

Hệ số  
tải

Năng lực phục vụ: Cronbach alpha= 0,926, trung bình = 5,448
Giảng viên có kiến thức chuyên môn vững chắc 5,653 0,935
Nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để tư vấn 
cho sinh viên 5,524 0,910

Nhân viên sẵn sàng lắng nghe và hướng dẫn tận tình cho 
sinh viên. 5,452 0,906

Nhân viên có thái độ ân cần, vui vẻ khi làm việc với sinh viên. 5,383 0,911
Nhân viên luôn giải quyết kịp thời các thắc mắc của sinh viên 5,315 0,904
Nhân viên của Khoa luôn sẵn sàng và nhanh chóng giải quyết 
các thắc mắc của sinh viên 5,363 0,907

Mức độ tin cậy: Cronbach alpha= 0,881; trung bình = 5,333
Khoa luôn thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy (về chương 
trình đào tạo, lịch thi, thời khóa biểu…) như đã thông báo 5,677 0,879

Khoa đánh giá kết quả học tập công bằng và đáng tin cậy 5,335 0,865
Khoa quản lý chặt chẽ và chính xác các thông tin cá nhân của 
sinh viên (lý lịch, kết quả học tập, học phí…) 5,319 0,836

Khoa luôn giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của sinh viên 
thỏa đáng 5,052 0,847

Thang đo và biến quan sát Trung 
bình

Hệ số  
tải

Khoa luôn thông tin đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời đến các 
hoạt động giảng dạy đến sinh viên 5,282 0,846

Mức đáp ứng: Cronbach alpha= 0,864; trung bình = 5,430
Cán bộ nhân viên luôn thực hiện nhiệm vụ tốt đối với sinh 
viên 5,500 0,847

Chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tế của 
ngành 5,323 0,828

Nội dung giáo trình, bài giảng phù hợp với mục tiêu môn học 5,520 0,822
Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức của từng môn học 5,427 0,841
Sinh viên dễ dàng tiếp cận với các quy định thông báo của 
Khoa, Trường 5,379 0,840

Phương tiện hữu hình: Cronbach alpha= 0,876; trung bình = 4,951
Phòng học được trang bị đủ ánh sáng, độ thoáng mát. 4,883 0,841
Trang thiết bị dạy, học đầy đủ 4,887 0,831
Thư viện có cung cấp tài liệu phong phú, cập nhật, dễ mượn 4,979 0,844
Hệ thống wifi phủ sóng rộng, đường truyền tốt 4,262 0,859
Khoa, Trường có sân bãi, căn tin, wc đạt yêu cầu 4,867 0,852
Tác phong giảng viên luôn chỉnh tề 5,827 0,892
Sự đồng cảm: Cronbach alpha= 0,909; trung bình = 5,508
Khoa, Trường quan tâm, giải quyết những vấn đề trở ngại 
trong học tập của sinh viên 5,270 0,893

Giảng viên luôn hỗ trợ sinh viên trong phạm vi trách nhiệm 
của mình 5,649 0,890

Cán bộ, nhân viên luôn có sự quan tâm, hỗ trợ cần thiết đối 
với sinh viên 5,411 0,878

Sinh viên được hoàn thiện dần về kỹ năng, đạo đức ý thức 
xã hội 5,573 0,880

Khoa, Trường có hình thức khen thưởng, học bổng khích lệ 
tinh thần sinh viên 5,637 0,900

Sự hài lòng: Cronbach alpha= 0,896; trung bình = 5,384
Bạn hài lòng với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế 
TN&MT 5,331 0,864

Bạn tự hào là sinh viên Khoa Kinh tế TN&MT 5,391 0,827
Nếu được chọn lại bạn vẫn chọn ngành bạn đang theo học. 5,432 0,866

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát

3.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Số liệu từ kết quả phân tích phương trình hồi quy 

bội được thể hiện qua bảng 3. Căn cứ vào kết quả dữ 
liệu phân tích cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu thị 
trường; cụ thể mô hình có thể giải thích 69,8% dữ liệu 
thị trường. Các giả thuyết đều có ý nghĩa về mặt thống 
kê với mức độ tin cậy 95% ngoại trừ giả thuyết H2.

Bảng 3: Kết quả xử lý mô hình hồi quy
Biến 

độc lập
Hệ số 

hồi quy
Hệ số 

tiêu chuẩn (Beta)
Mức 

ý nghĩa
Thống kê đa cộng tuyến
Độ chấp nhận VIF

Hằng số -.447 .589
TC .197 .206 .001 .338 2.960
DU .005 .003 .955 .507 1.972
NL .096 .164 .040 .199 5.027
CT .391 .305 .000 .396 2.527
HH .192 .288 .000 .437 2.291

R² Hiệu chỉnh: .698
Thống kê F (ANOVA): 112.077
Mức ý nghĩa (Sig. của ANOVA): 0,000
Durbin-Watson: 2.016

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát
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Dựa trên kết quả phân tích mô hình hồi quy bội, 
phương trình hồi quy được viết như sau:

HL = 0,305 ĐC + 0,288*HH + 0,206*TC + 
0,164*NL

Như vậy, sự hài lòng của sinh viên đang theo học 
tại Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố 
Hồ Chí Minh phụ thuộc vào bốn nhân tố là (1) tính tin 
cậy, (2) năng lực phục vụ, (3) mức độ đồng cảm và (4) 
là phương tiện hữu hình. Trong các nhân tố có tác động 
đến sự hài lòng của sinh viên thì nhân tố đồng cảm và 
phương tiện hữu hình là hai nhân tố có mức tác động 
cao nhất (30,5% và 28,8%), kế đến là yếu tố sự tin cậy 
(chiếm 20,6%) và năng lực phục vụ chiếm 16,4%.

4. Kết luận và hàm ý quản trị
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng mô hình 

SERVPERF để đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo tại 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường cho thấy có 4 
nhân tố tác động đến sự hài lòng. Cụ thể, bốn nhân tố 
có ảnh hưởng đến sự hài lòng là (1) sự tin cậy, (2) năng 
lực, (3) đồng cảm, và (4) phương tiện hữu hình. Mức độ 
tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của sinh viên 
từ cao đến thấp lần lượt là (1) mức độ đồng cảm, cảm 
thông (chiếm 30,5%), (2) phương tiện hữu hình (chiếm 
28,8%), (3) tính tin cậy (chiếm 20,6%) và (4) năng lực 
(chiếm 16,4%). Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, một số 
đề xuất nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên được 
gợi ý như sau:

- Đối với mức độ đồng cảm với sinh viên: Nhà 
trường, Khoa tiếp tục duy trì các hoạt động quan tâm, 
hỗ trợ các sinh viên gặp khó khăn trong học tập. Tăng 
cường giúp đỡ, giải quyết các vấn đề trở ngại của sinh 
viên trong học tập cũng như cuộc sống liên quan sinh 
viên, các giải pháp giúp tăng cường các kỹ năng, tư 
duy giải quyết vấn đề cũng cần được tập trung và có 
hình thức động viên, khuyến khích bằng vật chất và 
tinh thần.

- Đối với khía cạnh phương tiện hữu hình: Nhà 
trường và Khoa chuyên ngành cần nâng cao chất lượng 
và duy trì các cơ sở vật chất đặc biệt là thiết bị dạy và 
học đạt chất lượng, thư viện, phòng học cần được trang 
bị đầy đủ ánh sáng, độ thoáng mát phù hợp, hệ thống 
wifi cần được chú ý về chất lượng và độ phủ sóng lan 
rộng, sân bãi sạch sẽ, căn tin và nhà vệ sinh cần được 
quan tâm.

- Đối với yếu tố tính tin cậy: Nhà trường và Khoa 
chuyên ngành nên chú trọng về tính thông tin kế hoạch 
giảng dạy và các hoạt động liên quan đến sinh viên một 
cách nhanh chóng và kịp thời, chú ý nâng cao tính công 
bằng trong đánh giá kết quả hoạt động học tập của sinh 

viên cũng như giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của 
sinh viên một cách thỏa đáng.

- Đối với yếu tố năng lực phục vụ: Nhà trường và 
Khoa chuyên ngành tiếp tục duy trì, nâng cao chất 
lượng giảng dạy, công tác tư vấn. Giảng viên cần có 
kiến thức chuyên môn vững chắc và tiếp tục được bồi 
dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Đội ngũ cố 
vấn học tập, chuyên viên cần được trang bị về kiến 
thức, thái độ phục vụ sinh viên.

Tóm lại, chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh 
tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường được sinh viên cảm nhận chính 
yếu qua bốn yếu tố là mức độ đồng cảm, phương tiện 
hữu hình, độ tin cậy và năng lực phục vụ. Vì vậy, Nhà 
trường và Khoa chuyên ngành cần chú trọng duy trì và 
nâng cao cải thiện chất lượng của cả 4 yếu tố được đề 
cập để nâng cao sự hài lòng của sinh viên và làm nổi 
bật lợi thế cạnh tranh của mình góp phần vào sự phát 
triển bền vững chung của tổ chức.
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1. Nội dung nghiên cứu
1.1. Cơ sở lý thuyết
Theo VAS 21- Chuẩn mực trình bày báo cáo tài 

chính thì báo cáo tài chính (BCTC) phản ánh theo 
một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh 
doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của BCTC 
là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình 
kinh doanh và dòng tiền của một doanh nghiệp, đáp 
ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử 

dụng trong việc đưa ra quyết định kinh tế. Vì vậy, 
công bố thông tin trên BCTC là nghĩa vụ bắt buộc đối 
với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán nhằm đảm bảo minh bạch thông tin…

Lý thuyết về thông tin hữu ích cho rằng doanh 
nghiệp phải công bố những thông tin hữu ích thông 
qua hệ thống BCTC cho nhà đầu tư phục vụ cho việc 
đề ra các quyết định kinh tế. MalsKajo (2011) nhấn 
mạnh rằng BCTC cung cấp thông tin hữu ích và phù 
hợp cho người sử dụng trong việc đưa ra các quyết 
định kinh tế. Các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm chứng 
được sự ảnh hưởng của các nhân tố như chủ thể kiểm 
toán, tỷ lệ thành viên độc lập của Hội đồng quản trị 
của doanh nghiệp.

Nhiều nghiên cứu của các tác giả nước ngoài về 
các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông 
tin bắt buộc trên BCTC của doanh nghiệp. Điển hình 
như nghiên cứu của Mangena và Tauringana (2007) 
về các công ty niêm yết ở UK. Theo David (2012), 
khi nghiên cứu về mức độ tác động của các yếu tố 
quyết định đến việc thông tin được dự định công bố 
trên BCTC của gần 100 công ty phi tài chính thuộc 
cộng hòa Kenya- một quốc gia đang phát triển trong 
giai đoạn từ 2009 đến 2011. Kết quả cho thấy, đòn 
bảy tài chính, lợi nhuận, tính thanh khoản, chi phí vốn 
và sở hữu của các tổ chức bên ngoài là những nhân 

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ 
THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NIÊM YẾT
TS. Ngô Thị Minh*
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tố ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ công bố thông 
tin trên BCTC trong tương lai. Trong khi đó, quy mô 
công ty và loại hình doanh nghiệp không ảnh hưởng 
đến vấn đề công bố thông tin.

Ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Hữu Cường (2016), 
khi nghiên cứu về công bố thông tin trên BCTC và 
đánh giá mức độ tuân thủ về thông tin của các công 
ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thuộc 7 nước 
trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Tác giả 
chỉ ra kết quả của 4 biến độc lập ảnh hưởng đến việc 
áp dụng theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS) và loại hình kiểm toán có tác động cùng chiều 
đến mức độ công bố thông tin trên BCTC, trong khi 
2 biến còn lại lại cho kết quả ngược chiều. Tác giả 
Dương Ngọc Như Quỳnh (2017) nhận diện các nhân 
tố ảnh hưởng và đánh giá mức độ công bố thông tin 
tùy ý trên BCTC giữa niên độ và BCTC định kỳ năm 
2016 của 100 công ty niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy, chỉ có 1 nhân tố là 
khả năng thanh toán có tác động cùng chiều, các nhân 
tố còn lại không có sự tác động nào. 

1.2. Xây dựng giả thuyết
Giả thuyết 1: Quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng 

đến công bố thông tin trên báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp

Trong trường hợp này, quy mô của doanh nghiệp 
được hiểu là tổng tổng tài sản và doanh thu của doanh 
nghiệp. Quy mô doanh nghiệp càng lớn sẽ càng có 
điều kiện và cần thiết phải công bố thông tin BCTC 
của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin kịp thời 
và đầy đủ cho các đối tượng sử dụng thông tin của 
doanh nghiệp. Về lý thuyết cũng như hầu hết các 
nghiên cứu của các tác giả như Zeitun & Tian (2007); 
Mja Pervan & Josipa Visie (2012) đều cho rằng quy 
mô của doanh nghiệp có tác động tích cực đối với vấn 
đề công bố thông tin trên BCTC của doanh nghiệp. 
Trong nghiên cứu của mình, tác giả Zhang HaiYen 
(2014) cũng cho rằng: Tổng tài sản và tổng doanh thu 
của doanh nghiệp có ảnh hưởng khá lớn đến công bố 
thông tin trên BCTC của doanh nghiệp. Nghĩa là, quy 
mô của doanh nghiệp càng lớn thì càng cần thiết phải 
công bố thông tin trên BCTC của doanh nghiệp;

Giả thuyết 2: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp có 
ảnh hưởng đến công bố thông tin trên báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp thể hiện thông qua 
tỷ lệ vốn vay, các khoản nợ phải thu, các khoản 
vay... Doanh nghiệp cần thiết phải công bố thông 
tin trên BCTC đối với các khoản mục thuộc vốn 
của doanh nghiệp như các khoản nợ phải thu, phải 
trả, không được bù trừ các khoản này với nhau… 

Các khoản mục này có ảnh hưởng đến công bố 
thông tin trên BCTC

Giả thuyết 3: Lợi nhuận của doanh nghiệp có ảnh 
hưởng đến công bố thông tin trên báo cáo tài chính 
của doanh nghiệp.

Lợi nhuận của doanh nghiệp phản ánh kết quả 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một 
kỳ kinh doanh và có ảnh hưởng khá lớn đến công bố 
thông tin trên BCTC, cụ thể là trên báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh (Mẫu số 02-DN). Lợi nhuận 
của doanh nghiệp càng cao, càng thể hiện doanh 
nghiệp có sự cố gắng tăng doanh thu, giảm chi phí 
và đó là những thông tin mà các đối tượng sử dụng 
thông tin của doanh nghiệp cần cho việc quyết định 
đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không…

Giả thuyết 4: Tính thanh khoản có ảnh hưởng đến 
công bố thông tin trên báo cáo tài chính của doanh 
nghiệp

Tính thanh khoản thể hiện khả năng tài chính của 
doanh nghiệp, tính thanh khoản cao, thể hiện tình 
hình tài chính của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp 
có đầy đủ nguồn tiền để chi trả khi cần thiết. Vì thế, 
cần thiết phải công bố thông tin trên BCTC. Nhân tố 
này có thể ảnh hưởng cùng chiều với mức độ công bố 
thông tin trên BCTC của doanh nghiệp?

Giả thuyết 5: Đòn bảy tài chính sử dụng trong 
doanh nghiệp có ảnh hưởng đến công bố thông tin 
trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng đòn bảy tài chính có ảnh 
hưởng cùng chiều đến mức độ công bố thông tin trên 
BCTC?

Giả thuyết 6: Chính sách cổ tức của doanh nghiệp 
ảnh hướng đến công bố thông tin trên BCTC của 
doanh nghiệp.

Chính sách chia cổ tức của doanh nghiệp thể hiện 
cụ thể qua cố tức phải trả cho cổ đông có ảnh hưởng 
trực tiếp đến công bố thông tin trên BCTC của doanh 
nghiệp. Mục tiêu đầu tư vào doanh nghiệp của các cổ 
đông là được phân chia cổ tức tốt nhất. Vì vậy, chính 
sách phân chia cổ tức của doanh nghiệp/cổ tức phải 
trả cho cổ đông được các nhà đầu tư luôn quan tâm, 
do đó chính sách này cần được công khai và công bố 
trên BCTC.

Giả thuyết 7: Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 
ảnh hưởng đến công bố thông tin trên BCTC của 
doanh nghiệp

Tỷ suất sinh lời thể hiện lợi nhuận sau thuế của 
vốn chủ sở hữu. Tỷ suất sinh lời là một chỉ tiêu được 
các đối tượng quan tâm nhằm đánh giá tình hình hiệu 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Tỷ suất sinh lời có ảnh hưởng cùng chiều và cần được 
công bố công khai trên BCTC của doanh nghiệp?

1.3. Phương pháp nghiên cứu
      Tác giả sử dụng số liệu thu thập được từ các 

BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn 
chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
trong thời gian 3 năm liên tục từ 2021 đến 2023. Mẫu 
nghiên cứu là 60 doanh nghiệp phi tài chính có đầy 
đủ báo cáo tài chính trong 3 năm nói trên. Như vậy, 
sẽ có 60 x 3 = 180 quan sát.

Tác giả sử dụng phân mềm SPSS phiên bản 16.0, 
thông qua bảng dữ liệu chuỗi thời gian và sử dụng 
phương pháp bình phương bé nhất để kiểm định mô 
hình hồi quy.

1.4. Các biến trong mô hình
Biến phụ thuộc: Biến phụ thuộc được đo lường 

là các chỉ mục được công bố trên BCTC theo VAS 
21, cụ thể là phần thuyết minh BCTC chọn lọc, mục 
thông tin được công bố sẽ nhận giá trị 1 mã hóa cho 
dữ liệu, không công bố sẽ nhận giá trị 0. 

Biến độc lập: Các biến độc lập được mô tả và đo 
lường trong mô hình nghiên cứu thể hiện như sau:

Bảng 1. Mô tả các biến độc lập  
trong mô hình hồi quy

Ký hiệu 
biến Mô tả  Đo lường

Q Quy mô doanh nghiệp Logarit của Tổng tài sản
C Cơ cấu vốn Tỷ lệ nợ vay/vốn CSH
L Lợi nhuận Logarit lợi nhuận sau thuế
T Tính thanh khoản Tỷ lệ TSNH/Nợ ngắn hạn

TC Đòn bảy tài chính Nợ phải trả/Tổng tài sản
CT Chính sách cổ tức/Cổ tức phải trả Logarit cổ tức phải trả
TSL Tỷ suất sinh lời LNST/VCSH

Mô hình hồi quy: Trên cơ sở kế thừa các nghiên 
cứu của một số tác giả về các nhân tố ảnh hưởng…, 
Nếu ký hiệu tác động ảnh hưởng đến công bố thông 
tin trên BCTC của các doanh nghiệp niêm yết là 
CBTT và các nhân tố ảnh hưởng đến CBTT trên đây 
theo thứ tự Q, C, L, T, TC, CT, và TSL, khi đó mô 
hình nghiên cứu sẽ có dạng sau:

CBTT = β0 + β1Q + β2C + β3L + β4T + β5TC + 
β6CT + β7TSL + ε   

Trong đó: 
CBTTi là hệ số hồi quy (còn gọi là mức độ tác 

động của i đến CBTT (công bố thông tin)
ε là phần dư của hàm hồi quy hay là mức độ tác 

động bởi các nhân tố khác chưa được tìm thấy.
1.5. Kết quả nghiên cứu
Kiểm định ma trận hệ số tương quan

Bảng 2. Ma trận hệ số tương quan giữa biến phụ 
thuộc và biến độc lập

CB Q C L T TC CT TSL
CBTT Hệ t 
Pearson
Giá trị Sig
Số lượng

1

180

,322**

,000
180

-0,45

,652
180

,452**

,000
180

-0,96

,292
180

0,68

,467
180

,309

,000
180

-0,32

,711
180

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Kết quả kiểm định tính tương quan giữa các biến 
đối với mức độ công bố thông tin cho thấy 3 biến 
tương quan với biến phụ thuộc là Q, L, CT với Sig 
= 0,000.

Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
 Bảng 3. Đánh giá sự phù hợp của mô hình

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Durbin- Watson
CBTT ,497a ,759 ,229 1,916

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS

Kết quả bảng 3 cho thấy hệ số R2  hiệu chỉnh 
(Kiểm định F có Sig <  0.01). 

R2 = 0,759 > 0,7. Như vậy, có nghĩa là 75,9% sự 
thay đổi của biến CBTT (công bố thông tin) được giải 
thích bởi các biến độc lập. Ngoài ra, Giá trị Durbin-
Watson = 1,916 gần 2. Điều đó có thể chấp nhận giả 
thuyết không có sự tự tương quan chuỗi bậc nhất.

Bảng 4. Kết quả kiểm định giả thuyết  
về độ phù hợp của mô hình

Model Sum of Square Df Mean Square F Sig.
Regression
Residual
      Total

280,622
  83,548
368,217

7
113
180

41,086
 ,364 112,562 ,000b

a. Predictors: (Constsnt); b. Dependent Variable

Kết quả phân tích trên cho thấy kiểm định F = 
112,562 với P-Value = 0,000 < 0,05. Như vậy, mô 
hình xây dựng có ý nghĩa thống kê; bác bỏ giả thuyết 
βj = 0. Điều này chứng tỏ mô hình xây dựng phù hợp 
với tổng thể.

Kết quả hồi quy
Bảng 5. Kết quả hồi quy của mô hình

Căn cứ vào kết quả kiểm định ở trên, tác giả tiến 
hành thực hiện hồi quy cho mô hình CBTT dựa trên 
các biến độc lập. Kết quả như sau:

Mô hình
Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 
đã chuẩn hóa t Sig

    B Sai số chuẩn      Beta
CBTT (hằng số)

Q
L

CT

,242
,018
,028
,004

,109
,009
,011
 ,001

,185
,274
,179

2,194
1,932
2,763
2,094

,030
,044
,006
,032

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS
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Kết quả bảng 5 cho thấy cả 3 biến (Q,L,CT) trong 
mô hình đều có tác động cùng chiều với mức độ công 
bố thông tin. Mô hình hồi quy như sau:

CB = 0,185Q + 0,274L + 0,179 + ε
Mô hình hồi quy trên cho thấy hệ số 0,185 > 0 cho 

thấy quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến 
mức độ công bố thông tin BCTC.  Điều này nói lên 
rằng khi quy mô doanh nghiệp tăng lên 1 đơn vị thì 
mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính tăng 
tương ứng 0,18 khi các yếu tố tác động đồng thời.

Tương tự, hệ số của biến L = 0,274 > 0 và biến CT 
= 0,179 > 0, cả 2 nhân tố này đều có tác động cùng 
chiều đến việc công bố thông tin trên BCTC. Trong 
đó, cho thấy nhân tố lợi nhuận là lớn nhất (0,274 > 
0,185 > 0,179), tác động mạnh nhất, thể hiện tầm 
quan trọng của biến lợi nhuận đối với mức độ công 
bố thông tin trên BCTC của doanh nghiệp.

2. Kết luận 
Từ dữ liệu sử dụng 180 mẫu nghiên cứu của 60 

doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam trong giai đoạn 2021-2023 bằng các nhân 
tố tác động đến mức độ công bố thông tin BCTC, kết 
quả cho thấy trong 7 biến độc lập được sử dụng trong 
mô hình thì có 3 biến (Q, L và CT) có tác động đến 
mức độ công bố thông tin theo chiều thuận. Trong 
đó biến L có tác động mạnh nhất đến mô hình.  Căn 
cứ vào đó, có thể đề xuất chính sách cho các doanh 
nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán để có 
thể nâng cao mức độ công bố thông tin trên BCTC 
thông qua việc gia tăng quy mô doanh nghiệp bằng 
cách tăng tổng tài sản và doanh thu nhằm tăng tiềm 
lực tài chính, gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 
cũng như có chính sách phù hợp cho việc phân chia 
cổ tức cho cổ đông của doanh nghiệp.

3. Khuyến nghị chính sách
Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả có một số 

khuyến nghị về chính sách nhằm góp phần nâng 
cao mức độ công bố thông tin trên BCTC của doanh 
nghiệp.

Một là, doanh nghiệp cần tăng cường huy động 
vốn để tăng tổng tài sản của doanh nghiệp. Thực 
hiện giải pháp này, thông qua phát hành cổ phiếu, trái 
phiếu trên thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
tăng vốn, góp phần tăng tài sản của doanh nghiệp; 
giảm bớt vay nợ của các ngân hàng thương mại và tổ 
chức tài chính, tín dụng. Đồng thời, chủ động trong 
việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh hơn. Khi quy mô 
doanh nghiệp tăng lên sẽ có tác động cùng chiều với 
công bố thông tin trên BCTC, doanh nghiệp khi đó tất 

yếu thấy được sự cần thiết phải công bố thông tin để 
đáp ứng thông tin cho các đối tượng sử dụng.

 Hai là, huy động vốn thông qua liên doanh, liên 
kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, vấn 
đề liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tăng 
thêm vốn đảm bảo cho kinh doanh, vừa có thêm điều 
kiện học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm 
quản lý. Vốn kinh doanh càng cao, thể hiện quy mô 
doanh nghiệp càng lớn, khi đó có tác động tích cực 
đến công bố thông tin trên BCTC của doanh nghiệp.

Ba là, đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chất lượng phục vụ 
khách hàng để tăng doanh thu bán hàng

Phương thức kinh doanh được đổi mới, chính 
sách bán hàng phù hợp, chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ và chất lượng phục vụ khách hàng được nâng cao 
sẽ dẫn đến tăng doanh thu bán hàng. Đây cũng là một 
trong những nhân tố tạo uy tín cho doanh nghiệp và 
thúc đẩy tăng quy mô doanh nghiệp, tạo điều kiện 
trong việc tăng thêm công bố thông tin trên BCTC.

Bốn là, cắt giảm các chi phí không cần thiết, 
hạ giá thành sản phẩm  nhằm tăng lợi nhuận của 
doanh nghiệp. 

Lợi nhuận tăng là một trong những điều kiện 
quan trọng và có tác động mạnh nhất đến công bố 
thông tin trên BCTC của doanh nghiệp. Chính vì 
vậy, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, là nhân tố 
chủ yếu để nâng cao công bố thông tin trên BCTC 
của doanh nghiệp.

Năm là, đổi mới chính sách chia cổ tức cho cổ 
đông

Chính sách chia cổ tức hợp lý sẽ tạo điều kiện cho 
công bố thông tin trên BCTC của doanh nghiệp nâng 
cao. Vì thế, doanh nghiệp cần căn cứ vào tình hình 
cụ thể trong mỗi giai đoạn phát triển của mình, đồng 
thời có tính đến các yếu tố khác tác động từ bên ngoài 
hoặc sự thay đổi của các chính sách kinh tế vĩ mô của 
Nhà nước để kịp thời điều chỉnh chính sách phân chia 
cổ tức phù hợp.

Tài liệu tham khảo:
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Báo cáo tài chính năm 2021-2023 của các doanh nghiệp thương 
mại- dịch vụ niêm yết.
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1. Đặt vấn đề
Sự ổn định của hệ thống tài chính là một trong 

những điều kiện then chốt của ổn định kinh tế và 
thịnh vượng (Halling và Hayden, 2006), trong đó hệ 
thống ngân hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối 
với vai trò là trung gian tài chính, các NHTM thực 
hiện các hoạt động huy động vốn, cho vay, thực hiện 
chức năng thanh toán và các hoạt động khác theo quy 
định của pháp luật. Do đó, bản chất của hoạt động 
ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, xảy ra 
khi ngân hàng không thể đáp ứng các nghĩa vụ chi 
trả vào các thời điểm mà các bên liên quan yêu cầu 
(Jenkinson, 2008). An toàn thanh khoản quyết định 
sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng trong 

dài hạn, gây tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời 
và uy tín của ngân hàng (Chaplin và cộng sự, 2000).

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 
2008, Uỷ ban Basel về giám sát hoạt động ngân hàng 
đã đưa ra các quy định bổ sung về rủi ro hệ thống của 
NHTM, bao gồm rủi ro thanh khoản, để ngăn chặn 
việc đổ vỡ hệ thống. Cụ thể, Hiệp ước Basel III đã 
đưa ra các hướng dẫn quan trọng nhằm giám sát rủi ro 
thanh khoản của hệ thống ngân hàng, bao gồm “Basel 
III: Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản và công cụ giám sát 
rủi ro thanh khoản” xuất bản năm 2013 và “Basel III: 
Tỷ lệ quỹ ổn định ròng” công bố năm 2014. Tại Việt 
Nam, cơ quan quản lý đã ban hành các quy định về 
đảm bảo thanh khoản trong hoạt động ngân hàng, 
được luật hoá trong Luật các tổ chức tín dụng 20101, 
trong Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các 
giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của 
NHTM và các văn bản pháp luật có liên quan đã hình 
thành khung pháp lý cho hệ thống NHTM hoạt động 
an toàn và hiệu quả.

Trong quá khứ, một số NHTM Việt Nam đã gặp 
khó khăn về thanh khoản do các tác động bất lợi của 
thị trường. Giai đoạn 2008-2011 đã chứng kiến tỷ lệ 
cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) dao động từ 96% 
tới 107%, kèm theo lãi suất trên thị trường liên ngân 
1 Tại điểm a khoản 1 Điều 130 quy định về việc duy trì tỷ lệ khả năng chi trả

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN  
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This study investigates the determinants of 
liquidity risk of Vietnamese commercial banks 
before and during Covid-19 pandemic. Using the 
sample of 28 commercial banks from 2010 to 2019, 
this study confirms that beside the inflation rate, 
the size and profitability of banks significantly affect 
their liquidity risk. It is interesting that the Covid-19 
pandemic is shown not to have significant impact 
on the liquidity of banks, due to the effort of the 
authorities in managing the downside impact of the 
pandemic on the banking industry.

• Key words: covid-19, liquidity risk, commercial 
banks. 

JEL codes: E58, E59

Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại 
(NHTM) Việt Nam trước và trong giai đoạn Covid-19. Sử dụng dữ liệu của 28 NHTM Việt Nam trong giai 
đoạn từ 2010 đến hết năm 2021, tác giả chỉ ra rằng các nhân tố nội tại bao gồm quy mô và các chỉ số 
sinh lời có tác động đáng kể đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng, bên cạnh các yếu tố vĩ mô như tỷ lệ 
lạm phát. Nghiên cứu cũng cho thấy dịch bệnh Covid-19 được nhận định là không có tác động đến rủi 
ro thanh khoản của hệ thống NHTM, do những nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm soát và hạn chế tác 
động của đại dịch lên hệ thống tài chính.

• Từ khóa: covid-19, rủi ro thanh khoản, ngân hàng thương mại.
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hàng lên tới trên 18%/năm, cho thấy các vấn đề về 
thanh khoản đối với hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, 
dưới các nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc điều 
tiết thị trường và tái cấu trúc hệ thống, các tác động 
của rủi ro thanh khoản đã được giảm thiểu tối đa và 
giúp ổn định hệ thống tài chính.

Giai đoạn 2020-2021 vừa qua chứng kiến sự bùng 
phát của đại dịch Covid-19, khởi đầu từ Trung Quốc 
và dần lan ra toàn cầu, gây ra những thách thức chưa 
từng có đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt 
Nam nói riêng. Hệ thống ngân hàng là một trong 
các chủ thể chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch 
Covid-19, cụ thể như việc suy giảm tốc độ quay vòng 
vốn, đứt gãy dòng tiền, nguy cơ nợ xấu gia tăng… 
dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ về thanh khoản đối với hệ 
thống. Do đó, nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính-
tiền tệ, việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến 
thanh khoản của hệ thống NHTM trong giai đoạn vừa 
qua với bối cảnh trước và trong đại dịch Covid-19, là 
hết sức cấp thiết. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu trên, 
nhóm tác giả hy vọng sẽ có những đóng góp về mặt 
khoa học và thực tiễn tới các học giả, nhà quản trị 
ngân hàng và các cơ quan quản lý trong việc tìm hiểu 
và đánh giá rủi ro thanh khoản của các NHTM trong 
thời gian vừa qua.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Các lý thuyết về rủi ro thanh khoản
Trong hoạt động ngân hàng, thanh khoản được 

định nghĩa là khả năng các ngân hàng có thể hỗ trợ 
tăng trưởng tài sản và đáp ứng các nghĩa vụ nợ với 
mức chi phí hợp lý vào lúc mà ngân hàng cần (BIS, 
2008). Ngân hàng cần thanh khoản để chi trả cho các 
biến động của các khoản mục nợ trong bảng cân đối 
kế toán, đồng thời đáp ứng yêu cầu về mở rộng hoạt 
động kinh doanh thông qua việc giải ngân danh mục 
tín dụng và đầu tư. Một ngân hàng được coi là có 
thanh khoản tốt khi có thể tiếp cận nguồn vốn vào 
thời điểm mà ngân hàng cần với chi phí hợp lý (thông 
qua việc thu hút thêm tiền gửi, tiền vay, chứng khoán 
hoá hay bán các tài sản tài chính).

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi  ngân hàng không thể 
đáp ứng các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong khoảng 
thời gian cho phép mà không phải chấp nhận các lỗ 
ngoài dự tính (Drehmann và Nikolaou, 2009). Rủi ro 
thanh khoản có thể gây tác động tiêu cực đến thu nhập, 
quy mô và thậm chí đến sự tồn vong của một ngân 
hàng. Do đó, việc quản trị tốt rủi ro thanh khoản, trong 
đó đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro 
thanh khoản của ngân hàng, là một yêu cầu mang tính 
sống còn đối với nhà quản trị ngân hàng nhằm duy trì 
khả năng tạo lợi nhuận và ổn định tài chính.

Có nhiều cách để đo lường rủi ro thanh khoản. 
Theo phương pháp tiếp cận truyền thống, rủi ro thanh 
khoản được thể hiện dưới dạng hệ số thanh toán hiện 
tại và hệ số thanh toán nhanh, được tính toán dựa trên 
các khoản mục trên bảng cân đối kế toán (Hutchinson 
và cộng sự, 2007). Cụ thể, hệ số thanh khoản có thể 
được tính bằng tổng tài sản có tính thanh khoản cao 
trên tổng tài sản của ngân hàng, hoặc được tính trên 
tổng quy mô tiền gửi. Saunders và Cornett (2006) 
đưa ra khái niệm khoảng cách thanh khoản (funding 
gap - FGAP), được xác định dựa trên quy mô cho 
vay, quy mô tiền gửi và tổng tài sản của ngân hàng, 
cụ thể:

Khoảng cách  
thanh khoản =

Quy mô cho vay - Quy mô tiền gửi
Quy mô tài sản

Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản này 
được đánh giá là hiệu quả hơn các tỷ lệ đo lường rủi 
ro thanh khoản theo cách tiếp cận hệ số thanh khoản 
truyền thống trong việc dự đoán xu hướng thanh 
khoản của ngân hàng (Shen và cộng sự, 2009). Hệ số 
FGAP càng cao cho thấy ngân hàng sẽ phải đối mặt 
mức độ rủi ro thanh khoản càng lớn.

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm trong cùng 
chủ đề

Aspachs và cộng sự (2015) chỉ ra rằng tỷ lệ thu 
nhập lãi thuần (NIM) có thể được sử dụng để ước 
lượng chi phí cơ hội của việc duy trì tài sản thanh 
khoản. Cụ thể, khi nghiên cứu rủi ro thanh khoản 
tại các NHTM ở Vương quốc Anh, nhóm tác giả đã 
chỉ ra rằng NIM có tác động ngược chiều đến thanh 
khoản của NHTM. Mối quan hệ ngược chiều giữa 
NIM và thanh khoản ngân hàng cũng được xác nhận 
thông qua việc nghiên cứu tại Trung Mỹ và tại châu 
Phi (Delechat và cộng sự, 2014; Moussa, 2015).

Các yếu tố nội tại của ngân hàng cũng có ảnh 
hưởng đến rủi ro thanh khoản. Các nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng quy mô ngân hàng có mối quan hệ cùng chiều 
với rủi ro thanh khoản của ngân hàng, nghĩa là ngân 
hàng có quy mô càng lớn thì tỷ lệ tài sản thanh khoản 
nắm giữ càng thấp. Cụ thể, ngân hàng lớn với niềm 
tin “quá lớn để đổ vỡ” nên có xu hướng để nắm giữ 
tài sản rủi ro cao và tập trung vào mục tiêu lợi nhuận 
hơn là đảm bảo thanh khoản và ổn định tài chính. 
Khi gặp vấn đề về thanh khoản, ngân hàng lớn có 
xu hướng tiếp cận nguồn vốn từ NHTW hay từ thị 
trường liên ngân hàng thay vì bán các tài sản thanh 
khoản đang nắm giữ như các ngân hàng quy mô nhỏ 
(Iannotta và cộng sự, 2007).

Ngân hàng luôn phải đánh giá và lựa chọn giữa lợi 
nhuận và rủi ro trong các quyết định kinh doanh của 
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mình. Khả năng sinh lời là một trong các yếu tố then 
chốt để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng, 
thông thường được đánh giá qua các tỷ lệ lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ lệ lợi nhuận trên 
tổng tài sản (ROA). Nghiên cứu chỉ ra rằng việc nắm 
giữ tài sản thanh khoản cao sẽ làm gia tăng chi phí 
cơ hội của ngân hàng trong việc sử dụng nguồn vốn 
hiệu quả, qua đó giảm khả năng sinh lời. Kết quả thực 
nghiệm tại các thị trường Trung Quốc, Châu Phi và 
các quốc gia châu Âu cũng xác nhận mối quan hệ 
ngược chiều giữa việc nắm giữ tài sản thanh khoản và 
mức độ sinh lời của ngân hàng (Chen, 2014; Choon 
và cộng sự, 2013).

Vốn chủ sở hữu của ngân hàng cũng có ảnh hưởng 
đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Nghiên cứu 
chỉ ra rằng hầu hết các vụ sụp đổ của ngân hàng do 
mất khả năng chi trả đều liên quan đến việc duy trì 
lượng vốn chủ sở hữu thấp. Một tỷ lệ vốn chủ sở hữu 
thấp đồng nghĩa với việc ngân hàng đang sử dụng hệ 
số đòn bẩy cao, tiềm ẩn rủi ro hơn và do đó làm gia 
tăng chi phí vay vốn trên thị trường thứ cấp để bù 
đắp các thiếu hụt thanh khoản. Delechat và cộng sự 
(2014) chỉ ra rằng tỷ lệ vốn chỉ sở hữu trên tổng tài 
sản có mối quan hệ cùng chiều với thanh khoản của 
ngân hàng, hay nói cách khác, ngược chiều với rủi ro 
thanh khoản. Kết quả tương tự cũng được khẳng định 
khi nghiên cứu hệ thống các NHTM tại các thị trường 
mới nổi trên thế giới (Bunda và Desquilbet, 2008).

Rủi ro tín dụng cũng là một tác nhân ảnh hưởng 
lớn đến vấn đề thanh khoản của ngân hàng. Việc 
người vay không thể trả nợ ngân hàng theo đúng 
cam kết sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng 
tiền dự tính của ngân hàng, khiến ngân hàng gặp khó 
khăn trong việc chi trả tới người gửi tiền cũng như 
các nghĩa vụ tài chính khác. Việc khách hàng vay vỡ 
nợ cũng ảnh hưởng đến giá trị thị trường của danh 
mục tài sản và do đó, ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu 
của ngân hàng, qua đó cũng đồng thời gián tiếp ảnh 
hưởng đến rủi ro thanh khoản theo kênh truyền dẫn ở 
trên. Mối tương quan cùng chiều giữa rủi ro tín dụng 
và rủi ro thanh khoản đã được các nghiên cứu trước 
đó khẳng định với dữ liệu của các NHTM tại các thị 
trường khác nhau trên thế giới (Nikomaram và cộng 
sự, 2013).

Bên cạnh các nhân tố nội tại của ngân hàng, các 
yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP hay tỷ lệ 
lạm phát cũng được chỉ ra có ảnh hưởng đến rủi ro 
thanh khoản của ngân hàng. Có ý kiến cho rằng tốc 
độ tăng trưởng GDP có tương quan ngược chiều với 
rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Tuy nhiên, ở khía 
cạnh khác, nhiều nghiên cứu chỉ ra mối tương quan 

cùng chiều giữa tốc độ tăng trưởng GDP và rủi ro 
thanh khoản. Có thể lý giải điều này do trong thời kỳ 
tăng trưởng kinh tế, ngân hàng có xu hướng giữ ít tài 
sản thanh khoản cao (như tiền mặt, tín phiếu…) mà 
tập trung vào cho vay, đầu tư dài hạn để đáp ứng nhu 
cầu vốn của nền kinh tế cũng như gia tăng thu nhập 
lãi cho ngân hàng. Điều này vô hình chung tiềm ẩn 
rủi ro về thanh khoản.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm cũng được chỉ ra có ảnh 
hưởng rõ rệt đến rủi ro thanh khoản của hệ thống 
ngân hàng. Trong nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát gia 
tăng và lãi suất ở mức cao tương ứng, ngân hàng có 
xu nắm giữ ít tài sản thanh khoản mà tập trung cho 
vay, đầu tư vào các tài sản sinh lời để tận dụng mức 
lợi tức cao. Bên cạnh đó, để tránh việc đồng tiền bị 
mất giá, người gửi tiền có xu hướng lựa chọn các 
công cụ đầu tư khác thay vì gửi tiền vào ngân hàng, 
dẫn đến việc bất cân xứng trong dòng vốn huy động 
và sử dụng vốn của ngân hàng, tiềm ẩn các vấn đề về 
thanh khoản. Do đó, trong thời kỳ lạm phát tăng cao, 
rủi ro thanh khoản của ngân hàng có xu hướng gia 
tăng (Vodova, 2011; Cucinelli, 2013).

Có thể thấy rằng đã có khá nhiều nghiên cứu về 
chủ đề các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, 
tuy nhiên chưa có một nghiên cứu nào về chủ đề trên 
đặt trong bối cảnh Covid-19 với ngành ngân hàng 
Việt Nam. Do đó, bài báo này muốn đóng góp vào 
nền tảng lý luận với một nghiên cứu thực nghiệm về 
chủ đề trên trong giai đoạn Covid-19 bùng nổ trên 
toàn thế giới và Việt Nam.

3. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu
Dựa trên tổng quan nghiên cứu trước đó về các 

nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của NHTM, 
nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng phương pháp hồi 
quy dữ liệu mảng. Mô hình nghiên cứu có dạng:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼4𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  
                      +𝛼𝛼5𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼6𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼7𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛼𝛼9𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  
                      +𝛼𝛼10𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶19𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  

Trong đó, các biến được xác định như sau:
Biến phụ thuộc LIQ đo lường rủi ro thanh khoản 

của ngân hàng, được đại diện bằng khoảng cách 
thanh khoản FGAP.

- SIZE đo lường quy mô ngân hàng, được tính 
bằng quy mô tổng tài sản.

- ROA và ROE đo lường khả năng sinh lời của 
ngân hàng, được tính bằng lợi nhuận sau thuế trên 
tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu bình quân.

- Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên đo lường chi phí cơ 
hội của việc duy trì tài sản thanh khoản.
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- CAP đo lường quy mô vốn chủ sở hữu của ngân 
hàng.

- CR đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng, thể 
hiện qua tỷ lệ trích lập tự phòng trên tổng dư nợ.

- GDP đo lường tốc độ tăng trưởng GDP của nền 
kinh tế.

- INF đo lường tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế.
- Covid-19 là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu 

trong năm Covid-2020 hoặc 2021, và nhận giá trị 
bằng 0 nếu là các năm khác.

Theo mô hình nghiên cứu ở trên cần sử dụng hai 
nhóm dữ liệu: nhóm dữ liệu vĩ mô và nhóm dữ liệu 
tài chính của các NHTM Việt Nam. Đối với nhóm 
dữ liệu vĩ mô, nhóm tác giả thu thập dữ liệu về tăng 
trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát hàng năm từ Tổng cục 
thống kê và cơ sở dữ liệu của World Bank2. Đối với 
dữ liệu của các NHTM, nhóm nghiên cứu thu thập dữ 
liệu từ các nguồn công bố thông tin chính thức, bao 
gồm báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 28 
NHTM3 trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021.

Thuộc tính thống kê của số liệu trong mô hình 
nghiên cứu được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Thuộc tính thống kê của dữ liệu

Biến Số  
quan sát

Giá trị trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Giá trị  
nhỏ nhất

Giá trị  
lớn nhất

LIQ 336 -0,19 0,11 -0,57 0,12
SIZE 336 8,04 0,51 6,92 9,24
ROA 336 0,01 0,01 -0,06 0,19
ROE 336 0,10 0,09 -0,56 0,51
NIM 336 0,03 0,01 -0,01 0,07
CAP 336 0,09 0,04 0,03 0,26
CR 336 0,01 0,01 0 0,24

GDP 336 0,08 0,01 0,03 0,08
INF 336 0,05 0,05 0,01 0,19

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm Stata16

Kết quả thống kê cho thấy biến LIQ có giá trị 
trung bình là -0,19 với độ lệnh chuẩn 0.11 và không 
có các biến động bất thường trong giai đoạn nghiên 
cứu. Quan sát có giá trị nhỏ nhất của biến LIQ là tại 
một NHTM Cổ phần cỡ nhỏ trong giai đoạn 2011-
2012 do thực tế có những biến động mạnh về tiền gửi 
và cho vay của ngân hàng trên trong giai đoạn đó. 
2 Truy cập tại: https://data.worldbank.org/ 
3 Danh sách các NHTM bao gồm Ngân hàng An Bình (ABB), Ngân hàng Á Châu (ACB), 
Ngân hàng Bắc Á (BAB), Ngân hàng Bảo Việt, Ngân hàng Bản Việt (BVB), Ngân hàng 
Đầu tư và phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Công thương (CTG), Ngân hàng Xuất 
nhập khẩu Việt Nam (EIB), Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB), Ngân 
hàng Kiên Long (KLB), Ngân hàng Liên Việt (LPB), Ngân hàng Quân đội (MBB), Ngân 
hàng Hàng hải (MSB), Ngân hàng Nam Á (NAB), Ngân hàng Nam Việt (NVB), Ngân 
hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGB), Ngân hàng Sài gòn 
Thương tín (STB), Ngân hàng Sài gòn (SCB), Ngân hàng Sài gòn Công thương (SGB), 
Ngân hàng Đông Nam Á (SSB), Ngân hàng Sài gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Kỹ thương 
(TCB), Ngân hàng Tiên phong (TPB), Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Việt Á, Ngân 
hàng Ngoại thương (VCB), Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPB).

Quy mô ngân hàng có độ lệch chuẩn 0.5065 cao nhất 
trong số các biến, phản ánh sự đa dạng trong quy mô 
các NHTM tham gia mẫu dữ liệu, trong đó nhóm có 
quy mô tổng tài sản lớn nhất thuộc về 04 NHTM do 
Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Với các biến phản 
ánh mức sinh lời (như ROA, ROE, NIM) đều cho 
thấy có sự chênh lệch đáng kể về khả năng tạo lợi 
nhuận của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam, trong đó nhóm các NHTM cổ phần 
top đầu có kết quả vượt trội.
Bảng 2. Ma trận tự tương quan của các biến trong 

mô hình
LIQ SIZE ROA ROE NIM CAP CR GDP INF

LIQ 1,00
SIZE 0,22 1,00
ROA 0,27 0,05 1,00
ROE 0,24 0,44 0,58 1,00
NIM 0,30 -0,08 0,45 0,51 1,00
CAP 0,16 -0,63 0,24 -0,07 0,44 1,00
CR 0,08 0,11 0,05 0,07 0,16 0,04 1,00

GDP -0,11 -0,17 -0,13 -0,16 -0,03 -0,01 -0,12 1,00
INF -0,09 -0,30 0,09 0,03 0,24 0,28 -0,10 0,13 1,00

Ma trận hệ số tương quan cho thấy mối quan hệ 
giữa các biến trong mô hình nghiên cứu. Nhìn chung 
hệ số tương quan giữa các biến tương đối thấp và đều 
thấp hơn 0.65. Tuy nhiên, có một số biến có thể tồn 
tại hiện tượng tự tương quan do cùng thuộc một nhóm 
nhân tố phản ánh khả năng sinh lời, như ROA, ROE, 
NIM, do đó có thể tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến 
trong mô hình. Để kiểm định hiện tượng đa cộng 
tuyến, tác giả sử dụng hệ số phóng đại phương sai 
VIF. Kết quả được trình bày trong bảng 3 dưới đây.

Bảng 3. Hệ số phóng đại phương sai VIF
STT Variable VIF

1 SIZE 2,49
2 ROA 1,75
3 ROE 2,80
4 NIM 2,11
5 CAP 2,40
6 CR 1,08
7 GDP 8,61
8 INF 1,38
9 Covid19 9,53

Mean VIF 3,57
Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm Stata16

Kết quả cho thấy VIF đều nhỏ hơn 10 với giá trị 
trung bình là 3.57, cho thấy khả năng đa cộng tuyến 
trong mô hình là rất thấp (Hair và cộng sự, 2010). Do 
đó, dữ liệu trên có thể được sử dụng trong mô hình 
hồi quy ở bước tiếp theo.

4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả hồi quy của mô hình được thể hiện dưới 

đây:
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Bảng 4. Kết quả hồi quy của mô hình  
nghiên cứu

Biến Hệ số
SIZE 0.104***
ROA 1.125**
ROE 0.247***
NIM 1.003*
CAP 0.963***
CR -0.264

GDP -0.477
INF 0.191*

Covid19 -0.0223
_cons -1.085***

N 336
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Nguồn: Tác giả tính toán trên phần mềm Stata16

Có thể thấy rằng các biến đều có ý nghĩa thống kê 
và do đó, khẳng định tác động của các biến nội tại của 
ngân hàng lẫn các biến vĩ mô đến rủi ro thanh khoản 
của ngân hàng. Cụ thể, quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ 
lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ lệ lợi nhuận 
trên vốn chủ (ROE), tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM), 
vốn hoá ngân hàng (CAP) đều có tác động cùng chiều 
và có ý nghĩa thống kê đến rủi ro thanh khoản của 
ngân hàng. Ngân hàng với quy mô tổng tài sản lớn 
thường ưa thích tham gia vào các dự án lớn với mức 
sinh lời cao, nhưng với mức rủi ro cao tương ứng. 
Bên cạnh đó, các ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn 
thường chịu áp lực trước cổ đông về việc đảm bảo 
khả năng sinh lời của ngân hàng và trả mức cổ tức kỳ 
vọng, nên thường có khẩu vị rủi ro cao hơn các ngân 
hàng với tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp. Tương tự như vậy, 
các ngân hàng có tỷ lệ sinh lời cao (thông qua qua các 
tỷ lệ ROE, ROA, NIM cao tương ứng) thể hiện việc 
ngân hàng tập trung đầu tư vào các tài sản sinh lời 
cao và kém thanh khoản hơn là việc duy trì các tài sản 
thanh khoản cao nhưng có mức sinh lời thấp. Kết quả 
trên tương tự với kết quả các nghiên cứu của Vodova 
(2013), Delechattet và cộng sự (2014).

Một điểm thú vị là hệ số của biến giả Covid-19 
không có ý nghĩa về mặt thống kê, hàm ý trước và 
sau Covid-19, mức độ rủi ro thanh khoản của ngân 
hàng không chịu tác động đáng kể. Kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng rủi ro tín dụng (CR) và tốc độ tăng 
trưởng GDP không có tác động đáng kể tới rủi ro 
thanh khoản của ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát 
(INF) có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê 
đến rủi ro thanh khoản. Có thể lý giải rằng trong bối 
cảnh lạm phát cao và lãi suất neo ở mức cao, người 
gửi tiền có xu hướng rút tiền gửi tại ngân hàng và 
đầu tư vào các kênh sinh lời khác (như chứng khoán, 
bất động sản) với mức kỳ vọng lợi nhuận hấp dẫn 
hơn, trong khi bản thân ngân hàng tiếp tục duy trì các 

khoản đầu tư kỳ hạn dài nhằm tận dụng mức lợi tức 
cao hiện tại, dẫn đến gia tăng sự bất cân xứng về dòng 
tiền và qua đó khiến rủi ro thanh khoản gia tăng. Điều 
này cũng phù hợp với kết quả các nghiên cứu trước 
đó trong cùng chủ đề.

5. Kết luận và một số khuyến nghị
Sử dụng bộ dữ liệu của các NHTM niêm yết trên 

sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến năm 
2021, nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân 
tố đến rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM Việt 
Nam, có bao gồm giai đoạn Covid-19. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng các biến về quy mô ngân hàng 
cũng như khả năng sinh lời có tác động cùng chiều 
với rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Tốc độ tăng 
trưởng GDP không có tác động đáng kể đến khả năng 
thanh khoản của ngân hàng, nhưng tỷ lệ lạm phát 
được chứng minh có tương quan cùng chiều với rủi 
ro thanh khoản. Điều đó ngụ ý cho các cơ quan quản 
lý cần kiểm soát tỷ lệ lạm phát trong ngưỡng dự kiến, 
đồng thời với đó là việc nâng cao công tác thanh tra, 
giám sát ngân hàng để giảm thiểu các tác động của rủi 
ro thanh khoản với hệ thống khi bối cảnh lạm phát của 
nền kinh tế tăng cao. Đối với nhà quản trị ngân hàng, 
bên cạnh các mục tiêu về sinh lời, cần đưa ra mức 
khẩu vị rủi ro phù hợp đi kèm với việc quản trị rủi ro 
thanh khoản tương ứng. Trong bối cảnh lạm phát tăng 
cao, ngân hàng nên có các chiến lược kinh doanh phù 
hợp để duy trì một lượng tài sản có tính thanh khoản 
cao để có tấm đệm chống đỡ rủi ro thanh khoản khi 
xảy ra rủi ro. Đối với các nhà đầu tư trên thị trường 
chứng khoán, thay vì chỉ tập trung vào khả năng sinh 
lời của một NHTM để đưa ra quyết định đầu tư, cần 
cân nhắc thêm các yếu tố nội tại của ngân hàng, như 
việc đảm bảo các tỷ lệ về thanh khoản cũng như năng 
lực quản trị rủi ro  của nhà quản trị ngân hàng.
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1. Đặt vấn đề
Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp là một trong những hình thức đầu tư phổ biến 
trên thế giới. Tại Việt Nam, đầu tư góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp là một trong những hình 
thức đầu tư hợp pháp được quy định tại Điều 21, 
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Theo các chuyên gia luật kinh tế, đầu tư theo 
hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế được hiểu là hình thức đầu tư 
mà nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp nhằm 
mục đích lợi nhuận và không tham gia quản lý 
hoạt động đầu tư. Với hình thức này, nhà đầu 
tư thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
của tổ chức kinh tế mà không tham gia trực tiếp 
vào việc ra quyết định, quản trị tổ chức kinh tế. 
Hình thức đầu tư này được hiểu là đầu tư gián 
tiếp (FII) - hình thức đầu tư thông qua việc mua 
cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá 
khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các 
định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu 
tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động 
đầu tư.

Bài viết tổng hợp về những quy định của 
pháp luật về đầu tư của Việt Nam liên quan đến 
đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
tại Việt Nam nhằm giúp các nhà đầu tư nước 
ngoài nắm rõ các quy định mới nhất. Bên cạnh 
đó, bài viết cũng đề cập đến thực trạng thu hút 
vốn đầu tư thông qua hình thức đầu tư góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam hiện nay, từ đó khuyến 
nghị một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút 
hình thức đầu tư này trong thời gian tới.

2. Tổng quan về mua cổ phần, phần vốn 
góp của nhà đầu tư nước ngoài

2.1. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp

Theo Điều 24, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/06/2020 quy định về Đầu tư theo hình 
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TẠI VIỆT NAM
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Investment in the form of capital contributions 
and share purchases in to economic organizations 
is regarded as a form of investment in which the 
investor contributes capital to the enterprises for 
profit purposes but does not participate in the 
management of investment activities. The paper 
systematizes the latest regulations related to 
capital investment, share purchases in Vietnam, 
discusses the current situation of attracting foreign 
investment capital through capital investment, 
share purchases, thereby proposing a number 
of solutions to promote attracting this form of 
investment in the coming time.
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Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế được hiểu là hình thức 
đầu tư mà nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp nhằm mục đích lợi nhuận và không tham gia quản lý 
hoạt động đầu tư. Bài viết hệ thống lại những quy định mới nhất liên quan đến đầu tư góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
thông qua hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hiện nay, từ đó đề xuất một số 
giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút hình thức đầu tư này trong thời gian tới.

• Từ khóa: đầu tư góp vốn, mua cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài.
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thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, 
thì nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức 
kinh tế. Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức 
kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện về: 
Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư; 
Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của 
Luật Đầu tư; Quy định của pháp luật về đất đai 
về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện 
sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên 
giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

2.2. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp

Theo Điều 25, Luật Đầu tư 61/2020/QH14 
quy định về hình thức góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp thì nhà đầu tư được góp vốn 
vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: 
Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần 
phát hành thêm của công ty cổ phần; Góp vốn 
vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 
danh; Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không 
thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 
khoản này.

Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp 
của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: 
Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty 
hoặc cổ đông; Mua phần vốn góp của thành viên 
công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành 
viên của công ty trách nhiệm hữu hạn; Mua phần 
vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty 
hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của 
công ty hợp danh; Mua phần vốn góp của thành 
viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường 
hợp quy định 3 trường hợp nêu trên.

2.3. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp

Theo Điều 26, Luật Đầu tư 61/2020/QH14 
quy định về thủ tục đầu tư theo hình thức góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, nhà đầu 
tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của 
tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện và 
thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông 
theo quy định của pháp luật tương ứng với từng 
loại hình tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng 
ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của 
tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ 
đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau 
đây:

Thứ nhất, việc góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà 
đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh 
ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối 
với nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ hai, việc góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b 
và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư nắm giữ 
trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong 
các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 
của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 
50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 
của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước 
ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ 
chức kinh tế;

Thứ ba, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế 
có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo 
và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị 
trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến 
quốc phòng, an ninh.

Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định 
trong 3 trường hợp trên thực hiện thủ tục thay 
đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp 
luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp 
có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu 
tư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26, 
Luật Đầu tư.

Để hướng dẫn rõ luật, ngày 26/3/2021, Chính 
phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư. Theo đó, quy định rõ về: 
Điều kiện, nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu 
tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp (Điều 65) và Thủ tục thực hiện 
hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư 
nước ngoài (Điều 66). Cụ thể:
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Về điều kiện, nguyên tắc thực hiện hoạt động 
đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp:

Theo Điều 65, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ, nhà đầu tư trong nước đầu tư 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong 
tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam thực 
hiện theo các điều kiện, thủ tục quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và pháp luật tương ứng đối với 
từng loại hình tổ chức kinh tế. Việc góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp trên thị trường 
chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp 
luật về chứng khoán.

Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ, người đại diện phần vốn nhà nước 
đầu tư tại doanh nghiệp phải tuân thủ điều kiện, 
thủ tục theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan 
khi thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ 
chức kinh tế hoặc chuyển nhượng phần vốn góp, 
cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.

 Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế 
đã thành lập tại Việt Nam phải đáp ứng các điều 
kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, 
gồm:

- Các điều kiện về tiếp cận thị trường đối 
với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã 
thành lập tại Việt Nam theo quy định tại khoản 
3 Điều 9 của Luật Đầu tư và các Điều 15, 16 và 
17 của Nghị định này.

- Điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và điều kiện sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế 
có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp trong trường hợp tổ chức 
kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, 
phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 
hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh 
tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
được thành lập theo quy định của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận cổ phần, 
phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập 
tại Việt Nam thông qua hợp đồng trao đổi, tặng 
cho, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo 
quy định của pháp luật hoặc thông qua việc thừa 
kế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 
4 Điều này và thực hiện thủ tục theo quy định 
đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình 
thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Về thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo 
hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 65, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ, trừ các trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư, tổ chức kinh 
tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình 
thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, 
cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp 
luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức 
kinh tế.

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 
Luật Đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan 
đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở 
chính. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông 
tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh 
tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề 
kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, 
cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành 
viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); 
tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước 
ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị 
giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu 
tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp;

Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI
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- Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà 
đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu 
tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với 
cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối 
với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 
65 Nghị định này).

Cũng theo Điều 65, Nghị định số 31/2021/
NĐ-CP, đối với trường hợp quy định tại các 
điểm a và b khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ 
quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều 
kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư, 
khoản 4 Điều 65 của Nghị định này và thông 
báo cho nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều này. Văn bản thông báo được gửi 
cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp.

Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, 
phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 
hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng 
ký đầu tư thực hiện thủ tục sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 
2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến 
của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp 
ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 65 của Nghị định này;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đăng ký 
đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến 
về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, 
an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp; quá thời hạn yêu cầu mà không có ý 
kiến thì được coi là đã đồng ý việc đáp ứng điều 

kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư 
xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại 
khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 65 
của Nghị định này và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu 
tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu 
tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp.

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài được chấp 
thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này, 
tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện 
thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan 
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật 
về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng 
với từng loại hình tổ chức kinh tế. Quyền và 
nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách 
là thành viên, cổ đông của tổ chức kinh tế được 
xác lập khi hoàn tất thủ tục thay đổi thành viên, 
cổ đông.

3. Thực trạng mua cổ phần, phần vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài

Hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài ở Việt Nam, trong đó có hình thức thu hút 
đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
của nhà đầu tư ngoài đã được Đảng ta chú trọng 
tại các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kể từ 
khi đổi mới đến nay. Đặc biệt kể từ Đại hội VIII 
đến Đại hội XIII, nhiều chủ trương của Đảng ta 
về kinh tế đối ngoại được bổ sung và cụ thể hóa 
hơn. Nhờ đó, hoạt động thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài ở Việt Nam, trong đó đầu tư góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư ngoài 
hiện nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

3.1. Về số lượng nhà đầu tư nước ngoài
Cụ thể, theo số liệu của Cục Quản lý đăng 

ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), về 
số lượng nhà đầu tư nước ngoài, tính đến cuối 
tháng 8/2023: có 94.723 nhà đầu tư nước ngoài 
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góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các 
doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, có 69.555 
nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân (chiếm 73,4%) 
và 25.168 nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức 
(chiếm 26,6%).

3.2. Về số vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài và tỷ trọng số vốn góp so với số vốn đăng 
ký của doanh nghiệp Việt Nam

Vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại các 
doanh nghiệp Việt Nam đạt gần 5,9 triệu tỷ đồng 
(tương đương gần 243 tỷ USD), trong đó vốn 
góp của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đạt 
gần 2,7 triệu tỷ đồng (tương đương gần 110 tỷ 
USD, chiếm tỷ trọng 58,9% trong tổng số vốn 
đăng ký của doanh nghiệp Việt Nam) và vốn 
góp của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đạt 
gần 3,2 triệu tỷ đồng (gần 132 tỷ USD, chiếm 
tỷ trọng 70,6% trong tổng số vốn đăng ký của 
doanh nghiệp Việt Nam).

Đáng chú ý, mặc dù số lượng nhà đầu tư 
nước ngoài là tổ chức chỉ gần bằng 1/3 số lượng 
nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, nhưng giá trị 
vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức 
tương đương 1,2 lần giá trị vốn góp của nhà đầu 
tư nước ngoài là cá nhân.

3.3. Về đối tác đầu tư
Hiện nay, có khoảng 170 quốc gia và vùng 

lãnh thổ có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 
cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp Việt 
Nam. Trong đó, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có 
nhà đầu tư nước ngoài góp vốn nhiều nhất tại 
các doanh nghiệp Việt Nam.

Bảng trên cho thấy, 10 quốc gia và vùng lãnh 
thổ chiếm tới 86% tổng số vốn góp và 77% tổng 
số nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp Việt 
Nam. Trong đó, 8/10 quốc gia và vùng lãnh 
thổ (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung 
Quốc), Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Malaysia, 
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) vừa 
góp vốn tại nhiều doanh nghiệp nhất, vừa có 
nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn nhiều 
nhất. 2 quốc gia và vùng lãnh thổ không nằm 
trong danh sách trên, nhưng có nhà đầu tư tham 
gia góp vốn tại nhiều doanh nghiệp bao gồm: 
Australia (góp vốn tại 1.670 doanh nghiệp Việt 
Nam, số vốn góp là 58.363 tỷ đồng); Pháp (góp 

vốn tại 1.876 doanh nghiệp Việt Nam, số vốn 
góp là 43.986 tỷ đồng).

3.4. Về địa bàn đầu tư
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là hai 

khu vực duy nhất có cả số lượng doanh nghiệp, 
số vốn góp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia 
góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp lớn nhất. 
Cụ thể, Vùng Đông Nam Bộ (nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn tại 42.310 doanh nghiệp, số vốn 
góp khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, tương đương gần 
110 tỷ USD, chiếm khoảng 63% tổng vốn đăng 
ký); Đồng bằng sông Hồng (nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn tại 19.947 doanh nghiệp, số vốn 
góp hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương gần 70 tỷ 
USD, chiếm khoảng 57% tổng vốn đăng ký); Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn tại 5.097 doanh nghiệp, số 
vốn góp hơn 730 nghìn tỷ đồng, tương đương 30 
tỷ USD, chiếm khoảng 62% tổng vốn đăng ký); 
Đồng bằng Sông Cửu Long (nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn tại 3.286 doanh nghiệp, số vốn 
góp hơn 362 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 
15 tỷ USD, chiếm khoảng 52% tổng vốn đăng 
ký); Trung du và miền núi phía Bắc (nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn tại 1.773 doanh nghiệp, số 
vốn góp hơn 271 nghìn tỷ đồng, tương đương 
hơn 11 tỷ USD, chiếm khoảng 80% tổng vốn 
đăng ký); Tây Nguyên (nhà đầu tư nước ngoài 
góp vốn tại 447 doanh nghiệp, số vốn góp hơn 
19 nghìn tỷ đồng, tương đương 781 triệu USD, 
chiếm khoảng 52% tổng vốn đăng ký). 

Hiện nay, theo số liệu của Cục Quản lý đăng 
ký kinh doanh, 3 địa phương có số doanh nghiệp 
và số vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài lớn 
nhất cả nước là TP. Hồ Chí Minh (nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn tại 32.143 doanh nghiệp, 
với số vốn góp hơn 952 nghìn tỷ đồng, tương 
đương hơn 39 tỷ USD, chiếm 56% tổng vốn 
đăng ký), TP. Hà Nội (11.185 doanh nghiệp 
được nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, với số 
vốn góp hơn 700 nghìn tỷ đồng, tương đương 
gần 29 tỷ USD, chiếm 45% tổng vốn đăng ký), 
Bình Dương (5.952 doanh nghiệp được nhà đầu 
tư nước ngoài góp vốn, với số vốn góp hơn 620 
nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 25 tỷ USD, 
chiếm 67% vốn đăng ký).
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4. Một số kiến nghị
Số liệu tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 

2023 cho thấy, tình hình nhà đầu tư nước ngoài 
tham gia mua cổ phần, phần vốn góp tại các 
doanh nghiệp Việt Nam khá tích cực, cho thấy 
các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao môi 
trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng 
như tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Một là, Việt Nam cần tiếp tục củng cố nền 
tảng vĩ mô vững mạnh, ổn định; tăng tốc cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách 
thủ tục hành chính và tái cấu trúc nền kinh tế 
nhằm hấp dẫn nhà đầu tư, cũng như tăng sức 
cạnh tranh quốc gia so với các quốc gia trong 
khu vực.

Hai là, hoàn thiện các quy định liên quan đến 
mua - bán - sáp nhập (M&A); tỷ lệ sở hữu của 
nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 
nhà nước cổ phần hóa, cũng như trong các lĩnh 
vực trọng yếu... Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh 
nghiệp Nhà nước và gắn với việc niêm yết trên 
thị trường chứng khoán để thu hút các dòng vốn 
đầu tư nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu nới room 
cho nhà đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực, 
đặc biệt đối với những ngành nghề đầu tư, kinh 
doanh mà điều ước quốc tế và pháp luật trong 
nước chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước 
ngoài, nên cho phép mức sở hữu nước ngoài 
tối đa là 100% nhằm tăng tính hấp dẫn cho thị 
trường vốn, qua đó giúp nâng hạng thị trường 
chứng khoán từ cận biên lên mới nổi.

Ba là, tăng cường quản lý thị trường ngoại 
hối, quản lý chặt chẽ việc mua bán và thu đổi 
ngoại tệ, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ ngoại tệ 
và hiện tượng nhà đầu tư nước ngoài rút tiền 
VND hàng loạt để chuyển thành ngoại tệ trái 
phép, gây sức ép lên tỷ giá và dự trữ ngoại hối 
của Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ dòng vốn ra, 
nhằm ngăn chặn nhà đầu tư đổ tiền vào rồi lại rút 
ra trong một thời gian quá ngắn, dễ gây sốc đối 
với thị trường tài chính và ngoại hối.

Bốn là, nâng cao tính minh bạch, trung thực 
trong công tác kế toán quản trị kinh doanh đối 
với các công ty cổ phần đại chúng và các thể chế 
tài chính trung gian nhằm tạo niềm tin cho các 
nhà đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp và các 
thể chế tài chính trong nước cần áp dụng những 

chuẩn mực kế toán quốc tế, thực hiện minh bạch 
hoá thông tin, áp dụng các hình thức quản lý tiên 
tiến và trung thực trong công tác hạch toán kế 
toán và kiểm toán.

Năm là, tăng cường quản lý và giám sát hoạt 
động của thị trường chứng khoán đảm bảo minh 
bạch thông tin, cạnh tranh lành mạnh, an toàn tài 
chính, nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu 
tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều 
hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các giao 
dịch chứng khoán và hoạt động của thị trường 
chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
công ty phát hành, chú ý đến lợi ích của giới 
kinh doanh chứng khoán và bảo vệ lợi ích của 
nhà đầu tư.

5. Kết luận
Cùng với xu thế mở cửa hội nhập kinh tế của 

đất nước, hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam sẽ ngày càng nhiều. Nguồn 
vốn này góp phần làm tăng tổng vốn đầu tư 
xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
nước nhận đầu tư; góp phần tích cực vào sự phát 
triển thị trường tài chính nói riêng và hoàn thiện 
các thể chế và cơ chế thị trường nói chung của 
nước tiếp nhận vốn; mang lại cơ hội mới và đa 
dạng hóa các phương thức đầu tư của các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước... Trong bối cảnh đó, 
Việt Nam cần quyết liệt triển khai đồng bộ các 
giải pháp nhằm tiếp tục tạo sự hấp dẫn về môi 
trường, điều kiện, thủ tục để thu hút ngày càng 
nhiều nguồn vốn này, qua đó góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới.
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1. Giới thiệu
Doanh nghiệp nhà nước (DNNN/SOE) có vai 

trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nền 
kinh tế, không chỉ của các nước đang phát triển 
hay đang chuyển đổi, mà của cả các nền kinh 
tế phát triển như các nước OECD (Nam Đậu, 

05/2022). Với thực tiễn đó và cùng với đó là 
yêu cầu đối với hiệu quả của DNNN, Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã ban 
hành bộ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nhà 
nước cùng với hướng dẫn đi kèm, bao gồm 07 
nội dung nguyên tắc lớn với 35 nguyên tắc thành 
phần (OECD, 2015/2017)1,2. Đối với quản trị 
doanh nghiệp nhà nước, phương thức đối xử với 
cổ đông và các nhà đầu tư khác ngoài nhà nước 
là một khía cạnh đặc thù. Một cách cụ thể hơn, 
đối với các doanh nghiệp thông thường, các cổ 
đông về cơ bản là bình đẳng, và việc đối xử với 
cổ đông và các nhà đầu tư nói chung cần tuân 
thủ các quy định của pháp luật; khi có sự tham 
gia của nhà nước, có thể phát sinh vấn đề liên 
quan đến quyền lực nhà nước (cùng với đó là 
thông tin và khả năng can thiệp phi thị trường), 
theo đó các nội dung quản trị trên cần được đặt 
ra và quan tâm thích đáng.

1 Năm ấn phẩm tiếng Anh/năm ấn phẩm tiếng Việt.
2 Bảy nội dung nguyên tắc lớn gồm (i) Căn cứ cho sở hữu nhà nước, 
(ii) Vai trò của nhà nước với tư cách là chủ sở hữu, (iii) DNNN trên thị 
trường, (iv) Mối quan hệ với các bên liên quan và trách nhiệm kinh 
doanh, (vi) Công khai và minh bạch, (vii) Trách nhiệm của HĐQT và Ban 
Giám đốc tại các DNNN.

THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC OECD VỀ QUYỀN CỔ ĐÔNG VÀ ĐỐI XỬ 
VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM: THỂ CHẾ VÀ ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP
TS. Đậu Hương Nam*

Ngày nhận bài: 08/10/2023
Ngày gửi phản biện: 12/10/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 06/11/2023
Ngày chấp nhận đăng: 07/11/2023

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

SOE governance according to international 
standards is a requirement for SOEs as stated 
in the Party's Central Resolution 12/2017. The 
OECD Principles of SOE Governance provide 
such a set of international governance standards. 
This article reviews institutions to implement 
principles on the relationship between SOEs 
and shareholders and other investors. Overall, it 
can be seen that, although not yet synchronized, 
the system in some aspects and institutions for 
implementing these principles already exists. In 
addition, the article also quantitatively examines 
whether the level of state ownership, and a 
number of other enterprise characteristics, affect 
the quality of implementing the above corporate 
governance principles.

• Key words: corporate governance, shareholders, 
investors…

JEL codes: M10, G30, G32

Quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo chuẩn mực quốc tế là một yêu cầu đặt ra đối với DNNN 
như được nêu tại Nghị quyết TW 12/2017 của Đảng. Bộ nguyên tắc quản trị DNNN của OECD cung cấp 
một bộ chuẩn quản trị quốc tế như vậy. Bài viết này rà soát thể chế để thực hiện các nguyên tắc về mối 
quan hệ giữa DNNN với cổ đông và các nhà đầu tư khác. Về tổng thể, có thể thấy, mặc dù còn chưa 
đồng bộ, hệ thống trên một số khía cạnh, thể chế cho việc thực hiện các nguyên tắc này đã có. Bên cạnh 
đó, bài viết cũng khảo sát định lượng liệu mức độ sở hữu nhà nước, và một số đặc điểm doanh nghiệp 
khác, có ảnh hưởng đến chất lượng của việc thực thi nguyên tắc quản trị doanh nghiệp trên.

• Từ khóa: quản trị doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư…
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Trong bộ nguyên tắc này, các nội dung liên 
quan trực tiếp được trình bày trong nguyên tắc 4 
(Đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu 
tư khác).

Nguyên tắc 4. Đối xử công bằng với cổ đông 
và các nhà đầu tư khác: Đối với DNNN niêm yết 
hay trong các trường hợp có nhà đầu tư ngoài 
nhà nước đầu tư vào DNNN nói chung, Nhà nước 
và các doanh nghiệp cần công nhận quyền của 
tất cả các cổ đông cũng như đảm bảo việc đối xử 
và tiếp cận thông tin doanh nghiệp bình đẳng đối 
với tất cả các cổ đông.

Giả định rằng, bộ nguyên tắc quản trị DNNN 
của OECD là sự đúc kết các thông lệ tốt trong 
quản trị DNNN và là một tham chiếu tốt cho 
quản trị DNNN của các nước OECD nói riêng, 
cũng như các quốc gia nói chung, trong đó có 
Việt Nam, bài viết này có hai mục đích chính: 
(i) rà soát lại thể chế để thực hiện các nội dung 
nguyên tắc này tại Việt Nam; và (ii) đưa ra một 
phân tích định lượng về mối quan hệ giữa yếu tố 
sở hữu nhà nước và việc thực hiện các nguyên 
tắc quản trị trong về quyền cổ đông, đối xử với 
các nhà đầu tư khác, trong đó có xem xét đến các 
đặc điểm của DNNN tại Việt Nam. Hay nói cách 
khác, yếu tố sở hữu nhà nước và các đặc điểm của 
doanh nghiệp có tác động đến việc DNNN ở Việt 
Nam thực hiện nguyên tắc này hay không.

Cấu trúc của bài báo như sau. Phần đầu tiên 
của bài báo khảo sát thể chế, quy định của Việt 
Nam hiện nay liên quan đến việc thực hiện các 
nguyên tắc này; Phần thứ hai trình bày khảo sát 
về mối quan hệ giữa việc thực hiện các nội dung 
này ở DNNN Việt Nam và một số đặc điểm quan 
trọng của các DNNN này. Để khảo sát mối quan 
hệ này, bài báo đã tham khảo phương thức xây 
dựng các chỉ tiêu của DNNN về thực hiện các 
nguyên tắc quản trị trong DNNN về quyền cổ 
đông và đối xử với các nhà đầu tư khác được 
trình bày trong nghiên cứu của Đậu Hương Nam 
và Đinh Trung Sơn (Nam & Sơn, 2022), và trên 
cơ sở đó, tính toán một chỉ số tổng hợp phản ánh 
nội dung này. Các tính toán định lượng của chúng 
tôi với nhóm 50 DNNN niêm yết của Việt Nam 
đã chỉ ra rằng các yếu tố như tỷ lệ vốn nhà nước, 
vốn đầu tư nước ngoài, hay quy mô tài sản có thể 
có vai trò nhất định đối với việc thực hiện các 
nguyên tắc quản trị trên. Tất nhiên, các kết quả đó 

còn cần được kiểm nghiệm kỹ hơn với các bộ dữ 
liệu hoàn thiện hơn.

2. Nguyên tắc quản trị về đối xử bình đẳng 
giữa các cổ đông, các nhà đầu tư khác và thể 
chế thực hiện
Bảng 1. Nguyên tắc 4 về đối xử bình đẳng với 

các cổ đông và các nhà đầu tư ngoài nhà nước

Thành 
phần

Thực hiện
Hình thứcThực 

hiện
Không 
đầy đủ Không

Chung +
Văn kiện của Đảng (Nghị quyết TW 
12/2017); Luật Doanh nghiệp 2020, Luật 
Chứng khoán (54/2019/QH14) v.v.

A +
Văn kiện của Đảng (Nghị quyết TW 
12/2017); Luật Doanh nghiệp 2020; Luật 
Chứng khoán (54/2019/QH14)

B +
Luật Doanh nghiệp 2020; Luật quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước; Quyết định 58/2016/
QĐ-TTg

C + Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp (Nghị định 131/2018/NĐ-CP)

D +
Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng 
khoán (54/2019/QH14); các quy định 
pháp luật liên quan

Nguyên tắc 4 bao gồm các nội dung thành 
phần: (A) Nhà nước nên thực hiện đầy đủ bộ 
nguyên tắc quản trị chung cho doanh nghiệp nói 
chung trong trường hợp nhà nước không phải là 
chủ sở hữu duy nhất; trong các trường hợp khác, 
nhà nước cũng nên thực hiện đầy đủ các nội dung 
liên quan của bộ quản trị doanh nghiệp chung 
này; (B) Các nguyên tắc quản trị chung quốc gia 
nên được tuân thủ bởi các DNNN niêm yết, cũng 
như DNNN nói chung; (C) Các cổ đông ngoài 
nhà nước cần được thông tin đầy đủ và tại mọi 
thời điểm về các mục tiêu chính sách và việc đáp 
ứng các mục tiêu chính sách khi doanh nghiệp 
được yêu cầu thực hiện các mục tiêu này; (D) 
Khi DNNN tham gia các dự án hợp tác, như liên 
doanh hay đối tác công tư, các quyền hợp đồng 
cần được đảm bảo và các tranh chấp/bất đồng cần 
được giải quyết kịp thời và khách quan.

Về tổng thể, đối với nguyên tắc này, thể chế để 
thực hiện đã có, tuy nhiên có thể đánh giá là chưa 
đầy đủ và triệt để. Về bản chất, nguyên tắc này là 
cụ thể hóa của nguyên tắc DNNN hoạt động một 
cách bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp 
khác trên thị trường; theo đó, Nhà nước với tư 
cách là một chủ sở hữu cần hành xử trên cơ sở 
các nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật 
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và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cổ đông 
khác của DNNN.

Về chủ trương, nhà nước nhận thức rõ những 
hạn chế của sự hiện diện của cổ đông nhà nước 
cũng như vai trò của cổ đông ngoài nhà nước đối 
với sự phát triển của DNNN. Ví dụ, Nghị quyết 
số 12-NQ/TW (2017) (Đảng Cộng sản Việt Nam, 
2017) nêu “giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống mức 
đủ để thay đổi quản trị một cách thực chất và thu 
hút nhà đầu tư có năng lực thực sự; tối đa hóa giá 
trị bán vốn nhà nước theo cơ chế thị trường”.

Trong các quy định pháp luật hiện hành, cổ 
đông ngoài nhà nước không bị phân biệt đối xử 
trong mối quan hệ với cổ đông nhà nước và trong 
DNNN (100% vốn nhà nước hoặc đa sở hữu). Tuy 
nhiên, trên thực tế, cũng như các doanh nghiệp cổ 
phẩn nói chung, một vấn đề đặt ra là việc xâm 
phạm lợi ích của các cổ đông vừa và nhỏ vẫn diễn 
ra dưới nhiều hình thức. Vì thế, về tổng thể, thể 
chế cho nguyên tắc này của OECD có thể đã có 
nhưng chưa thật sự đầy đủ.

- Nội dung A: Nhà nước nên áp dụng đầy đủ 
bộ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp chung; kể 
cả trong trường hợp Nhà nước là chủ sở hữu duy 
nhất, cần tham chiếu đầy đủ nhất các nội dung 
liên quan trong bộ quy tắc chung này.

Bộ quy tắc chung, ngoài các nguyên tắc 
chung, một nhóm nguyên tắc có hàm ý trực tiếp 
với DNNN đa sở hữu là việc nhấn mạnh sự đối 
xử bình đẳng giữa các cổ đông, ví dụ thể hiện 
trên các khía cạnh như thể chế cho việc đối xử 
bình đẳng, việc trao đổi thông tin giữa các cổ 
đông cũng như tham vấn các nhóm cổ đông 
khác nhau trong quá trình ra các quyết định của 
doanh nghiệp, tạo điều kiện và đảm bảo sự tham 
gia của các nhóm cổ đông khác nhau, đặc biệt 
nhóm cổ đông thiểu số vào các quyết định của 
doanh nghiệp, tối thiểu là các quyết định cơ bản. 
Về mặt hình thức trên các văn bản, quy định của 
pháp luật thì đã tuân thủ, tuy nhiên, trên thực tế 
tại nhiều DNNN, việc tham vấn các cổ đông nhỏ 
trong việc ra quyết định chưa được thực hiện chủ 
động và thực chất; mâu thuẫn trên nhiều vấn đề 
trước, trong và sau cổ phần hóa giữa cổ đông nhà 
nước và cổ đông khác vẫn còn xảy ra, mà một 
nguyên nhân phổ biến là các tiêu chuẩn về minh 
bạch về tài chính, tài sản v.v... chưa được tuân 
thủ; và trong những trường hợp như vậy, lợi ích 
của các cổ đông ngoài nhà nước được bảo vệ thế 
nào vẫn cần được khảo sát kỹ hơn.

- Nội dung B: Áp dụng chuẩn mực quản trị 
doanh nghiệp quốc gia cho tất cả DNNN, niêm 
yết cũng như không niêm yết.

Việt Nam đã ban hành rất nhiều các luật liên 
quan đến các doanh nghiệp nói chung như Luật 
Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 
2019,… Các Luật đều áp dụng chung các doanh 
nghiệp nhà nước niêm yết cũng như chưa niêm 
yết. Vì thế có thể nhận định, nguyên tắc này của 
OECD đã được thực hiện về mặt thể chế tương 
đối đầy đủ.

- Nội dung C. Cổ đông ngoài nhà nước cần 
được cung cấp thông tin đầy đủ về các mục tiêu 
chính sách của DNNN: Đây là một vấn đề tương 
đối cơ bản, và pháp luật liên quan, ví dụ Điều 109 
Luật Doanh nghiệp 2020, đã có những quy định 
về việc công bố thông tin DNNN, trong đó có nội 
dung này.

- Nội dung D. Khi các DNNN tham gia vào 
các dự án hợp tác như liên doanh và hợp tác công 
tư, phải đảm bảo kịp thời và khách quan quyền 
lợi của các bên đối tác: Tương tự, pháp luật cũng 
đã có quy định về các nội dung này; trong thực tế, 
nhiều trường hợp DNNN còn đưa ra nhiều cam 
kết có lợi cho các bên đối tác để triển khai các dự 
án có ý nghĩa chính trị-xã hội, ví dụ như các dự 
án lọc dầu.

3. Mối quan hệ giữa chất lượng thực hiện 
nguyên tắc quản trị về đối xử bình đẳng giữa 
các cổ đông, nhà đầu tư và sở hữu nhà nước và  
đặc điểm doanh nghiệp

(i) Tiêu chí lượng hóa việc thực hiện nguyên 
tắc đối xử bình đẳng với cổ đông và các nhà đầu 
tư khác

Như phần trên đã khảo sát và chỉ ra rằng, nhìn 
chung, mặc dù chưa thật sự đầy đủ trong nhiều 
khía cạnh, ở góc độ vĩ mô, thể chế cho việc thực 
hiện nguyên tắc OECD về quản trị DNNN đối 
với việc đối xử bình đẳng với cổ đông và các nhà 
đầu tư khác, đã được xây dựng và đưa vào thực 
thi ở Việt Nam ở một mức độ nhất định. Trong 
phần này, nghiên cứu sẽ khảo sát ở mức độ doanh 
nghiệp, xem đối với các DNNN, việc thực hiện 
các nguyên tắc quản trị DNNN được khuyến cáo 
đối với việc đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, 
các nhà đầu tư, và mối quan hệ của nó với các đặc 
điểm của doanh nghiệp.
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Theo OECD, khuôn khổ quản trị công ty phải 
bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện quyền của cổ đông 
và bảo đảm đối xử công bằng với mọi cổ đông, kể 
cả cổ đông thiểu số và nước ngoài. Trên thực tiễn, 
Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty và cổ 
đông nắm quyền kiểm soát có thể có các cơ hội để 
thực hiện các hoạt động làm tăng lợi nhuận của họ 
mà gây thiệt hại cho cổ đông không có quyền kiểm 
soát. Do vậy, việc bảo vệ và thực hiện quyền cổ 
đông là một nội dung quan trọng nhằm duy trì niềm 
tin của nhà đầu tư trong việc đảm bảo phần vốn 
góp của họ sẽ được Ban điều hành, thành viên Hội 
đồng Quản trị hay cổ đông nắm quyền kiểm soát 
bảo vệ, không bị sử dụng sai hoặc không phù hợp. 
Nội dung này được đánh giá qua việc thực hiện các 
quyền cho cổ đông như trả cổ tức đúng hạn, quyền 
tiếp cận thông tin của cổ đông, quyền đóng góp ý 
kiến và biểu quyết của cổ đông.

Bảng 2: Tiêu chí về thực hiện quyền cổ đông  
và đối xử bình đẳng với các nhà đầu tư khác

TT Tiêu chí

1 Doanh nghiệp có chi trả cổ tức đầy đủ đúng thời hạn quy định (trong 
06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)?

2

Trang web doanh nghiệp có cập nhật đẩy đủ tài liệu họp ĐHĐCĐ không? 
(bao gồm: (1) Giấy mời có chương trình họp, (2) Mẫu chỉ định đại diện 
theo ủy quyền dự họp, (3) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong 
chương trình họp, (4) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban 
kiểm sát/Ủy ban kiểm tra)

3
Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ có thông tin hướng dẫn cổ đông đóng góp ý 
kiến (trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ) về các vấn đề thảo luận trong chương 
trình của ĐHĐCĐ không?

4

Thông tin về các ứng viên mới (nếu có) của Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm sát có được cung cấp trong tài liệu họp ĐHĐCĐ tối thiểu 10 ngày 
trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ không? (bao gồm tuổi, trình độ đào tạo, 
chuyên môn, kinh nghiệm, vị trí thành viên HĐQT đang tại vị ở doanh 
nghiệp khác, tính độc lập)

5 Doanh nghiệp có công bố kết quả bầu chọn cho các nội dung dự thảo lấy 
ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ?

6 Biên bản ĐHĐCĐ có ghi lại danh sách thành viên HĐQT, BKS, TGĐ tham 
dự đại hội không?

7
Doanh nghiệp có tổ chức các hội nghị nhà đầu tư, các chương trình gặp 
gỡ nhà đầu tư để tạo điều kiện cho cổ đông đóng góp ý kiến cho doanh 
nghiệp ngoài khuôn khổ các kỳ ĐHĐCĐ không?

8 Doanh nghiệp có thành lập bộ phận Quan hệ nhà đầu tư và có công bố 
thông tin liên hệ của bộ phận phụ trách quan hệ nhà đầu tư không?

Nguồn: Nam & Sơn, 2022

Cụ thể hơn, để nghiên cứu việc thực hiện các 
nguyên tắc quản trị DNNN được khuyến cáo đối 
với việc đối xử bình đẳng với cổ đông và các nhà 
đầu tư khác, chúng tôi sẽ xây dựng các tiêu chí 
liên quan, như được đề xuất trong nghiên cứu của 
Đậu Hương Nam và Đinh Trung Sơn (Nam & 

Sơn, 2022), và từ đó tính điểm để xây dựng một 
chỉ số tổng hợp phản ánh. Theo đó, 08 tiêu chí cụ 
thể được trình bày như trong Bảng 2. Lưu ý rằng, 
như được đề cập trong (Nam & Sơn, 2022), các 
tiêu chí này cũng được tham khảo từ bộ tiêu chí 
cho doanh nghiệp niêm yết nói chung. Điều này 
là hợp lý, bởi theo chính Nguyên tắc 4, việc đánh 
giá các khía cạnh quản trị cho DNNN cũng nên 
theo các tiêu chí chung, trừ trường hợp không khả 
thi và cần các tiêu chí đặc thù khác.

Chỉ số tổng hợp về đối xử bình đẳng với cổ 
đông và các nhà đầu tư khác:

𝐸𝐸 =  �𝑒𝑒𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

;                                       (1) 

Trong đó, ei là tiêu chí thành phần thứ i; ei nhận 
giá trị 1 nếu DNNN được khảo sát thỏa mãn tiêu 
chí này, và nhận giá trị 0 trong trường hợp ngược 
lại. Nghiên cứu này đề xuất 8 tiêu chí thành phần, 
như trong (Nam & Sơn, 2022), N = 8.

(ii) Dữ liệu & mối quan hệ giữa chất lượng 
thực hiện nguyên tắc quản trị về quyền cổ đông 
và đối xử bình đẳng với các nhà đầu tư và đặc 
điểm doanh nghiệp.

Nghiên cứu này khảo sát 50 doanh nghiệp nhà 
nước (nhóm đầu về quy mô) niêm yết. Thông tin 
về các doanh nghiệp được thu thập cho các nội 
dung tiêu chí trên. Thông tin, dữ liệu cho 50 doanh 
nghiệp được thu thập cho khoảng thời gian 05 năm 
từ 2016-2020. Như vậy, ta có dữ liệu bảng (panel 
data) về 50 doanh nghiệp cho khoảng thời gian 05 
năm. Đối với mỗi doanh nghiệp, trong một năm 
bất kỳ, các thông tin cho mỗi tiêu chí được kiểm 
tra, khi một tiêu chí được thỏa mãn, sẽ được tính 1 
điểm, và 0 điểm trong trường hợp ngược lại; tổng 
điểm 08 tiêu chí là điểm số về chất lượng thực hiện 
nguyên tắc quản trị về quyền cổ đông và đối xử 
bình đẳng với các nhà đầu tư khác.

Đối với các đặc điểm doanh nghiệp, bên cạnh 
biến về tỉ lệ sở hữu nhà nước, các biến sau được 
triển khai trong nghiên cứu: (+) State: Tỷ lệ cổ 
phần nắm giữ bởi nhà nước (State ownership); 
(+) FDI: Tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 
(Foreign investor); (+) (Firmage: Số năm hoạt 
động của doanh nghiệp; (+) LogAsset: Quy mô 
doanh nghiệp, được đo lường bằng logarit của tổng 
tài sản doanh nghiệp (Total assets); (+) FirmLev: 
Đòn bẩy tài chính (Firm leverage); (+) Growth: Cơ 
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hội tăng trưởng (Growth opportunity); (+) AssTan: 
Tài sản hữu hình (Asset tangibility). Sự lựa chọn 
các biến này dựa trên các nghiên cứu đã được công 
bố về mối quan hệ giữa đặc điểm doanh nghiệp và 
chất lượng quản trị doanh nghiệp nói chung (ví dụ 
(Arora & Bhandari, 2017), (Durnev & Kim, 2005), 
(Klapper & Love, 2004), (Shubita et al., 2019) v.v...

Bảng 3 trình bày thông tin về thống kê mô tả 
của chỉ số tổng hợp E về việc đối xử với cổ đông 
và các nhà đầu tư khác của DNNN Việt Nam từ 
2016-2020. Có thể thấy, giá trị trung bình của chỉ 
số được cải thiện dần trong giai đoạn trên với giá 
trị 2.88 năm 2016 và 3.64 năm 2020. Điều này 
cho thấy sự tiến bộ về mặt trực quan trong việc 
DNNN đối xử với cổ đông và các nhà đầu tư khác 
trên khung hướng dẫn của OECD. Chỉ số nhận 
giá trị cao nhất là 7 và nhỏ nhất là 1. Điều đó cho 
thấy, phổ giá trị của chỉ số tương đối rộng, nghĩa 
là các doanh nghiệp nhà nước trong mẫu có hành 
vi tương đối đa dạng trong hành vi ứng xử với cổ 
đông và các nhà đầu tư khác. Có những doanh 
nghiệp chỉ thực hiện rất khiêm tốn nguyên tắc đối 
xử bình đẳng với các cổ đông ngoài nhà nước, với 
điểm tổng hợp đạt được là 1 trên 8 điểm; trong 
khi đó, có những doanh nghiệp trong một năm 
nhất định thực hiện tương đối nghiêm túc nguyên 
tắc này, và đạt 7 trên 8 điểm.
Bảng 3: Thống kê mô tả - chỉ số tổng hợp E về 

mối quan hệ với cổ đông và các nhà đầu tư 
khác của DNNN

Year Mean SD Min Max
2016 2.88 .824 1.000 5
2017 3.26 1.084 2.000 6
2018 3.24 1.001 1.000 6
2019 3.48 1.129 2.000 6
2020 3.64 1.139 1.000 7

Bảng 4 trình bày thông tin về thống kê mô tả 
của các biến giải thích và biến kiểm soát trong 
phân tích định lượng.

Bảng 4: Thống kê mô tả - Các biến giải thích

Tên biến Quan sát Trung bình 
(mean)

Phương sai 
(Std.ev) Min Max

State 250 63.878 13.997 50.4 99.68
FDI 250 8.523 8.802 0 33.4

Firmage 250 33.16 19.74 7 128
FirmLev 250 .475 .201 .104 .867
Growth 250 18.738 48.502 -102.719 145.94
AssTan 250 .345 .243 .004 .83

logAsset 250 28.503 1.178 26.183 31.756

Tên biến Quan sát Trung bình 
(mean)

Phương sai 
(Std.ev) Min Max

logMarket 250 27.832 1.338 25.792 32.741

(iii) Mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước, đặc 
điểm doanh nghiệp và chỉ số E

Để đánh giá mối quan hệ giữa chỉ số E về đối 
xử với cổ đông và các nhà đầu tư khác ở DNNN 
Việt Nam với đặc điểm về sở hữu nhà nước cũng 
như một số đặc điểm quan trọng khác của doanh 
nghiệp, chúng ta khảo sát mô hình định lượng sau:

Eit = β0 + β1Stateit + β2FDI it + β3Firmage it  
+ β4FirmLevit + β5Growthit + β6LogAssetit  

+ β7logMarket it + β8Sector Dummy  
+ β9Year + it                                     (2)

Trong đó, nội dung và ý nghĩa các biến giải 
thích được trình bày ở phần trên. Chúng ta khảo 
sát mô hình trên với dữ liệu của top 50 DNNN 
niêm yết được mô tả ở trên cho giai đoạn 2016-
2020. Với giả định về sự tương đồng cơ bản của 
các doanh nghiệp trong mẫu, chúng ta sử dụng 
Pooled OLS để khảo sát. Bảng 5 trình bày kết 
quả hồi quy.

Bảng 5: Kết quả

Biến giải thích Ước lượng tham số OLS

State (tỷ lệ sở hữu NN)
-0.0106*
(0.00602)

FDI (Sở hữu nước ngoài)
0.0240**
(0.00995)

Firm age (tuổi doanh nghiệp)
0.00181

(0.00268)

Firm leverage (đòn bẩy)
0.0490
(0.383)

Growth opportunity (cơ hội tăng trưởng)
-3.18e-05
(0.00116)

Asset tangibility (tài sản hữu hình)
-0.468
(0.306)

log Asset (quy mô tài sản – logarit)
0.351***
(0.166)

Constant (hằng số)
-6.525***

(1.666)
Observations 250
R-squared 0.338
Number of CompanyID (số lượng doanh nghiệp) 50

Thảo luận
Về tổng thể, có thể nhận thấy, với mẫu 50 doanh 

nghiệp nhà nước được niêm yết trong nghiên cứu 
này, các biến về sở hữu nhà nước, sở hữu nước 
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ngoài, và quy mô tài sản (được đo lường bằng 
logarit của tổng tài sản) thể hiện tác động đối với 
chất lượng thực thi nguyên tắc quản trị về đối xử 
bình đẳng giữa các cổ đông, nhà đầu tư trong và 
ngoài nhà nước.

Về mặt lý thuyết cũng như được chỉ ra trong 
một số nghiên cứu định lượng trước đây, sở hữu 
nhà nước có thể có tác động ngược chiều đối với 
quản trị doanh nghiệp nói chung, trong đó có nội 
dung về đối xử bình đẳng với các cổ đông, các 
nhà đầu tư ( (Borisova et al, 2012)). Một cách trực 
quan, sở hữu nhà nước liên quan đến nhiều khía 
cạnh có thể làm méo mó việc thực hiện các nguyên 
tắc để đảm bảo chất lượng quản trị doanh nghiệp 
tốt như việc áp đặt và ưu tiên thực thi các mục tiêu 
chính sách; tỷ lệ sở hữu nhà nước càng lớn cũng có 
thể ảnh hưởng đến chất lượng và khối lượng thông 
tin công bố, chia sẻ với các nhà đầu tư khác, cũng 
như làm giảm vai trò độc lập, chủ động của các 
thành viên ban giám đốc v.v...

Ở chiều ngược lại, sự hiện diện của các nhà 
đầu tư nước ngoài (foreign investors) với kiến 
thức, kinh nghiệm, và kỹ năng điều hành, giám sát 
doanh nghiệp có thể xem là một kênh “giám sát tự 
nhiên” có chất lượng đối với hoạt động của doanh 
nghiệp nói chung, trong đó có hoạt động quản trị 
doanh nghiệp. Các thông lệ quản trị của các doanh 
nghiệp nước ngoài thường vượt trội hơn so với 
Việt Nam, do đó các nhà đầu tư nước ngoài cũng 
có thể có đòi hỏi cao hơn và khuyến khích DNNN 
thực hiện các thông lệ quản trị tốt (OECD, năm 
2002) (Shubita et al., 2019).

Quy mô doanh nghiệp cũng có thể là một yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp cần 
theo đuổi các thông lệ quản trị tốt hơn (Klapper 
& Love, 2004); đối với doanh nghiệp nhỏ, quản 
trị tốt, trong đó có việc đối xử bình đẳng đối với 
cổ đông, có thể là một tín hiệu tích cực đối với thị 
trường và các nhà đầu tư; đối với doanh nghiệp 
lớn, một động lực quan trọng đối với quản trị tốt 
chính từ quy mô và sự phức tạp của cơ cấu tài sản.

Các đại lượng khác bao gồm đòn bẩy tài chính 
(Brown & Caylor, 2006), tuổi doanh nghiệp 
(Pallant, 2001), cơ hội tăng trưởng (Klapper & 
Love, 2004), tài sản hữu hình (Himmelberg, 1999; 
Silveira, 2009) và nhiều đặc điểm doanh nghiệp 
khác có thể có tác động đến chất lượng quản trị 
doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nói chung, 
trong đó có việc thực hiện nguyên tắc về quyền 

bình đẳng giữa các cổ đông. Tuy nhiên, đối với 
mẫu dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là top 50 
DNNN niêm yết ở Việt Nam, tác động của các biến 
này không được thể hiện. Đây là một khía cạnh cần 
có các nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian tới.

Một số kết luận
Nghiên cứu này khảo sát hai khía cạnh của 

quản trị DNNN tại Việt Nam đối với nguyên tắc 
đối xử bình đẳng với các cổ đông và các nhà đầu 
tư khác ngoài nhà nước: (i) thể chế để thực hiện 
nguyên tắc đó, và (ii) ở cấp độ doanh nghiệp, sở 
hữu nhà nước và các đặc điểm khác của doanh 
nghiệp có tác động như thế nào đến chất lượng 
thực hiện nguyên tắc trên.

Khảo sát vĩ mô, có thể thấy rằng thể chế để thực 
hiện nguyên tắc trên mặc dù còn chưa đồng bộ và 
có tính hệ thống trên nhiều khía cạnh để đảm bảo 
tính khả thi, thực chất trong thực thi, đã được thiết 
lập và tương đối đầy đủ về mặt hình thức.

Ở cấp độ doanh nghiệp, nghiên cứu này đã 
khảo sát top 50 DNNN niêm yết của Việt Nam, 
lượng hóa việc thực hiện nguyên tắc với các tiêu 
chí cụ thể và trên cơ sở đó tính toán 1 chỉ số tổng 
hợp, các phân tích định lượng chỉ ra vai trò của 
một số yếu tố bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu 
nước ngoài, và quy mô tài sản đối với chất lượng 
thực hiện các thông lệ tốt đối với nguyên tắc quản 
trị về đối xử bình đẳng với các cổ đông và các nhà 
đầu tư ngoài nhà nước.
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Đặt vấn đề
Tại Việt Nam, CSR đã được một số doanh 

nghiệp quan tâm và tích hợp vào quá trình hoạt 
động của doanh nghiệp trong các ngành dệt may, 
da giày, cơ khí chế tạo, nông nghiệp... Tuy nhiên, 
ngành xây dựng là ngành sử dụng nhiều lao động 

với hơn 7 triệu NV. Đây là ngành có tốc độ phát 
triển nhanh về quy mô lao động và được dự báo 
đến năm 2030 sẽ có khoảng 12 - 13 triệu người 
nhưng việc thực hiện CSR đối với NV ngành xây 
dựng lại ít được quan tâm trong khi công việc 
thi công, xây dựng có nhiều rủi ro và các bệnh 
nghề nghiệp. Trong quá trình thi công xây dựng, 
một số tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra cho NV và 
người đi đường, gây ra nỗi sợ hãi và tâm lý tiêu 
cực đối với NV muốn gia nhập ngành. Vì vậy, 
CSR đối với nhân viên trong DNXD nhằm đảm 
bảo an toàn lao động và chính sách đối với NV là 
rất cần thiết nhằm đảm bảo môi trường làm việc 
tốt hơn cho NV. 

Cơ sở lý thuyết
CSR của doanh nghiệp đối với nhân viên
CSR đối với NV là những hoạt động, chính 

sách của doanh nghiệp trong việc cải thiện chất 
lượng môi trường làm việc vì sự an toàn về thể 
chất và tinh thần cho đội ngũ nhân viên trong 
môi trường làm việc. Thang và Fassin (2017) cho 

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  
CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC 

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN  
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

TS. Nguyễn Ngọc Phú - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng**

Ngày nhận bài: 20/9/2023
Ngày gửi phản biện: 22/9/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 30/10/2023
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** Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Through the results of a survey of 539 
employees from 300 construction enterprises in 
the Red River Delta region, the study aimed to 
point out and analyze the impact of implementing 
corporate social responsibility (CSR) on 
businesses. to the commitment of employees 
to the organization at construction enterprises 
in the Red River Delta region. Research results 
have shown that CSR for employees has a 
positive influence on employees' emotional 
commitment (CKTC), benefit commitment (CKLI) 
and ethical commitment (CKDD). However, not 
every implementation of CSR will bring employee 
benefits to the organization.

• Key words: social responsibility, business, 
CSR, employees, organizations, construction 
enterprises, Red River Delta region.

JEL codes: C01, C38, G34

Thông qua kết quả khảo sát 539 nhân viên từ 300 doanh nghiệp xây dựng (DNXD) trên địa bàn vùng 
Đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu nhằm chỉ ra và phân tích ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm 
xã hội (CSR) của doanh nghiệp đến cam kết (CK) của nhân viên (NV) với tổ chức tại các doanh nghiệp 
xây dựng trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Hồng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, CSR đối với 
NV đã có ảnh hưởng tích cực đến cam kết tình cảm (CKTC), cam kết lợi ích (CKLI) và cam kết đạo đức 
(CKĐĐ) của NV. Tuy nhiên, không phải cứ thực hiện CSR thì sẽ đem lại CK của NV với tổ chức.

• Từ khóa: trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp, CSR, nhân viên, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vùng Đồng bằng 
sông Hồng.

Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP



65Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

rằng, CSR đối với NV bao gồm tạo sự cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống, đối thoại lao động 
cởi mở, công bằng, khách quan, đào tạo và phát 
triển cho người lao động; bảo vệ sức khỏe, an 
toàn tại nơi làm việc thông qua các chính sách cải 
thiện môi trường làm việc và các chế độ đãi ngộ 
khác, và quan hệ lao động như việc thừa nhận các 
hiệp hội, tổ chức công đoàn cũng như các quyền 
khác của người lao động được pháp luật bảo vệ 
tại nơi làm việc. 

Trong nghiên cứu này, trách nhiệm xã hội 
CSR của doanh nghiệp đối với nhân viên được 
nghiên cứu là tất cả các hoạt động và chính sách 
của doanh nghiệp nhằm đảm bảo lợi ích của nhân 
viên và người lao động thông qua việc tuân thủ 
các qui định trong quan hệ lao động, các hoạt 
động tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc 
sống của nhân viên, các hoạt động đảm bảo an 
toàn nơi làm việc, các hoạt động đào tạo để tạo cơ 
hội thăng tiến và nâng cao kiến thức kỹ năng cho 
nhân viên, các hoạt động đối thoại xã hội tạo môi 
trường dân chủ, cho nhân viên có cơ hội được 
đóng góp, được phản ánh ý kiến vì sự phát triển 
của doanh nghiệp và lợi ích của nhân viên. Cụ thể 
là: Quan hệ lao động; Tạo sự cân bằng công việc 
và cuộc sống; Đối thoại xã hội; Sức khỏe và an 
toàn tại nơi làm việc; Đào tạo và phát triển.

Tổng quan nghiên cứu các vấn đề liên quan
Thực tế cho thấy trong thập kỷ vừa qua, các 

doanh nghiệp thực hiện CSR nhằm bảo vệ môi 
trường và cộng đồng một phần do áp lực từ các 
bên liên quan khác nhau như nhà đầu tư, khách 
hàng, hay người lao động (Berman và cộng sự, 
1999; Kapstein, 2001). Trong nghiên cứu về ảnh 
hưởng của CSR đến CK của NV với tổ chức, 
Brammer và cộng sự (2007) đã xem xét tác động 
của 3 khía cạnh liên quan đến CSR gồm: (i) hiểu 
biết của nhân viên về CSR trong cộng đồng, (ii) 
đối xử công bằng trong tổ chức và (iii) cung cấp 
đào tạo nhân viên đến cam kết của nhân viên từ 
mẫu khảo sát 4.712 NV trong các doanh nghiệp 
dịch vụ tài chính tại Anh quốc. Nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng CSR có ảnh hưởng tích cực đến CK của 
NV với tổ chức cũng như làm tăng sự thỏa mãn 
của NV với công việc.

Shen và Zhu (2011) đã thực hiện ước lượng 
sự ảnh hưởng của CSR đối với NV đến CK của 

NV với tổ chức. Các tác giả đã khảo sát 784 nhà 
quản lý và NV tại hai công ty sản xuất nhôm tại 
miền nam Trung Quốc năm 2008. Tác giả đã đo 
lường CSR trong quản trị nhân sự bằng 3 cấu 
phần bao gồm (i) tuân thủ pháp luật về quản trị 
nhân sự (Legal compliance HRM), (ii) quản trị 
nhân sự hướng đến người lao động (Employee-
oriented HRM) và (iii) hoạt động quản trị nhân 
sự hỗ trợ thực hiện CSR (general CSR facilitation 
HRM). Thang đo CK của NV với tổ chức được 
tác giả chia làm 3 nhóm bao gồm (i) CKTC 
(Affective commitment); (ii) CKLI (Continuance 
commitment); và (iii) CKĐĐ (Normative 
commitment). Kết quả nghiên cứu chung cho 
thấy CSR đối với NV có ảnh hưởng tích cực đến 
CK của NV với tổ chức. Cụ thể hơn, hoạt động 
tuân thủ pháp luật về quản trị nhân sự và hoạt 
động quản trị nhân sự hỗ trợ thực hiện CSR có tác 
động tích cực đến cả 3 khía cạnh CK của NV với 
tổ chức, trong khi đó quản trị nhân sự hướng đến 
người lao động có ảnh hưởng tích cực đến CKTC 
và CKĐĐ nhưng không có ảnh hưởng thống kê 
đến CKLI. Bên cạnh đó, tác động của CSR trong 
quản trị nhân sự đối với CKTC mạnh hơn tác 
động của CSR trong quản trị nhân sự đối với 2 
nhóm cam kết còn lại.

Dögl và Holtbrügge (2014) thực hiện nghiên 
cứu so sánh mối quan hệ giữa CSR đối với môi 
trường, danh tiếng của doanh nghiệp và CK của 
NV với tổ chức tại các quốc gia phát triển như Hoa 
Kỳ, Đức, và quốc gia mới nổi như Trung Quốc và 
Ấn Độ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cả 4 nội 
dung liên quan đến trách nhiệm môi trường của 
doanh nghiệp đều có ảnh hưởng tích cực đến việc 
tạo ra danh tiếng doanh nghiệp có trách nhiệm 
với môi trường và từ đây làm tăng CK của NV 
với tổ chức. Tuy nhiên, khía cạnh truyền thông 
xanh có ảnh hưởng lớn nhất đến danh tiếng của 
doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển. 

Kundu & Gahlawat (2015) xem xét mối quan 
hệ giữa CSR đối với thực hành quản trị nhân sự 
trong doanh nghiệp, sự thỏa mãn của NV đối với 
công việc, ý định nghỉ việc của NV. Nghiên cứu 
cho thấy (i) sự thỏa mãn của người lao động đối 
với công việc là trung gian cho mối quan hệ giữa 
CSR đối với thực hành quản trị nhân sự và ý định 
nghỉ việc của NV, và (ii) các doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực khác nhau thì đã áp dụng 
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việc thực hành CSR đối với thực hành quản trị 
nhân sự khác nhau theo đặc thù của từng ngành 
công nghiệp và từng doanh nghiệp. 

Mory và cộng sự (2016) đã nghiên cứu sự 
ảnh hưởng của CSR nội bộ (internal CSR) đến 
CK của NV với tổ chức thông qua khảo sát 
2.081 nhân viên của một công ty dược phẩm 
kinh doanh toàn cầu tại Đức. CSR nội bộ đã 
được các tác giả phát triển gồm 7 cấu phần dựa 
vào lý thuyết trao đổi xã hội, bao gồm: đảm bảo 
việc làm (employment stability), môi trường 
làm việc (working environment), phát triển kỹ 
năng (skills development), đa dạng lực lượng 
lao động (workface diversity), cân bằng công 
việc và cuộc sống (work-life balance), sự tham 
gia của NV (tangible employee involvement), 
và trao quyền (empowerment). Kết quả nghiên 
cứu cho thấy CSR nội bộ có ảnh hưởng lớn nhất 
đến CKTC và có ít ảnh hưởng hơn đến CKĐĐ. 
Nhóm tác giả cũng khuyến nghị các doanh 
nghiệp cần tập trung cải thiện CKTC để giữ 
chân NV thay vì các giải pháp tài chính hoặc 
các giải pháp khác.

Thang và Fassin (2017) gần đây đã nghiên 
cứu về sự ảnh hưởng của CSR đối với NV đến 
CK của NV với tổ chức trong doanh nghiệp dịch 
vụ tại Việt Nam. Các tác giả đã đo lường CSR 
đối với NV bằng nhóm chỉ số: (i) quan hệ lao 
động; (ii) cân bằng công việc và cuộc sống; (iii) 
đối thoại; (iv) sức khỏe và an toàn; và (v) đào 
tạo và phát triển. Sau đó, nhóm nghiên cứu thực 
hiện khảo sát 256 người tại các doanh nghiệp 
dịch vụ có chứng chỉ ISO 26.000. Nghiên cứu 
chỉ ra rằng CSR nội bộ nói chung có ảnh hưởng 
tích cực đến doanh thu, lợi nhuận, và CK của 
NV với tổ chức. Bên cạnh đó, các hoạt động 
đào tạo và phát triển, an toàn và sức khỏe, quan 
hệ lao động khiến cho NV cam kết với tổ chức 
hơn. Bên cạnh đó, thực hiện CSR liên quan đến 
an toàn và sức khỏe có ảnh hưởng tích cực đến 
chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của các doanh 
nghiệp dịch vụ được nghiên cứu. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết 
nghiên cứu 

Từ cơ sở lý thuyết nói trên, mô hình nghiên 
cứu mối quan hệ CSR đối với NV và CK của NV 
với tổ chức được tác giả đề xuất như sau:

Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất
  

Tăng sự hấp dẫn 
của doanh nghiệp  

Thực hiện CSR đối với 
NV: 

• Quan hệ lao động 
• Cân bằng công việc 

và cuộc sống 
• Đối thoại xã hội 
• Sức khỏe và an toàn 
• Đào tạo và phát triển 

Tăng cam kết của NV với 
tổ chức: 

• Cam kết liên quan đến 
tình cảm 

• Cam kết liên quan đến 
lợi ích 

• Cam kết liên quan đến 
đạo đức nghề nghiệp 

 

Nguồn: Tác giả xây dựng

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như 
sau:

Giả thuyết 1: CSR đối với NV có ảnh hưởng 
tích cực đến CK của NV với tổ chức.

Giả thuyết 1.1: CSR đối với NV có ảnh hưởng 
tích cực đến CKTC của NV.

Giả thuyết 1.2: CSR đối với NV có ảnh hưởng 
tích cực đến CKĐĐ của NV.

Giả thuyết 1.3: CSR đối với NV có ảnh hưởng 
tích cực đến CKLI của NV.

Giả thuyết 2: Sự hấp dẫn của tổ chức là 
trung gian cho mối quan hệ giữa CSR đối với 
NV và CK của NV với tổ chức.

Giả thuyết 2.1: Sự hấp dẫn của tổ chức là 
trung gian cho mối quan hệ giữa CSR đối với NV 
và CKTC đối của NV. 

Giả thuyết 2.2: Sự hấp dẫn của tổ chức là 
trung gian cho mối quan hệ giữa CSR đối với NV 
và CKĐĐ của NV.

Giả thuyết 2.3: Sự hấp dẫn của tổ chức là 
trung gian cho mối quan hệ giữa CSR đối với NV 
và CKLI của NV.

Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện tại một số địa 

phương vùng đồng bằng sông Hồng như Hà Nội 
và một số tỉnh có nhiều doanh nghiệp xây dựng 
(TP. Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, 
Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình).

Đối với số liệu thứ cấp, tác giả thu thập tài liệu 
trong giai đoạn 2015 - 2022. 

Đối với số liệu sơ cấp, tác giả thu thập trong 
giai đoạn 2019-2022 từ 2 nguồn chính sau đây: 
(1) Thực hiện khảo sát thông qua bảng hỏi 1.500 
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nhân viên từ 300 DNXD thông qua danh mục 
thống kê về DNXD trên địa bàn vùng Đồng 
bằng sông Hồng. Thời gian thực hiện gửi phiếu 
khảo sát trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019. Mỗi 
doanh nghiệp trong 300 DNXD được lựa chọn, 
tác giả gửi 5 phiếu khảo sát cho nhân viên; (2) 
Thu thập nguồn số liệu qua việc thực hiện phỏng 
vấn sâu ban lãnh đạo và trưởng bộ phận nhân sự 
của 4 DNXD lớn trong tháng 04 và tháng 05 năm 
2020. Kết quả số phiếu hợp lệ thu được là 539 
phiếu (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân 
theo chuẩn quốc tế).

Kết quả nghiên cứu
Kiểm định thang đo
Nhóm biến độc lập bao gồm 6 biến: Quan hệ 

lao động; Cân bằng công việc và cuộc sống; Đối 
thoại; An toàn và sức khỏe; Đào tạo và phát triển. 
Nhóm biến phụ thuộc bao gồm các biến CKTC, 
CKLI, và CKĐĐ. Biến mức độ hấp dẫn của tổ 
chức vừa là biến độc lập, vừa là biến phụ thuộc 
trong mô hình nghiên cứu.

Bảng 1 cho thấy, hệ số Cronbach’s Alpha của 
các biến đều > 0.7, cho thấy các thang đo đều đảm 
bảo độ tin cậy, để phân tích các bước tiếp theo.

Bảng 1: Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo 

Thang đo Cronbach’s Alpha

Quan hệ lao động 0.903

Cân bằng công việc và cuộc sống 0.891

Đối thoại 0.897

An toàn và sức khỏe 0.815

Đào tạo và phát triển 0.882

Mức độ hấp dẫn của tổ chức 0.861

Cam kết tình cảm (CKTC) 0.940

Cam kết lợi ích (CKLI) 0.927

Cam kết đạo đức (CKĐĐ) 0.925
Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Bảng 2: Mối quan hệ tương quan giữa các biến
Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Giới 
tính 1

2. Độ tuổi -.047 1

3. Trình 
độ học 
vấn 

.042 .204** 1

4. Kinh 
nghiệm -.002 .458** .347** 1

Mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Quan 
hệ lao 
động 

3.81 -.047 .040 -.053 .097* 1

6. Cân 
bằng 
công việc 
và cuộc 
sống 

3.30 .004 -.094* -.076 -.054 .337** 1

7. Đối 
thoại 3.50 -.034 -.033 -.089* .122** .645** .543** 1

8. An 
toàn và 
sức khỏe 

3.80 -.075 .010 -.016 .076 .581** .397** .586** 1

9. Đào 
tạo và 
phát 
triển 

3.85 -.025 .013 -.079 .036 .570** .337** .539** .531** 1

10. Hấp 
dẫn của 
tổ chức

3.50 -.096* -.017 .054 .161** .512** .477** .663** .508** .364** 1

11. CKTC 2.96 -.001 -.083 .029 .001 .332** .625** .565** .415** .355** .611** 1

12. CKLI 3.58 -.040 -.056 -.065 -.001 .417** .539** .553** .418** .381** .561** .654** 1

13. CKĐĐ 3.27 .002 .018 .039 .048 .465** .418** .509** .505** .454** .448** .464** .513** 1

**p < 0.01

*p < 0.05 

Giới tính khi nhập dữ liệu được nghiên cứu sinh lựa chọn 1 là Nam, 2 là Nữ. Độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm được thu thập thông tin 
theo khoảng nên không tính Mean và trình bày chi tiết trong bảng 3.6.

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Do hệ số tương quan giữa các biến đều < 0.75, 
nên bộ số liệu và thiết kế thang đo sẽ không xảy 
ra hiện tượng đa cộng tuyến (Bảng 2).

Tác động của CSR đối với NV đến CKTC của 
NV trong các DNXD ở đồng bằng sông Hồng 

Bảng 3 cho chúng ta thấy CSR đối với NV 
nói chung đã có tác động tích cực đến CKTC 
của NV trong mẫu khảo sát (R2= 0.55, F= 63.12, 
p< 0.01). Kết quả này ủng hộ giả thuyết H1.1, 
CSR đối với NV có ảnh hưởng tích cực đến 
CKTC của NV. 

Khi nhìn vào kết quả phân tích chi tiết ở Bảng 
3 ta thấy, các CSR thành phần đối với người lao 
động, chỉ quan hệ lao động, cân bằng công việc 
và cuộc sống, đối thoại, đào tạo và phát triển 
có ảnh hưởng tích cực đến CKTC của người 
lao động, trong khi khía cạnh CSR về an toàn 
và sức khỏe không có ảnh hưởng thống kê đến 
CKTC của NV trong các DNXD ở đồng bằng 
sông Hồng. Bên cạnh đó, kết quả hồi quy trong 
Bảng 4 cũng cho thấy khía cạnh cân bằng công 
việc và cuộc sống có tác động mạnh nhất đến 
CKTC của NV.
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Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy biến phụ 
thuộc CKTC

Biến độc lập Hệ số
hồi quy Thống kê (t) Mức ý nghĩa

(Constant) .026 .127 .899

1. Giới tính .053 1.062 .288

2. Độ tuổi -.013 -.445 .656

3. Trình độ học vấn .094 2.438 .015

4. Kinh nghiệm -.083 -1.949 .052

5. Quan hệ lao động -.156 -3.176 .002

6. Cân bằng công việc và cuộc sống .335 3.152 .000

7. Đối thoại .201 3.425 .001

8. An toàn và sức khỏe .043 .866 .387

9. Đào tạo và phát triển .090 2.028 .043

10. Hấp dẫn của tổ chức .358 3.475 .000

R2 .545

Adjusted R2 .536

F 63.12**

** p < 0.01

*   p < 0.05

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Tác động của CSR đối với NV đến CKLI của 
NV trong các DNXD ở đồng bằng sông Hồng 

Kết quả phân tích hồi quy trong Bảng 4 cho 
thấy, hoạt động CSR đối với NV nói chung đã có 
tác động tích cực đến CKLI của NV (R2= 0.44, 
F= 41.85, p< 0.01). Kết quả này ủng hộ giả thuyết 
H1.2, CSR đối với NV có ảnh hưởng tích cực đến 
CKLI của NV.

Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy biến  
phụ thuộc CKLI

Biến độc lập
Hệ số

hồi quy
Thống kê 

(t)
Mức  

ý nghĩa

(Constant) .838 4.031 .000

1. Giới tính -.004 -.073 .942

2. Độ tuổi .004 .123 .902

3. Trình độ học vấn -.024 -.631 .529

4. Kinh nghiệm -.056 -1.313 .190

5. Quan hệ lao động .033 .670 .503

6. Cân bằng công việc và cuộc 
sống

.226 6.814 .000

Biến độc lập
Hệ số

hồi quy
Thống kê 

(t)
Mức  

ý nghĩa

7. Đối thoại .150 2.536 .011

8. An toàn và sức khỏe .027 .539 .590

9. Đào tạo và phát triển .081 1.799 .073

10. Hấp dẫn của tổ chức .266 6.275 .000

R2 .442

Adjusted R2 .432

F 41.85**

** p < 0.01

*   p < 0.05

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Bảng 4 cũng cho chúng ta biết khía cạnh cân 
bằng công việc và cuộc sống, đối thoại, và sự hấp 
dẫn của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến 
CKLI của NV. Nhân viên có thể cho rằng không 
tìm được công ty khác có môi trường làm việc tốt 
hơn. Phát hiện này hoàn toàn phù hợp với thực tế 
nhu cầu và kỳ vọng của NV. Môi trường làm việc 
tốt khiến cho nhân viên có cảm giác khó tìm được 
doanh nghiệp khác có được điều kiện làm việc 
tương tự nên sẽ không có ý chuyển sang doanh 
nghiệp khác. Kết quả bảng 4 cũng cho thấy khía 
cạnh quan hệ lao động, an toàn và sức khỏe, và 
đào tạo và phát triển không có ảnh hưởng thống 
kê đến CKLI của NV.

Tác động của CSR đối với NV đến CKĐĐ của 
NV trong các DNXD ở đồng bằng sông Hồng 

Kết quả kiểm định hồi quy trong Bảng 5 đã chỉ 
ra sự ảnh hưởng của CSR đối với NV đến CKĐĐ 
của NV (R2= 0.38, F= 32.72, p< 0.01). Kết quả 
này ủng hộ giả thuyết 1.3, CSR đối với NV có 
ảnh hưởng tích cực đến CKĐĐ của NV. 

Kết quả trong Bảng 5 cũng cho thấy chi tiết 
yếu tố trình độ học vấn, cân bằng công việc và 
cuộc sống, đối thoại, an toàn và sức khỏe, đào 
tạo và phát triển và sự hấp dẫn của doanh nghiệp 
có tác động tích cực đến CKĐĐ của NV. Điều 
này hoàn toàn có thể giải thích được bởi việc hỗ 
trợ, được chia sẻ thông tin, đánh giá minh bạch 
và công bằng giúp cho NV thấy mình được tôn 
trọng. Ngược lại, nếu không được hỗ trợ, chia sẻ 
thông tin hay đánh giá thiếu công bằng và không 
được thừa nhận thì NV sẽ chẳng có lý do gì mà 
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phải cam kết ở lại với doanh nghiệp. Các yếu tố 
khác không thấy tác động có ý nghĩa thống kê 
trong phân tích hồi quy ở Bảng 5.

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy biến  
phụ thuộc CKĐĐ

Biến độc lập Hệ số 
hồi quy

Thống kê 
(t)

Mức  
ý nghĩa 

(Constant) .614 2.966 .003

1. Giới tính .052 1.039 .299

2. Độ tuổi .028 .972 .331

3. Trình độ học vấn .087 2.249 .025

4. Kinh nghiệm -.052 -1.223 .222

5. Quan hệ lao động .094 1.919 .055

6. Cân bằng công việc và cuộc sống .118 3.569 .000

7. Đối thoại .117 1.990 .047

8. An toàn và sức khỏe .206 4.158 .000

9. Đào tạo và phát triển .155 3.462 .001

10. Hấp dẫn của tổ chức .089 2.114 .035

R2 .383

Adjusted R2 .371

F 32.72**

** p < 0.01

*   p <  0.05

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Để xem xét vai trò của biến trung gian sự hấp 
dẫn của doanh nghiệp và kiểm định giả thuyết 
2, sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối 
quan hệ giữa CSR đối với NV và CK của NV với 
tổ chức, tác giả đã thực hiện phân tích mô hình 
cấu trúc tuyển tính (chuẩn hóa) mối quan hệ giữa 
CSR đối với NV, sự hấp dẫn của tổ chức, CK của 
NV với tổ chức. 

Kết quả phân tích cho thấy giả thuyết 2, sự hấp 
dẫn của tổ chức là trung gian cho mối quan hệ 
giữa CSR đối với NV và CK của NV với tổ chức 
được ủng hộ một phần. 

Nhìn vào kết quả chi tiết chúng ta có thể thấy 
các giả thuyết 2.1, 2.2, 2.3 cũng được ủng hộ một 
phần. Cụ thể:

- Sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối 
quan hệ giữa tăng cường đối thoại và CKTC của 
NV;

- Sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối 
quan hệ giữa tăng cường đối thoại và CKLI của 
NV;

- Sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối 
quan hệ giữa đào tạo và phát triển và CKTC của 
NV;

- Sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối 
quan hệ giữa đào tạo và phát triển và CKLI của 
NV.

Kết quả phân tích hồi quy cũng cho chúng ta 
thấy sự hấp dẫn của tổ chức không đóng vai trò 
trung gian cho mối quan hệ giữa (i) quan hệ lao 
động và CK của NV với tổ chức; (ii) cân bằng 
công việc và cuộc sống và CK của NV với tổ 
chức; (iii) Sức khỏe và an toàn trong công việc và 
CK của NV với tổ chức (Bảng 6).
Bảng 6: Kết quả hồi quy mối quan hệ giữa CSR 

đối với NV, hấp dẫn của tổ chức, CK của NV  
với tổ chức

Mối quan hệ
Ước 

lượng
S.E. C.R. P Kết luận

Hấp dẫn của tổ chức <--- Đào tạo và phát triển -.168 .058 -2.903 .004 Ủng hộ

Hấp dẫn của tổ chức <--- Sức khỏe và an toàn .168 .093 1.800 .072 Không ủng hộ

Hấp dẫn của tổ chức <--- Đối thoại .712 .118 6.048 *** Ủng hộ

Hấp dẫn của tổ chức <--- Công việc và cuộc sống .093 .056 1.650 .099 Không ủng hộ

Hấp dẫn của tổ chức <--- Quan hệ lao động .006 .082 .070 .944 Không ủng hộ

Cam kết tình cảm <--- Hấp dẫn của tổ chức .637 .082 7.737 *** Ủng hộ

Cam kết thị trường <--- Hấp dẫn của tổ chức .355 .079 4.478 *** Ủng hộ

Cam kết đạo đức <--- Hấp dẫn của tổ chức .087 .076 1.147 .251 Không ủng hộ

Cam kết tình cảm <--- Quan hệ lao động -.010 .078 -.130 .896 Không ủng hộ

Cam kết thị trường <--- Quan hệ lao động -.164 .074 -2.209 .027 Ủng hộ

Cam kết đạo đức <--- Quan hệ lao động .076 .078 .965 .334 Không ủng hộ

Cam kết tình cảm <--- Đào tạo và phát triển .091 .058 1.584 .113 Không ủng hộ

Cam kết thị trường <--- Đào tạo và phát triển .098 .054 1.798 .072 Không ủng hộ

Cam kết đạo đức <--- Đào tạo và phát triển .120 .058 2.077 .038 Ủng hộ

Cam kết tình cảm <--- Sức khỏe và an toàn .028 .089 .312 .755 Không ủng hộ

Cam kết thị trường <--- Sức khỏe và an toàn .027 .084 .328 .743 Không ủng hộ

Cam kết đạo đức <--- Sức khỏe và an toàn .399 .095 4.199 *** Ủng hộ

Cam kết tình cảm <--- Công việc và cuộc sống .177 .054 3.282 .001 Ủng hộ

Cam kết thị trường <--- Công việc và cuộc sống .340 .054 6.264 *** Ủng hộ

Cam kết đạo đức <--- Công việc và cuộc sống .331 .057 5.767 *** Ủng hộ

Cam kết tình cảm <--- Đối thoại .030 .127 .234 .815 Không ủng hộ

Cam kết thị trường <--- Đối thoại .059 .119 .492 .623 Không ủng hộ

Cam kết đạo đức <--- Đối thoại -.046 .127 -.360 .719 Không ủng hộ

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Kết luận và hàm ý
Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, CSR đối 

với NV đã có ảnh hưởng tích cực đến CKTC, 
CKLI và CKĐĐ của NV. Tuy nhiên, không phải 
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khía cạnh cụ thể của CSR đối với NV trong các 
DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng cũng 
có tác động đến CK của NV với tổ chức. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy, không phải 
tất cả các hoạt động CSR đối với NV đều có 
ảnh hưởng thống kê đến CK của NV với tổ chức 
thông qua sự hấp dẫn của tổ chức. Chỉ có (i) sự 
hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối quan 
hệ giữa tăng cường đối thoại và CKTC của NV; 
(ii) sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian cho mối 
quan hệ giữa tăng cường đối thoại và CKLI của 
NV; (iii) sự hấp dẫn của tổ chức là trung gian 
cho mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển và 
CKTC của NV; (iv) sự hấp dẫn của tổ chức là 
trung gian cho mối quan hệ giữa đào tạo và phát 
triển và CKLI của NV. Các kiểm định khác về 
mối quan hệ giữa các khía cạnh CSR khác đối 
với NV với sự hấp dẫn của tổ chức và CK của 
NV với tổ chức không có ý nghĩa thống kê. Kết 
quả nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy một 
minh chứng về việc không phải cứ thực hiện 
CSR thì sẽ đem lại CK của NV với tổ chức.

Hàm ý chính sách và các khuyến nghị đối 
với cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và công 
đoàn 

Thực hiện CSR đối với nhân viên trong các 
DNXD sẽ khiến doanh nghiệp trở lên hấp dẫn 
trong mắt NV và tăng CKNVTC. Từ kết quả 
nghiên cứu, tác giả có một số kiến nghị đối với 
các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và công 
đoàn ngành xây dựng:

Thứ nhất,  các nhà hoạch định chính sách và 
quản lý có liên quan đến vấn đề NV trong doanh 
nghiệp ngành xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện 
các luật và văn bản về vấn đề sức khỏe cho NV 
và bảo vệ NV trong các doanh nghiệp ngành xây 
dựng. Hệ thống văn bản này chính là cơ sở pháp 
lý cho việc nâng cao việc thực hiện CSR đối với 
NV trong các DNXD. Bên cạnh đó, các cơ quan 
này cần tiếp tục điều chỉnh và bổ sung những văn 
bản, hướng dẫn về an toàn lao động và chính sách 
cho NV trong các DNXD phù hợp với điều kiện 
kinh tế, văn hóa, và xã hội tại Việt Nam. Các văn 
bản này cần được trình bày dễ hiểu, hướng dẫn 
cách áp dụng và khả thi với điều kiện của các 
DNXD tại Việt Nam. 

Thứ hai, Bộ Xây dựng và cơ quan liên quan 
cần có sự phối hợp để đưa ra các chiến dịch 
truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về thực 
hiện CSR đối với NV trong DNXD cho các nhà 
quản trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý DNXD trong 
việc thực hiện CSR nói chung và đối với NV nói 
riêng.

Thứ ba, cần nâng cao vai trò của thanh tra an 
toàn lao động, vệ sinh lao động thông qua việc tổ 
chức những đợt thanh tra chuyên về lao động và 
an toàn tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp 
và công trường. 

 Thứ tư, cơ quan công đoàn các cấp cần thể 
hiện vai trò của cơ quan đại diện và bảo vệ cho 
NV thông qua các hoạt động thiết thực liên quan 
đến đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sức 
khỏe cho NV tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, công 
đoàn cũng cần phải thường xuyên giám sát các 
chế độ, chính sách của doanh nghiệp đối với NV, 
đặc biệt là các chính sách lương thưởng và làm 
thêm giờ của NV tại các công trường. 

Thứ năm, Hiệp hội doanh nghiệp xây dựng 
cần vận động, đề xuất chính sách, góp ý về việc 
xây dựng pháp luật liên quan đến CSR đối với 
NV cũng như việc đảm bảo môi trường làm việc 
an toàn cho NV trong các DNXD./.
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Đặt vấn đề
Xây dựng các chuỗi cung ứng xanh đang là 

xu thế toàn cầu, tiên phong bởi các tập đoàn, 
doanh nghiệp lớn trên thế giới. Vấn đề biến 
đổi khí hậu và sự cạnh tranh trong việc thu hút 
người tiêu dùng chọn lối sống xanh đã thôi thúc 
cả đơn vị sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ 
logistic cùng thay đổi. Hàng loạt thương hiệu 
toàn cầu đã đưa ra các cam kết và triển khai các 
kế hoạch hành động nhằm thiết lập chuỗi cung 
ứng xanh, giảm dấu chân carbon trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng nhằm hướng tới tăng trưởng bền 
vững, góp phần giảm bớt căng thẳng liên quan 
đến môi trường và khí hậu. Chẳng hạn như, 
Nike đã cam kết giảm 65% phát thải khí nhà 
kính ở những nơi do họ sở hữu hoặc vận hành 
và 30% trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình 
vào năm 2030; Hitachi - Tập đoàn công nghệ 
lớn của Nhật Bản - đã cam kết sẽ loại bỏ khí 
thải carbon khỏi hoạt động kinh doanh vào năm 
2050 và sẽ làm việc với hơn 30.000 nhà cung 
cấp để hiện thực hóa mục tiêu này. Kuehne + 
Nagel (K+N) - doanh nghiệp logistics hàng đầu 
thế giới cũng đã cam kết sẽ trung hòa hoàn toàn 
carbon trong mọi phạm vi hoạt động của mình 
từ năm 2020, đồng thời chủ động giải quyết dấu 
chân carbon từ các dịch vụ vận tải được thực 
hiện bởi các nhà cung cấp của họ như các hãng 
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In the sustainable development strategy 
and the transition to a greener economy, one 
of the important factors is building a green 
supply chain. For businesses, "greening" the 
supply chain is considered part of the green 
investment strategy, helping businesses 
effectively use natural ecological resources and 
be environmentally friendly, thereby improving 
their ability to competitiveness and business 
efficiency. To form a green supply chain, we 
must go through many stages and green 
logistics is one of them. Specifically, to build 
a green supply chain, businesses will start 
from sourcing and choosing to cooperate with 
environmentally friendly raw material suppliers. 
Then, come up with green designs and "greenize" 
production with synchronous solutions such as 
using clean energy, energy-saving production, 
recycling waste... and using green packaging 
and innovation. Green progress in warehouse 
management and operation. Green logistics is 
the next stage, when businesses build and apply 
green transportation systems to bring green 
products to consumers.

• Key words: sustainable development, green 
supply chain, Vietnam.

JEL codes: O10, O13

Trong chiến lược phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn, một trong 
những yếu tố quan trọng là xây dựng chuỗi cung ứng xanh. Với các doanh nghiệp, việc “xanh hóa” 
chuỗi cung ứng được xem như một phần trong chiến lược đầu tư xanh, giúp doanh nghiệp sử dụng 
hiệu quả nguồn lực sinh thái tự nhiên, thân thiện với môi trường, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh 
và hiệu quả kinh doanh. Để hình thành một chuỗi cung ứng xanh phải trải qua nhiều giai đoạn và 
logistics xanh là một trong số đó. Cụ thể, để xây dựng chuỗi cung ứng xanh, các doanh nghiệp sẽ bắt 
đầu từ việc tìm nguồn cung ứng, lựa chọn hợp tác với các nhà cung cấp nguyên vật liệu thân thiện với 
môi trường. Sau đó, đưa ra các thiết kế xanh và “xanh hóa” sản xuất với đồng bộ các giải pháp như sử 
dụng năng lượng sạch, sản xuất tiết kiệm năng lượng, tái chế chất thải… đồng thời sử dụng bao bì xanh 
và cải tiến xanh trong quản lý, vận hành kho. Logistics xanh là giai đoạn tiếp theo, khi doanh nghiệp xây 
dựng, áp dụng hệ thống vận tải xanh để đưa các sản phẩm xanh đến tay người tiêu dùng.

• Từ khóa: phát triển bền vững, chuỗi cung ứng xanh, Việt Nam.
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hàng không, hãng tàu và các công ty vận tải 
đường bộ… từ cuối năm 2030. Chính vì vậy, 
phát triển logistics xanh song hành với sản xuất 
xanh sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất nâng 
cao sức cạnh tranh để tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu cũng như khả năng tiếp cận người  
tiêu dùng.

Bên cạnh đó, ngành logistics đang phát triển 
rất nhanh. Quy mô thị trường logistics toàn cầu 
năm 2021 ước đạt 3.215 tỷ USD, tăng 17,6% so 
với năm 2020. Tại Việt Nam, ngành logistics 
Việt Nam cũng đang tăng trưởng nhanh, bình 
quân khoảng 14-16%/năm. Báo cáo của Agility 
(nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới) 
về Chỉ số logistics thị trường mới nổi 2021 cho 
thấy: Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 8 trong 
Top 10 quốc gia đứng đầu, tăng thêm 3 bậc xếp 
hạng so với năm 2020. Phát triển logistics xanh 
sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành này ngay tại thị 
trường nội địa, trong bối cảnh Việt Nam đang 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và thương 
mại điện tử đang tăng trưởng nhanh, đồng thời 
mở ra nhiều cơ hội ở thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, “xanh hóa” logistics sẽ giúp giảm 
phát thải khí CO2, giảm thiểu những tác động 
của logistics đối với môi trường, từ đó góp phần 
xây dựng môi trường bền vững. Đây cũng là 
điều mà toàn thế giới, trong đó có Việt Nam 
đang tích cực chung tay thực hiện

1. Cơ sở lý thuyết về logistics xanh
Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách và 

chương trình để đối phó với các mối đe dọa và 
nguy cơ từ biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo đó, 
mô hình tăng trưởng xanh và bền vững hơn đã 
trở thành trọng tâm của chương trình phát triển 
quốc gia. Đặc biệt, năm 2016, Việt Nam đã 
thông qua Thỏa thuận về BĐKH Paris và cam 
kết giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 8%, đạt 
được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên 
Hợp quốc (SDGs) vào năm 2030 (government, 
Ministry of Transport, 2016).

Mới đây nhất, tại Hội nghị về BĐKH 
Glasgow, Việt Nam cùng với gần 150 quốc gia 

trên thế giới cam kết đưa phát thải khí carbon 
về mức bằng 0 vào năm 2050. Ủy ban quốc gia 
về BĐKH cũng đã được thành lập do Thủ tướng 
Chính phủ đứng đầu, Bộ trưởng các bộ có liên 
quan cũng tham gia vào Ủy ban này để giám 
sát và thực thi các chính sách về tăng trưởng 
xanh và BĐKH.

Trong môi trường cạnh tranh cao ngày nay, 
các vấn đề logistics xanh đang được quan 
tâm nhiều. Logistics được như một động lực 
chính của tăng trưởng kinh tế và thương mại 
vì nó hữu ích trong hỗ trợ các giao dịch kinh 
tế. Hội đồng quản trị logistics Hoa Kỳ (1988) 
quan niệm “logistics là quá trình lập kế hoạch, 
thực hiện và kiểm soát dòng di chuyển và lưu 
kho những nguyên vật liệu thô của hàng hóa 
trong quy trình, những hàng hóa thành phẩm và 
những thông tin có liên quan từ khâu mua sắm 
nguyên vật liệu cho đến khi được tiêu dùng, 
với mục đích thỏa mãn yêu cầu của người tiêu 
dùng”. Những phát triển công nghệ đương đại 
đã cải thiện chi phí, hiệu quả và độ tin cậy của 
hệ thống vận chuyển hàng hóa và hành khách. 
Tuy nhiên, tác động tiêu cực đến môi trường 
của hoạt động giao thông vận tải đã được công 
nhận rộng rãi, từ đó, nhiều ý kiến cho rằng, 
logistics phải thân thiện với môi trường, do đó 
khái niệm “logistics xanh” xuất hiện. Nghiên 
cứu của Ilenia Confente, Ilenia Confente (2009) 
chỉ ra rằng, logistics xanh được cấu thành bởi 3 
yếu tố logistics ngược, logistics đô thị và phân 
phối thông minh.

2. Nội dung phát triển logistics xanh
Xanh hóa hoạt động vận tải 
Vận tải là hoạt động logistics có ảnh hưởng 

lớn đến môi trường. Có hai yếu tố chính của 
vận tải ảnh hưởng đến môi trường, bao gồm: 
hệ thống mạng lưới giao thông và hoạt động 
của các phương tiện vận tải. Các phương tiện 
vận tải sử dụng nhiều nhiên liệu và thải ra môi 
trường khí thải độc hại. Đặc biệt, phương tiện 
giao thông đường bộ có ảnh hưởng nhiều nhất 
tới môi trường thể hiện ở lượng khí thải, tiếng 
ồn và ùn tắc giao thông. Hơn nữa, đường bộ, sân 
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bay, bến cảng được xây dựng ngày càng nhiều 
là nguồn gây ô nhiễm lớn.  Nâng cấp chất lượng 
hệ thống hạ tầng giao thông, chuyển đổi từ vận 
chuyển đường bộ sang đường thuỷ, đường sắt; 
sử dụng phương tiện vận tải thân thiện với môi 
trường hoặc ít phát thải khí các-bon và vận hành 
hệ thống vận tải một cách tối ưu là những giải 
pháp quan trọng để xanh hoá hoạt động vận tải. 

Xanh hóa hoạt động kho bãi 
Việc thiết kế, xây dựng kho trực tiếp ảnh 

hưởng đến mức độ sử dụng năng lượng của kho. 
Thiết kế và xây dựng kho không chỉ yêu cầu 
đảm bảo lưu trữ an toàn cho hàng hóa như duy 
trì độ ẩm tốt, chống ăn mòn, chống thấm, chống 
biến dạng, chống bay hơi, không bị rò rỉ,… mà 
còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. 
Kho bãi với các tính năng thân thiện môi trường 
như sử dụng năng lượng mặt trời, ánh sáng tự 
nhiên, diện tích phù hợp, tường và sàn dày hoặc 
cho phép tái chế tại chỗ sẽ tiết kiệm năng lượng, 
giảm thiểu tiếng ồn và khí thải tới môi trường. 
Ngoài ra, lựa chọn sử dụng các trang thiết bị 
tại kho thân thiện với môi trường và tổ chức 
vận hành hoạt động kho một cách tối ưu cũng 
giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Quy 
hoạch mặt bằng kho tốt không chỉ giúp tận dụng 
tối ưu không gian kho mà còn cắt giảm được 
chuyển động trong kho. Điều này buộc các 
doanh nghiệp phải lựa chọn thiết kế xanh hóa 
kho bãi để không chỉ đạt được hiệu quả về mặt 
kinh tế mà còn tăng thêm tính xanh trong hoạt 
động logistics của mình. 

Xanh hóa hoạt động đóng gói 
Đóng gói là một quy trình quan trọng đối với 

tất cả các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. 
Thường có ba loại bao bì là bao bì chính, bao 
bì thứ cấp và bao bì vận chuyển. Bao bì chính 
chứa đựng sản phẩm. Kích thước, hình dạng và 
vật liệu cấu tạo bao bì có ảnh hưởng đến chi phí 
kho hàng và chi phí vận chuyển. Việc đóng gói 
sản phẩm tốt hơn cùng với các vật liệu tái sử 
dụng và pallet được sắp xếp theo mô hình tối 
ưu sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí nhờ việc giảm 
sử dụng vật liệu, tăng sử dụng không gian nhà 

kho và dung tích phương tiện vận tải, giảm số 
lượng bao bì cần xử lý. Bao bì không phù hợp 
có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm trong quá 
trình vận chuyển và gây lãng phí bao bì, tăng 
lượng rác thải ra môi trường. Do đó, công nghệ 
đóng gói sáng tạo sẽ giúp giảm thiểu tổn thất 
của sản phẩm trong quá trình vận chuyển, đồng 
thời giảm tác động đến môi trường. 

Xanh hoá hệ thống thông tin
Một hệ thống thông tin hoàn hảo có thể tăng 

mức độ xanh hóa hoạt động logistics bằng việc 
cung cấp những thông tin thực tế về mặt thời 
gian và điều khiển một cách chính xác, tối ưu 
các hoạt động trong logistics như đóng gói, lưu 
trữ, vận chuyển, chế biến, phân phối, xếp dỡ, 
xử lý hàng tồn kho... nhằm tuân thủ các yêu 
cầu về kinh tế cũng như môi trường, tạo điều 
kiện cho việc thực hiện dịch vụ logistics gắn 
với trách nhiệm môi trường. Bên cạnh đó, việc 
số hóa dữ liệu không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tăng năng suất lao động, thuận tiện cho 
việc tra cứu thông tin, quản lý dữ liệu mà còn 
giảm thiểu in ấn, đồng nghĩa với giảm tác hại 
đến môi trường. Đặc biệt, mạng lưới liên kết 
thông tin giữa các doanh nghiệp với cơ quan 
chuyên ngành sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính, 
tiết kiệm thời gian cũng như hạn chế việc di 
chuyển, góp phần giảm thiểu tác động xấu tới 
môi trường. 

Phát triển logistics ngược 
Phát triển logistics xanh không thể thiếu phát 

triển logistics ngược bao gồm hai hoạt động 
chính là thu hồi, tái sử dụng sản phẩm và xử lý 
chất thải. Logistics ngược là quá trình các doanh 
nghiệp thu hồi sản phẩm khách hàng trả lại, sản 
phẩm cần bảo hành, bảo dưỡng hoặc sản phẩm, 
bao bì kết thúc sử dụng từ người tiêu dùng cuối 
cùng; tận dụng nguyên liệu tái chế, phế phẩm, 
phụ phẩm trong quá trình sản xuất; tận thu phế 
liệu từ vật liệu đóng gói, vận chuyển. Do đó, 
hoạt động logistics ngược sẽ góp phần bảo vệ 
môi trường và mang đến nhiều lợi ích cho sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản lý 
chất thải là một nội dung quan trọng để bảo vệ 
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môi trường và bảo tồn tài nguyên. Chẳng hạn 
như, khi nhà kho phát sinh số lượng lớn chất 
thải bao bì hay khi sản phẩm hết hạn sử dụng 
hoặc hư hỏng thì chúng trở thành phế thải. Khi 
đó, việc xử lý chất thải thế nào để không ảnh 
hưởng đến môi trường là vô cùng quan trọng.

3. Giải pháp phát triển bền vững logistic 
xanh

- Chính phủ cần xây dựng Chiến lược và Quy 
hoạch phát triển logistics đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Trong đó, chú trọng định 
hướng phát triển logistics xanh và các giải pháp 
thân thiện với môi trường. - Đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi số, thúc đẩy việc áp dụng công 
nghệ thông tin, hạn chế việc sử dụng văn bản in 
ấn thông thường, tiết kiệm thời gian xử lý thông 
tin. - Nhà nước cần quy hoạch và xây dựng cơ sở 
hạ tầng nhằm xanh hóa các hoạt động logistics, 
tiếp tục cải tiến cơ sở hạ tầng theo hướng hiện 
đại, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tạo thuận 
lợi cho vận tải đa phương thức. Cần tiến hành 
đầu tư, nâng cấp, quy hoạch hệ thống kho bãi 
phù hợp. - Cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp 
lý đồng bộ cho hoạt động logistics xanh, tránh 
chồng chéo giữa các cơ quan Bộ, ngành. Đặc 
biệt là các quy định về kiểm soát ô nhiễm không 
khí, điều chỉnh phát thải khí thải, hạn chế lượng 
khí CO2 từ các phương tiện vận tải nhằm hạn 
chế các loại phương tiện trên đường, thúc đẩy 
các doanh nghiệp lựa chọn các phương tiện đạt 
tiêu chuẩn về phát thải và tiếng ồn. Bên cạnh 
đó, là một loạt các quy định, chính sách khác 
như quy định về bằng cấp, chứng chỉ đào tạo 
bắt buộc cho người điều khiển phương tiện về 
tiết kiệm năng lượng, an toàn và xanh hóa môi 
trường; chính sách quy định về bao bì xanh, rác 
thải xanh đối với các doanh nghiệp sản xuất và 
kinh doanh kho hàng. Nếu không có các quy 
định về kiểm soát ô nhiễm môi trường, việc các 
doanh nghiệp tự giác triển khai logistics xanh 
sẽ khó thực hiện, vì các doanh nghiệp thường 
ưu tiên các biện pháp nhằm tối ưu nguồn doanh 
thu cho doanh nghiệp hơn các phương án thân 
thiện với môi trường. 

- Xem xét có nhiều chính sách hơn nữa nhằm 
khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp hướng 
đến phát triển logistics xanh, đặc biệt các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ nâng cao nhận thức 
cho doanh nghiệp logistics về an toàn và tầm 
quan trọng của việc hoạt động kinh doanh giảm 
thiểu tác động đến môi trường, dùng cơ chế về 
thuế và luật để tạo động lực và giảm chi phí cho 
doanh nghiệp như khuyến khích sử dụng các 
nguồn năng lượng thay thế trong vận tải đường 
bộ (không phải xăng dầu), khuyến khích thay 
đổi phương thức vận tải theo mô hình vận tải 
đa phương thức, xây dựng tín dụng các-bon để 
bảo vệ và kiểm soát lượng khí thải nhà kính, kể 
cả nâng cao nhận thức trong dịch vụ logistics 
ngược đối với quản lý xử lý chất thải. Nhà nước 
nên có các chính sách tài chính và phi tài chính 
ràng buộc các doanh nghiệp kinh doanh, các 
ngành địa phương phải thực hiện logistics xanh.

Như vậy, áp dụng mô hình logistics đô thị, 
logistics ngược và phân phối thông minh là vấn 
đề tương đối mới đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam nhưng là một xu hướng phổ biến trên thế 
giới để phát triển bền vững. Vì vậy, nếu biết áp 
dụng một cách có hiệu quả các mô hình này sẽ 
tạo đà cho tăng trưởng và là trụ đỡ quan trọng 
cho phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam 
trong thời gian không xa.
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1. Giới thiệu
Trong những năm qua, ngành Xây dựng là 

ngành kinh tế mũi nhọn đã góp phần tích cực làm 
thay đổi bộ mặt đất nước với tỉ lệ đóng góp khoảng 
12% GDP hằng năm. Tuy nhiên, với tình hình giá 
vật liệu xây dựng tăng cao đến 18-40% suốt từ 
2021 đến nay, tình trạng nợ đọng không thanh 
toán được khá phổ biến ở tất cả các doanh nghiệp. 
Ngay cả các tổng công ty, tập đoàn xây dựng hầu 

hết đều có nợ đọng từ vài trăm đến vài nghìn tỷ. 
Trong thời gian qua đã có rất nhiều doanh nghiệp 
ngành xây dựng đã tuyên bố chậm trả lãi, trả nợ 
gốc trái phiếu khi đến hạn. Cụ thể theo thống kê 
của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 
trong giai đoạn từ 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023, 
có 54 doanh nghiệp đã công bố thông tin về việc 
chậm trả gốc và lãi trái phiếu. Rất nhiều trong 
số này là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh 
vực xây dựng… Việc một loạt các doanh nghiệp 
xây dựng tuyên bố chậm trả gốc, lãi trái phiếu 
phần nào đã cho thấy tình hình kinh doanh của 
các doanh nghiệp xây dựng đang gặp nhiều khó 
khăn, tính thanh khoản kém. Nhận thức được tầm 
quan trọng của khả năng thanh toán đối với sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời 
điểm kinh tế hiện nay, nhóm tác giả nghiên cứu 
vấn đề: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả 
năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành xây 
dựng niêm yết ở Việt Nam” là vô cùng cấp thiết 
hiện nay.

2. Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết 
Opler và cộng sự (1999) đã sử dụng mô hình 

hồi quy OLS để nghiên cứu các yếu tố tác động 
đến khả năng thanh toán của 1.048 công ty của 
Hoa Kỳ trong giai đoạn 1971 - 1994. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng nhân tố: quy mô, vốn lưu 
động, đòn bẩy tài chính, chi trả cổ tức có tương 
quan âm đến tính thanh khoản. Trong khi đó, 

NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG  
THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 

NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM
TS. Bạch Thị Thu Hường* - TS. Bạch Thị Thanh Hà* - Ths.NCS. Đinh Thị Len*

Ngày nhận bài: 17/8/2023
Ngày gửi phản biện: 18/8/2023
Ngày nhận kết quả phản biện: 22/9/2023
Ngày chấp nhận đăng: 10/10/2023

* Học viện Tài chính

This study focuses on clarifying the influence 
of factors on the liquidity of listed construction 
companies in Vietnam. The authors used a 
regression model with a data set of 29 listed 
construction companies in Vietnam during the 
period 2015-2021. The research results show that 
financial leverage (LEV), return on assets (ROA), 
total asset turnover (ART) and company growth 
rate (GWS) are the main factors that have a strong 
impact on the liquidity of these companies.

• Key words: liquidity, listed construction 
companies. 

JEL codes: G14, G17

Nghiên cứu này tập trung làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các doanh 
nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy với bộ dữ liệu của 
29 doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
nhân tố đòn bẩy tài chính (LEV), khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA), vòng quay tổng tài sản (ART) 
và tốc độ tăng trưởng của công ty (GWS) là những nhân tố có tác động mạnh đến khả năng thanh toán 
của các doanh nghiệp này.

• Từ khóa: khả năng thanh toán, doanh nghiệp xây dựng niêm yết.
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nhân tố tỷ lệ dòng tiền trên tài sản, rủi ro ngành, 
tỷ lệ chi tiêu vốn trên tổng tài sản và tỷ lệ chi 
phí nghiên cứu phát triển trên doanh thu có tương 
quan dương với tính thanh khoản. 

Isshaq và Bokpin (2009) nghiên cứu các yếu 
tố quyết định tính thanh khoản tại Ghana của các 
công ty niêm yết giai đoạn 1991 - 2007. Kết quả 
của nghiên cứu cho thấy các nhân tố như: quy 
mô, lợi nhuận trên tài sản và vốn lưu động và tỷ 
lệ đầu tư đều có quan hệ thuận chiều với khả năng 
thanh toán của công ty. 

Gill và Mathur (2011) nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của công ty, 
trong đó, vốn lưu động ròng, quy mô, nợ ngắn 
hạn, các yếu tố ngành và tỷ lệ đầu tư ảnh hưởng 
tích cực đến khả năng thanh toán của một công ty. 
Mặt khác, khả năng thanh toán của doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các yếu tố như vốn lưu 
động ròng, tỷ lệ đầu tư và tỷ lệ nợ.

Nguyễn Đình Thiên và cộng sự (2014) với 
mẫu nghiên cứu gồm 620 công ty niêm yết trên 
HNX giai đoạn 2007 - 2013. Theo kết quả nghiên 
cứu, có mối tương quan thuận giữa khả năng 
thanh toán và các chỉ số tài chính khác nhau như: 
tỷ lệ P/B (giá trên sổ sách), tỷ lệ P/E (giá trên thu 
nhập), tỷ lệ vốn lưu động ròng và tỷ lệ dòng tiền 
ròng. Mặt khác, tính thanh khoản bị ảnh hưởng 
bởi một số yếu tố nhất định như tỷ lệ nợ và lợi 
nhuận trên tổng tài sản. 

Nguyễn Văn Thép và cộng sự (2017) nghiên 
cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ 
của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại sở 
giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE). Với mẫu nghiên cứu gồm 35 doanh 
nghiệp bất động sản trong giai đoạn 2011 - 2015, 
tác giả tiến hành phân tích các nhân tố đến khả 
năng trả nợ của các doanh nghiệp trong mẫu. Kết 
quả cho thấy mô hình REM là phù hợp, trong đó, 
tỷ số sinh lời tài sản (ROA) và số vòng quay tài 
sản (SOA) có tác động cùng chiều với khả năng 
trả nợ, tỷ số sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ số 
nợ trên tài sản (DOA) và lạm phát (CPI) có tác 
động nghịch chiều với khả năng trả nợ của các 
doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại HOSE.

Trần Mạnh Dũng và cộng sự (2018) đã thực 
hiện nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các 

doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu được 
thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
của 31 công ty chế biến thực phẩm niêm yết thời 
gian từ 2012- 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
các biến về khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROS), 
tỷ lệ nợ, cơ cấu tài sản, quy mô công ty (SIZE) 
và tuổi công ty (AGE) có tác động đến khả năng 
thanh toán và tỷ lệ nợ có tương quan nghịch với 
khả năng thanh khoản của doanh nghiệp chế biến 
thực phẩm.

Như vậy, các nghiên cứu về khả năng thanh 
toán trong và ngoài nước trước đây đã chứng tỏ 
rằng khả năng thanh toán chịu sự tác động bởi 
các nhân tố khác nhau và có sự khác biệt giữa 
những nhóm DN thuộc các ngành nghề kinh 
doanh khác nhau cũng như tại những thời gian 
hay không gian nghiên cứu khác nhau. Báo cáo 
tài chính là nguồn tài liệu chủ yếu để tính trong 
mô hình nghiên cứu của các nghiên cứu thực 
nghiệm trước đây. Nối tiếp các nghiên cứu trước 
đây, trong đề tài nghiên cứu này, nhóm tác giả 
tập trung nghiên cứu về khả năng thanh toán các 
doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết ở Việt 
Nam trong giai đoạn 2015-2021. Dựa trên các 
nghiên cứu phía trên, nhóm tác giả đã sử dụng 
các giả thuyết như sau:

H1: Đòn bẩy tài chính tác động ngược chiều 
đến KNTT

H2: Vòng quay tài sản tác động cùng chiều 
đến KNTT

H3: Tốc độ tăng trưởng của công ty tác động 
cùng chiều đến KNTT

H4: Tỷ lệ đầu tư TSCĐ tác động cùng chiều 
đến KNTT

H5: Khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh tác 
động cùng chiều đến KNTT

H6: Khả năng sinh lời ròng tác động cùng 
chiều đến KNTT

H7: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tác động ngược 
chiều đến KNTT.

3. Dữ liệu và phương pháp
3.1. Thu thập dữ liệu
Số liệu sẽ được tiến hành thu thập dựa trên 

các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các 
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doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2015 đến 
năm 2021. Tuy nhiên, để đo lường mức tăng 
trưởng của doanh nghiệp cho năm 2015, cũng cần 
có dữ liệu từ năm 2014. Sau khi sàng lọc công ty 
thiếu dữ liệu, mẫu cuối cùng bao gồm 29 công ty 
xây dựng với 203 quan sát.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả sử dụng phần mềm STATA đối 

với dữ liệu bảng (Pannel Data) để ước tính các 
phương trình hồi quy. Đầu tiên, thực hiện hồi quy 
theo phương pháp dữ liệu bảng, thực hiện lần 
lượt theo các mô hình hồi quy gốc Pooled OLS, 
mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), mô hình 
tác động cố định (FEM) và lựa chọn mô hình phù 
hợp nhất. Sau đó, thống kê mô tả các biến dựa 
trên cơ sở số liệu thu thập được về giá trị nhỏ 
nhất (Minimum), giá trị lớn nhất (Maximum), giá 
trị trung bình (Mean) và độ lệch chuẩn (Standar 
Deviation). Thực hiện kiểm định ý nghĩa của các 
biến độc lập, bao gồm: kiểm định đa cộng tuyến, 
kiểm định tự tương quan, kiểm định phương sai 
sai số thay đổi.

3.3. Mô hình nghiên cứu
Biến phụ thuộc
Nhóm tác giả lựa chọn biến Hệ số thanh toán 

hiện thời là biến đại diện cho khả năng thanh toán 
của công ty. Chỉ tiêu này cho biết công ty có khả 
năng thanh toán được bao nhiêu đồng nợ ngắn 
hạn bằng tài sản ngắn hạn của công ty. Công thức 
xác định:

LIQ = 
Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn
 

Biến độc lập:
Vận dụng đặc điểm kinh doanh của các công ty 

xây dựng niêm yết, điều kiện thực tế số liệu hiện 
có ở Việt Nam và các nghiên cứu thực nghiệm 
trước đây, nhóm tác giả lựa chọn một số nhân tố 
bên trong tác động đến khả năng thanh toán của 
các công ty xây dựng niêm yết bao gồm 6 nhân 
tố, các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 
được mô tả cụ thể trong Bảng 1.

Mô hình được sử dụng để nghiên cứu các nhân 
tố ảnh hưởng đến khả năng của các công ty Xây 
dựng niêm yết ở Việt Nam có dạng sau:

LIQit = α + β1*LEVit + β2*ATRit +β3*GWAit + 
β4*TANGit + β5*ROAit + β6*ROSit + β7*GDPit + 

ε1

Bảng 1. Thống kê các biến độc lập  
trong mô hình

Tên biến
Kí 

hiệu
Công thức xác định

Kỳ 
vọng

Đòn bẩy tài chính LEV LEV = Nợ phải trả/Tổng tài sản (-)

Vòng quay tổng 
tài sản

ATR ART = Doanh thu/Tổng tài sản bình quân (+)

Tốc độ tăng trưởng 
của công ty

GWS
GWA=(Doanh thu kỳ này - Doanh thu kỳ  

trước)/ Doanh thu kỳ trước
(+)

Tỷ lệ đầu tư TSCĐ TANG TANG = Tài sản cố định/Tổng tài sản (+)

Khả năng sinh lời 
của VKD

ROA
ROA = Lợi nhuận sau thuế/Vốn kinh doanh 

bình quân
(+)

Khả năng sinh lời 
ròng

ROS
ROS = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

trong kỳ
(+)

Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế

GDP Tốc độ tăng trưởng GDP (-)

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Dữ liệu mô tả các biến 
Bảng 2 minh họa thống kê mô tả các biến trong 

mô hình nghiên cứu. Khả năng thanh toán trung 
bình của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết là 
1.35, cao nhất đạt 3.86 (công ty L14 năm 2019), 
thấp nhất đạt 0.57 (công ty SD4 năm 2021). Điều 
này cho thấy các doanh nghiệp xây dựng niêm 
yết có sự khác biệt rất lớn về khả năng thanh toán. 
Đòn bẩy tài chính thể hiện qua hệ số nợ (LEV) 
trung bình các doanh nghiệp xây dựng niêm yết 
đạt 0.68, cho thấy phần lớn các công ty xây dựng 
niêm yết ưu tiên sử dụng nợ phải trả hơn vốn chủ 
sở hữu trong hoạt động huy động vốn, mức độ 
sử dụng đòn bẩy tài chính tương đối cao. Vòng 
quay tổng tải sản trung bình đạt 0.68, cao nhất đạt 
2.56 vòng (công ty TA9 năm 2015) và thấp nhất 
là -0.04 vòng (công ty PXI năm 2021); cho thấy 
có sự khác biệt rất lớn về vòng quay tổng tài sản 
giữa các công ty. Tốc độ tăng trưởng của công ty 
(GWS) trung bình đạt 0,51%, giá trị lớn nhất là 
157,43% và giá trị nhỏ nhất là -323,62%. Tỷ lệ 
đầu tư tài sản cố định (TANG) trung bình của các 
công ty xây dựng niêm yết là 5,96%, giá trị cao 
nhất đạt 43%, giá trị nhỏ nhất đạt 0,1%. Điều này 
cho thấy mức độ đầu tư tài sản cố định giữa các 
công ty xây dựng niêm yết có sự khác biệt nhất 
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định. Khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA) 
trung bình của các công ty xây dựng niêm yết là 
4.36%, giá trị cao nhất là 71,52% thuộc về TIP 
năm 2021, giá trị nhỏ nhất là -9,15% thuộc về 
VCG năm 2020. Khả năng sinh lời ròng (ROS) 
trung bình của các công ty xây dựng niêm yết là 
5,9%, giá trị cao nhất là 163%, giá trị nhỏ nhất là 
-603%. Điều này cho thấy các công ty xây dựng 
niêm yết có sự khác biệt khá lớn về khả năng sinh 
lời, có những doanh nghiệp cố gắng duy trì khả 
năng sinh lời nhưng cũng có những doanh nghiệp 
làm ăn thua lỗ kéo dài và làm cho khả năng sinh 
lời sụt giảm nghiêm trọng. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế trung bình trong giai đoạn 2015 - 2021 là 
5,8571%, trong đó, giá trị nhỏ nhất là 2,6% (năm 
2021) và giá trị lớn nhất là 7,5 (năm 2018). Có 
thể thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế biến động khá 
lớn trong giai đoạn nghiên cứu, đặc biệt trong giai 
đoạn xảy ra dịch bệnh, GDP sụt giảm mạnh, duy 
trì ở mức trên 2% trong giai đoạn 2020 - 2021. 

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến

Nguồn: Số liệu được tính toán từ phần mềm Stata

4.2. Mô hình hồi quy 
Kết quả cho thấy F-test có p-value = 0,0000 < 

0,05 cho thấy mô hình Pooled OLS là không phù 
hợp. Vì vậy, nhóm tác giả ước tính mô hình bằng 
cách so sánh mô hình FEM với REM để thực hiện, 
kiểm soát các yếu tố đặc trưng của mỗi doanh 
nghiệp. Để lựa chọn hồi quy theo mô hình FEM 
hay REM, tác giả thực hiện kiểm định Hausman 
test. Kết quả thực hiện kiểm định Hausman test 
cho thấy Prob (chi - square) = 0.000 < 0.05 nên 
mô hình FEM phù hợp hơn so với mô hình REM.

Kiểm định thống kê Wald và kiểm định 
Wooldridge được sử dụng trong nghiên cứu này 
để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi 
và tự tương quan. Kết quả cho thấy dữ liệu được 
đặc trưng bởi phương sai sai số thay đổi và tự 
tương quan. 

Bảng 3: Mô hình hồi quy tác động của các nhân 
tố đến khả năng thanh toán của các công ty 

ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

VARIABLES
(1) (2) (3)

Fixed efect Random efect Robust

LEV
-2.683*** -2.289*** -2.683***

(0.191) (0.157) (0.440)

ART
0.114 0.0910 0.114**

(0.0696) (0.0605) (0.0444)

GWS
0.000791** 0.000619* 0.000791*
(0.000358) (0.000366) (0.000442)

TANG
-0.319 -0.549 -0.319
(0.416) (0.372) (0.468)

ROA
0.0112*** 0.0126*** 0.0112***
(0.00316) (0.00315) (0.00330)

ROS
0.00549 9.64e-05 0.00549
(0.0333) (0.0349) (0.0135)

GDP
-0.00458 -0.00752 -0.00458
(0.00796) (0.00819) (0.00996)

Constant
3.270*** 3.009*** 3.270***
(0.133) (0.118) (0.300)

Observations 203 203 203
Number of mct 29 29 29
R-squared 0.593 0.587 0.593

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nguồn: Số liệu được tính toán từ phần mềm Stata

Chúng tôi sử dụng tùy chọn Robust trong 
phần mềm Stata để giảm thiểu ảnh hưởng của 
hiện tượng phương sai sai số và tự tương quan. 
Kết quả hồi quy được trình bày trong bảng 3 cho 
29 công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam.

Kết quả mô hình cho thấy Biến LEV và ROA 
tương quan ý nghĩa thống kê với biến LIQ ở mức 
ý nghĩa 1%. Biến ART tương quan ý nghĩa thống 
kê với biến LIQ ở mức ý nghĩa 5%. Biến GWS 
tương quan ý nghĩa thống kê với biến LIQ ở mức 
ý nghĩa 10%. Biến TANG, ROS và GDP tương 
quan không có ý nghĩa thống kê với biến LIG. 
Bên cạnh đó, trong mô hình có 59,3% thay đổi 
của LIQ được giải thích bởi các biến có trong mô 
hình. Cụ thể:

Đòn bẩy tài chính (LEV): LEV là nhân tố tác 
động đến LIQ ở mức ý nghĩa 1%. Hệ số tương 
quan của biến LEV là -2,683 cho thấy mối quan 
hệ tỷ lệ nghịch giữa cơ cấu nguồn vốn với khả 
năng thanh toán. Công ty sử dụng đòn bẩy tài 
chính càng cao thì rủi ro tài chính mà công ty gặp 
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phải càng lớn và khả năng thanh toán của công 
ty càng giảm. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn phù 
hợp với nghiên cứu của Opler và cộng sự (1999), 
Gill và Mathur (2011).

Khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA): 
Hệ số tương quan của ROA là 0,011 cho thấy mối 
quan hệ tỷ lệ thuận giữa ROA với LIQ ở mức ý 
nghĩa 1%, chứng tỏ nếu ROA càng tăng lên thì 
càng có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của 
doanh nghiệp. Điều này có thể giải thích là do khi 
ROA càng tăng chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của 
công ty càng tốt, công ty có sự đầu tư linh hoạt 
trước biến động của nền kinh tế dẫn đến khả năng 
trả nợ càng tốt. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn phù 
hợp với nghiên cứu của Nguyễn Văn Thép và cộng 
sự (2017), Trần Mạnh Dũng và cộng sự (2018).

Vòng quay tài sản (ART): Hệ số tương quan 
của ART là 0,114 cho thấy mối quan hệ tỷ lệ 
nghịch giữa ART với LIQ ở mức ý nghĩa 5%. 
Điều này có nghĩa là trong điều kiện các nhân tố 
khác không đổi, ART càng cao thì khả năng trả 
nợ càng tốt và ngược lại. Kết quả này cho thấy 
ART tăng 1% thì khả năng trả nợ của công ty sẽ 
tăng 0,114%, cho thấy tác động tích cực của ART 
đến khả năng trả nợ của công ty. Kết quả nghiên 
cứu này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Văn 
Thép và cộng sự (2017). 

Tốc độ tăng trưởng của công ty (GWS): Hệ 
số tương quan của GWS là 0,0008 cho thấy mối 
quan hệ tỷ lệ thuận giữa GWS với LIQ ở mức ý 
nghĩa 10%. Kết quả này cho thấy công ty có tốc 
độ tăng trưởng càng cao thì càng giúp cho công 
ty có thêm nguồn lực tài chính để đảm bảo thanh 
toán các khoản nợ của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, nhân tố TANG, ROS và GDP chưa 
có ý nghĩa thống kê với khả năng thanh toán của 
các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu này.

5. Kết luận
Có thể thấy rằng kết quả nghiên cứu ảnh hưởng 

của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các 
công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 
2015 - 2021 có nhiều điểm tương đồng với các 
nghiên cứu trên thế giới. Trong đó đòn bẩy tài 
chính (LEV), khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh 
(ROA), vòng quay tổng tài sản (ART) và tốc độ 
tăng trưởng của công ty (GWS) là những nhân tố 

có tác động mạnh đến khả năng thanh toán của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoài những nhân tố 
trên vẫn còn rất nhiều nhân tố khác cũng tác động 
đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà 
chưa được đề cập vào mô hình như: lạm phát, 
chính sách thuế, lãi suất, quy mô, tuổi thọ công 
ty,… Chính vì vậy, kết quả của mô hình trên chỉ 
là một trong những căn cứ giúp công ty xây dựng 
niêm yết nghiên cứu và đưa ra giải pháp nâng cao 
khả năng thanh toán mà vẫn đảm bảo phù hợp 
với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Ngoài 
ra, nhân tố TANG, ROS và GDP chưa có ý nghĩa 
thống kê với khả năng thanh toán của các doanh 
nghiệp trong mẫu nghiên cứu này. Ngành Xây 
dựng là một trong số những ngành mũi nhọn, có 
vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế 
Việt Nam, vì vậy, để có thể nâng cao được hiệu 
quả hoạt động tài chính cũng như tăng được khả 
năng thanh toán, các doanh nghiệp cần phải xây 
dựng cấu trúc nguồn vốn phù hợp, đầu tư tài sản 
cố định hiệu quả, nâng cao khả năng sinh lời của 
doanh nghiệp./.
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1. Đặt vấn đề
Từ khi Việt Nam thực hiện đổi mới cơ chế quản 

lý kinh tế trong nông nghiệp thì địa vị, vai trò của 
người nông dân nói chung, hộ gia đình nông dân 

nói riêng đã có những thay đổi cơ bản. Đã có nhiều 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã 
được ban hành, nhất là từ khi có Nghị quyết 10 của 
Bộ chính trị (1988), Luật Đất đai năm 2013; các 
nghị quyết, chính sách về tam nông (nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn) với nội dung cơ bản, thừa 
nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế cơ sở, tự chủ 
trong nông nghiệp. Những nội dung cơ bản trên đã 
là những điểm nhấn, đánh dấu những đổi mới về 
vai trò của hộ gia đình nông dân đối với sự phát 
triển của nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, quá 
trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung sang kinh tế thị trường đã thu hút 
nhiều thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển nông 
nghiệp. Cũng từ những thay đổi này, sự tham gia 
vào phát triển nông nghiệp không chỉ đơn thuần là 
nông dân, mà có cả nhiều đối tượng khác, trong đó 
hộ gia đình có vai trò hết sức quan trọng.

Vai trò của hộ gia đình đối với sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng KHCN là rất 
rõ và được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu khác nhau. 
Chính vì vậy, việc xây dựng chỉ tiêu và sử dụng nó 
để đánh giá vai trò của hộ gia đình đối với sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm ứng dụng KHCN là hết sức 
cần thiết. Thông qua sử dụng đánh giá các chỉ tiêu 
trên, vừa khẳng định rõ hơn vai trò của hộ, vừa là 
căn cứ để đưa ra chính sách, đề xuất giải pháp đẩy 
mạnh quá trình ứng dụng KHCN trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hộ gia đình 
hiện nay.

	 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HỘ GIA ĐÌNH 
TRONG TIẾP CẬN, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
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Vietnam is a developing country, agriculture 
still plays an important role in the economy. 
However, the explosion of information technology; 
The process of international integration requires 
higher quality agricultural products; Along with 
the shrinking land area due to urbanization and 
climate change while the population increases, the 
demand for food is constantly increasing... these 
are huge challenges for agricultural production. 
Over the past dozen years, Vietnam's agriculture 
has made clear changes toward applying high 
technology with a series of fundamental impacts 
from the Government and investments that have 
transformed the economy.

• Key words: agriculture, indicator system, 
households. 

JEL codes: D10, D33

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy 
nhiên, sự bùng nổ của công nghệ thông tin; quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản 
càng cao; cùng với diện tích đất bị thu hẹp do đô thị hóa, do biến đổi khí hậu trong khi dân số tăng nên 
nhu cầu lương thực không ngừng tăng lên… là những thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp. 
Trong vòng hơn chục năm trở lại đây, nền nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt 
sang hướng ứng dụng công nghệ cao với hàng loạt những tác động mang tính cơ bản của Chính phủ, 
những khoản đầu tư làm chuyển dịch xu hướng.

• Từ khóa: nông nghiệp, hệ thống chỉ tiêu, hộ gia đình.
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Xây dựng hệ thống chỉ tiêu chính là hệ thống 
hoá khoa học các công thức cơ bản giúp hộ có cái 
nhìn tổng quát trong việc quản lý sản xuất và  phát 
triển kinh tế hộ trong quá trình hội nhập.  Đã có một 
số nghiên cứu về vai trò của hộ trong HTX nông 
nghiệp; vai trò của hộ trong ứng dụng về công nghệ 
cao trong sản xuất, nhưng chưa có nghiên cứu sâu 
về các chỉ tiêu dùng để đánh giá vai trò của hộ trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp 
ứng dụng KHCN. 

2. Cơ sở khoa học của hệ thống chỉ tiêu 
nghiên cứu

2.1. Khoa học công nghệ trong sản xuất nông 
nghiệp

2.1.1. Cơ giới hóa nông nghiệp
Là việc sử dụng máy, thiết bị, công nghệ thay 

thế lao động thủ công nhằm tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài 
nguyên và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong 
quá trình sản xuất nông nghiệp.

- Cơ giới hoá bộ phận: Thường được thực hiện 
ở những khâu công việc nặng nhọc, tốn nhiều lao 
động thủ công hay thời vụ căng thẳng và dễ dàng 
thực hiện như khâu làm đất, vận chuyển, chế biến 
thức ăn gia súc v.v... 

- Cơ giới hoá đồng bộ: Là việc sử dụng liên tiếp 
các hệ thống máy ở tất cả các giai đoạn của quá 
trình sản xuất trồng trọt hay chăn nuôi kể từ lúc 
bắt đầu đến lúc ra sản phẩm. Cơ giới hóa đồng bộ 
bao gồm: (i) Đồng bộ giữa các khâu sản xuất nông 
nghiệp: Là việc áp dụng đồng bộ các loại máy, thiết 
bị, công nghệ phù hợp với nguồn nhân lực được 
đào tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tổ chức 
sản xuất và kết cấu hạ tầng kỹ thuật sản xuất nông 
nghiệp; (ii) Đồng bộ theo chuỗi liên kết: Là việc 
áp dụng cơ giới hóa đồng bộ giữa các khâu sản 
xuất nông nghiệp gắn với một trong các khâu: Vận 
chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp hoặc toàn bộ chuỗi liên kết từ 
sản xuất, vận chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến 
đến tiêu thụ sản phẩm; và (iii) Dự án đầu tư cơ giới 
hóa đồng bộ trong nông nghiệp bao gồm: Các dự 
án đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ giữa các 
khâu sản xuất nông nghiệp; dự án đầu tư thực hiện 
cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi liên kết.

- Tự động hoá: Là giai đoạn phát triển cao hơn 
của cơ giới hoá tổng hợp, gắn liền với cách thức 
khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, 
các phương tiện điều khiển tự động để hoàn thành 

mọi khâu liên tiếp của quá trình sản xuất từ khi 
chuẩn bị đến lúc kết thúc cho sản phẩm. 

Cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt
 - Khâu làm đất: Các loại máy, thiết bị, công 

nghệ thực hiện các hoạt động: Làm đất (cày, bừa, 
rạch hàng, lên luống; san phẳng đồng ruộng. 
Chuyển sử dụng sức của trâu bò hoặc công cụ thô 
sơ sang máy làm đất (Ví dụ như máy kéo 2 bánh 
sang máy kéo 4 bánh có năng suất, hiệu quả và điều 
kiện lao động thuận lợi).

- Khâu gieo trồng, cấy: Trong sản xuất lúa, 
chuyển dần từ gieo xạ bằng công cụ sang sử dụng 
mạ khay, máy cấy lúa và máy cấy lúa tốc độ cao 
đưa mức độ cơ giới hóa khâu gieo. Áp dụng gieo 
ngô bằng máy tại sản xuất tập trung. 

- Khâu chăm sóc: Vun, xới đất, làm cỏ, phun 
thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho 
cây trồng, khích thích sinh trưởng. Sử dụng các 
loại máy phun thuốc bảo vệ thực vật bằng các máy 
phun thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng bảo đảm 
theo quy chuẩn kỹ thuật. Sử dụng máy kéo đa năng 
chăm sóc (vun, xới) cho chè, cây công nghiệp.

- Khâu tưới: Đưa công nghệ tưới tiết kiệm nước 
(tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa) để áp dụng nhanh 
mô hình tưới tiết kiệm nước cho mía, chè, cà phê 
và một số cây công nghiệp khác. 

- Khâu thu hoạch: Thực hiện thu hoạch lúa bằng 
máy gặt đập liên hợp, thu hoạch ngô, mía, sắn, 
rau… bằng máy thu hoạch. Thu hoạch chè bằng 
máy hái. Máy cuộn rơm rạ, bốc xếp, vận chuyển

- Khâu sấy, bảo quản: Áp dụng các loại máy 
sấy, phù hợp với quy mô, trình độ sản xuất. Các hệ 
thống sấy lúa giảm hao hụt và tăng chất lượng sản 
phẩm. Máy sấy ngô hạn chế tổn thất và chất lượng 
cho ngô do nhiễm aflatoxin, đặc biệt vào mùa mưa. 
Xây dựng hệ thống kho đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để 
thu mua hoặc tạo điều kiện cho dân ký gửi hàng 
hoá tại các vùng sản xuất hàng hoá.

Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các 
hoạt động: Canh tác (hệ thống máy, thiết bị, nhà 
màng, nhà kính, nhà lưới; hệ thống canh tác nhiều 
tầng, hệ thống điều tiết tiểu khí hậu); xử lý phụ 
phẩm trồng trọt.

Cơ giới hóa trong sản xuất chăn nuôi
Áp dụng máy, thiết bị cho chăn nuôi nông hộ 

theo hình thức công nghiệp, có kỹ thuật và công 
nghệ phù hợp để hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường vừa bảo đảm an toàn vệ sinh 
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thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của ngành 
chăn nuôi. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực 
hiện các hoạt động: Sản xuất nguyên liệu, thức ăn 
chăn nuôi, con giống, chuồng trại (cung cấp nước, 
thức ăn, điều tiết tiểu khí hậu chuồng nuôi), thu 
hoạch, bảo quản, vận chuyển sản phẩm. Các loại 
máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt động: 
Vệ sinh, xử lý phụ phẩm chăn nuôi.

- Cơ giới hoá chăn nuôi chuồng trại: hệ thống 
cung cấp thức ăn, nước uống tự động 

- Cơ giới hóa chế biến thức ăn thô (trâu, bò): 
máy sơ chế, chế biến thức ăn chăn nuôi

- Cơ giới hóa trong thu hoạch: sử dụng máy vắt 
sữa cho chăn nuôi bò sữa

- Cơ giới hóa vệ sinh chuồng trại, xử lý tái tạo 
chất thải chăn nuôi thành các sản phẩm dưới dạng 
năng lượng (nhiệt - điện) và phân bón hữu cơ 

Cơ giới hóa trong hoạt động nuôi trồng thủy 
sản: Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện 
các hoạt động nuôi trồng: Sản xuất giống; sản xuất 
thức ăn; cấp, thoát nước; chăm sóc; thu hoạch; 
vận chuyển; sơ chế; bảo quản; chế biến; tiêu thụ 
sản phẩm; xử lý chất thải; sử dụng phụ phẩm nuôi 
trồng thủy sản.

Cơ giới hóa trong hoạt động lâm nghiệp: Các 
loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện các hoạt 
động: Canh tác làm đất, sản xuất giống, trồng, chăm 
sóc cây trồng, khai thác, bốc dỡ và vận chuyển sản 
phẩm. Các loại máy, thiết bị, công nghệ thực hiện 
các hoạt động: Phòng cháy, chữa cháy; xử lý phụ 
phẩm lâm nghiệp.

2.1.2. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản 
xuất nông nghiệp

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ 
cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết 
hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra 
các công nghệ khai thác các hoạt động sống của 
vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất 
ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có 
chất lượng cao. Công nghệ sinh học là tập hợp các 
kỹ thuật khác nhau của các ngành khoa học về sự 
sống có khả năng khai thác và biến đổi các cơ thể 
sinh vật, các hợp phần của cơ thể sống và các quá 
trình sinh học nhằm tạo ra các sản phẩm đặc thù ở 
quy mô  lớn. 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông 
nghiệp thường được thực hiện qua các công nghệ 

điển hình như: kỹ thuật cấy mô, kỹ thuật sinh học 
phân tử và kỹ thuật di truyền

- Tạo ra giống mới ưu việt hơn (năng suất, chất 
lượng, chống chịu sâu bệnh và ứng phó biến đổi 
khí hậu), mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Tạo ra công nghệ sản xuất các chế phẩm chăm 
sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi (thuốc BVTV, 
thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm khác)

- Công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông 
sản

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất 
trồng trọt

- Ứng dụng các giống cây trồng mới có năng 
suất, chất lượng cao hơn, có khả năng chống chịu 
dịch bệnh hoặc thích ứng với khí hậu biến đổi.

- Ứng dụng giống cây trồng sạch bệnh được sản 
xuất thông qua nhân giống vô tính, đối với các loại 
cây trồng bao gồm cả cây lâm nghiệp.

- Ứng dụng giống cây lai mới có tính ưu việt 
cao hơn.

- Ứng dụng biện pháp sinh học thay thế thuốc 
BVTV hóa học.

Chế phẩm sinh học cho cây trồng: Có thể bao 
gồm các nhóm cơ bản: 

+ Nhóm chế phẩm sinh học cho sản xuất phân 
bón hữu cơ sinh học, phân bón vi sinh (Phân hữu 
cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh).

+ Nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng cho việc 
phòng trừ dịch hại trên cây trồng (Thuốc BVTV có 
nguồn gốc sinh học).

+ Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho cải tạo 
đất, xử lý phế thải nông nghiệp.

+ Nhóm điều hòa sinh trưởng cho cây trồng: 
nhóm các chất kích thích sinh thưởng, nhóm các 
chất ức chế sinh trưởng.

Ứng dụng CNSH trong chăn nuôi
- Giống vật nuôi có năng suất cao, chất lượng 

tốt hoặc khả năng chống chịu bệnh tật cao hơn, ví 
dụ các con lai hay gia súc chuyển gen có khả năng 
kháng bệnh cao hơn.

- Ứng dụng các vắc xin trong phòng ngừa, quản 
lý dịch bệnh đàn vật nuôi.

- Ứng dụng các chế phẩm sinh học xử lý chất 
thải chăn nuôi.

Ứng dụng CNSH trong nuôi trồng thủy sản
- Sản xuất giống nhân tạo (sinh sản nhân tạo).
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- Ứng dụng các mô hình nuôi quảng canh, thâm 
canh, nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng trọt (lúa - 
cá, lúa- tôm)…

- Thức ăn thủy sản.
- Thuốc thú y và vắc xin.
- Chế phẩm/công nghệ xử lý môi trường nuôi.
2.1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản 

xuất nông nghiệp
Các giai đoạn chính trong sản xuất nông nghiệp 

bao gồm chuẩn bị đầu vào, sản xuất (gieo trồng), 
chăm sóc cây trồng vật nuôi (nước, phân bón, thức 
ăn CN, thuốc BVTV, thuốc thú y…), thu hoạch và 
xử lý sau thu hoạch, vận chuyển sản phẩm, đóng 
gói và bảo quản sản phẩm. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông 
nghiệp có thể được chia thành các dạng cơ bản:  ứng 
dụng quản lý được phát triển để hỗ trợ quá trình sản 
xuất nông nghiệp bằng việc xây dựng một mạng 
lưới trao đổi thông tin các bên liên quan đến quá 
trình sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp; 
Hai là, các hệ thống quan trắc, giám sát các thông 
số liên quan đến quá trình môi trường, tối ưu hóa 
quá trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Các 
hệ thống này sử dụng mạng các loại cảm biến khác 
nhau với số lượng lớn để thu nhận thông tin về các 
thông số môi trường như độ ẩm của đất, nhiệt độ và 
chất lượng không khí của môi trường nuôi trồng; 
Ba là, các hệ thống hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
chính xác. Các hệ thống này cho phép nhà sản xuất 
giám sát sản phẩm nuôi trồng theo từng giai đoạn 
sinh trưởng và đưa ra những kiến nghị phù hợp với 
từng giai đoạn và từng chủng loại.

Tại cấp độ sản xuất của hộ, ứng dụng công nghệ 
thông tin có thể được thông qua:

-	Sử dụng hệ thống cảm biến kiểm tra các điều 
kiện sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật 
nuôi. Ví dụ trong trồng trọt, kiểm tra các điều kiện 
môi trường ảnh hưởng mùa màng, tình trạng dinh 
dưỡng của cây trồng. Người chăn nuôi sử dụng hệ 
thống cảm biến trong qua trình theo dõi đàn vật 
nuôi, môi trường chuồng trại, đảm bảo an toàn cho 
đàn vật nuôi. Trong nuôi trồng thủy sản, mạng cảm 
biến có thể được sử dụng để quan trắc nồng độ ô 
xy, PH trong các hồ nuôi, khi đó có thể điều khiển 
tự động các quạt nước cung cấp oxy và thông báo 
cho người quản lý tình trạng của ao nuôi… Nông 
dân có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh 
để điều khiển từ xa.

-	Sử dụng các nền tảng công nghệ thông tin như 
Facebook, Zalo, chợ thương mại điện tử để giao dịch 
(mua vật tư, bán sản phẩm đầu ra), quảng cáo sản 
phẩm của địa phương; tra cứu thông tin thị trường.

2.1.4. Ứng dụng các quy trình kỹ thuật vào sản 
xuất nông nghiệp

Hộ nông dân ứng dụng các kỹ thuật canh tác, 
nuôi trồng và bảo quản sản phẩm nông sản nhằm 
đạt được năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu 
quả kinh tế. Các quy trình kỹ thuật phổ biến như 
VietGAP, hữu cơ trong trồng trọt. Thực hành nông 
nghiệp tốt (Good Agriculture Practices - GAP) là 
những nguyên tắc, thủ tục được thiết lập nhằm đảm 
bảo một môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, thực 
phẩm phải đảm bảo không chứa các tác nhân gây 
bệnh như chất độc sinh học (vi khuẩn, nấm, virus, 
ký sinh trùng) và hóa chất (dư lượng thuốc BVTV, 
kim loại nặng, hàm lượng nitrat), bảo vệ sức khỏe 
cho nhà sản xuất và người tiêu dùng cũng như 
bảo vệ môi trường… Thực hành nông nghiệp thể 
hiện qua các tiêu chuẩn do quốc gia, nhóm quốc 
gia, tổ chức quy định mục đích để chỉ dẫn người 
sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm, sức 
khoẻ, an sinh xã hội cho người lao động và bảo 
vệ môi trường. Trong chăn nuôi, các quy trình như 
VietGAHP, chăn nuôi an toàn sinh học hoặc chăn 
nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi hữu cơ. Ngoài ra 
nông dân cũng có thể ứng dụng các kỹ thuật chăn 
nuôi tạo sản phẩm mới như thịt lợn thảo dược, thịt 
gà thảo dược…

2.2. Các yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu nghiên 
cứu thể hiện vai trò của hộ nông dân trong tiếp 
cận và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 
xuất nông nghiệp

2.2.1. Vai trò của hộ nông dân trong tiếp cận, 
ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông 
nghiệp

+ Hộ nông dân có thể đóng vai trò là đơn vị thử 
nghiệm khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất 
nông nghiệp: các mô hình khuyến nông thử nghiệm 
các giống mới, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn 
nuôi v.v... thường được lựa chọn để thử nghiệm để 
theo dõi tính phù hợp của các công nghệ và kỹ thuật 
này với thực tiễn sản xuất ở địa phương.

+ Là đơn vị tiếp nhận khoa học công nghệ từ 
khu vực công, tư thông qua chuyển giao: Hộ nông 
dân là đơn vị sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp, 
do đó cũng là đơn vị chủ yếu tiếp cận các công 
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nghệ, kỹ thuật được chuyển giao và là khách hàng 
của các đơn vị chuyển giao, các doanh nghiệp, các 
đơn vị sản xuất các công nghệ ứng dụng.

+ Là đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ vào 
trong sản xuất nông nghiệp: Hộ gia đình (nông dân) 
là đơn vị chủ yếu ứng dụng thành quả nghiên cứu 
khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. 
Mức độ và quy mô ứng dụng khác nhau tùy thuộc 
vùng miền, quy mô sản xuất, trình độ, các nguồn 
lực cũng như sự phát triển thị trường sản phẩm.

+ Là đơn vị lan tỏa khoa học công nghệ sang các 
hộ khác: Hộ nông dân giữ vai trò quan trọng trong 
lan tỏa công nghệ và kỹ thuật sản xuất tới các hộ 
nông dân khác. Việc chứng kiến sự thành công của 
các hộ nông dân đi trước (nông dân tiên phong) là 
động lực khuyến khích cho các nông dân đi sau học 
tập và ứng dụng. Sự lan tỏa này thường theo các 
kênh như quan sát, giới htiệu bạn bè, họ thàng và 
người thân, tham quan học hỏi….

2.2.2. Yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu cần phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu, và cần đảm bảo các yêu cầu 
sau: 

+ Tính bao quát: Số lượng hệ thống chỉ tiêu cần 
đủ lớn để bao quát tất cả các mặt có liên quan tới 
vai trò của hộ gia đình trong tiếp cận và ứng dụng 
khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

+ Tính thống nhất: Các chỉ tiêu trong hệ thống 
cần có tính thống nhất với nhau và có tính liên kết 
giữa các chỉ tiêu.

+ Tinh phù hợp: Hệ thống các chỉ tiêu nghiên 
cứu cần phù hợp với thực trạng vai trò của hộ gia 
đình trong tiếp cận và ứng dụng khoa học công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở phạm vi cấp 
nông hộ; có đơn vị tính phù hợp.

+ Tính đặc trưng: Các chỉ tiêu được chọn cần 
đặc trưng cho nội dung đánh giá về phạm vi, quy 
mô, mức độ tiếp cận và ứng dụng khoa học công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp tại hộ gia đình.

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Trong các chỉ tiêu dưới đây, ứng dụng KHCN 

được hiểu như là các công nghệ được mô tả ở phía 
trên (cơ giới, sinh học, tự động hóa, công nghệ 
thông tin).

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện năng lực tiếp cận 
KHCN trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình

+ Số lượng, tỷ lệ hộ được nghe, hiểu, nắm rõ 
(theo các mức độ) về các thành tựu công nghệ, kỹ 
thuật trong sản xuất nông nghiệp.

+ Số lượng các nguồn thông tin về khoa học 
công nghệ tới hộ nông dân và tần suất tham khảo 
thông tin từ hộ gia đình.

+ Số lần các hộ được tập huấn về KHCN và 
các đơn vị tập huấn trong vòng 3 năm trở lại đây.

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu thể hiện vai trò thử 
nghiệm KHCN

+ Số lượng hộ thử nghiệm hoặc làm các mô 
hình khuyến nông trong vòng 3 năm qua.

+ Số lượng các mô hình khuyến nông được 
trình diễn ở các hộ nông dân chia theo các hoạt 
động trồng trọt, chăn nuôi, NTTS, lâm nghiệp…

+ Số lượng và tỷ lệ các hộ thử nghiệm mô hình 
khuyến nông thành công, chia theo các hoạt động 
sản xuất.

+ Quy mô của các mô hình trình diễn khuyến 
nông ở các hộ nông dân.

2.3.3. Nhóm chỉ tiêu thể hiện vai trò lan tỏa 
khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 
của hộ nông dân

+ Số lượt tham quan, học hỏi của nông dân tại 
các mô hình trình diễn.

+ Số hộ giới thiệu các công nghệ, kỹ thuật cho 
bạn bè, họ hàng, các nông dân khác.

+ Số hộ ứng dụng khoa học công nghệ từ học 
hỏi các hộ đi trước.

2.3.4. Nhóm chỉ tiêu thể hiện quy mô và mức 
độ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản, lâm nghiệp)

- Quy mô áp dụng đối với từng loại hình công 
nghệ:

+ Số lượng hộ và tỷ lệ hộ áp dụng KHCN. 
+ Diện tích và tỷ lệ diện tích được áp dụng. 
+ Quy mô đàn vật nuôi và tỷ lệ đàn vật nuôi 

được áp dụng KHCN.
- Mức độ áp dụng KHCN
+ Số lượng , công suất máy, thiết bị, công nghệ 

chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
+ Mức độ cơ giới hóa một phần hoặc toàn bộ 

trong các khâu sản xuất.
+ Hoặc áp dụng KHCN trong các khâu khác 

nhau trong sản xuất  nông nghiệp (đầu vào - sản 
xuất - thu hoạch - bảo quản- tiêu thụ sản phẩm).

Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
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+ Tỷ lệ số khâu được áp dụng khoa học công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp (đầu vào -> tiêu 
thụ sản phẩm).

+ Tổng số vốn đầu tư cho máy móc, trang thiết 
bị công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 
hộ gia đình.

+ Xu hướng thay đổi quy mô, mức độ áp dụng 
KHCN trong những năm qua. 

+ Xu hướng thay đổi quy mô, mức độ áp dụng 
KHCN trong thời gian tới.

2.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tổ chức, 
ứng dụng KHCN tại hộ nông dân

+ Công nghệ: tính hiện đại và cập nhật của công 
nghệ được thể hiện qua số năm áp dụng KHCN 
so với thời điểm phổ biến khoa học công nghệ/kỹ 
thuật đó.

+ Số lượng và tỷ lệ hộ ứng dụng thành công 
KHCN trong sản xuất nông nghiệp (đạt được năng 
suất và chất lượng).

+ Số lượng và tỷ lệ hộ ứng dụng thành thạo 
khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tại 
hộ (tự đánh giá theo các mức khác nhau).

+ Số lượng, tỷ lệ hộ ứng dụng KHCN có liên kết 
với người mua hoặc người bán.

+ Số lượng, tỷ lệ hộ ứng dụng KHCN liên kết 
với nhau.

+ % sản lượng sản phẩm ứng dụng KHCN được 
tiêu thụ cho các đơn vị liên kết.

+ Số lượng và tỷ lệ hộ đánh giá lợi ích từ ứng 
dụng khoa học công nghệ. 

● Tiết kiệm lao động.
● Có thời gian cho các công việc khác, hoạt 

động gia đình.
● Nâng cao năng lực bản thân.
● Có nhiều mối quan hệ cộng đồng hơn.
● Tiếp cận liên kết với người mua dễ hơn.
● Nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.
● Canh tác/nuôi  trồng bền vững hơn.
● Giảm rủi ro trong sản xuất.
2.3.6. Nhóm chỉ tiêu thể hiện kết quả, hiệu quả 

tài chính trong ứng dụng khoa học công nghệ trong 
sản xuất nông nghiệp

+ Năng suất và thay đổi năng suất sản phẩm.
+ Tỷ lệ hao hụt sản phẩm khi có và không áp 

dụng KHCN.

+ Chất lượng và thay đổi chất lượng sản phẩm 
(tự đánh giá).

+ Sản lượng và thay đổi về sản lượng sản phẩm.
+ Giá bán và chênh lệch giá bán.
+ Doanh thu.
+ Chi phí (vật tư, nhân công...) và so sánh khi 

có/không áp dụng KHCN.
+ Giá trị gia tăng.
+ Thu nhập, lợi nhuận và so sánh với không áp 

dụng KHCN.
+ Các chỉ tiêu tài chính khác (DT/chi phí, LN/

Chi phí…).
3. Kết luận
Trong bối cảnh đầu tư đầu vào đã chạm ngưỡng 

năng suất, khoa học công nghệ là chìa khóa nhằm 
tạo ra đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
và giá trị sản phẩm nông sản. Sự hình thành các 
chuỗi liên kết, hệ thống bán lẻ hiện đại, cạnh tranh 
từ nông sản nhập khẩu và nhu cầu tiêu dùng thay 
đổi là các yếu tố chính thúc đẩy ứng dụng khoa 
học công nghệ của các hộ nông dân. Việc đánh giá 
mức độ, phạm vi, quy mô và kết quả của việc tiếp 
cận, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp là cơ sở đề xuất các giải pháp, chính 
sách giúp cho việc thiết kế, thực thi các chính sách 
khoa học công nghệ một cách hiệu lực và hiệu quả. 
Hệ thống chỉ tiêu đánh giá, do đó, thể hiện đầy đủ 
và bao quát vai trò của hộ nông dân trong tiếp cận 
KHCN, ứng dụng, lan tỏa công nghệ, năng lực thực 
hiện và kết quả, hiệu quả tài chính của việc ứng 
dụng khoa học công nghệ.

Tài liệu tham khảo:
Bộ Nông nghiệp và PTNT (2015). Quyết định số 3642/QĐ-BNN-

CB. Phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo 
động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008). Quyết định số 94/2008/QĐ-
BNN. Ban hành Quy chế quản lý “Chương trình trọng điểm phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng 
dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020”.

Bộ KHCN (2021). Thông tư số: 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 
tháng 03 năm 2021 ở cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Chính Phủ (2021a). Nghị quyết số 01/NQ-CP, ban hành ngày 
01/01/2021 của Chính phủ. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021.

Chính phủ (2021b). Quyết định số 225/QĐ-TTg, ban hành ngày 
25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc phê duyệt Kế hoạch cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.



86 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

1. Giới thiệu
Quản trị công ty đóng vai trò quan trọng 

hàng đầu trong việc phát triển, hỗ trợ và nâng 
cao thành quả hoạt động (Yusoff & Abdulsamad, 
2018). Quản trị công ty tốt được coi là quan trọng 

trong việc giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và 
các nhà đầu tư, thu hút vốn đầu tư, nâng cao uy 
tín và thành quả hoạt động (IFC, 2010), đảm bảo 
phân bổ và quản lý tài nguyên tốt hơn (S. Mishra 
& Mohanty, 2014), từ đó làm tăng lợi nhuận và 
giá trị tài sản của doanh nghiệp (IFC, 2010; S. 
Mishra & Mohanty, 2014). Bởi vì các doanh 
nghiệp được quản trị tốt sẽ có độ tin cậy cao hơn 
và dễ nhận được nguồn vốn từ các tổ chức tài 
chính. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẵn sàng cung 
cấp nguồn vốn với chi phí thấp cho doanh nghiệp 
do họ nhận được tín hiệu tích cực từ việc bất đối 
xứng thông tin thấp hơn ở các doanh nghiệp được 
quản trị tốt hơn.

	 Vấn đề quản trị công ty đang được nhiều học 
giả và nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên 
cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu này cho thấy sự 
không thống nhất trong việc áp dụng nguyên 
tắc quản trị công ty giữa các quốc gia (Brown, 
Beekes, & Verhoeven, 2011) và các nghiên cứu 
này chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định về 
quản trị công ty. Tại Việt Nam, lĩnh vực quản trị 
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The study aims to test the relationship between 
corporate governance and firm performance in 
Vietnam. The secondary data set was produced 
from 700 observations of 70 public businesses 
that were listed between 2012 and 2021 on the 
stock exchanges in Ho Chi Minh City and Hanoi. 
The sample was chosen using the random 
sampling approach. To test the hypotheses 
and research models, the GMM regression 
method is used. According to research findings, 
corporate governance and firm performance are 
positively correlated. Transparency and access to 
information both directly affect firm performance 
and moderate the relationship between corporate 
governance and firm performance.

• Key words: corporate governance, transparency, 
access to information, firm performance. 
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Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành quả 
hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ 700 quan sát của 
70 doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, 
giai đoạn 2012 - 2021, mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Để kiểm định các giả 
thuyết và mô hình nghiên cứu, phương pháp hồi quy GMM được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
mối quan hệ tích cực giữa quản trị công ty và thành quả hoạt động doanh nghiệp. Tính minh bạch và tiếp 
cận thông tin vừa tác động trực tiếp đến thành quả hoạt động và vừa điều tiết mối quan hệ giữa quản trị 
công ty và thành quả hoạt động.

• Từ khóa: quản trị công ty, tính minh bạch, tiếp cận thông tin, thành quả hoạt động doanh nghiệp.



87Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023

công ty mới được quan tâm nghiên cứu gần đây. 
Một vài nghiên cứu nổi bật tại Việt Nam được 
công bố như nghiên cứu của Ngo, Jorissen, & 
Nonneman (2018); Vinh (2019); Dao & Ngo 
(2020). Đặc điểm chung của các nghiên cứu này 
là nghiên cứu sự tác động riêng lẻ của từng đặc 
điểm quản trị công ty đến thành quả hoạt động, vì 
vậy, kết quả nghiên cứu chưa phản ánh được một 
cách tổng quát nhất sức mạnh tổng thể của quản 
trị công ty tác động đến thành quả hoạt động như 
thế nào. Do đó, nhiều nghiên cứu trước đã thiết 
kế một thang đo thể hiện chất lượng quản trị công 
ty (Al-Gamrh, Ismail, Ahsan, & Alquhaif, 2020) 
đó là điểm quản trị công ty (Gov-Score) hoặc chỉ 
số quản trị công ty (corporate governance index) 
dựa trên các thuộc tính của quản trị công ty.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa tìm thấy 
nghiên cứu nào quan tâm đến môi trường kinh 
doanh ở góc độ thể chế, cụ thể là tính minh 
bạch và tiếp cận thông tin. Do vậy, mục tiêu của 
nghiên cứu này là nghiên cứu mối quan hệ giữa 
quản trị công ty và thành quả hoạt động doanh 
nghiệp tại Việt Nam, trong đó có sự điều tiết môi 
trường kinh doanh, cụ thể là tính minh bạch và 
tiếp cận thông tin. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp 
doanh nghiệp có chiến lược thích nghi với mỗi 
môi trường nhằm làm tăng thành quả hoạt động. 
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để 
các tỉnh, thành nói riêng, Việt Nam nói chung cải 
thiện môi trường kinh doanh, tạo ra môi trường 
kinh doanh thuận lợi, từ đó, làm tăng thành quả 
hoạt động cũng như thu hút đầu tư và phát triển 
kinh tế địa phương.

2. Tổng quan nghiên cứu và mô hình  
nghiên cứu

2.1. Quản trị công ty
Quản trị công ty là những cơ cấu và những quá 

trình để định hướng và kiểm soát doanh nghiệp 
(IFC, 2010). Quản trị công ty liên quan tới một 
tập hợp các mối quan hệ giữa Ban Giám đốc, 
Hội đồng Quản trị, cổ đông và các bên có quyền 
lợi liên quan khác (OECD, 2004). Tại Việt Nam, 
quản trị công ty cũng được định nghĩa tương 
đồng với các định nghĩa trên, quản trị công ty 
là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho doanh 
nghiệp được định hướng điều hành và được kiểm 
soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ 
đông và những người liên quan đến doanh nghiệp 
(Bộ Tài chính, 2007).

2.2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
Tính minh bạch và tiếp cận thông tin là một 

trong mười chỉ số thành phần của chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cụ thể là môi trường 
kinh doanh công khai minh bạch, doanh nghiệp 
có cơ hội trong việc tiếp cận công bằng các thông 
tin cần cho kinh doanh và các văn bản pháp luật 
cần thiết. Chỉ số PCI được thiết kế để đánh giá 
và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của 
Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh 
doanh thuận lợi cho việc tăng trưởng và phát triển 
kinh tế (PCI, 2023).

2.3. Thành quả hoạt động
Hiện nay, để đo lường thành quả hoạt động 

và mối quan hệ giữa thành quả hoạt động với các 
yếu tố khác, thành quả hoạt động được nhìn nhận 
ở nhiều khía cạnh khác nhau, cụ thể như (1) thành 
quả tài chính (lợi nhuận theo tài sản, lợi nhuận 
theo vốn chủ sở hữu và lợi nhuận theo đầu tư), 
(2) thành quả thị trường sản phẩm (doanh thu, thị 
phần, Tobin's Q và lợi nhuận của cổ đông). Thực 
tiễn, nhiều nghiên cứu sử dụng cùng lúc cả hai 
thước đo này trong nghiên cứu về quản trị công 
ty và thành quả hoạt động, ví dụ như trong nghiên 
cứu của Yoo & Jung (2015), Al-ahdal, Alsamhi, 
Tabash, & Farhan (2020), Dao & Ngo (2020), A. 
K. Mishra, Jain, & Manogna (2021).

2.4. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
2.4.1 Giả thuyết nghiên cứu
Phần lớn các nghiên cứu về quản trị công ty 

và thành quả hoạt động đều cho thấy mối quan 
hệ giữa quản trị công ty và thành quả hoạt động. 
Cụ thể, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho rằng 
quản trị công ty mạnh hơn sẽ dẫn đến thành quả 
hoạt động cao hơn (Malik & Makhdoom, 2016) 
hay quản trị công ty tốt hơn, khả năng của các 
nhà quản lý hành động vì lợi ích cá nhân của 
họ bị hạn chế, dẫn đến việc ra quyết định hiệu 
quả hơn và thành quả hoạt động cao hơn (Alali, 
Anandarajan, & Jiang, 2012). Vì vậy, giả thuyết 
về mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành quả 
hoạt động được đề xuất như sau:

H1: Quản trị công ty có mối quan hệ tỷ lệ 
thuận với thành quả hoạt động doanh nghiệp.

Trong các nghiên cứu trước có liên quan, môi 
trường kinh doanh được xem xét ở cả hai vai trò 
là (1) vai trò điều tiết mối quan hệ giữa quản trị 
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công ty và thành quả hoạt động (Bimo, Silalahi, 
& Kusumadewi, 2021) và (2) vai trò kiểm soát 
thành quả hoạt động (Ngo et al., 2018). Tính minh 
bạch và tiếp cận thông tin là một trong mười chỉ 
số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh PCI, giải thích sự khác biệt về phát triển kinh 
tế cũng như môi trường kinh doanh giữa các tỉnh, 
thành phố của Việt Nam. Vì vậy, trong nghiên 
cứu này, tính minh bạch và tiếp cận thông tin 
cũng được xem xét ở cả vai trò điều tiết mối quan 
hệ giữa quản trị công ty và thành quả hoạt động 
và vai trò kiểm soát thành quả hoạt động. Do đó, 
giả thuyết về vai trò của tính minh bạch và tiếp 
cận thông tin được xây dựng như sau: 

H2: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin điều 
tiết mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành 
quả hoạt động (môi trường kinh doanh công khai 
minh bạch, doanh nghiệp có cơ hội nhiều hơn 
trong việc tiếp cận công bằng các thông tin cần 
cho kinh doanh và các văn bản pháp luật cần thiết 
sẽ làm giảm tác động của quản trị công ty đến 
thành quả hoạt động).

H3: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin có 
mối quan hệ tỷ lệ thuận với thành quả hoạt động.

2.4.2. Mô hình nghiên cứu
Qua các vấn đề lý thuyết và các nghiên cứu 

thực nghiệm liên quan đến quản trị công ty và 
thành quả hoạt động, mô hình nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa quản trị công ty và thành quả hoạt 
động doanh nghiệp tại Việt Nam: Vai trò điều tiết 
của tính minh bạch và tiếp cận thông tin được 
thiết kế như bên dưới.

PERit = α + β1PERit-1 + β2CGit + β3TAit + 
β4TAit*CGit + εit

Trong đó:
PER: Là thành quả hoạt động doanh nghiệp, 

được đo bằng ROE và tăng trưởng doanh thu (SG)
CG: Là quản trị công ty, được đo bằng điểm 

quản trị công ty
TA: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, 

được đo lường thông qua chỉ số về tính minh 
bạch và tiếp cận thông tin.

ε: Là sai số trong mô hình
i, t: Là đại diện cho doanh nghiệp i tại thời 

điểm t, với t là khoảng thời gian trong giai đoạn 
2012-2021.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện thông qua nghiên 

cứu định lượng. Nguồn dữ liệu sử dụng trong 
nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp, được thu thập từ 
các báo cáo (bản cáo bạch, báo cáo tài chính 
năm - có kiểm toán, báo cáo thường niên và báo 
cáo quản trị công ty) của các doanh nghiệp niêm 
yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh và Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2021. Cụ 
thể, dữ liệu được thu thập từ 700 quan sát của 
70 doanh nghiệp đại chúng (loại trừ các doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tài chính và ngân 
hàng), mẫu được chọn theo phương pháp chọn 
mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Riêng dữ liệu về tính 
minh bạch và tiếp cận thông tin được thu thập từ 
trang chủ của PCI Việt Nam. Dữ liệu sau khi thu 
thập sẽ được phân tích thông qua phương pháp 
GMM.

4. Thang đo
4.1. Quản trị công ty
Được xây dựng dựa trên 21 mục đo, bằng cách 

cho điểm cho mỗi mục đo điểm 1 nếu được xem 
là quản trị tốt và điểm 0 nếu được cho là quản 
trị kém (Jiménez-Angueira, 2018). Điểm quản trị 
công ty được tính bằng tổng điểm của 21 mục đo, 
như vậy, điểm quản trị công ty của mỗi doanh 
nghiệp có giá trị từ 0 đến 21. Chi tiết về 21 nội 
dung đo lường quản trị công ty như bên dưới:

1. Quy mô hội đồng quản trị: Bằng 1 nếu hội 
đồng quản trị có ít nhất năm thành viên nhưng 
không quá mười sáu thành viên, bằng 0 nếu 
không (Al-ahdal et al., 2020).

2. Sự độc lập của hội đồng quản trị: Bằng 1 
nếu hơn 50% các thành viên hội đồng quản trị là 
thành viên độc lập bên ngoài; bằng 0 nếu không 
(Al-ahdal et al., 2020).

3. Thành viên không điều hành: Bằng 1 nếu hội 
đồng quản trị có hơn 50% thành viên bên ngoài 
không điều hành, bằng 0 nếu không (Shahwan, 
2015; Mansour, Al Amosh, Alodat, Khatib, & 
Saleh, 2022). 

4. CEO kiêm nhiệm: Bằng 1 nếu chủ tịch hội 
đồng quản trị và CEO là hai người khác nhau, 
bằng 0 nếu không (Al-ahdal et al., 2020; Mansour 
et al., 2022).
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5. Hiện diện của nữ giới trong hội đồng quản 
trị: Bằng 1 nếu hội đồng quản trị có thành viên 
nữ, bằng 0 nếu không (Shahwan, 2015).

6. Quan hệ gia đình trong hội đồng quản trị: 
Bằng 1 nếu một hoặc nhiều thành viên trong hội 
đồng quản trị là người cùng một gia đình, bằng 0 
nếu không (Razzaque, Ali, & Mather, 2020).

7. Sở hữu nhà nước: Bằng 1 nếu nhà nước là 
cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp trong năm, 
bằng 0 nếu không (Yoo & Jung, 2015).

8. Sở hữu nước ngoài: Bằng 1 nếu sự hiện diện 
của quyền sở hữu nước ngoài từ 5% trở lên, bằng 
0 nếu không (Yoo & Jung, 2015).

9. Sở hữu gia đình: Bằng 1 nếu một hoặc 
nhiều thành viên trong hội đồng quản trị là người 
cùng một gia đình và tổng sở hữu của họ là ít nhất 
10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, bằng 0 nếu 
không (Razzaque et al., 2020).

10. Sử dụng doanh nghiệp kiểm toán quốc 
tế: Bằng 1 nếu doanh nghiệp có sử dụng một 
trong Bốn doanh nghiệp kiểm toán quốc tế Big 
Four, bằng 0 nếu không (Al-Gamrh et al., 2020; 
Mansour et al., 2022).

11. Thù lao của hội đồng quản trị: Bằng 1 nếu 
thù lao của các thành viên hội đồng quản trị được 
công bố, bằng 0 nếu không (Al-ahdal et al., 2020; 
Mansour et al., 2022)

12. Độc lập của hội đồng quản trị: Bằng 1 nếu 
doanh nghiệp công bố thông tin về thành viên hội 
đồng quản trị độc lập trong báo cáo thường niên, 
bằng 0 nếu không (IFC, 2010)

13. Công bố về tình hình hoạt động: Bằng 
1 nếu doanh nghiệp công bố thông tin về tình 
hình hoạt động, bằng 0 nếu không (IFC, 2010; 
Mansour et al., 2022). 

14. Công bố về tình hình tài chính: Bằng 1 nếu 
báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, bằng 0 
nếu không (Al-ahdal et al., 2020; Mansour et al., 
2022). 

15. Công bố về tình hình sở hữu: Bằng 1 nếu 
các doanh nghiệp công bố thông tin về cơ cấu 
sở hữu (của các cổ đông lớn), bằng 0 nếu không 
(IFC, 2010; Mansour et al., 2022).

16. Công bố về tình hình quản trị công ty: 
Bằng 1 nếu doanh nghiệp công bố báo cáo quản 

trị doanh nghiệp hàng năm, bằng 0 nếu không 
(Al-ahdal et al., 2020; Mansour et al., 2022).

17. Nhà đầu tư tổ chức: Bằng 1 nếu có nhà đầu 
tư tổ chức sở hữu ít nhất 5% vốn chủ sở hữu của 
công ty, bằng 0 nếu không (Shahwan, 2015).

18. Nhà đầu tư nước ngoài: Bằng 1 nếu hiện 
diện quyền sở hữu nước ngoài, bằng 0 nếu không 
(Mardnly, Mouselli, & Abdulraouf, 2018).

19. Cổ đông lớn: Một biến chỉ số bằng 1 đối 
với các công ty có ít nhất một thành viên sở hữu 
lớn hơn 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty 
đó; bằng 0 nếu không (Jiménez-Angueira, 2018).

20. Ngân hàng (vai trò là nhà đầu tư): Bằng 1 
nếu hiện diện sở hữu của ngân hàng, bằng 0 nếu 
không (Suzuki, 2011; Douthett Jr. and Jung, 2001, 
Hoshi et al., 1991; dẫn theo Kojima, Adhikary, & 
Mitra, 2017).

21. Ngân hàng (vai trò là chủ nợ): Bằng 1 nếu 
hiện diện chủ nợ là ngân hàng, bằng 0 nếu không 
(Suzuki, 2011; Douthett Jr. and Jung, 2001, Hoshi 
et al., 1991; dẫn theo Kojima et al., 2017).

4.2. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
Được đo lường thông qua chỉ số về tính minh 

bạch và tiếp cận thông tin là một trong mười chỉ 
số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) về môi trường kinh doanh của 
Việt Nam. Kết quả đo lường tính minh bạch và 
tiếp cận thông tin trong nghiên cứu này sử dụng 
kết quả về PCI của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam với Cơ quan hợp tác Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ. 

4.3. Thành quả hoạt động
Trong nghiên cứu này, thành quả hoạt động 

được xem xét dựa trên hai khía cạnh là thành quả 
tài chính (đo bằng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) 
và thành quả thị trường sản phẩm (đo bằng tăng 
trưởng doanh thu). Việc sử dụng các thước đo 
về thành quả hoạt động khác nhau sẽ tạo nên cơ 
sở vững chắc hơn cho việc đánh giá mối quan 
hệ giữa quản trị công ty và thành quả hoạt động 
(Mertzanis, Basuony, & Mohamed, 2019).

5. Kết quả nghiên cứu
Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa quản 

trị công ty và thành quả hoạt động được ước 
lượng thông qua mô hình GMM được thể hiện 
qua bảng 1.
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Bảng 1: Kết quả ước lượng mô hình GMM
Mô hình 1 (ROE) Mô hình 2 (SG)

ROEit-1

0,691***              
(11,89)              

CGit 
4,943*** 7,722***

(6,17) (2,58)   

TAit

0,524*** 0,703**
(6,56) (2,54)   

TAit*CGit

-0,839*** -1,211**
(-6,23) (-2,52)   

SGit-1

-0,156***
(-6,41)   

α 
-3,058*** -4,366**

(-6,41) (-2,53)   
N 630 630
Số nhóm quan sát 70 70
Lượng biến công cụ 43 43
AR(2) 0,224 0,236
Kiểm định Hansen 0,360 0,507
Giá trị trong ngoặc là thống kê z 
* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu, 2023

Kết quả kiểm tra các điều kiện cần thiết khi 
ước lượng mô hình GMM (kết quả trong bảng 
1): Thứ nhất là mô hình có số lượng biến công 
cụ hợp lý, số lượng biến công cụ trong mô hình 
GMM được gọi là hợp lý khi số lượng biến công 
cụ nhỏ hơn số lượng nhóm quan sát (Abdul-
Rahim, Nazar, & Yaacob, 2021). Kết quả cho 
thấy, cả hai mô hình đều đạt yêu cầu với lượng 
biến công cụ là 43 nhỏ hơn số nhóm trong dữ 
liệu bảng phân tích là 70. Thứ hai là việc ước 
lượng mô hình GMM là không có hiện tượng 
tương quan chuỗi bậc hai. Để kiểm định mô 
hình có hiện tượng tương quan chuỗi bậc hai 
hay không thì kiểm định bằng AR(2) (Mubeen, 
Han, Abbas, & Hussain, 2020; Abdul-Rahim 
et al., 2021). Điều kiện thứ hai này, cả hai mô 
hình cũng đều đạt yêu cầu của kiểm định này 
khi AR(2) của hai mô hình đều có P > 0,05 (mô 
hình 1 là 0,224; mô hình 2 là 0,236). Thứ ba là 
sự phù hợp của các biến công cụ trong mô hình. 
Để kiểm định sự phù hợp của các biến công cụ 
trong mô hình GMM, kiểm định Hansen được 
đề xuất sử dụng (Abdul-Rahim et al., 2021). Kết 
quả kiểm định Hansen của mô hình 1 và mô hình 
2 đều có P > 0,05, như vậy cho thấy sự phù hợp 
của các biến công cụ trong mô hình 1 và mô 
hình 2. Thứ tư là độ trễ của biến phụ thuộc phải 
có ý nghĩa và nhỏ hơn 1 (Abdul-Rahim et al., 

2021). Kết quả kiểm tra về điều kiện thứ tư được 
thể hiện độ trễ của biến phụ thuộc của mô hình 1 
và mô hình 2 đều có ý nghĩa ở mức nhỏ hơn 1% 
và hệ số đều nhỏ hơn 1. Như vậy, qua kết quả 
kiểm tra các kiểm định cần thiết khi ước lượng 
mô hình GMM cho thấy sự phù hợp của hai mô 
hình và kết quả ước lượng đều đáng tin cậy và 
sử dụng được. Bước tiếp theo, sẽ tiến hành kiểm 
định các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu 
thông qua mô hình 1 và mô hình 2.

Kết quả ước lượng mô hình 1, cho thấy tất 
cả các biến trong mô hình đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức ý nghĩa nhỏ hơn 1%. Kết quả này 
giúp đưa ra kết luận là các giả thuyết H1 và H3 
được chấp nhận. Bên cạnh đó, cấu trúc tương 
tác TAit*CGit có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 
nhỏ hơn 1%, kết quả này cho thấy giả thuyết H2 
được chấp nhận. 

Kết quả ước lượng mô hình 2, cho kết quả 
tương đồng với mô hình 1 về chiều hướng của 
các mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình 
nghiên cứu. Tất cả các biến trong mô hình đều có 
ý nghĩa thống kê, cụ thể, biến độ trễ của thành quả 
hoạt động và quản trị công ty có ý nghĩa thống kê 
ở mức ý nghĩa nhỏ hơn 1%, riêng biến tính minh 
bạch và tiếp cận thông tin có ý nghĩa thống kê 
ở mức ý nghĩa 5%, kết quả này làm cơ sở cho 
việc chấp nhận giả thuyết H1 và H3. Tương tự 
như kết quả trong mô hình 1, cấu trúc tương tác 
TAit*CGit có ý nghĩa thống kê (ở mức ý nghĩa 
nhỏ hơn 5%), do đó trong mô hình 2, giả thuyết 
H2 cũng được chấp nhận.

Tóm lại, kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan 
hệ tỷ lệ thuận giữa quản trị công ty với thành quả 
hoạt động cũng như mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa 
tính minh bạch và tiếp cận thông tin và thành quả 
hoạt động.

6. Thảo luận
Kết quả cụ thể trong bảng 1 cho thấy, biến 

quản trị công ty (điểm quản trị công ty) có ý nghĩa 
thống kê và tác động tích cực đến thành quả hoạt 
động, kết quả này đã củng cố cho tầm quan trọng 
của các thông lệ quản trị công ty tốt, việc thực 
hiện các thông lệ tốt sẽ trực tiếp cải thiện thành 
quả hoạt động. Kết quả này tương đồng với các 
nghiên cứu trước có liên quan (ví dụ như nghiên 
cứu của Al-Gamrh et al., 2020; Bimo et al., 2021; 
Nasrallah & El Khoury, 2022). 
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Kết quả này, tương đồng với kết quả trong 
nghiên cứu của Mubeen et al. (2020). Xét về vai 
trò điều tiết của yếu tố tính minh bạch và tiếp 
cận thông tin đối với mối quan hệ giữa quản trị 
công ty và thành quả hoạt động, kết quả trong 
bảng 1 cho thấy cấu trúc tương tác TAit*CGit có 
ý nghĩa thống kê. Kết quả này làm cơ sở cho việc 
kết luận yếu tố tính minh bạch và tiếp cận thông 
tin điều tiết mối quan hệ giữa quản trị công ty và 
thành quả hoạt động, cụ thể là môi trường kinh 
doanh công khai minh bạch, doanh nghiệp có cơ 
hội nhiều hơn trong việc tiếp cận công bằng các 
thông tin cần cho kinh doanh và các văn bản pháp 
luật cần thiết sẽ làm giảm tác động của quản trị 
công ty đến thành quả hoạt động. Do đó, kết luận 
yếu tố tính minh bạch và tiếp cận thông tin điều 
tiết mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành 
quả hoạt động là tương đồng với nghiên cứu của 
Bimo et al. (2021).

Mặt khác, khi so sánh giữa mô hình 1 và mô 
hình 2, cho thấy kết quả trong mô hình 2 hoàn 
toàn tương đồng với kết quả trong mô hình 1, 
tương đồng cả về ý nghĩa của các biến, chiều 
hướng cũng như độ mạnh của các mối quan hệ 
giữa các biến trong mô hình nghiên cứu. Tuy 
nhiên, mối quan hệ giữa các biến trong mô hình 
2 là mạnh hơn mô hình 1 vì hệ số hồi quy của các 
biến trong mô hình 2 lớn hơn hệ số hồi quy của 
các biến trong mô hình 1 (ngoại trừ biến độ trễ 
của biến phụ thuộc). Do đó, việc sử dụng cả hai 
thước đo về thành quả là thành quả tài chính và 
thành quả thị trường đã cho thấy được sự tương 
đồng và khác biệt của hai thước đo này. Đây là cơ 
sở vững chắc cho các kết luận từ kết quả nghiên 
cứu cũng như cơ sở vững chắc cho việc đánh giá 
mối quan hệ giữa quản trị công ty và thành quả 
hoạt động (Mertzanis et al., 2019).

Kết luận
Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc thu 

thập và phân tích nguồn dữ liệu thứ cấp từ 700 
quan sát của 70 doanh nghiệp đại chúng niêm 
yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh và Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2021. Việc 
kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu được 
thực hiện thông qua việc ước lượng hai mô hình 
GMM. Kết quả kiểm định cho thấy tất cả các giả 
thuyết từ H1 đến H3 đều được chấp nhận và có 
sự tương đồng về chiều hướng của các mối quan 
hệ giữa các yếu tố trong cả trong hai mô hình 

nghiên cứu và khi so sánh giữa mô hình 1 và mô 
hình 2, kết quả cho thấy các mối quan hệ giữa các 
biến trong mô hình 2 là mạnh hơn mô hình 1. Cụ 
thể, kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tỷ 
lệ thuận giữa quản trị công ty với thành quả hoạt 
động cũng như mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa tính 
minh bạch và tiếp cận thông tin và thành quả hoạt 
động, đặc biệt là tính minh bạch và tiếp cận thông 
tin điều tiết mối quan hệ giữa quản trị công ty và 
thành quả hoạt động. 
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Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ

1. Mở đầu
Thế giới đang trải qua cuộc Cách mạng Công 

nghiệp lần thứ 4. Cuộc Cách mạng này cải thiện 
căn bản đời sống xã hội và các hoạt động kinh tế. 
Các giao dịch kinh tế tăng cả về số lượng và chủng 
loại, kéo theo đó là quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Điều này dẫn 
tới nhu cầu và sự ra đời của hệ thống chuẩn mực 
báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Sự phát triển 

của khoa học công nghệ cũng làm thay đổi căn 
bản cách thức người làm kế toán thực hành nghề 
nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ nhiều 
hơn vào trong thực hành nghề nghiệp. Những xu 
hướng này tạo ra yêu cầu cho việc đổi mới đào tạo 
kế toán tại các quốc gia trên thế giới.

Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) với vai trò 
là tổ chức lãnh đạo kế toán toàn cầu đã có nhiều 
dự báo cho xu hướng nghề nghiệp kế toán trong 
tương lai và đặt ra những yêu cầu cho đổi mới đào 
tạo kế toán trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, nhiều 
quốc gia trên thế giới đang trong quá trình đổi mới, 
cải thiến đào tạo kế toán nhằm đáp ứng những yêu 
cầu của IFAC.

Tại Việt Nam, quá trình đổi mới đào tạo kế toán 
tại các cơ sở giáo dục đại học chỉ mới bắt đầu trong 
vài năm trở lại đây và diễn ra còn chậm. Vì vậy, bài 
viết này nhằm hệ thống hóa những quan điểm toàn 
cầu của IFAC về xu hướng phát triển của nghề 
nghiệp kế toán và những yêu cầu đổi mới đào tạo 
kế toán. Đồng thời, bài viết cũng hướng tới tổng 
hợp kinh nghiệm của các quốc gia dẫn đầu trong 
việc đổi mới đào tạo kế toán; từ đó làm căn cứ gợi 
ý cho những vấn đề cần đổi mới trong đào tạo kế 
toán tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

2. Nội dung chính
2.1. Quan điểm toàn cầu của IFAC về xu 

hướng phát triển của nghề nghiệp kế toán và yêu 
cầu đổi mới đào tạo kế toán

Trong những nỗ lực nghiên cứu dự báo cho 
tương lai của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán nói 
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The 4th Industrial Revolution fundamentally 
changes the accounting profession in the future, 
hence, sets requirements to innovate accounting 
training on a global scale. The International 
Federation of Accountants (IFAC) has forecasted 
the challenges to accounting training innovation. 
Many countries around the world have undertaken 
innovations in accounting training according to 
IFAC forecasts. Basically, innovations need to 
focus on: curriculums, training formats, learning 
materials, and approaches.

• Key words: accounting training, IFRS, 
technology application. 
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Cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi căn bản nghề nghiệp kế toán trong tương lai, đặt ra những yêu cầu 
đổi mới đào tạo kế toán trên phạm vi toàn cầu. Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) đã có những dự báo và 
thách thức đổi mới đào tạo kế toán. Nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành đổi mới đào tạo kế toán 
theo những dự báo của IFAC. Về căn bản, những đổi mới cần tập trung vào: chương trình đào tạo/dạy 
học, hình thức đào tạo, học liệu đào tạo, và phương pháp tiếp cận trong dạy học.

• Từ khóa: đào tạo kế toán, IFRS, ứng dụng công nghệ.
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chung và giáo dục, đào tạo kế toán nói riêng trong 
bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với 
nhiều thách thức, Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) 
đã đưa ra dự báo về tương lai nghề nghiệp kế toán, 
kiểm toán, cụ thể:

- Nghề nghiệp kế toán chuyên nghiệp cần 
được thừa nhận trong phạm vi rộng hơn, không 
chỉ trong thực tiễn công mà còn trong thương mại, 
công nghiệp, chính phủ và giáo dục...

- Khung khái niệm, nguyên tắc kế toán cần 
được công nhận chung một cách rộng rãi trong tất 
cả các lĩnh vực.

- Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán chính là một 
nghề mang tính toàn cầu về triển vọng và dịch vụ 
của nó. Trong tương lai, nghề nghiệp kế toán, kiểm 
toán là sự kết hợp giữa quan điểm truyền thống 
và quan điểm hiện đại. Quan điểm truyền thống 
thể hiện ở chỗ, nghề kế toán, kiểm toán đòi hỏi sự 
chuẩn bị kỹ thuật vượt trội. Ngoài ra, theo quan 
điểm hiện đại, nghề nghiệp kế toán, đòi hỏi nhiều 
hơn ở những khả năng phân tích và đánh giá, thực 
hiện phán đoán, hiểu một loạt các khái niệm và giá 
trị kinh tế, xã hội và đạo đức và giao tiếp hiệu quả 
với nhiều người.

- Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong tương 
lai phản ánh một cái nhìn dài hạn về những cam 
kết mà nghề nghiệp này sẽ mang lại cho xã hội 
hơn là một phản ứng ngắn hạn trước những áp lực 
nhất thời.

Vì vậy, theo IFAC, các chương trình giáo dục, 
đào tạo kế toán, kiểm toán phải được thiết kế để 
đáp ứng nhu cầu của tương lai - không phải nhu 
cầu của ngày hôm qua hay hôm nay. 

IFAC đồng thời chỉ ra hai vấn đề cần phải được 
tập trung giải quyết trong tương lai liên quan đến 
giáo dục, đào tạo kế toán bao gồm: (i) công nghệ 
thông tin, và (ii) các quốc gia đang phát triển. Thứ 
nhất, công nghệ thông tin đang có tác động sâu 
sắc đến vai trò, kiến thức và nhu cầu kỹ năng của 
kế toán viên và tốc độ phát triển nhanh chóng sẽ 
không suy giảm. Không có lĩnh vực nào bị ảnh 
hưởng bởi điều này nhiều hơn giáo dục kế toán. 
Điều này đòi hỏi giáo dục, đào tạo kế toán phải 
xem xét đưa công nghệ thông tin vào trong các 
chương trình giáo dục, đào tạo kế toán nhiều hơn. 
Thứ hai, ở một số quốc gia đang phát triển, nghề 
nghiệp kế toán, kiểm toán còn chưa được coi trọng 
ở nhiều cấp độ khác nhau trong xã hội (một số 
quốc gia chưa có hiệp hội nghề nghiệp, bên cạnh 

đó, một số quốc gia bị tàn phá bởi sự bất ổn dân 
sự, chính trị gần như không thể xác định được liệu 
có tồn tại hình thức nào của nghề nghiệp kế toán, 
kiểm toán). Thực trạng này dẫn đến một số vấn đề 
tại các quốc gia đang phát triển đang cản trở các 
chiến lược hội tụ kế toán toàn cầu của IFAC. Để 
giải quyết vấn đề này, IFAC hoạt động chủ yếu 
thông qua các tổ chức khu vực am hiểu văn hóa và 
tập quán địa phương cũng như có mạng lưới phát 
triển cao.

2.2. Bài học kinh nghiệm về đổi mới đào tạo 
kế toán tại một số quốc gia trên thế giới

2.2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc
* Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm 
toán tại Trung Quốc

Một số biện pháp quan trọng đã được thực hiện 
để cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo kế toán, 
kiểm toán tại Trung Quốc như: (i) Thiết lập các 
khóa học cốt lõi chung, (ii) Cải cách toàn diện giáo 
dục, đào tạo; (iii) Mở rộng khối kiến thức chung. 
Một số biện pháp này đã cho thấy kết quả khả 
quan, cụ thể:

- Thiết lập các khóa học cốt lõi chung (principle 
base). Tình trạng quá chuyên môn hóa đã và đang 
là một khiếm khuyết lớn của hệ thống giáo dục và 
hiện đang bị đặt dấu hỏi ở giáo dục đại học Trung 
Quốc. Giáo dục, đào tạo kế toán tại Trung Quốc đã 
bắt đầu được đặt vào các nguyên tắc chung thay vì 
các chương trình chuyên ngành hẹp.

- Cải cách học liệu, nhân lực và phương pháp 
giảng dạy. Nhiều sách dạy kế toán của Trung Quốc 
đã lỗi thời và được viết theo các ngành kinh tế cụ 
thể. Các sách này quá tập trung vào các quy tắc/
quy định kế toán (rules) của chính phủ hơn là tập 
trung vào nguyên tắc kế toán chung (principles). 
Việc phát triển các tài liệu giảng dạy chất lượng 
cao không hề dễ dàng. Phương pháp tốt nhất để cải 
thiện tài liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy 
là thiết lập một lực lượng giảng dạy có trình độ cao. 
Ngoài ra, hầu hết các khóa học đại học bao gồm 
các bài giảng một chiều và bài kiểm tra trên giấy 
vào cuối mỗi học kỳ. Giáo viên chỉ giới hạn trong 
việc giải thích chi tiết trong sách giáo khoa, và sinh 
viên đã quen với việc ghi chép và ghi nhớ những 
gì được nói trong sách giáo khoa. Rất ít khóa học 
bao gồm nhiều giao tiếp hai chiều giữa giáo viên 
và học sinh, chẳng hạn như thảo luận trong các 
hướng dẫn nhóm nhỏ hoặc bài thuyết trình của học 
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sinh trong lớp học. Vì vậy, những cải cách về thay 
đổi cách tiếp cận và phương pháp dạy học kế toán 
tại Trung Quốc cũng đã được triển khai.

- Mở rộng khối kiến thức chung. Chương trình 
cốt lõi tối thiểu được đề xuất cho trình độ đại học 
cho tất cả các chuyên ngành kinh tế, tài chính và 
quản lý. Sáu khóa học cốt lõi liên quan đến quản 
lý bổ sung là kế toán quản lý, hành vi tổ chức, 
tiếp thị, quản lý sản xuất, tài chính doanh nghiệp, 
chính sách và chiến lược kinh doanh. Mục đích 
của các khóa học cốt lõi này là cung cấp cho sinh 
viên kiến thức cơ bản về lý thuyết và phương 
pháp kinh tế. Điều này có thể cung cấp một nền 
tảng đầy đủ để hiểu các khóa học chuyên ngành 
hơn, và thiết lập khả năng giải quyết các vấn đề 
kinh tế và quản lý mới mà sinh viên sẽ gặp phải 
trong công việc tương lai của họ. Chương trình 
cũng phục vụ mục đích khắc phục vấn đề hiện 
tại là các khóa học chuyên ngành quá hẹp và quá 
định hướng nghề nghiệp.

* Áp dụng các chương trình đào tạo kế toán 
của phương Tây cho người dân Trung Quốc

Từ năm 1989, một dự án đào tạo kế toán  
theo định hướng ACCA đã được thực hiện tại 
Trung Quốc.

Dự án được triển khai phụ thuộc vào sự hợp 
tác giữa cơ quan kế toán chuyên nghiệp của Trung 
Quốc với ACCA và các đối tác giáo dục chuyên 
nghiệp khác của quốc tế. Dự án hướng đến đào tạo 
những người hành nghề đã có kinh nghiệm thực 
hành, nhằm thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa 
Trung Quốc và phương Tây.

2.2.2. Kinh nghiệm của Nga
Đào tạo kế toán của Nga có thể chia thành nhiều 

loại theo các đặc điểm như: (a) mục tiêu giáo dục 
và (b) phương pháp giáo dục, cụ thể:

- Theo mục tiêu giáo dục. Đặc điểm này có 
nghĩa là sự lựa chọn của giảng viên: (1) Chỉ dạy 
sinh viên các quy trình kế toán kỹ thuật hoặc (2) 
Dạy họ hiểu bản chất của các quy trình này. 

- Theo phương pháp giáo dục. Đặc điểm thứ 
hai có nghĩa là sự lựa chọn một phương pháp chủ 
yếu được sử dụng trong quá trình giáo dục, có 2 
phương pháp chủ yếu bao gồm: (1) Phương pháp 
mô phỏng (reflection) và (2) Phương pháp giáo 
điều (dogma).

Kết hợp cách phân loại theo 2 nhóm đặc điểm 
này, Nga có 4 cách tiếp cận đào tạo kế toán như sau:

Bảng tổng hợp các phương pháp đào tạo  
kế toán tại các trường đại học của Nga

Mục tiêu Phương pháp
Mô phỏng

Phương pháp
Giáo điều

Chỉ dạy sinh viên 
các quy trình kế 
toán

1. Dựa vào một số nền tảng 
hàn lâm, cơ bản; tập trung 
vào phần lớn các trường 
đại học

2. Không có các lý thuyết 
kế toán; tập trung vào các 
trường trung cấp, cao đẳng 
và đào tạo ngắn hạn

Dạy sinh viên hiểu 
bản chất của các 
quy trình kế toán

3. Dựa vào lý thuyết toàn 
diện về kế toán; tồn tại 
trong một số trường đại 
học

4. Dựa vào các khía cạnh 
hành vi của kế toán; chủ 
yếu tồn tại trong thực hành 
nghề nghiệp nhưng vẫn có 
thể được áp dụng vào dạy 
học tại các trường đại học

Cách tiếp cận đầu tiên là phổ biến nhất trong 
hệ thống giáo dục đại học, nhưng đồng thời nó 
cũng không thành công nhất và không có tương 
lai. Ý tưởng chính của phương pháp này bao gồm 
một phương pháp đào tạo sinh viên điền vào sổ 
cái và sổ sách một cách thích hợp bằng tay hoặc 
dưới dạng máy vi tính. Công việc cực kỳ mang 
tính kỹ thuật này đi kèm với việc giảng dạy một số 
lý thuyết kinh viện (chính trị học, kinh tế chính trị, 
kinh tế học, v.v...), cố gắng chỉ ra mối liên hệ giữa 
kế toán và môi trường chính trị và kinh tế của nó. 
Trình tự các mục để hiểu như sau: chứng từ cơ bản 
- giao dịch - tài khoản - báo cáo tài chính.

Ưu điểm chính của phương pháp này là: Sinh 
viên làm việc với các tài liệu thực tế và làm quen 
với trình tự các thủ tục kế toán cơ bản. Cách tiếp 
cận này có một số nhược điểm: (1) việc thực hiện 
các thủ tục kỹ thuật hoàn toàn không tương thích 
với các mục tiêu hiểu biết về chính trị và kinh tế; 
(2) các thủ tục kỹ thuật trong giáo dục kế toán 
làm phức tạp việc làm rõ cả logic của các giao 
dịch kinh tế và sự phản ánh của chúng trong hệ 
thống kế toán; (3) không có một bộ quy trình kỹ 
thuật nào được sử dụng trong tất cả các doanh 
nghiệp, vì vậy các phương pháp mà sinh viên học 
được là khá chủ quan và có thể vô dụng trong 
nhiều trường hợp.

Cách tiếp cận thứ hai bao gồm một số quy trình 
phương pháp được sử dụng để đào tạo nhân viên 
kế toán (không phải kế toán viên). Thời gian đào 
tạo ngắn nên không áp dụng “lý thuyết cao siêu”. 
Phạm vi của nó khá rõ ràng - định hướng kỹ thuật 
thuần túy. Nhưng cách tiếp cận này lại có vẻ hiệu 
quả hơn đối với việc đào tạo nhân viên kế toán so 
với cách đầu tiên, bởi vì đầu óc của sinh viên không 
bị che khuất bởi những “bài luận lý thuyết cao siêu” 
vô ích (đối với trình độ chuyên môn của họ).
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Cách tiếp cận thứ ba đang diễn ra tại một số 
trường đại học cung cấp các chương trình sau đại 
học. Triết lý kế toán là cơ sở của hình thức giáo 
dục kế toán này. Sinh viên phải hiểu một số khái 
niệm và định đề cơ bản về kế toán: hệ thống ghi 
kép, khung khổ kế toán, bản chất của các phương 
trình cân bằng cơ bản, v.v... Trình tự các mục để 
hiểu như sau: bảng cân đối kế toán - tài khoản - 
chứng từ cơ bản. Các chứng từ cơ bản hiếm khi 
được sử dụng trong các lớp học; tất cả các giải 
thích kế toán được đưa ra với việc sử dụng các 
định dạng "tài khoản chữ T". Ưu điểm chính của 
phương pháp này là làm rõ logic của chu trình kế 
toán. Bằng cách này, sinh viên có thể hiểu bản 
chất của công việc tương lai của họ tốt hơn nhiều. 
Trong số những nhược điểm chính là: (1) Thiếu 
kinh nghiệm thực tế nhất định, vì vậy sinh viên 
tốt nghiệp khá khó để làm việc tại một doanh 
nghiệp với các tài liệu thực tế; (2) Cách tiếp cận 
kinh viện chiếm quá nhiều trong việc hiểu và giải 
quyết một số vấn đề kế toán thực tế - nó giống 
như thể một người thảo luận về một số nội dung 
khá vô nghĩa trong thực tế (ví dụ: chứng từ cơ 
bản có phải là một phần của phương pháp kế toán 
hay không?) thay vì đưa ra các quyết định thực tế 
trong kế toán (thiếu thực tế).

Cách tiếp cận thứ tư đặt ra một mục tiêu 
nghịch lý: dạy cho một người tính logic của thủ 
tục kế toán không phải thông qua việc hiểu phân 
tích phản ánh mà thông qua cơ chế phản xạ có 
điều kiện. Cách tiếp cận này có thể được gọi là 
"cách tiếp cận hành vi". Nó đã được phát triển 
theo tinh thần của trường phái sinh lý học Nga 
cũ của các giáo sư Pavlov và Bekhterev. Một số 
thủ tục kế toán logic cơ bản được cung cấp cho 
sinh viên theo cách mà khi trở thành những người 
hành nghề trong tương lai, họ sẽ có thể thực hiện 
các hoạt động này trong tiềm thức như một phản 
ứng đối với một số kích thích. Sinh viên phải thao 
tác với các quy trình này khá máy móc, nhưng đôi 
khi trong số những sinh viên đó sẽ có người hiểu 
rõ bản chất của các quy trình này.

Trong thực tế, để cải thiện hệ thống kế toán 
ở Nga trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế 
thị trường, Nga đã xây dựng chương trình giảng 
dạy cho sinh viên, học viên và học giả về kế toán 
phương Tây. Công việc này được bắt đầu từ cuối 
những năm 1980.

2.2.3. Kinh nghiệm của các nước phát triển
* Kinh nghiệm của Canada
Hệ thống giáo dục kế toán tại Canada nhất trí 

rằng giáo dục đại học nên nhấn mạnh việc đào tạo 
sinh viên trở thành kế toán viên chuyên nghiệp có 
năng lực thông qua giáo dục mở rộng (ví dụ: "giáo 
dục tự do về kế toán") để thúc đẩy tư duy, kỹ năng 
phân tích và giao tiếp của sinh viên.

Đặc biệt, đại học Lethbridge của Canada đã 
quyết định rằng chương trình giáo dục kế toán nên 
dựa trên ba giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên và 
quan trọng nhất là giáo dục phổ thông. Giáo dục 
phổ thông được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các sinh viên 
đánh giá cao và coi trọng các vấn đề tư nhân, kinh 
tế và xã hội, vốn là gốc rễ của mọi ngành học thuật 
và khoa học xã hội ứng dụng. Do đó, cách tiếp 
cận "giáo dục khai phóng" nên được áp dụng trong 
chương trình kế toán, với mục tiêu giúp sinh viên 
hiểu rõ vai trò xã hội của kế toán và phản ứng của 
nó đối với những thay đổi xã hội. Một nền tảng 
kiến thức đa ngành là cần thiết để chuẩn bị cho 
sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán theo đuổi sự 
nghiệp của họ trong môi trường kinh doanh và xã 
hội năng động.

Kiến thức phi kế toán hoặc phi kinh doanh phải 
được tích hợp với đào tạo kiến thức kế toán. Tự do 
dạy kế toán là chính. Các khóa học kế toán phải là 
nơi cung cấp kiến thức đa ngành và được dạy theo 
ngữ cảnh đối với môi trường xã hội, văn hóa và 
kinh tế của kế toán.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sinh viên có thể 
tiếp thu kiến thức cụ thể về một môn học. Cấu 
phần hướng dẫn của giáo dục đại học nên nhằm 
mục đích hướng dẫn sinh viên tiếp thu cơ sở lý 
luận về các thủ tục kế toán và phát triển một khung 
khái niệm vững chắc để hiểu và áp dụng các thủ 
tục kế toán một cách phù hợp trong thế giới thực, 
thay vì lặp lại một cách máy móc các thủ tục kỹ 
thuật cụ thể.

Giai đoạn thứ ba của giáo dục kế toán là kinh 
nghiệm thực tế. Đây là một bài tập thực hành yêu 
cầu áp dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết 
các vấn đề trong thế giới thực và phải hiểu được 
sự phụ thuộc lẫn nhau phức tạp giữa nghề nghiệp 
kế toán và xã hội và để tương tác với nhiều nhóm 
người khác nhau (ví dụ: đồng nghiệp, người giám 
sát, khách hàng và những người khác ở trong và 
ngoài nơi làm việc). Giáo dục đại học nên khuyến 
khích và hỗ trợ sinh viên thực hành kiến thức và kỹ 
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năng của họ thông qua quá trình học tập. Việc phát 
triển khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp 
giữa các cá nhân và học tập suốt đời là một phương 
tiện hiệu quả để sinh viên tích lũy kinh nghiệm và 
nên là một trọng tâm khác của sự thay đổi trong 
giáo dục kế toán.

Một số trường đại học đào tạo kế toán của 
Canada đã thiết kế một chương trình giáo dục, đào 
tạo kế toán mới theo định hướng thay đổi ở trên 
như sau:

1. Áp dụng cách tiếp cận «giáo dục tự do về kế 
toán.

2. Cấu trúc lại các học phần hướng dẫn/thực 
hành trong chương trình giáo dục, đào tạo kế toán.

3. Tăng cường các khóa học kế toán nhập môn.
4. Điều chỉnh phương pháp/quy trình giảng dạy 

nhằm phát triển năng lực phân tích của sinh viên.
5. Phát triển kinh nghiệm của sinh viên thông 

qua chương trình đào tạo thực địa (field study).
3. Kết luận và gợi ý cho đổi mới đào tạo kế 

toán tại Việt Nam
Sự phát triển kinh tế và khoa học công nghệ 

trong những năm qua đặt ra yêu cầu cho đổi mới 
nghề nghiệp kế toán, qua đó đòi hỏi giáo dục, đào 
tạo kế toán cũng cần phải được thay đổi. Nghề 
nghiệp kế toán được cho là một nghề nghiệp xã 
hội vì vậy mang đặc tính phổ biến toàn cầu. Liên 
đoàn kế toán quốc tế IFAC đã đặt ra những yêu 
cầu đổi mới giáo dục, đào tạo kế toán mang tính 
toàn cầu như: giáo dục, đào tạo kế toán phải tạo ra 
nguồn nhân lực kế toán kết hợp truyền thống và 
hiện đại, có khả năng phân tích, quản trị, khả năng 
ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển các kỹ 
năng để tạo ra nhiều giá trị hơn trong công việc và 
cho xã hội.

Để đổi mới đào tạo kế toán như định hướng 
của IFAC, nhiều quốc gia dẫn đầu thế giới đã có 
những cải cách, đổi mới đào tạo kế toán tại quốc 
gia mình. Một số bài học kinh nghiệm trong đổi 
mới đào tạo kế toán tại Trung Quốc, Nga, Canada, 
đã được trình bày ở trên. Căn cứ vào thực trạng 
đào tạo kế toán tại các trường đại học của Việt 
Nam kinh nghiệm của các quốc gia kể trên, một 
số gợi ý cho đổi mới đào tạo kế toán tại Việt Nam 
được chỉ ra như sau: (i) Đổi mới chương trình dạy 
học; (ii) Đổi mới hình thức đào tạo; (iii) Đổi mới 
học liệu đào tạo; (iv) Đổi mới phương pháp tiếp 
cận trong dạy học.

Thứ nhất, đổi mới chương trình dạy học cần 
được thực hiện theo hướng: phát triển đa chương 
trình dạy học kế toán ở bậc đại học phục vụ đa nhu 
cầu về nguồn nhân lực kế toán; cấu trúc các chương 
trình đào tạo/dạy học phải phù hợp với định hướng 
đào tạo dựa trên nguyên tắc, đào tạo những học 
phần phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, và 
ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin; thiết 
kế nội dung của từng học phần đảm bảo gắn kết 
với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Định 
kỳ rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo/dạy học 
đảm bảo thực chất, tránh hình thức.

Thứ hai, đổi mới hình thức đào tạo cần thực 
hiện theo hướng: duy trì song hành đào tạo trực 
tiếp tại cơ sở giáo dục và đào tạo trực tuyến trên 
nền tảng internet; áp dụng thành tựu của công nghệ 
thông tin vào vận hành, quản lý, giám sát các lớp 
học trực tiếp cũng như trực tuyến; phát triển các 
chương trình đào tạo từ xa đáp ứng đa dạng nhu 
cầu của người học.

Thứ ba, đổi mới học liệu đào tạo cần thực hiện 
theo hướng: đa dạng hóa các hình thức học liệu, 
đặc biệt học liệu điện tử; cải thiện và chuẩn hóa 
chất lượng của các học liệu in đảm bảo đồng bộ, 
thường xuyên và thực chất.

Thứ tư, đổi mới phương pháp tiếp cận trong 
dạy học cần thực hiện theo hướng: tăng cường đầu 
tư/chi cho đào tạo đội ngũ giảng viên về phương 
pháp sư phạm; tăng cường đào tạo ngoại ngữ và 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
giảng dạy; xây dựng cơ chế/chính sách đãi ngộ, 
tuyển dụng tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội 
ngũ giảng viên.
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